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LỜI NÓI ĐẦU 


Cuôồn hội thoại Việt - Nga này nhằm mục đích giúp 
cho các bạn Việt-nam sang du lịch tại Liên-xô có thể 
đùng tiêng Nga vào việc giao tiếp hàng ngày, đồng thời, 
qua đó có thể tìm hiểu các mặt sinh hoạt truyền thông 
của nhân dân Liên-xô. 

Mỗi một chủ để bao gồm phần từ vựng và một sô 
câu cần đùng tôi thiểu trong du lịch. Các câu trả lời cho 
các câu hồi được in thành những cột riêng. 

Sự trình bày có lô-gích những mẫu câu thường nói 
giúp cho các bạn có thể tìm thầy được chúng một cách 
đễ dàng mỗi khi cẩn dùng đên trong các tình huông cụ 
thể, Ngoài ra, cuôn hội thoại cũng còn cung cấp cho các 
bạn một số tri thức bỗ ích về đât nước Liên-xô, 

Đề các bạn có thể học nói một cách thuận tiện, chúng 
tôi xin giới thiệu với các bạn phát âm bảng chữ cái và 
những qui tắc ngữ âm cơ bản, mong các bạn cô gắng nắm 
vững ngay từ đầu. Trong quá trình luyện nói theo các mẫu 
câu ở từng chủ để, các bạn nên trở lại với những qui tắc 
đó thường xuyên để tránh những sai sót quá lớn. 

Dưới đây là cách phát âm bảng chữ cái tiêng Nga có 
đôi chiêu với những âm tương tự trong tiêng Việt: 





Chữ ¡in hoa Tên gọi Âm tương 
và chữ cái đương trong Thí dụ 
in thường tiêng Việt 
^Aa (a) (2) tan, an 
Bố (6) (b) ba, ban 











l1 


Chữ ¡in hoa 
và 
in thường 





E7 EERKESE<X“©OX<naO®O®HOTxz>¬a~xNXxO@Gxmm Hai 
EU 7P. IÊE t6 0 H4 K Đá le BI t1: Số 0 08óả, v54 Si 


a0 
- 
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Tên gọi 
chữ cái 


(s2) 
(r2) 
(n9) 
(e) 
(8 
(x9) 
(32) 
(„) 
(ñ KpaTKoe) 
(Ka) 
(anb) 
(2M) 
(an) 
(o) 
(n2) 
(2p) 
(sc) 
(r2) 
G0) 
(s‡) 
(xa) 
(u2) 
(4e) 
(na) 
(ma) 
(TBepTH 3HaK}) 
(Mã8TKHl 3H4AK) 
(b) 
(2) 
Go) 
(3) 


Âm tương 
đương trong 
tiêng Việt 


(v) 
(8) 
(4) 
(1e) 
(1ô) 
(g) 
(d) 
(6) — 
(¡ ngắn) 
(k) 
( 
(m) 
(n) 
(ô) 
(p) 
(r) 
@œ&) 
(@) 
(u) 
(ph) 
(kh) 
(tx) 
(ts) 
@) 
(s1) 





“Thí dụ 


Va, van 
83, gan 
đa, đan 
đe, đen 


gia, gian 
đa, đan 
ý,ín 

ôi, tôi 

ca, Can 

la, lan 

ma, cam 
na, tan 
tô, tôn 
3a-p4, pin 
ra-đi-ô, crôm 
Xa, XÚC 
ta, tôm 
tu, tưmn 
pha, phan 
khá, khôn 


trâu, trang 
Sa, san 


tư, bức 

đê, đêm 

iu, ríu 
Cam-pu-chia 


Bảng chữ cái trên đây không phản ánh đấy đủ hệ 
thông âm vị có trong tiếng Nga, cũng không phản ánh 
được các qui tắc biền âm trong các tổ hợp âm, trong các 
từ và trong câu nói. Bởi vậy ngoài cách phát âm nêu trong 
bằng chữ cái, cẩn nắm được các qui tắc phát âm cơ bản 
sau đây: 

A. Các nguyên âm khi đứng ở các vị trí không trọng 
âm thường có các biền thể, chứ không giữ nguyên cách 
phát âm nêu trong bằng chữ cái nữa. Đặc biệt là: 

1. Nguyên âm (a) và (o) sau các phự âm cứng. 


VỊ trí 2 | VỊ trí 1 : VỊ trí 1 |Vị trí 2 
Vị trí | trước | trước Có sau sau 
đầu từ | trọng | trọng trọng trọng | trọng 
âm âm Ăn Âm âm 


^ b ^ â bĐ b 
^ ° A^ ° 


giông | giồng | giông | So với các | giông | giông 
âm (2a) | âm (ơ)| Âm (a)| âm trong | âm (ơ)| âm (ơ) 


tiếng Việt 
Thi dụ: 
aHaHắC đọc là /ananax/ 
6apaðán — /bơraban/ 
OỐ/aká W. làm /ablaca/ 
Xopouó — /khơrasô{ 


2. Nguyên âm (a) và (e) sau các phụ âm mềm. 


13 














VỊ trí 2| Vị trí 1 VỊ trí r | VỊtrÍ2 
VỊ trí | trước | trước Có trọng sau sau 
đầu từ| trọng | trọng Âm trọng | trọng 
âm âm âm âm 
b HỆ a b b 
b b HỆ e b b 
giông | giông | giỏng | So với các | giỏng | giông 
âm ỉ âm ¡ï âm ¡ | âm trong âm i1 | âm i 
nhẹ nhẹ có e tiếng nhẹ nhẹ 
Việt 
Thí dụ: 
B€CHả đọc là /vixna/ 
TI8Ta1OK — /pitatsôc/ 
THITAK — /pifftác/ 
6epera — /biri°ga/ 


B. Các phụ âm trong tiêng Nga thường đôi lập với 
nhau trên hai phương diện: cứng — mềm và vô thanh 
— hữu thanh. Khi đứng ở các vị trí khác nhau trong tổ 
hợp âm, chủng thường biên đổi thành những phụ âm 


cùng cặp tương ứng. 


1. Những cặp phụ âm vô thanh — hữu thanh tương 


ứng như sau: 


Hữu 
thanh § Ä ¿ 
Vô 
thanh l ® ` 
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Hữu 
thanh P 


= 





Vô 


ú 
thanh BE b 


a/ Phụ âm hữu thanh đọc đổi thành phụ âm vô thanh 

tương ứng khi đứng ở vị trí: 

— cuôi từ: nyÕ — /1yn/, can — /caT/ 

— trước các phụ âm vô thanh: JOñKa — /2IOTKb/, 
CKA3KAa — /CKaCKb/ 

b/ Phụ âm vô thanh đọc đổi thành phụ âm hữu 
thanh tương ứng khi đứng trước các phụ âm hữu 
thanh (trừ B, J, M, H, p, ñ): 

cốop — /a6op/, oTØwn — /An6nu/ 


2. Những cặp phụ âm cứng — mềm tương ứng như 
Sau: 





Cứng 6 |Bðö |5 | 34|nm|M|H|[nlpl|clr 

















Phụ âm mềm chỉ khác phụ âm cứng ở một tiết riêng 
là thân lưỡi phải nâng cao hơn khi phát âm các phụ âm 
cứng tương ứng. 

Có 2 phụ âm mềm cần đặc biệt lưu ý là T”, H/ vì chúng 
có Âm gần tương đương trong tiếng Việt: 

Thì — /tư/, TH — /chi/ 
HHÄ — /nưi/, HHñ — /nhii/ 

Trong chữ việt các phụ âm mềm được biểu thị bằng 
nhiều cách: 

— Đứng trước đâu -b; KOHb— /KOH°/, J0Cb — /210C°/ 

— Đứng trước các chữ cái -w, -I©O, -©, -Š, -H: 

M€/I — /M`©//, MHI— /M'an/, m0ố1O— /1°y6n°y/, 
H€CTH — /H°HÊcTH/, ØepŠaa — /Ø'HÊp°O35/, 

C. Một sô điểm cần lưu ý: 

1. Trong các vĩ tô -oro, -ero của tính từ ở cách 2 và 
đại từ sở hữu ero phụ âm r đọc thành /B/. 

2a. Các giới từ cần phát âm liển với các từ đi theo 
sau và chịu các qui tắc biên âm chỉ phôi như trong một từ. 


Những nguyên âm tiêng Nga có trọng âm ở cuôn 
này đều có thêm dâu (') ở trên. 

Chữ a trong ngoặc đơn (-a) là biển vĩ giỗng cái của 
động từ và tính từ ngắn. 


Cuôi cùng xin chúc các bạn thành công trong việc 
học tập tiêng Nga. 





LÀM QUEN 


3HAKOMCTBO 
cuộc gặp gỡ BCTpếua 
đền nơi npHé3n 
đoàn đại biểu Aeeráuus 
họ (aMứÚAng 
làm quen 3HAKÓMCTBO 
lời chào mừng IIDHBÉTCTBH€ 


Chào các đồng chí! 

Cho phép tôi được tự 
giới thiệu 

Tên tôi là... 


Tôi từ... đền 
Việt-nam 
Tào 
Cam-pu-chia 
Tn-đô-nê-xi-a 


'Tôi ở trong đoàn đại biểu 
Việt-nam 


Chúng tôi đến Liên-xô 
theo lời mời của... 
Liên hiệp các hội hữu 
nghị và liên lạc văn 
hóa với nước ngoài của 
Liên-xô 
Bộ văn hóa 
Viện hàn lâm khoa học 


2-ø31 


3apáscTrayñrel 


PaapeinứTe npe11€cTáBHTbC# 


Men 3OBÝT... 


#Ï npHéXan 3... 
BbeTHáMa 
Jlaóca 
KaMIVufH 
WunoHé3nn 
 npnếxan(-a) œ cocráBe 
Bb©THáMCKOl ]@I1€TáHHH 
MH npúốbun B8 CoBércKHB 
Coôös no npHT/aUIHHĐ.., 
CCON (Cotlbsa copéTrcKnx 
ÓỐuecTB npÝý#‹Ốh) 


MHHHCTÉPCTBA KY/IbTýDHI 
ÂKANÊMHH H3aýK 
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Hội đồng trung tương 
các công đoàn toàn Liên- 
xô 


Ủy ban các tổ chức 
thanh niên Liên-xô 
Ủy ban phụ nữ Liên- 
xô 

Tôi đền Liên-xô... 


dự Thê vận hội 

với tư cách du lịch 

với tư cách phóng viên 
Chúng tôi ở trong đoàn đại 
biểu... 

công nhân 

công đoàn 

thể đục thể thao 

thanh niên 
Trong đoàn chúng tôi có... 
người 
Tôi đên Liên-xô lắn đầu 
tiên (lần thứ hai, lấn thứ 
ba) 
Từ lâu tôi đã mong được 
đền Liên-xô 
Cho phép tôi được xơ. 
thiệu... 

vợ tôi 

bạn gái tôi 

bạn trai tôi 
Đây là con trai và con gái 
tôi 
Để nghị hãy giới thiệu 
tôi 
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BHCHC  (Bcecoôsnoro 
L[eHTpá1bHorO CopéTa 
IlpojbeccnonánenHx Cotô- 
30B) 
KOMHTÉTA MO/IOTÊX(HbiX OD^ 
raHHsáuni CCCP 
KOMHTẾTA COBÉTCKHX XIÊH° 
LIEH 
Ñ npnéxan(-a) sp CoBÉTCKHH 
Coia... 
HA O/IHMIHÁNY 
KaK TYDẾCT(-Kđ) 
K4K KODD€CHOHHÉHT 
MH npHếxaln PB COCTẩBe... 
1©neráHIHH 
pa6óseäñ 
npocoioanoñ 
cñoprúbnolÏ 
MO/IOTE3KHOñ 
B Hámeñ nezeráHwn... 
BÉK ì 
 b CopércKoM Coise pnep- 
BH€ (BTOPÓÄ, TpẾTHñ p3) 


e/o- 


9l ñaBHỒ XOTÉJ(-4) NOỐbiBắTb 
B ConếrcKoM Coise 


VG> san gik IIP€RCTáBHTb... 


JAloc) 
mem A /) 


Bor Moñ cuH H MÒỔ ñ0tb 


MOI 3t€HÝ 


IlpencTápbre M€Hi, 


ñOxxá- 
ñyñcTa ⁄ 


Rầt hân hạnh được làm 
quen với đồng chỉ 

Tôi đã nghe nói rẫt nhiều 
về đồng chí 

Cho phép tôi giới thiệu 
người phiên dịch cho đồng 
chí 

Tôi cẩn (không cẩn) người 
phiên dịch 


Öqenb pán(-a) © BẤMH ï103HA- 
KÔMHTbC1 


#Ï MHỐPO C7BHHAR(-a) O BáC 


Pa8peiifiTe  peKOMeHAOBáTb 
BAM I€D€BỒ/JMHKA 


MHe€ HỶAX€H (H9 HỶ3€H) He» 
peBóñdHK 


443blIK 





âm, âm tồ 
câu 

chữ cái 
đọc 

hiểu 

ngôn ngữ 


nói 
quyền hội thoại 
tiềng Lào 
tiềng Nga 
tiềng Việt 
từ 
từ điền 
Đồng chí là người Việt- 
nam phải không? 
Đồng chí biết những ngoại 
ngữ nào? 
Tôi nói được... 
tiếng Nga 
ting Việt 
tiếng Lào 
ting Pháp 
Tôi đang học tiềng Nga 
Tôi muôn học... bằng tiềng 
Nga 
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NGÔN NGỮ 


3BÿK 
IpenoxwéHue, (bpá3a 
Øýxpa 

HTÁTb 

IOHHMÁTb 

3K 

TOBODTb 
D243r0BÓDPHHK 
NaốcCKHÄ #3úK 
DÝCCKHÄ 831K 
Bb©€THÁMCKHỈ 83EIK 
CJIóBO 

CJ70Bápb 


Bhi BbeTHáMeJI? 


KaKÉMH 3HKÁÄMH Bbi BJIAHÉ- 
ere? 


ñi rosopiô.... 
HO-DÝCCKH 
TIO-Bb€THắMCKH 
IO-JI2ÓCCKH 
IO-(paHILý3CKH 
#Í Hsydáto pỨCCKHñ saHK 
#Ï xOwỷ HayuÚTbcs... IO-DVC- 
CKH 


nói 

đọc 

việt 
Tôi đọc được chút ít 
(thông thạo) bằng tiếng Nga 
Đồng chí có hiểu tôi nói 
không? 
Tôi hiều đồng chỉ nói, còn 
tôi thì nói rât khó 
Tôi không hiểu được đồng 
chỉ nói 
Đồng chí làm ơn nhắc lại 
Đồng chí làm ơn giải thích 
giúp hộ xem ở đây việt cái 
gì vậy? 
Từ này có nghĩa là gì? 
Đây là chữ gì? 
Từ này phát âm như thê 
nào? 
Chữ này (từ này) viềt như 
thê nào? 
Cái này gọi bằng tiêng Nga 
thê nào? (Cái này tiềng 
Nga là gì?) 


TOBODÚTb 
tHTắTb 
HNHCắTb 


#l HeMHóTO (CBOỐØÓNHo) qHTáto 
IO-DÝCCKH 


BLi MeHđ HOHHMắeT€? 
~“=——————————_—- 


# Bac noHnMẩo, 
TDỶÝHHO TOBOpÉTb 
ŠÏ Bac He nOHHMáIO 


HO MH€ 


[loBropứre, noxá1YyñcTra 


OỐbñ#cHúTe, IO3‹4/1YyÏCTa, uT0 
8/@Cb HAHÚC4HO? 


VÍTO 3HÁảHHT ấTO CJIÓBO? 
KaKán šTo ỐýKbBa? 

K@K IpOH3HÓCHTCH §TO CJÓ- 
Bo? 

KaK nứmeTrcf $Ta ỐýKBa (9T0 
cnóso)? 

KaK Ha3HBáeTcn iT0 HO-DÝC- 
CKH? 





IIPO®ECCHf1. 
OBIHIECTBEHHAf 
HESWITEJIbHOCTb 

bác sĩ, thầy thuồc BĐAH 

chủ nghĩa cộng sản KOMMYHÚ3M 

chủ nghĩa quồc tÈ vô sản IPpOI€TẾpCKHÄ  HHT€pHAHHO 

Hã/IH3M 

chủ nghĩa xã hội COUHA/13M 

công đoàn nñpodcoiO3 

công nhân paðóuul 

công trình sư, KOHCTpýKTOpP 

nhà thiềt kề 

đại hội Cb©c31 

đảng nápTHĩa 

giảng viên IIDerto1aBáT€/Ib(-HHua) 

hợp tác COTDÝNHH1€CTRO 

kỹ sư HHK©HÉP 

lái xe to(Đếp 

luật sư IODÚCT 


người bán hàng 

người xây đựng 

nhà báo 

nhà hóa học 

nhà kinh tề 

nhà vật lý 

nhân viên (nữ nhân viên), 
viên chức (nữ viên chức) 
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~ì`s NGHỀỂ NGHIỆP. 
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI 


nponasen, (npoRanmfiua) 
CTpOÉT€Jb 

XYDHAa7ÚCT 

XMHK 

9KOHOMÍCT 

(Ú3HK 


CIÝ#aU\Hl (CIýkaula#) 


nông dân, nhà nông 
thợ mỏ 
thợ nguội 
thợ phay 
thợ tiện 
Đồng chí làm nghề gì? 
Tôi là... 
Chồng tôi là... 
Vợ tôi là... 
nhân viên 
kỹ sư 
công nhân 
thợ nguội 
nhà nông học 
Đồng chí làm việc ở đâu? 
Tôi làm việc... 
trong nhà máy 
ở bộ 
ở cơ quan 
ở viện nghiên cứu 


ở trường đại học 


Tôi làm việc tại ngân hàng 
Tôi làm nông nghiệp 


Tôi làm nội trợ 

Tôi là sinh viên 

Anh (chị) là đảng viên 
của đảng nào? 

Tôi không phải là đẳng 
viên 

'Tôi là đảng viên cộng sản 


9eM1€RÉnen 

IIAXTEp 

CIẾCapb 

(bpe3epónHiHk 

TỐKâpb 

KakKân ÿ pac npoéếccn?? 
q... 

Moñ MY%... 


Í Moa xx‹ená.... 3 4/1Í4 la 


Cñÿwauili (c1ýiautas) 
MHX‹©HÉp 
p26Øóunñ 
C"ếcapb 
ATDOHÔÓM 
[ne Bbi pa6óraere? 


8 pa6óram... 
HA 34BÓNG 
B MHHHCTÉDCTB€ 
B VHD€XNÉHHH 
B H2ŸÿHHO-HCCJIẾTOBAT€/b= 
CKOM HHCTHTỶT€ 
B HHCTHTÝT€ 


ñ paØÓTaio B ÓáHKe 

$Ï saHwWMáIOCb CẾIbCKEM XO- 
9f#ñCTBOM 

#Í ñOMátiHdf® Xo3ñØñKa: 

#l. cTY/ÉH1(-Ka) 

K KAaRÓÄ HÁấPTHH Bbi IDHH3N- 
JIe#XñTe€? 

ñ ỐecnaprúfnHñ (ốecnap1úä- 
HAaf) 

#Í KOMMYHÉCT 
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Tôi là đẳng viên của... 
Đảng cộng sản Việt-nam 


Đảng xã hội Việt-nam 
Đảng dân chủ Việt-nam 


Đồng chí ở trong những 

đoàn thể nào? 

Tôi là thành viên của.. 
Mặt trận Tổ quốc Việt- 
tiam 
Hội hữu nghị Việt-Xô 


tô chức thanh niên 
câu lạc bộ thể đục 
thể thao 

"Tôi không ở trong một tổ 

chức nào cả 

Đồng chí thuộc công đoàn 

nào? 

Tôi là thành viên của... 
Tổng công đoàn 
Việt-nam 
Hội liên hiệp phụ nữ 
Việt-nam 


¡ 11en... 
KOMMYHICTÉqecKoñ nápTHH 
BberHáMa 
CottHanwcrúueckoi nấpTHH 
BbeTHáMa 
JếcMoKparúqecKoñi 
BberHáMa 


HắPTHH 


B KaKÚX OỐUIẾCTB€HHbX Op- 
TAHH3ÄẩIHfØX Bbi COCTOúT€? 


# 1uJen... 
OréuecTB€HHOTO 
(pónTa BbcTHáMa 
ỐmeCTBA BbeTHắMO-COBÉT- 
CKOÄ NDÝ)KỐH 
MO/IOIÊXHOÏ. ODT4HH3áHHH 
CIODTỨBHOrO KJýØa 


# me cOCTOO HH B KaRÓÏ 

ODTAHñ3áUBH 

B KAKÔM IpOQCOlO34€ BH CO- 

CTOÉT€? 

ñ u1en... 
BceóốØeii (beñepánwu 
npojbco©aos BbeTHảMa 
COlaa BbeTHáMCKHX HIẾH- 
HILHH 





anh, em teai 

anh thanh niên 

bà nội, bà ngoại 

bác, chú, cậu 

bồ, cha, ba, thày 

cậu bé 

cháu (cháu gái): đồi với 
chú, bác, cô, đì 

chị gái, em gái 

con gái 
con trai 
cô, đi, 
cô gái 
cỗ gái, em bé gái 


thím 


mẹ 
người đàn bà, 
người phụ nữ 


người đàn bà trẻ tuổi 
(đứng tuổi) 

người đàn ông 

người đàn ông (đàn bà) 
trung niên 

người đứng tuôi 

ông nội, ông ngoại 


cec7pá 


TUỔI TÁC. GIA ĐÌNH 


BO3PACT. CEMb1 


6par 

MOJIOHÓÏ W€HOBÉK, IOHOUIA 
66yuxa 
Nắng 
SrớU, ˆ5 đh 

MắI bHẾK vấn 

IIIEMfñHHHK Co 


vớ. 
TÊTH. h T2 Hư, ⁄41/á 
ñềnyua 

B04KA _ 2 rưa 

+32 1 2k. 


MOIOHNÁN (HOXHIẾN) xiếHLHH- 
Ha 


© 


J]0WbB + 


,CRH — c4 


MATb 
le =— 
X€HiIIHHAđ 


MYKHÚHA 


MYAHIHA (ẾHUUMHa) cpếp: 
HHX J€T 


IIOWHIỐÏ G10BÉK 


AÉñytHIKa 
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Đồng chí bao nhiêu tuổi? 
Tôi... tuôi 

hai mươi tuổi 

ba mươi lăm tuổi 

bổn mươi sáu tuôi 
Chúng tôi bằng tuổi nhau 
Tôi sinh nắm lọáo (một 
nghìn chin trắm bồn mươi) 


Đồng chí đã có gia đình 
(có vợ, có chồng) chưa? 
Tôi... ` 
đã có gia đình (có vợ, 
có chồng) 
chưa' có gia đình (chưa 
có vợ, chưa có chồng) 
góa/ vợ (góa chồng) 
Đồng chí đã có con chưa? 


Tôi có... 
ba chấu 
một cháu nhỏ 
Con trai (con gái) của 
đồng chí mây tuổi rồi? 
Cháu... ⁄ 
ba tuôi d\ 
bảy tuôi 





(Á 


CKỐIbKO BaM JI€T? 


„ 


Ũ 
bi 
MHe ... JIĐT tiên 
HBẰRIATb 
TPÍ/ULATb., THTP. $e 
Y CỐPOK LIECTb 
Mu pOBÉCHIKH b s.c 
ñ¡ ponúncw (pORtrnács) B 
1940 (THcnua €BRTbCÓT 


COpOKOBÓM) TONỶ 


cm NGCHÁTbỊ. KỶ“ 
42232 





sgonều. (BnoBá) 
y BAC €CTb /ẾTH? 
! Ÿ Mená... 
Tpóe neréñ 
On peÕØÊHOK 
tinh rác J€T Đi se Ll 
BáuleÄ ÓnG pH)? 
Eý (ef)... ức 2 
TPH TÓNA 
CeMb JIẾT 





áo gồi 


MA. 

bóng đèn 

căn phòng 

chăn : 

chìa khóa phòng 

chuông 

đèn bàn 

địa chỉ 

điện thoại 

điện thoại nội bộ 

điện thoại trong thành phồ 
gạt tàn thuộc lá 

giầy đăng ký giữ phòng 
giường ngủ 

gồi 

khăn bông 

khăn mặt 

khăn tay 

người gác cửa 

người trực tầng 

người quản trị 

người quản trị trực ban 
nữ phục vụ 


PS 







# 


LOCTHHHHA 


—  — —— 






Hắ80/I04KA 
JắMI01KA, 


72 
: ⁄ 

% 
Z 


- h 


KJIIO4 OT HOMCDA 


HÓM€P 
0ñeáno 





3B0HÓK 
HacTónbHan #ấMna Ầ 


ánpec Z Scg \ 


Teniedión So” DNG 
BHÝTp€HHHH TèneĐÓH 


roponcKóÄ renetbón 
TIẾI€/IbHHHA l4 c 
Ốpóng 

KpOBắáTb 

ñ0nýHiKa 

MAXPÓBO€ I0/I0TÉHU© 
ñ0ñ0TếnHe 
HOJIOTÉHH€ HNJ1N DYK 
HOPTbÉé 

H€XKýpHAW H0 9Ta#cý 
3ñMHHHCTPáT0p 
Ä€IMÝPHHIẪ AaNMHHHCTDáTOP 
TỐPHHuHa1 


.n. kr‹ k0? 


1n Tae. 


nước 

nước lạnh 

nước nóng 

phòng hai người 
phòng hạng nhàt 
phòng một người 
phòng tắm có bốn 
quán ăn nguội 
tiệm ăn 

vải lót chăn đệm 
vải trải giường 

vòi tắm hoa sen 
vô tuyền tuyển hình 


BIOPO OBC/IYXXHBAHH/1 

JFE)KYPHAfA HO 2TA)KY 

HEXYPHBf1 AHTMHHHM- 
CTPATOP 

KAMEPA XPAHEHHñ% 


PACHETHHJB CTO/1 
CIIPABOHHDIf CTO/I 
CTO/I OBMEHA BAJIIOTBI 
CTO/I PETHCTPAIIHH 


ĐỀN NƠI 


Chúng tôi sẽ đừng ở khách 


sạn nào? 
Đoàn Việt nam dừng ở 
khách sạn nào rồi? 
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Boná 

XxofónHan soná 
ropádan soná 
BYXMẾCTHUHIỮỦ. HÓM©p 
HÓM€P JIOKC 
OñHOMÉCTHH HÓM€P 
BáHHAãØ 

6y)éT 

pecTopán 
HOCTẾ/bH0e ốenpŠ 
tIDOCTbiHđ 

nyui 

T€/I€BH30DP 


BÀN PHỤC VỤ 
NGƯỜI TRỰC TẦNG 
QUẢN TRỊ TRỰC BAN 


NƠI GỬI ĐỒ 
BÀN THANH TOÁN 
BÀN CHỈ DẪN 
BÀN ĐỎI TIỀN 
BÀN ĐĂNG KÝ 


IPHE3J 


B KaKÔÏÄ TOCTHHUI€ Mhl OC- 
TaHÓBHMC3? 

B KaKÓÏ TOCTÚHHIE OCTAHO- 
BÚIACh Bb€THáMCKAT /J16J1e- 
ráutH#? 


Tôi (chúng tôi cẩn ở 
khách sạn không xa... 
trung tâm thành phổ 
Làng Thể vận hội 
sân vận động trung ương 
Hội chợ quốc tê 
bộ 
Đi đường nào đên khách 
sạn...? 
«Mát-xcơ-va› 
«Ña-txi-ô-nal› 
q&Rô-xi-a» (Nước Nga) 
«-cra-i-na» 


Xin đồng chí cho biết địa 
chỉ của khách sạn... 
«Lê¬-nin-grát-xcai-a» 
«Min-xcơ› 
«Bu-ca-rétb 
«Vác-sa-va» 
Xin đặt phòng... 


trong khách sạn này 
trong khách sạn... 


LÀM THỦ TỤC NHẬN 
NƠI Ở 


Trong khách sạn của các 
đồng chí có còn buồng 
cho thuê không? 
Họ của tôi... 
Tôi đã đăng ký trước 
phòng... 

qua bưu điện 

qua dây nói 

qua điện tín 


Mne (naM) HÿXXHá TOCTÚHHHA 
H€A/€KÓ OT... 
HÉHTPA rópOH3 
Oannwnllckoñ nepÉenn 
I€HTPÁá/bHOTO CTAHHÓHA 
M€XYHADÓRHOÄ DMADKH 
MHHBCTÉDCTBA 
KaK HIpOẺXaTb B TOCTÚHH- 
uy...? 
«MocKBá» 
&HanunOHá1e» 
«Poccúa» 
«ŸK&paúHa» 


Háñre, nox¿ánylcTa, 
TOCTÚHHUHI... 
&j]eHiHrpánCKaa» 
KMnnck» 
«Byxapéers 
eBapuápa» 
3aốponúpyñre, noxányñcTa, 
HỒM€..... 
B ŠTOÄ TOCTlHHIe€ 
B TOCTỨHHIe... 


O$®OPMUIEHHE HOMEPA 


ánpec 


Ÿ BaC ©€CTb CBOỐỐNHbI€ HO= 
Mepấ? 


Moá daMúana... 


Zñj saỐpoHfpOBa41(-a) HÓM€P, -« 


no nódTre 


no TeeĐÓ6nY 
I0 Te7erpáÐy 


VU c. vẦc 
ĐOz2w 


Phòng ở đã đăng ký trước 
cho tôi rồi 
Tôi cẩn... 
phòng một người 
phòng hai người 
(ba người) 
phòng có bổn tắm 
(hoa sen) 
Các cửa số của căn phòng 
có trông ra.. không? 
sân 
đường phố 
Trong căn phòng có... 
không? 
bồn tắm (hoa sen) 
điện thoại 
vô tuyền truyền hình 
Căn phòng ở tảng nào? 
Căn phòng này thuê một 
ngày một đêm giá bao 
nhiêu? 
Bữa ăn sáng có tính vào 
giá thuê phòng không? 


Có thể xem qua căn phòng 
được không? 


ờ đây có phòng.. cho 
thuê không? 

tt hơn (rẻ hơn) 
- rộng hơn (hẹp hơn) 
Tôi thích (không thích) 
căn phòng này 


Tôi thuê căn phòng này 
trong bồn ngày (một tuần 
lễ) 
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\  HỒM€P€ ©CTb... 
\ B HồMepe ecTb..XẢ, 


| __ BấHHaf (nyU) 


\_ teebby 
BÚ3O N 
Ha KAKÓM 9TAM(É HỐM€P? 


Ha Menád 3a4ỐpOHÚpOBAH HỒ- 
MeẹP 
MuHe Hý%€H... 
OHOMẾCTHBIÏ. HỒMeP 
HÓMep Ha jBOúX (TpOlX) 


HÓMep C BÁHHOÏ (ñýUI€M) 
ỐKHa HÓMepA BHXÓAfT...? 


BO BOP 


Hà ÝNHUY 


* 
$ 





CKÓñbKO CTÓHT ẤýTOT, HỐM€P 
B CÝTKH? 4 rzŸ 
BKJIOUEH JIH 3ÁBTPAK B CTỐH- 
MOCTb HÓM€P8? 


MóxHo HOCMOTpẾTb HÓM€P? 


EcTb JH ÿ BAC HÓM€P...? 
Jýqute (NeLlểB/ie) 
6ónbuie (MÉHbute) 
ỐTOT HÓMẾP MH€ (H€) Hpấ- 
BHTCf 


Øj _cHHMÝ 'TOT HÓMeP HA We€- 


THp€ 1H (Hà H€HÊTO) 


Hộ chiều của tôi đây 
Khi nào tôi có thể nhận 
hộ chiêu? 

Xin cho mượn chìa khóa 
phòng... 

Làm ơn đưa tôi đên phòng 


Pa3peUlire saul nắcTOpT 


3anónnure, 
Ố/aHK 
HĨonnnulfiTecb 23ñ€Cb, IHO3Ká- 
JAYyĂñCTa 

CKÓInbKO AHeñ Bbi ñpoØÝReTe 
B HắII€Ï TOCTÉHHII©? 

BoT KJIO4 OT BấUeT0 HÓM€PA 


ñ03kányñcTa, 


Korná 6ÝneTe yXOHÍTb, OC- 
TắBbT€ KJIO ÿ /A©MXýpHOB 


Bam HỐMep Ha TpẾTbeM (ná- 
TOM) 9T22KẾ 
IIooxtnúre, 
H€MHÓFO 


IO#€ánVyÄCTA; 


LƯU TRÚ Ở KHÁCH 
SẠN 


Đỏng chí làm ơn mang 
đền hộ... 
danh bạ điện thoại 
túi chườm nóng 
khăn rửa mặt 
đèn bàn 


Bor Moñ nácnopr 

KOrRñá 8 MOTý nñOJYHfTb nắc- 
nopT? 

MHáBTe, nñoxxánVyÊCTa, 
OT HÓM©PA... 
[lpoBOHÉTe MeHi, nox4nyñ- 
CT2, B HỐMeP 

Cho phép xem hộ chiều 
của đồng chỉ 

Xin điển giúp vào giấy 
mẫu in sẵn 

Đồng chí làm ơn ký tên vào 
đây 

Đồng chí sẽ ở khách sạn 
chúng tôi bao nhiêu ngày? 
Chìa khóa phòng của đồng 
chí đây 

Khi nào đi ra ngoài khách 
sạn xin để lại chìa khóa tại 
chỗ thường trực 

Phòng của đồng chí ở tầng 
ba (năm) 

Đồng chỉ làm ơn chờ một 
chút 


KJiOq 


IPEBBIBAHHE 
B POCTHHRHE 


llpnHecúre, noxÁnYyÄcCTa... 
Te/IeÙÓHHY!IO KHÍTV 
TpÉJ1KY 

I0/IOTÉHI€ 

HACTÓ/bHY©O JIáÁMHY 
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giầy (việt thư) 

phong bì 

kim chỉ 

xà-phòng 
Trong phòng lạnh (nóng) 
Đồng chỉ làm ơn cho thêm 
một chiêc chăn nữa (một 
chiếc gồi nữa) 
Điện thể ở đây bao nhiêu? 
Ở đây có ô cắm điện chuyển 
tiêệp không? 
Để nghị mang đên phòng 
tôi... 

cơm 

cơm 

cơm 
«. VÀO lúc mây giờ? 

ăn sáng 

ăn trưa 

ăn tôi 
Đồng chí... ởờ phòng nào? 
Tôi ra ngoài một chút và 
sẽ quay về ngay 
Tôi sẽ về vào lúc hai giờ 
Nêều có ai hỏi tôi xin nói 
giúp hộ là tôi sẽ về vào 
lúc sau hai giờ 
Làm ơn đánh thức tôi đậy 
vào lúc.. giờ sáng 
Tôi có thư từ, bưu phẩm 
gì không? 


sáng 
trưa 
chiều 
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ỐyMárY (n0uTốBVIo}) 


KOHBÉPTHI 

HTÔ/KV € HÍTKOH 

MHIJO 
B HóMepe XÓJONHO (3⁄ápKO) 
HáÏTre, nox#á4nylcTa, culế 


OHHÓ Oñ6l10 (VI ONHÝ 
TIO1ý0KY) 
KaKóe 3ñeCb Hanps3t€Hne? 
Ÿ Bac eCTb H€p€XONHáN pO- 
2&TKa? 
[lpouý nñpnHeCTÍ MH€ B HỒ- 
M@P... 
3ãBTDAaK 
o6n 
Ý 4H 
B KOTÓPOM dacÿ...? 
3áBTpaK 
o6&n 
HH 
B KAaKÓM HỐM€PE XHBẾT...? 
#j yXxONCý H CKỐPO BEDHÝCb 


6Ï BeDHÝCb K NBYM tAaCẤM 
Ếcnu MeHá OýnYyT cHpấUM- 
B4Tb, CKA3KÚIG, HTO #4 ỐỶ- 
1 NỐCJe NBYX qaCÓB 
Pa3ỐYHÉTe MeHđ, IOXXá1yÏ- 
CTa, B... YTpá 

Hs MeHđ ecTb HỐMT4? 


BÀN THÔNG TIN VÀ 
PHỤC VỤ 


Tôi muôn xem... 
chương trình biểu diễn 
ở các nhà hát (rạp chiêu 
bóng) 
lịch tàu chạy (tầàu thủy, 
máy bay) 

.. ở đâu? 
Nhà hát Ma-lưi 
tạp chiều bóng 4Mir› 
(Hòa bình) 
Viện bảo tàng Lép Tôn- 
xtôi 
Viện bảo tàng nghệ thuật 
tạ hình mang tên 
Pu-skin 
Viện bảo tàng tranh 
Trê-tia-côp 
Vườn bách thủ 

Khi nào thì bắt đầu...? 
chiêu phim 
hòa nhạc 
điển kịch 
biểu điễn xiềc 
đầu bóng đá (hỗc-cây) 


Hôm nay ở... có gì? 

Nhà hát Lớn 

Nhà hát múa trôi 
Hôm nay chiêu phim gì 
ở rạp chiều bóng +sÔc-tia- 
brơœ- (đô-xi-a)? 
Đường đền... đi nhự thê 
nào? 
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B BIOPO HH@OPMAHHH 
H 0BC2JIY)KHBA HH1 


3 xoTến Ốb! nocMOTPÉTb... 
penepryắp TeáTpob (KHHó) 


pAacnncánue noe316B (Ten- 
JIOXỐJOB, CAMO/IÊTOB) 
Tne HaXÓNHTC1...? 
MánHÄ reáTp 
KHHOTeáTp «MHp» 


Myaéh JIbsa Tojcrốro 


My3séÏ — n306p43ÚT€IbHBX 
HCKCCTB MeHH [ÏÝýUIKnHA 


TpeTbaKÓBCKaã ranepéq 


3oonápK 
KoOTNá HauHHắeTca...? 
CeáHC 
KOHUẾPT 
CTIeKTắK/Ib 
IIp€HCTABIẾHHe€ B HpK€ 
{$y1ØÓnbtHHÌ (XoKKếñHH) 
MaT4 
tÌTO C€TÔAHH H/IẾT B....? 
BO/NbiUÖM Te4Tpe 
TeấTpe KýKOT 
(7O CẴFỐNHH HHẾT B KHHO- 
TeáTpe €ÔKrZØpb» (đPoccúa»)? 


KaK ROÉXaTb J0...? 
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Cung đại hội Crem-li 


Phòng hòa nhạc mang 
tên Trai-côp-xki 
Phòng lớn của nhạc viện 


tạp xiệc 

Trường đại học tổng hợp 
Bức tranh toàn cảnh 
Bô~rô-đi-nô 


Làm ơn bô trí cho chúng 
tôi đi... 
thăm vùng ngoại ô 
thắm quan viện bảo 
tàng 
xem những danh lam 
thắng cảnh 


Khi nào thì.. mở cửa? 
viện bảo tàng 
quầy bán báo (bán tặng 
phẩm) 
phòng đánh điện tín 
tiệm ăn 
quán rượu (tiệm ăn 
nguội) 


Tàu sẽ khởi hành từ ga 
nào đị...? 

Lê-nin-grát 

'Tan-lin 

Min-xcơ 

Ki-ép 

Ri-ga 


Có thể đặt mua vé máy 
bay (tàu hòa) ở đâu? 
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KpeMnễscKoro 
CbÉ30B 
KOHHÉPTHOTO 3á1A ỨÚM€HH 
tañkópcKoro 

BonbttỐTO 34124 KOHC€DB4- 
TỐPHH 

H=úpKa 

YHHB€PCHTÉTA 
BoponúncKoÄ rraHopáMki 


Raopuá 


OpraHHaýÏTe n1 Hạc, no- 
3xányñcT4... 
IOÉ3#Kÿ 3á rOpON 
IOCeIHÉHHe MY3é# 


OCMÓTP /OCTOIDHMeuáT€iIb- 
HOCTeñ 


KOrAá OTKPBIT...? 
My3éñ 
TA3ÉTHHÑ 
KHÓCK 
Te1erpáQb 
Decropán 
6ap (6yér) 


(cybenúpnbhil) 


C KaKÓfO BOK3á1HA OTNp4B- 
J4IOTCñ IñO€31á Ha...? 
JleHHHrpán 
Tá/1HH 
MuucK 
KúeB 
Páry 


Ïñne MỐ3KHO 3AK43đTb ấBHA- 
(:e71©3HOOPÓXKHHI€) Ốn/ÉTH? 


Tâm ơn đặt mua giúp hộ 
tôi... 
một vé máy bay 
hai vé xem chiều bóng 
ba vé xem hát 
bôn vé xem đến sân vận 
động 
năm vé xem trận đầu... 
Có thể mua... ở đâu? 
nhiệp ảnh phẩm (điện 
ảnh phẩm) 
dụng cụ thể thao 
đồ dùng điện 
sách 
hoa 
đồ chơi 
tặng phẩm 
Có thê., ở đâu? 
là quần áo 
đính khuy 
Có thể sửa... ở đâu? 
giày 
kinh 
«phéc-mơ-tuyan, 
chân rêt 
va-li 
Sửa chữa... 
máy ảnh 
đồng hồ 
Có thể gia hạn thị thực 
nhập cảnh bằng cách nào? 
Có thể nhận các bưu phẩm 
lưu ở đâu? 
Đồng chí làm ơn gọi giúp 
hộ tôi... 
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khóa 


ở đâu? 


3agaxcre 
CTA... 


MH©, HOXXẢnyä 
ONÚH ỐH/IẾT H3 CAMOLIỄT 
BA ỐH/IÉẾT3 B KHHÓ 

TpH ỐwÉTa B T€áTp 
J€TBD€ ỐH/IÉT3 HA C7AaNHÓH 


IHTb ỐM/ÉTOB Hã MATQ,.. 


Tê MÓXHO KYHÉTb...? 
(OTOTOBápBI (KHHOTOBáph) 


CTIOPTTOBápbl 
9/1€KTpOTOBáphi 
KHÍIH 
LB€TEI 
HFDÝIHIKH 
CyB€HÚpHI 
Tne MÔ3KHO...? 
HOFJáNMTb KOCTIOM 
HPMUIáTb. HÝTOBHUY 
[ne MÓ3KHO IOWHHÉTb...? 
ÓỐyBb 
OqKú 
€MÓ/IHHIO» 


qeMO/H4H 

Tne peMOHTHDYIT...? 
(bOoToannapáThi 
qacHi 


KaK MÓXKHO npOJHJIÉTb BÉ3YV? 
Ï 1e MÓX(HO HOJIYUÍTb HỐNTV 
ñO BOCTpÉỐOBAHH1? 


BHaonHT€ MHe, 
CT4... 


IOxxÃnyŸ« 
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tắc-xi 

người chuyền hành lý 

người phục vụ 

người phục vụ bàn án 

bác sĩ (œe cập cứu) 
Xin đặt giúp một mâm ăn 
cho... người vào buổi tôi 
tại tiệm ăn 


ĐÔI TIỀN 


Bàn đổi tiến ở đâu? 
Tôi muôn đổi... 

tín phiêu này 

tiến Việt-nam 

đô-la 

stéc-ling (đồng bằng 

Anh) 
Hiện nay thị giá đồng 
Việt nam là bao nhiêu? 
Tôi muôn đôi.. lầy tiền 
rúp 

đồng Việt-nam 

đồng bảng Anh 

đô-la 

cơ-rôn 
Có thể đổi séc đi đường 
được không? 
Đồng chỉ làm ơn đổi giúp 
rúp này ra tiến lẻ hộ với 
Xin đổi dùm đồng (hào) 
bạc này ra tiền lễ 
Cho xin lại hóa đơn đổi 
tiền 
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TaKcủ 

HOCJIbIHIHKA 

TỐPHHHHVIO 

OĐHIMHáHTA 

BpAHá («€KỐpY!O HÓMOLILb%) 
3aKa3GT© H3 BÉq€P B D€CTO= 
pẤH€ CTÓIHK H3... H@/O- 
BẾK 


OBMEH BAJIIOTBI 


Tne CTOJI OỐMÉHA BAa71OTbI? 
9 xodŸ OÔMe€HiTb... 
$TOT KD€NÁTHHIÏ ỐHJlếT 
Bb€THÁMCKM€ HÓHTH 
1óñ/iapH 
(bÝHTHi 


Kagóñ celuấc KVpC Bb€THÁM- 
CKOTO NÓHT4? 


2Ì xowý oØMeHúTb Ha DyỐ1ú... 


HỐHTOB 

(ÝH10B 

ñÓA/1apOB 

KpOH 
MÔ3XKHO OỐM€HÍTb 1ODÔ3HbI€ 
qêKw? 
PaaMenẩlre, 
DYỐïb 


Pa3MeHflTe ẾTY MOHÊTY 


IO3X4Á1YñCTâ; 


MHáỄre KBHTáHIMO OỐ OỐMéH@ 
BAIIOTH 


Xin ghi 
đôi tiền 
JHáÏrc, nO3R4AVÏCTa, BấHY 
TAâMÓX€HHYIO JN€KJI4D4HHO 


nhận cho việc 


RA VỀ 


Tôi sẽ đi khỏi đây... 
trưa hôm nay 
tôi hôm nay 
sáng ngày rnai 
Đồng chí làm ơn chuẩn bị 
thanh toán 
Thánh toán tiền ở đâu? 
Để nghị cho xin hóa đơn 


Tôi sẽ đi khỏi [đây] 

vào lúc... 

Đồng chí làm ơn chuyển 
giúp hộ thư theo địa chỉ 
tiày 

Đồng chí làm ơn gọi giúp 
hộ tôi xe tắc-xi 

Để nghị mang giúp hộ 
hành lỷ của tôi xuông 
đưới nhà 

Năm (mười) phút sau tôi 
sẽ chuẩn bị xong 


[lOwányñcTra, cHếnañre or- 
MẾTKY OỐ OỐMÊH© BA/IOTbI 
Đồng chí làm ơn cho xem 
giầy khai hải quan của 
đồng chí 
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$Ï yeaxáio... 
CCTỐNH1 HNHỀM - 
C€TÓNHN BẾN€DOM 
3áBTpAa ÝTDOM 
IlphroTóBbre, 
C1ếT 


1I0ányñcTa, 


Ï1e MỐWAHO OIU2TfTb CủŠT? 


HáÏre, noXKÁNYÏCTAa, KBH- 
TÁHIIHIO 

5l yeamáito n... 
IlepecnáBre, nox#tányÄcCTa, 


HỐWTY nO ấTOMV ÁNDecY 


BHlS3OBHTG, HIO3KãIVÖCTA, TâK- 
cú 

llonpocire cHecrñ Mol Ốa- 
TÁNC BHH3 


ý 6ýny roTr6a(-a) uếpe3 nñTb 
(NÉCWTb) MHHÝT 





ĐIỆN THOẠI 


danh bạ điện thoại 
điện thoại 

gọi điện thoại 

máy điện thoại tự động 
ồng nói 

phiều thanh toán {điện 
thoại] 

quay sồ 

thanh toán sau khi gọi 
điện thoại 

treo ðng nói 


Đồng chí cho biêt muôn gọi 
điện thoại trong khu vực 
(trong nội thành) thì phải 
quay sô như thể nào? 
Ở đây đường đây nói 
thẳng hay phải qua tổng 
đài? 

Phải quay thêm số bao 
nhiêu? 

Số điện thoại của đồng chí 
là bao nhiêu? 

Tôi cẩn phải quay sô bao 
nhiêu? 
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ĐIỆN THOẠI. BƯU ĐIỆN. 
ĐIỆN TÍN 


TE/JIE®OH. HOHTA. 
TEJIETPA® 


TEJIE®©0H 


T€1e€ÖÓHHafẲ KHÚFa 
T€2iebón 

II03BOHHTb. I0 T€/I6ÓHY 
T€/IeÓH-aBT0MắT 
TeneÓHHand TpýØKa 
Ta/ón 


HaØHDáTb HÓMCP 

01/A4TfÚTb p43F0BÓP HO T€I©- 
(bóny B KpeÐÚT 

IIOBÉCHTb TDÝỐKY 


KaK HO3BOHÚTb HO BHÝTp€H- 


HGMY (TODONCKÓMY) T©€1©- 
tbóny? 
đnecb HpñMỐÓC CO€IHHÉHH€ 


H/IH WÉp€3 KOMMVTắTOP? 
Kakóñ noØánouHHiÏi nómep? 


Kagôï sam Hómep Tenebóna? 


KaKÓÏ MHe HánO HaØpáTb HÓ- 
Meẹp? 


Đồng chí làm ơn đưa giúp 
cho quyền đanh bạ điện 
thoại 
Gọi đây nói đền... như thê 
nào? 
phòng chỉ dẫn của thành 
phô 
phòng chỉ dẫn của khách 
sạn 
Có thể đặt trước buổi nói 
chuyện bằng điện thoại 
với... theo số bao nhiêu? 
Hà-nội 
Lê-nin-grát 
thành phỏ Hồ Chí Minh 
Tôi cẩn gọi điện đền... 
Đồng chí làm ơn cho đặt 
trước buổi nói chuyện bằng 
điện thoại với... 
Tôi muôn gọi từ máy điện 
thoại của phòng mình 
Nói chuyện trong ba phút 
hềt bao nhiêu tiển tật 
cà? 
"Tôi là... Xin lỗi vì tôi quây 
tẩy đồng chí 
Cho tôi thanh toán tiên 
gọi điện thoại 
Tôi đang nghe đồng chí đây 
"Tôi nghe không rõ 


Đồng chí làm ơn nói to 
hơn một chút 

Trạm điện thoại tự động 
gần nhằt ở đâu? 


HáÏre, nowányñcTa, Tene- 
(JỐHHY!IO KHÍTY 


KaK IO3BOHÉTb...? 


B TOPORCKÓ€Ẵ CHpáBOWHO€ 
Ố:opó 
B CHpắBOWHO€C ỐOpÓ FOCTú- 
HHIH 
ÏÏO KAKỐMV HỐM€DY MỐMHO 
3AKA3áắTb pA3TOBÓP C...? 


XaHÓeM 
J]eHhHFpánOM 
XOHmIHMÍHOM 
MH€ HỆ3KHO HO3BOHlTb B... 
[ÏpHMÚÁT€, HOXÁIVÍCTA, â- 
KẾ3 HA T€JIGCÙÓHHHỦ pA3rO- 
BỐP €C... 
2Í xOuÝ TOBODÚTb H3 CBOeTÓ 
HỒMCpA 
CKÓIbKO CTỐHT TDÊXMHHÝT- 
HHIỦ p43T0BÓp? 


IopopúT... IĨpocrlre, 
ỐeCnOKÓIO Bác 
ñ xodŸ On/ATÉTb p43rOBỐp 


WTO 


Cnýmaimo Bac 
#Í nnóxo cJBHnY 


Topopáre, 
TpÓMqe 


TIIO3XánYyñcT4, 


[ne ốnnxáñInwÄ TenedÓn-aB- 
TOMáT? 
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Bac Bbl3HBátOT K  TeI€Cj6nY 


Bac npốcaT K TeneĐóny 


KaKÓÑ HÓM€D BAM HỶ2K€H? 


Tenejốn saánqT 
He oTBetálor 
Ÿ BảaC HÊIDÁBHIbHBÏ HỐMeP 


BƯU ĐIỆN. ĐIỆN TÍN 


bưu điện, trạm bưu điện 
bưu kiện, bưu phẩm 
bưu phẩm 

bưu thiềp 

địa chỉ 

địa chỉ bưu điện 

địa chỉ người gửi 

điện, điện tín 

điện chúc mừng 


giầy chuyển tiển qua bưu 
điện 

giầy mẫu điện tín 

hóa đơn 

hòm thư 

người gửi 
người nhận 
phong bì 
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Có người gọi điện cho 
đồng chí 

Mời đồng chí đến nghe 
điện thoại nói chuyện 
(Đồng chí có điện) 
Đồng chí cẩn số máy bao 
nhiêu ? 

Máy đang bận 

Không thây họ trả lời 
Số máy của đồng chí không 
đúng 


TIOHTA. TEJIETPA® 


nốuTra 

ñocEtiKa 
6anñepônb 
TIOHTÔBA5 0TKDTKA 
ánpec 

ñ04TóBuilỦl áñpec 
oốpáTHb, áñpec 
T€1erpáMMađ 


II03]DABÍT€IbHAaØ T€IGTDAM= 
Ma 
ïOuTÔBbIỦ nepeBốm 


ỐI1aHK R8 T€J€FDÁMMbI 
KBHTÁáHUH% 

IO4TÔBhlll ñuHK 
OTIIDABÍT€/b 

añnpecár 

KORBÉDT 


tem bưu điện, tem thư 
thư 

thư bảo đảm 

thư lưư 

thư máy bay, bưu điện 
hàng không 

trả tiền bưu điện 


Trạm bưu điện gần nhất 
ở đâu? 

Bưu điện mở cửa (đóng 
cửa) vào lúc mây giờ? 
Ở chỗ nào nhận gửi tiển 
(thư bảo đầm)? 


Đồng chí làm ơn nhận hộ 
cho chiếc thư bảo đảm 
Tem gửi thư máy bay đi 
Việt-nam giá bao nhiêu 
tiền? 

Đồng chí làm ơn bán cho 
tôi một (hai, ba) chiếc 
tem loại.. cô-pêch 


Nhận thư lưu ở đâu? 


Có thư nào gửi cho tôi 
không? 


Hộ chiêu của tôi đây 


Chỗ nào nhận đánh điện 
tín? 

Bao nhiêu tiền một chữ 
điện tín? 


HO4Tónand MắpKa 

IIHCbMÓ 

3aKA43HÓ€C HHCbMÓ 

IHCbPMÔ 0O BOCTDCØOBAHH 


aBuariöwra 
HOHTÓBAN OHIắTA 
Tne ốnHwáÏinan nốwra? 


B KOTỐPOM WACÝ OTKpHIBÁ€T< 
Cñ (3aKpblBáeTcw) HÓwqTra? 


[4e npHHHMấIOT HOMTÓBLI€ 
IIODCBÓJNHIL (34K23HHĂ© ïicb- 
Ma)? 

TĨDHMÚTC, HOXXẩHYVÏCTA, 3+ 
KAa3HỐC HHCbMÓ 


CkKÓñbKO CIÓnT MắPKA 81g 
aBHanuHcbMá Bo BbeTHáM? 


JHảñÏTe MH€ O1HỶ MápKY (nBe, 
TPH MÁPKH) IIO.... KONÉ€K 


Ì] 0e IO/IYdắIOT HỒWTY 1O BOC- 


TpÉØosanhn? 


EcTb 7H TIÏCbMA Ha MOẺ M1? 


BoT MOÄ nắcnopr 


TÄ€ HDHHHMắIOT T€/I€TDáMMb? 


CKÓNbKO CTỐHT ONHỒ CIỐBO 
T©J1CTpắMMHP 
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Đồng chỉ làm ơn việt 
giúp hộ với tôi 

Tôi muôn gửi điện tín và 
trà tiền trước điện trà lời 
Tôi có thể lây giây mẫu 
đánh điện tín ởờ đâu? 


HannfTe íýT0, HO3KãnYñCTa 


5 xoqŸ ]OCNắTb T€/GTDắMMY 
C€ OHZlá,€HHBbIM OTBÉTOM 

[ñe ä MOTỶ B3ñTb Ố14HK TJ1H 
T€/I€TpáMMbI? 





PHỤC VỤ SINH HOẠT 


BBITOBOE OBCJIY)KHBAHHE 
áo păng-tô Ia1bTó 
áo sơ-mi py6áumka 
cái túi xách CýMKa 
đề giày, gót giày KaÕnÝýK 
giặt giũ CTÚDKa 
máy ảnh (oroanniapáT 
miềng đệm đề giày, HaØóïñKa 
miềng đệm gót 
quần, quần Âu ØpIOKH 
quần áo lót ỐebŠ 
phim chụp ảnh nuŠHKa 
sửa chữa HHÚTb 
tầy (quần áo) qỨcTKa 
thuôc tây vẽt bản INTHOBbIBOJT€/Ib 
va-li \ÊMOnán 
vải lót HO1KI4]NKa 
váy toốka 
vềt bản I8THỐ 


xi đánh giày 


HAPWKMAXEPCGKANW 
IIPAHEHHAS 
PEMOHT OBYBH 
$OTOTPAð@HS 


KPeM J1 ÓỐYBH 


HIỆU CẮT TÓC 

HIỆU GIẶT LÀ 

HIỆU SỬA CHỮA GIÀY 
HIỆU ẢNH 
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(®OTOJIABOPATOPH3 
XHMHUHCTKA 


HIỆU GIẶT LÀ, 
HIỆU TÂY HẦP 


Có thể đưa quần áo... ở 

đâu? 
đến giặt là 
đến tây hấp 
đến là 

Làm ơn chuyên giúp hộ... 

đên hiệu giặt là 
quần áo lót 
áo sơ-mi 

Làm ơn chuyền giúp hộ... 

đến hiệu tây hấp 
bộ quấn áo (côm-pơ-lê) 
áo liền váy, áo đài 
áo păng-tô 

Hiệu giặt là (hiệu tây hầp) 

gần nhật ở đâu? 

Đồng chí làm ơn là giúp... 
chiễc áo liển váy, áo đài 
chiềc quần 
chiễc váy 

Đồng chí làm ơn tây giúp 

vẽt bẩn này 

Khi nào tôi có thể đến nhận 

lại quần áo lót (quần áo)? 

Tôi cẩn quần áo... 
hôm nay 
ngày mai 
ngày kia 
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PHÒNG LÀM ẢNH 
HIỆU TÂY HẦP 


HIIPAqEHHAS, 
XHMHHCTKA 


IN© MÔ3KHO CHATb BÉHHIH..,? 


B CTẾPKY 
B HCTKY 
B YTRO3KKY 
CñáñTre, ñoz#¿41VñCTa, B cTÚp- 
KỲ... 
Ốe/JbÈ 
py6áuiKH 
Cnáñre, 
qÚCTKY 
KOCTIOM 
nIäTbe 
IAJIbT1Ó 
Tae ỐốnHwáñulan npáneqnan 
(xuMuúcrKa)? 
Tloraánbre, noxtányiicra... 
IIắTbe 
ỐpIOKH 
tOỐKYy 


HñOXKÁNVÏCT4 B 


VaHÚT€, HO3KÁNYÖCTA, ŠTO 
ITHÔ 


Korná ä Morý 
ØenbŠ (pêinn)? 


TONYHÚTb 


ĐBÉULIH MH© HVXHHI... 
cerómnw 
SáBTpa 
IOCI€3áBTpAđ 


Đây không phải là quần 
áo lót của tôi (không phải 
là đồ đùng của tôi) 


HIỆU SỬA CHỮA GIÀY 


Tôi cẩn sửa một đôi giày 
Hiệu sửa chữa giày gần 
nhầt ở đâu? 

Làm ơn đóng giúp hộ 
miệng đề giày 

Làm ơn sửa giúp hộ đôi 
giày 

Khi nào sẽ xong? 

Làm ơn lót thêm cho 
miềng đệm gót 

Làm việc này phải mắt 
bao nhiêu lâu? 

Tôi cẩn đôi giày rầt gâp 
Có thể sửa lầy ngay được 
không? 

Hêt bao nhiêu tiền tât cả? 


HIỆU SỬA CHỮA 
QUẦN ÁO 


Làm ơn đưa sửa giúp hộ 
chiềc quản (áo) này 
Hiệu sửa chữa quấn áo 
ở đâu? 
Tôi cần... 

đính bộ khuy áo 

thay chiếc phéc-mơ-tuya 
Cắt ngắn giúp hộ... 


ÔtO He MOễ Õenbễ (ne Moáđ 
B€IIIb) 


PEMOHT OBYBH 


ẢÄH© HýX(HO HONHHÉTb TỷJ1H 
Tne 6nnxáÏiiaø MacTepckán 
HO DeMÓHTY ÓỐYBH? 
Iipw6éñre, no3xányñÏcTAa, KaÕ- 
JÝK 

[lonHHúTe, no3⁄ányñcra, Tý$- 
JIH 

Korná Ốýner rorôno? 
IlocTápbTe, HO:KÁIYÏCTA, Hã» 
6óïiKñ 

CKÓJbKO 3TO 32ñMÊT BĐÉẾM€- 
HH? 

TQ MH€ HY3KHB CDÓNHO 
MÓ3XXHO 1H CHẾH4T1b D€MÓHT 
B MOÊM HDHCÝTCTBHH? 
CKÓJbKO CTÓHT? 


PEMOHT 0NEXXIhi 


OrnáÏre, nOXá41YÏCTA, HO- 
MNHHẾTb 'TY B€HLb 
[Ae arenbể no p€eMÓHTV 
Oñéx nh? 
Me HýX:HO... 
IpHINTb HÝTOBHUV 
3aM€HÍTb MỖJIHHIO 
#kKoporire... 
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ảo pảng-tô 
chiếc quần 
chiềc váy 
Hêt bao nhiêu tiển tât cả? 


HIỆU ẢNH 


Hiệu ảnh (phòng làm ảnh) 
ở đâu? 

Tôi cẩn phóng chiệềc Ảnh 
này 

Làm ơn tráng giúp hộ 
cuỗn phim 

Làm ơn in giúp hộ mây 
bức ảnh trong cuôn phim 
này 

Khi nào sẽ làm xong? 
Chúng tôi muôn chụp ảnh 


Tôi muôn chụp ảnh.. 


thẳng mặt 
nghiêng 
Tôi muôn chụp ảnh... 


toàn thân 

nửa người 
Tôi cẩn sáu (mười hai) 
tâm ảnh 


Tôi muôn có những tâm 
ảnh đen trắng (ảnh màu) 


Làm ơn gửi ảnh theo địa 
chỉ này 
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rianbTÔ 
ỐpkH 
KOỒKYV 
CKÓjbKO ÍýTO CTÓHT? 


$®©OT0TPA H1 


FAe HaxÓnHrcn (ÙOTOCTýNHH 
(bồtona6opatópH3}? ` ” ˆ 
MH€ HýWHO VB©IÚHHTb ÍTY 
t$boTorpájuio 


IIpoasúre, IOX(ã71Y ñCTA, 
HJIÊHKV 

OIrneuáraire, nOXXá1YÏCTA, 
$ororpá‡wu c© ýTolÄ n"ễn- 
KH 


Korná ỐýneT roróp 3aKá3a? 
MH XOTÉM cjoTorpaúpo- 
BATbCñ 
8 xorên(-a) 6u! cjụororpa$ú- 
pOBATbCä... 
aHbác 
B nDÓHTb 
 xotén(-a) Ốn cjhoTorpa$Qi- 
DOBATbCH... 
B HỐHHHhIẪ pOCT 
no nốnc 
MiHe HỶH(HO IU€CTb (NB€HắT- 
HaTb) ororpá‡nl ($oro- 
KápTOdeK) 
#i xơrên(-a) Ốbi uễpHo-ÕØếJbíe 
(HBeTrHHe) $oTorpá‡nn 
[Ipuutnlre, nox#ányñcra, $o- 
TorpáÐnn no §TOMY áTDpeCY 


[lOAoxafre,  noxányÏicTa, 
3AKiả3 (peMÓHT) ỐÝH€T cel- 
tắC BHIOJIH€H 
BÝner roróBo.... 

HẾp€3 HaC 

HẾP€3 TDH Hacá 

3áBTpa 


Làm ơn chờ cho một chút, 
sẽ làm (sửa) xong ngay 
bây giờ 
‹‹ SẼ XONg 

sau một giờ 

sau ba giờ 

ngày mai 





HIỆU CẮT TÓC 


HIIAPHKMAXEPCKAS1 
bộ râu 6oponá 
bộ tóc giả TIiapúK 
cái kéo HỒÓNW.HHIIbI 
cắt tóc CTDÉ»wka 


cắt tóc bằng đao cạo 
cắt tóc bằng kéo 
crem 

crem cạo mặt 

đao cạo mặt 

đầu bôi tóc 

gội đầu 

gương soi 

kiêu tóc 

lông mày 

lông mi 

lưỡi đao cạo (mặt) 
màu sắc của tóc 

máy sây tóc 

miềng gạc, vải ép 
mớ tóc giả 

nhuộm tóc 

nước hoa, nước thơm 
ồng uồn tóc 

tâu mép, ria 
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CTpúxwKa 6pÚTRoñ 
CTDÚXKA HỒ HHHAMH 
Kp€M 

KD€M 1d ỐpHTbád 
6púTba 

Ji4K J0 18 BOIÓC 
MbiTbÊ (Fr0i0BH) 
3ÉpKano 

ykáñKa 

6póaH 

DecHfnti 

JÉ3BHe 

OTTẾHOK BO/IỐC 
CYUIÚIKA HJ18 BOJIỐC, (ĐH 
KoMnpécc 

HIHHbÔH 

OKpÁCKA B0JÓC 
O0J]€KOJIÔH 

6nrynứ 

ycm 


sửa móng chân 
sửa móng tay 


thợ cắt tóc 
thợ làm tóc nữ 
thuồc hoàn màu 


thuồc nhuộm móng tay 
(móng chân) 

thuồc nhuộm tóc 

tóc 

tồn tóc 

xoa bóp, tÂm quãt 


JAMCKHR 3AJI 
KOCMETHUECKHH  KA- 
BHHET 


MAHWKIOP 
MYXCKOH 3A/I 
[IAPHKMAXEPCKAS 


PHÒNG NAM 


Hiệu cắt tóc ở đâu? 
Tôi muôn cắt tóc 
Xin cắt ngắn hơn một 
chút... 
ở đẳng trước 
ở hai bên mái 
Ở Sau gáy 
Xin đừng cất cao quá 


Xin gội đẩu giúp cho 


4-631 


N€ÄAHK®p 

MAHHKfOpP 

MẮCT€P, IiapHKMáXep 
HắMCKHẴ MáCTep 
BOCCTAHOBHT€Ib 

JAK N18 HoTTÉB 


KpắcKa n1 B0nỐC 
BÓJOCHI 

I€DMAHÉRT 
Maccắ%xc 


PHÒNG NỮ 
PHÒNG TÔ ĐIÊM 


SỬA MÓNG TAY 
PHÒNG NAM 
HIỆU CẮT TÓC 


MỲ%XCKOH 3AJI 


Iñe napuKMắxepcKas? 
5i xouÝ ocTpứdqbcw 
IĨOHCTPHTÉT€, HO3XáIVẴCTA, 
ñ0Kopồwe... 
cnépe1nử 
€ ỐOKÓB 
caá1w 
[lowányÏicTa, He ỐdeHb KÓ- 
DOTKO 
BHMOÏT€, HoXányÏcTa, Tó- 
JIOBV 
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Làm ơn rẽ đường ngôi... 
giúp cho 

thẳng 

lệch 

bên phải 

bên trái 
Làm ơn sửa qua hộ cho 
bộ ria (râu) 
Làm ơn cạo giúp tôi cái 
mặt 
Làm ơn cho tâm gạc ầm 
(nóng) 
Hềt bao nhiêu tiển tất 
cà? 


PHÒNG NỮ 


Tôi muôn cắt tóc 
Làm ơn cắt theo kiểu mới.« 


bằng đao cạo 


bằng kéo 
Tôi cẩn uôn tóc 


Tôi muồn đổi kiểu tóc 
Làm ơn uôn giúp hộ bằng 
máy sẵẩy 


Làm ơn chải đầu giúp hộ 
bằng dấu bôi tóc 
Không cần bôi dầu bôi tóc 


Làm ơn nhuộm hộ tóc 
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CnénaRre npoổóp... 


npawóñ 
Kocóñ 
cnpáBa 
cépa 
Tlonrpápbre, 
ycwt (6ópoY) 
[loốpéñre MenHáú, 
cra 
opáunñi KOMIPÉCC, IOXKẩe 
yñcra 
CkónbKO c MeHi? 


HOX‹(ánYñCT8; 


noxxányl« 


JHAMCKMñ 3AdI 


Ø xouý nocrpứdb BỐOCEl 
CñêJaïTe MỎNHYO TpHưếce 
KỲ... 

ỐpúTBoäñ 

HÓXHHIAMH 
MH€ HỶXHO CHẾ/4Tb YKUIIẢN* 
Ky 
Ø xoqỶ W3M€HÚTb npHHŠCKY 
ChẻnalTe YKJIáNKY (ÉHOM 


IloKpÓRTe BÓIOCh JắKOM 


He Ho nOKpHBắTb BỐJIOChi 
JiáKOM 
IlOKpácbr@ BỐUIOCH, HO3ká 
JiyÄcTa 


Tôi muôn nhuộm tóc,.. 
màu bánh mật (màu 
trắng bạc) 
màu hạt dẻ (màu đen) 


Làm ơn gội hộ đầu và đặt 
cho bộ tóc giả 
Làm ơn độn cho mớ tóc 
giả 
Phòng tô điểm ở đâu? 
Làm ơn... hộ 

xoa bóp 

lau sạch son phân 
Làm ơn nhuộm giúp hộ 
tôi lông mày (lông mi) 
Làm ơn sửa qua hộ bộ 
lông mày giúp 
Làm ơn sửa hộ theo kiểu 
mới 
Làm ơn sửa giúp hộ tôi 
tmóng tay 
Làm ơn tô móng tay bằng 
loại thuôc màu sáng (màu 
thẫm) 
Làm ơn tây giúp hộ thuốc 
bôi móng tay 
IlapHuKMáXepCKAW Hã ,.. 5T2° 
3É 
{TapnKMáxepcKas 

€ ... HO ... WACÓB 
KaK pac nocTpúub? 


OTKPpHTA 


ÔïO 3aÏMễT MHÓFO (H€MHỐTO) 
BDÊM€HH 


4* 


Mne xorê1ocb ỐU... 

C€ MẾNHBM (CeDÉỐpHHHM) 
OT/IúBOM 

B KAMHTÁHOBHl (1ễpHH) 
1IB€T 


BHMOÄTe H ÿyAORT€ ñapÚK 


lĨpnqeiúTe MeHf C€ IHHHbÔ- 
HOM 


Tae KOCMeTúd©CKHÄ KaỐHHéT? 
Cnếnañre, nox#tányñc1a... 
MaCccá%K 
\qỨCTKY 
IÏokpácbre MHe ỐpÓBH (pec- 
HINH} 
HonnpáabTre ỐốpónH 


Cnếnañ1e MÔNHY!O (ỐpMY 
Cné1añTe MHe MAHHKIOD 


IlorpóRre, HOXXÁIYñCTa, 
CBẾTHHM (TÊMHHM) JIắKOM 


CHHMÉT€, HO3XÁHYÏCTA, JaK 
Hiệu cắt tóc ở tầng... 


Hiệu cắt tóc mở cửa từ... 
giờ đền... giờ 


Đổng chỉ muỗn cắt tóc 
theo kiểu gì? 


Cát kiều đó mắt nhiều 
(không nhiểu) thời gian 
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[ipwxonlúTe, now#4nyñcra... Xin mồi đến... 


qếpe3 dqac sau một giờ 
ñóce o6éna sau bữa ăn trưa (buôi 
trưa) 
B LIẾCTb BẾqepa sấu giờ tôi 
3áBTpa ngày mai 
B KaKÓÏ HBeT IOKpấCHTb? Nhuộm tóc màu gì? 
KaKÉM JÁKOM HOKPHTb? Chải tóc bằng loại đầu bôi 


tóc gì? 





áp-xe 
bệnh 
bệnh truyển nhiễm 
bị cảm, cảm lạnh 


biên chứng 
bỏng, vềt bỏng 
chần thương 


chứng co thắt, 
cơn co thắt 


cơn đau tỉm 

cơn sồt : 

cúm, cảm cúm 

đau 

đau âm Ì 

đau đữ đội, đau quặn 
đau 'đạ đày 

đau [ở] khớp xương 
đau [ở] [vùng] lưng 
đau [ở] [vùng] ngực 
đau [ở] sườn 

gẫy xương 

huyềt áp 

huyềt áp bình thường 
huyềt áp giảm 


VY TÊ 


MENHLIHHCKAñ HOMOIIb 


HAapBHB 

3aỐØ0/1eBáHHẹ 

HH€KHHÓHHO€ 3aố0/eBắđHH© 

IpocTý1a 

0CJI0KHÉHH€ 

Oxxốt 

TpÁBMA ( 

cña3M Xø 
T—— 

CepHÉuHHj. npúcTyn k Nn 

J1nxopánka ý l 

rpunn 

601b 

Tynắn Ốoïñb 


+ 


ỐcTpan ốoïb 
X€Iý04H0€ 3AỐ0116BắHH© 
Ố0ïñb B CyCTắBe 

ỐOJIb B CHHHẾ 

6onb B FDYHñ 

6onb B8 ốoKý 

TIED€IÔM 


1AaB/IÉHH€ bi 


HODMắä/JbHO€ 1AB/IÉHH€ 
HOHÚXCHHO€ RAB/ÉHH© 
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huyềt áp tăng 

khôi u 

mạch 

mạch bình thường 
mạch đập nhanh 
ngàt, bầt tính nhân sự 
ngộ độc thức ăn 
trật khớp, sái khớp 
vềt thương 

viêm nhiễm 

viêm ruột thừa 

viêm phổi 

SỐ mũi 


Các nhân viên y tè 


bác sĩ, thầy thước 

bác sỉ chuyên khoa tiềt 
niệu 

bác sĩ khoa mắt. 

bác sĩ nha khoa 

bác sĩ nhỉ khoa 

bác sĩ nội khoa 

bác sĩ phẫu thuật 

bác sĩ phụ khoa 

bác sĩ tai mũi họng 

bác sĩ thần kinh 

bác sĩ 
hộ lý 


nữ y tá 


trưởng 
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TIOBEIIICHHO€ ÄaBIÉHH© 
Ốnyxonb 

ny1bc 

HODMá1bHĐIÏ tybC 
VqAIHHHHl nÿy1bC 
ÕMOp0K 

IHUI€BÓ€ OTDAB/IÉHH€ 
BHIBHX, DACTHKỀHH€ 
Dpána 

BOCIIAa7ÉHH€ 
anieHNHIÉT 
BOCIA/ÉHH€ JỂTKHX 
HắCMODK 


MenuuwHcKHe paØốoTHWKH 


BDaW, HNÓKTOP 
ypónot 


OKy/IICT 
3yØnóÏ npan 
N€RHáắTP 
TepanébT 
xnpýpT 
THHeKÓn0F 


0T0/2pHHTÔJIOT 
H€BDPOIaTồ70F 
TIÄBHH BDad 
CaHHTáp(-kKa) 


M€]cecTpá 


Phần thân và các cơ 
quan chính của con 
người 


bắp thịt, cơ 

chân 

cô 

đa 

đạ dày 

khớp gồi, đầu gồi 
eo lưng 

gan 

họng 

khuỳu tay 

lợi 

lưng 

lưỡi 

mạng sườn 

mắt 

mổm, miệng 

mũi 

ngón tay 

ngực, vú 

phôi 
ruột 
răng 
tay 
thần 
thận 


tim 


kinh 


trán 


tĨACTH T€JA M OCHOBHbIC 
ODTAHbi H€JIOB€KA 


MBLHA 
HOrá 
niến 
Kóxa 
X:©IýNOK 
KO/IẾHO 
ïñoscHúñua 
ñÉd€eHb 
rópno 
JNỐKOTb 
1ecHá 
cñnHá 
q3HïK 
6oK 
T143 
DOT 

HOC 
nánen 
FpYHb 
JIỆTKo€ 
KHUIỀqHHK 
3yvố 
DpyKá 
H€DB 
TIỒ4KH 
cếpnue 
106 
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vai 
xương sông, cột sồng 


AITEKRA 

BOJIbHHHA 
JIABOPATOPHđ 
MEHIHYHKT 
HEOT7IO)KHAđ HOMOIHIb 
OIITHKA 
IOJINKJINHHKA 


PEHTTEHOBCKMH KABH- 
HET 


CKOPAñ HIOMOIHIb 


TRONG PHÒNG KHÁM 
BỆNH 
“Tôi không được khỏe 
Xin mời giúp hộ... 

bác sĩ 

nữ y tá 

œ%e cẦp cứu? 
"Tôi cẩn đền bác sĩ 


Phòng khám bệnh đành 
cho người nước ngoài ở 
đâu? 
Đi đền (gọi điện thoại)... 
bằng cách nào? 
phòng khám bệnh 
bệnh viện 
hiệu thuốc 
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IIEdÓ 
I!03B0HÓWHHK 


HIỆU THUÔC 

BỆNH VIỆN 

PHÒNG XÉT NGHIỆM 
TRẠM Y TẾ 

CẬP CỨU 

HIỆU KÍNH 

PHÒNG KHÁM BỆNH 


ĐA KHOA, BỆNH VIỆN 
THỰC HÀNH 


PHÒNG RƠN-GEN 


CÂP CỨU 
B Tï0JIWKJIHHHKE 


Mu H€3OpÔBHTC1® 
BHaosHTe, n03Ká1YÄäCT4... 
Bpaqá 
Me/CecTpý 
#CKỐPpY!O HỐMOIHIb# 
Mue Hý#‹HO HOKA3áTbCñ Bpa- 
"ý 
TÄ€ HOIHKIIHHRKA3 J8 HHO+ 
CTpÁHIeB? 


KaK npolrứ (npoÉxaTb, Hn0- 
SBOHÚTb) ...? 

B HOJIHEIIHHKY 

B ỐOJIbHHHY 

B AITÉKY 


Tôi có thể đền... được 
không? 
bác sĩ nội khoa 
bác sĩ thần kinh 
bác sĩ nha khoa 
Tôi bị.. 
SỐt CaO : 
đau đầu đữ đội 
cơn đau tỉm 
Tôi bị sồt rét 
Tôi bị suy nhược nặng 
Tôi bị... 
h 
-_ SỐ mũi 
sưng 
la chảy 
táo 
"Tôi ăn không ngon miệng 
Tôi đau tim 
Tôi bị mất ngủ 
Tôi bị nôn 
Tôi bị đau... 
đầu 
họng 
eo lưng 
bụng 
Tôi bị đứt ngón tay (đứt 
tay) 
Tôi bị sái khớp tay (chân) 
Hôm nay tôi khá (tối, kém) 
hơn 


Ha uTo :41Yy€Trecb? 
tỊTO © BắMH? 
IÏloKaxiT€, rRe ỐOnÉT 


Morÿ q3 noKasáTbcan...? 


.TeDané8Ty, 
H€BDOIATồ/I0TY 
CTOMATÔIOTY 

Ÿ Me€Hẳđ ... 
BbICỐKA# TeMTI€DaTÿýpa 
CÚ/IbHa1 TOIOBHáØ ỐOjb 
Cepñ6uHbiñ npúcryn 
MeHfi 3HOỐÚT 
 MeHfđ CÚñbHađ ClắỐOcTb 
Ÿ Me€HÍ.... 
KắuI€ïIb 
HắCMODK 
nyXolb 
nñoHóc 
3anóp 
H€T An]TI€TñTA 
ỐonúT cépxue 
Ÿ MeHñ ỐeCCỐHHHLA 
McHi TOƠMmHÉT 
 MeHñ ỐO/IẾT... 
TOOBắ 
rópno 
rioncHắúua 
HBỚT 


$l nopéaan(-a) nánerq (pÝKY} 


5 ntipnxny(-a) pỷKY (Hồny) 
Cerónng MHe Jlýdue (Xý®%©€) 


Đồng chí đau gì? 
Đồng chí làm sao vậy? 
Cho xem đau ở đâu? 
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3acydúre pyKấB, noxcányñ- 
cra 

Pa3néHbTecb, IOX(ãnYẴcTa 
BaM HỶ%‹(€H HOKÓñ 

BaM HảNO CHẾJ4Tb YVKỐI 
BaM CRẾI4IOT IepeBf3KY 
BaM H“NO JIedb B ỐObHÉHY 


TRONG PHÒNG KHẤM 
RĂNG 


Làm ơn xem giúp hộ tôi 
hàm rằng 
Tôi bị... 
sưng lợi 
đau răng 
tơi miềng hàn răng 
vỡ vành bịt răng 
Nhờ đồng chí... 
hàn giúp hộ chiệc răng 
nhỗ giùm chiềc răng này 
chữa sơ hộ chiệc 
răng 
làm giảm đau hộ 
OrKpóñre por 
KaKóÏ syØ ÿy bac ỐonúT? 


K qeMÝ Ou qYBCTBÉT€JI€H...? 
K T€ILIÝ 
K XÓJIOHY 


Bónbno? 
[lponoroirúTe por 
Cnntonbre 
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Làm ơn xắn tay áo lên hộ 


Làm ơn cởi áo ra 
Đồng chỉ cẩn nghỉ 


Đồng chí cẩn tiêm thuộc 
Đồng chí cẩn phải bằng 


Đồng chỉ cẩn nằm bệnh 
viện 


Y 3YBHOTO BPAHA 


IIpoBếpbTe, no¿á1yñcra, MOÚ 
sýốn 
Ÿ MeHáắ... 
OnýxJ1a nñecHá 
ỐO/ÉT 3VỐ 
BHna/a n/IÖMỐa 
CJOMÁJ4Cb KOpÓHKA 
Ioxányfcra... 
fOCTáBbT© IIỐMỐY 
YAan#Tre §TOT 3VỐ 
TIO0n1e1ÚT© 3YỐ 


ycnoxgôöñre 6oJib 
HáÁ miệng ra 


Chiềc răng nào của đồng 
chí bị đau? 


Nó nhạy cằm với cái gìŸ 
với nóng 
với lạnh 
Có đau không? 
Mời đồng chí súc miệng 
Đồng chí nhỗ ra 


TÏpHAÍT€ KO MH€ Hã HDHỆM..e 


SắBTPa 
TIOC/Ie34BTpA 
Hếp€3... NHeñ 


TRONG HIỆU THUÔC 


Hiệu thuộc ở đâu? 
Trong khách sạn có hiệu 
thuộc không? 

Tôi cẩn mua thuốc theo 
đơn này 

Có thẻ nhận (mua) thuộc 
này không có đơn bác sĩ 
được không? 


Làm ơn cho tôi thuộc 
chữa... 

đau đầu 

đau rằng 

cảm 

bỏng 

sản (chai) 

la chảy 
Làm ơn cho một loại thuộc 
nào đó... 

để súc miệng 

để sát trùng 

để hạ nhiệt 

để an thần 

để uông phòng 
Làm ơn cho một loại thuộc 
nhuận tràng (thuộc ngủ) 
nào đây 
Tôi muôn rmmua... 


Mời đồng chí.. đền tôi 
đề khám 

ngày mai 

ngày kia 

Sau... ngày nữa 


B AIITEKE 


Tne anTéKa? 
B r0CTÉHHIe© ecrb anTÉKa? 


MHe HÝXHO MSEHO_ ñ€EấpCTRỌ TỊ n0 
$10My-D€HqY 

MÓXHo 31H lÓKHO 0H TOIYMfTb ấTO 
JIEKÁPCTBO Ốe3 peHÙÉnTa? 


jHâñre, noxányñcra, J1cKáp- 
¬— —— ——— 
CTBO OT;.. 


ñ 6m _⁄4AA4G[L lƒ 
h RPP7271227) 


NpOCTýh 
O3K£ÓFOB 
MO3Ói1el 
IiOoHÓCa 
Jáñre, noxxányÏcra, uTÓ-HH= 
ỐYTb... 
ñ/I1 HOJIOCKắHHA TỐPH4 
ea2nH‡#uúpyloree 
3aDOIOHH3KáiOLItee 
YcnokáwBatotiee 
npOÿH/2KTúqeCKOe 
Háñ1re, noxányñcra, claØú- 
T©IbHO€ (CHOTBÓpHO€) 


$] xorén(-a) Ốb: KynÉrb... 


39 


tây viên thuốc này 

lọ thuộc nước này 
«„ giá bao nhiêu? 

sô thuốc viên này 

sẽ thuộc bột này 
Thuốc này gọi là gì? 


Làm ơn bán cho... 
thuốc a-xpi-rin 
băng 
bông 
vi-ta-min 
túi chườm 
i-Ôt 
mỡ chông nhiễm trùng 
cao dán 
ông cặp nhiệt độ 
va-đdơ-lin 


TH TaỐ/IÉTKH 
ŠTÿ MHKCTỶDY 
CkốñbKO crón1,.,? 
ŠTH TAaÕHÊTKH 
ẾTH IODOHIKH 


KaK H33bIBáeTcf §TO ji€eKáp= 
CTBO? 


Háñre, noxányñc14... 
acnuplH 
ỐnHT 
BáTY 
BH13MHHHI 
TĐềIKY 
ñon 
HTHC€NTHA€CKVIO Maäb 
H/IắCTHIb 
T€DMÓM€TD 
B23€/1H 





ăn sáng 

ăn trưa 

ăn tồi 

ầm pha cà-phê 

ầm pha trà 

bánh mì 

bảng kê món ăn, thực 
đơn 

bộ đổ ăn 

đặt bữa 

cái mở nút chai, cái vặn 
nút chai 

chai 

chén (có tay cầm) 

côc 

đao 

đĩa, phuồc-xềt 

đĩa 

đĩa con đẻ chén 
đường ` 

khăn ăn, giầy lau miệng 
khăn trải bàn 

li, li có chân cao 

li có chân cao 


TIỆM ĂN. TIỆM GIẢI KHÁT. 
TIỆM RƯỢU 


PECTOPAH. KAGE. BAP 


3áBTpAK 

o6Ém 

Ý*HH 

KotbÉñHñ8K 

qáÏHHK NH1 3aBấDKH 
x"e6 

M€HIO 


npn6óp 
3aká3 
IITÔÓIOP 


ỔyTHiIKA 
wqắMKa 
CTAKÁH 
HOX 
BúnKa 
TapÉ7Ka 
6ni0nNHe 
cáxap 
canếTka 
CKẾT€PTb 
$yxép 
DIOMKA 
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món cá 
trón sữa 
trón rau 
Làm ơn mang giúp cho. 


Tôi (chúng tôi) gọt (dùng)... 
Cho xin... 
một suât (hai, ba suât) 


hai trắm gram rượu 
trắng (vôt-ca) 

một chai rượu vang chát 
(tượu nho thuần chât) 


Ham pecropán Ha... 9T4zwÊ 


tÍTO Bbl 34KáiK@€T€? 


Morÿỷ IOCOBÉTOBATb (bÍpM€H- 
HO€ Ố/1OTo... 


tÍTO ỐÝN€T€ HHTb? 
tITO Ha /ñecépT? 


THỰC ĐƠN 


Món ăn nguội 


bơ, 
cá 


đầu 


cá đông 
cá hun khói 
cá muồi 
cá om dâm 
cá trích 
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DHIỐHhie 

MOJIÔWHBbI© 

OBOIIHHe€ 
IIpwnecfTe (náïTe), 
JIYÏCTA... 


HO3Xá- 


$#Ï BO3bMÝ (Mbi BOSbMÊM)... 
Háñre, no#ányñcra... 
ONHý HÓPHHIO (1B@, TỤH 
HÓPHHH) 
JIBÉCTH TDấMMOB BÓJIKH 


ỐYTHUIKY CYXÓTO BHHá 


Tiệm ăn của chúng tôi 
ở tẳng... 

Đồng chí đặt món gì? 
Tôi có thẻ góp ý với đồng 
chí nên đặt những món ăn 
đặc sản... 

Đồng chí sẽ uông gì? 
Món gì tráng miệng? 


MEHE) 


ŠaKYCKH 

Mắc10 

«~ 

pmöa 

3a1HBHán pHiốa 
KOIUEHAafØ pHiốa 
ConEHan pHiốa 
MADHHÓBAHHa8 pHiốa 
C©IbRb 


giăm-bông 

giò 

món nầm ngâm dầm 
nầm 

nầm băm 

nầm muồi 

pa-tê, chả nghiền 
phó-mát 

tau 

tau băm 

tau sồng 

tau tươi 

thịt đông 

trứng cá 

trứng cá đen (cá chiên) 
trứng cá đỏ (hồi chó) 
xa-lát, xà-lách 

xa-lát cá 

xa-lát cua 

xa-lát rau 

xa-lát thịt 


Món ăn thứ nhầt 
canh, xúp 

canh bắp cải muỗi 
canh cá 

canh cá dầm 

canh cải hỗn hợp 
canh chua thập cảm 
canh củ cải đỏ 


#* 


B€TuHHÁ 

KO/6acá 
MâDHHÓBAHHH© TDHỐH 
rpHốn 

rpH6nás Hưpá 
CO/ŠHbie TDHỔH 
TIaHTÉT 

Cbip 

ỐBoIt\H 

0BomHáa wKpá 
3ÉneHb 

„BÉXH€ _ỐBOHIH 
3anHBHÓcC MúcO 

HKpá 

q4EPHa# (0ceTpósan) nKpá 
ng (KếToBas) nkpá 
CA/ÁT 

DHỐHbÑ canáT 
CanIÁT H3 KpáØ0B 
OROIHHÓÄ canáT 
MñCHÓñ canáT 


[lepsbe ốmona 


ốynbón 

LH 

yxá 

DPHỐHaä c01ñHKa 
6opui 

MÑCHắn C01HKA 
CB€KÔJbHHK 
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canh dưa chuột muồi 
canh nâu với nước giải 
khát kvát 

nước dùng có trứng, canh 
trứng 

nước dùng có trứng öðp- 
let 

nước đùng có bánh mì tán 
nước luộc gà 

nước luộc thịt bò 


Món thứ hai 
Các món cá 


cá chiên 

cá hồi 

cá măng 

cá rô 

cá tầm 

cá tuyềt, cá mô-ru 
cá vền 

Cá Vược 

lươn 


Các món thịt 

bắp cài gói thịt băm, 
bắp cải cưuồn nhân thịt 
bầu dục 

gan 

lưỡi 

miềng bít-tet thịt lợn 
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DACC0/BHHK 
OKDÓIIKä 


ỐyA1bón € #ÏHÓM 
ỐybÓóH € OMIẾTOM 


ynbÓH C TDẾHKAMH 
KyDúÚHHl ỐynbÓH 
MÑCHÓÄ ỐYubÓH 


BTopbie ốona 


Phốnhe ốtona 


0CeTpfñHa 
t(hopénb 
HIýKa 
ỐKYHb 
cenpi0ra 
Tpecká 
J€Hi 
cynấkK 
ýropb 


Macntie 6011012 
ro1y6utt 

TIÓq4KH 

TIỀq©Hb 


381K 
9cKanón 


thịt băm viên rán 

thịt bò 

thịt bò non 

thịt cừu 

thịt kho (đỉm) 

thịt lợn 

thịt nạc, thịt phi-lê 
thịt nướng, chả nướng 


Thịt gia cẩm và chim 
muông 

chỉm cun cút 
chim đa đa 

gà 

gà giò 

gà gô 

gà lôi đỏ, chim trĩ 
gà tây 

ngỗng 

vịt 


Rau 


bắp cài 

cà chua 

cà chua dầm 

cà chua muồi 

cà chua tươi 

cả-rồt 

củ cải đỏ 

đưa bắp cải, bắp cải trộn 
dầm 


KOTJIẾTb! 
FOB#TNHHA 
T€/ITHHã 
ỐØapánHHa 
ryn#I1 

CBHHỨHa 

(bHné 

_HAUIEIK t{ 


[[rinua H ñHub 


nếpenex 
pốuHk 
Kýpnua 
HbINJEROK 
KyponáTka 
tbaaán 
HHIÉÄKa 
TYCb 
ýTKa 


Onoiu, 3©J/1£Hb 


KanýcTa 

IOMHJÔPbI 
MADHHÓBAHHbi©€ HOMHJÓPHI 
COIEHbi€ IOMHJÓDbI 
CHẾWH€Ẵ IOMHHỐPHI 
MODKÓBb 

CBẼKJa 

KBẨHI€Haf KAHýCTA 
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đưa chuột 
đậu cô-ve 
đậu đỗ 

đậu trắng 
đậu xanh 
hành 

khoai tây 
ớt, hạt tiêu 
tau mùi tây 
rau thìa là 
rtau xả-lách xanh 
súp-lơ 


Những món ăn làm từ 
bột, tầm và sữa 


bánh mì viên luộc nhân 
thịt, mằn thắn 

bánh xèo 

cháo gạo 

cháo lúa mạch đen 
cháo kiều mạch 

cơm rang với thịt cừu 
sữa 

sữa chua, kê-phi-rơ 


xmê-tan 


Món tráng miệng 


bánh bích-quy 
bánh bích-quy, bánh quy 
bánh ga-tô 
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0rypunm 

3e11EnHÄ F0pÓUHI€K 
tbacónb 

6oốã 

ropóx 

NYK 

Kapró(Q©1b 
nếpen 

I€TĐýIuKa 

ykpón 

3©HIEHH CaHÁT 
IB€THáf KAHýCTA 


NydHbie, KDVTNHbIC H MOJO4~ 
HbiỆ ỔJIOHA 


I€JIbMÉHH 


ỐnnHtĩ 

púCoBaf Káu1a 
TpÉuHeBan Kátta 
OBCñHAñ KáUu1â 
I/JIOB 

MOIOKÓ 

Kebúp 

CM€T4HA 


Jecepr 


ỐHCKBÉT 
ICUÉHb€ 
IHpÓXHO€ 


bánh ga-tô to 

bánh nướng 

chè bột quả, chè bột khoai 
tây với quả chua 

hoa quả 

kem 

kem đánh váng sữa 


kem đánh váng sữa với 
hạt dẻ 

kem đánh váng sữa với 
hoa quả 

kem đánh váng sữa 
với mứt 

kem đánh váng sữa với 
sô-cô-la 

kem hoa quả 

kem sô-cô-la 

kem sữa 

kẹo 

miêng chanh trộn đường 
mứt 

nước quả nầu 

quả 

sô-cô-la 


Đồ uông 


Đồ uông lạnh 


nước chanh 
nước kvát 
nước đá 


TOpDT 
nHpót 
KHCÉtTb 


(PDýKTbi 

MODÓM€Ho€ 

B36ÚTHI€ CJIBKH 

B3ỐÚThi€ CHÚBKH €  ODÉXAMH 


B3ỐHTbI€C CIBKH C ĐÝKTAMH 
B3ÕHTbI©€ CIHBKH C BAĐÉHb€M 


B36ÚTbI€ CJIHBKH C HIOKOJlá= 
1OM 


(pyKrón0©e MoDÓX‹eHoe 
IIOKOáRHOE MODÓR€Ho€ 
CIBOHHOE MODÓREHO€ 
KOHÉTbi 

JHMÓH C CấXâDOM 
BADÉHb€, H(€M 

KOMIỐT 

from 

Iui0oKoná1 


HanHTKH 


X0OONHbI© HAaHHTKH 


JNMOHáN 
KBAC 
JÊN 
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nước quả ép 
nước suồi 


Đồ uồng nóng 

cà-phê 

cả-phê chanh 

cà-phê đen 

cảà-phê kem 

cà-phê kiểu Thỏ-nhĩ-kỳ 
cà-phê sữa 

cà-phê với váng sữa 
chè, trà 

nước chè chanh 
nước chè sữa 
nước chè xanh 

nước sô-cô-la 


_ Rượu 

bia 

tượu cô-nhắc 

tượu ngọt, rượu ngâm 
tượu mùi 

tượu nho 

tượu nho loại nặng 


tượu nho thuần chât 
(nửa thuẩn chầt) 


rượu poong (rượu pha 
đường) 


rượu sâm-panh 
tượu trắng, vồ(-ca 
tượu vang đỏ (trắng) 
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C0K 
MHHepáIbHad BONá 


Topaqune HaïMTKH 
KóCQe 

KÓÙ© C 1HMÓHOM 
wW€DHHỀ Kó‡© 
KÓC‡C C MODÔIK€HbIM 
KÓI© II0-TYDÉHKH 
KÓ© C MOOKÓM 
KÓC€© C0 CIÚBKAMH 
qañ 

qaÏ C IHMÓHOM 
dqaÄ € MO/IOKÓM 
3enEHbul qañ 
uloko1án 


CHHpTHHI HAñNHTKH 
HBO 

KOHbfiK 

RAJfBKa 

jHKẾp 

BHHÓ, BHHOTDÁRHO€ BHHÓ 
KD€TUIEHO€ BHHÓ 

cyxóe (n01ycyxóe) BHHó 


ñnynum 


IIAMNắHCKO€ 
BóJKa 
KpácHo€e (6é1oe) BHHÓ 


tượu vang portven 
(pô-rơ-tven) 
tượu vang tráng miệng 


tượu xi-đrơ, tượu tẩn 
CHUYỆN TRÒ TRONG 
BỮA ĂN 


Chúc ăn ngon miệng! 
Xin cám ơn, cũng xin 
chúc lại đồng chí như vậy! 
Làm ơn chuyển giờm cho 
tôi... 

tương hạt cải, mù tạc 

ớt 

đầm 

tương củ cải ngựa 

nước châm 


Cho tôi xin một ít... 
xa-lát 
cá 
thịt 
Cám ơn đồng chí 
Đồng chí thích dùng món 
gì — thịt hay chỉm? 
Xin mời (đồng chí) uỗông 
chút... 
rượu 
nước 
rượu sâm-panh 
nước quà ép 


Mời đồng chí dùng... 


vang thuần chất 
suỗi 


món trứng cá đỗ 


ñ0pTBÉÄH 


JI€CẾPTHO€ BHHÓ 
CHIp 


PA3TOBOP 3A CTOJIOM 


Ilpn#rnoro annerúral 
CnaclØo, BaM Tổkel 
Ilepenálre MHe, nO3ánVl- 
CT4... 
TopHluy 
népen 
ýgcyc 
XpeH 
cóyc 
[ĨO1OX¿T€ MH€ H€MHỐFO... 
canára 


pHốb 

Mắca 
BJnaronapiO pac (cnacñốo) 
ro BBI PNp€NIOHHTáeTe— 


MẮCO ÚIH HTÉHY? 
BúnelTre HeMHÓFO... 


cyxốro BHHá 

MHH€DáJIbHOñ BONĐI 

LIAMI4HCKOTO 

CỐKY 
Ilo3BÓ/bTe 
BAM... 

KpácHoÏ nKpHI 


Tp€J103KÚTb 
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món lưỡi nầu đông 

cá nhồi [rau] 
Đồng chí có muôn dùng 
chút Ít... 

cá chiên 

cá hồi 
Rât vui lòng! 
Mời đồng chí dùng thêm 
chút nữa 
Cám ơn. Tôi đù rỗi 
Cám ơn, tôi không cẩn 
gì thêm nữa 
Đồng chí có thích các 
món cá không? 
Đồng chí thích dùng rượu 
gì? 
Cho phép được rót rượu 
vang mời đồng chí 
Làm ơn cho một chút thôi 
Tôi không uống rượu 
Xin chúc sức khỏe! 
Đồng chỉ có thích... không ? 

Tượu này 

món này 
Món ăn này rât ngon, 
hương vị của đồ uông này 
rắt đễ chịu 
Rât ngon 
Món ăn này... 

mặn quá 

hơi bị chảy 

chưa rán kỹ 
Tôi muôn ăn món canh 
nóng hơn 
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3a1HBHÓÄ 83K 
(bapIIHpÓBaHHVO pHỐY 
He XxOTúT€ JIH BBI H€MHÓFO... 


OC€TpHHbI 

(bopénm 
C YAOBỐ/IbCTBH€MI 
Bo3bMúTe, no#XánVyÏÄcra, cmtể 


Cnacúốo. JlocráToqno 
Hmueró 6ónbue He HÁNO, 
cnacñốo 

JÏtbOỐØnre 1n Bbl pHốỐốnHbe Ốnö- 
1a? 

KaKỐ€ BHHÓ BI HID€RTIOHHTá- 
eTre? 

PaapeiiiTe Ha/1úTb BAM BHHá? 


TÓ/bKO H€MHÓTO 
ñ He NblO CHHPTHỐTO 
3a Báme 3nopópbel 
KaK BaM HDÁBHTCH...? 
ắTO BHHỐ 
$To 610ñO 
Bxyc y 'Toro Ốnlbäa (Ha» 
HÉTKA) Óu€Hb IPHSTHHÍ 


BBi1O ÓqeHb BKÝCHO 


2ro 6n1Ono... 

TIepecó/eHo 

TioropéJo 

H€7O3KápeHO 
9 Ốti xorên(-2) Ốốnee rop#- 
qHñ cyn 


Xin đồi giùm cho bộ đồ ăn 
khác 
Món ăn... 

nguội 

ôt 


TRONG TIỆM RƯỢU 


Khi nào tiệm rượu mở 
(đóng) cửa? 
Nào, chúng ta ngồi... 
vào bàn ăn 
xuông cạnh bàn bán 
thức ăn 
Làm ơn cho... 
hai côc rượu (côc-tay) 
Uých-ki với nước xô-đa 
nước quả ép 
nước suôi 
một côộc bia 


Làm ơn cho (mời dùng)... 


bánh mì cặp thức ăn 
quả ô-Hu 
Làm ơn cho tôi miêng bánh 
mì kẹp giăm-bông 
Cho chúng tôi xin rượu 
nho thuần chất và hoa 
quả 


BaM BHHÓ 1H KOKTÊHJTb? 


KaKóÏ KoKTÊlijIb? 
tỊTO BAM Hã 34KýCKY? 


3aMenúTe, ïñ0zxÃnYÏCTa, nDH- 
Góp 
B1©no... 

XOJIÓ]HO€ 

H€CBÉ2Kee 


B BAPE 


KOFñá OTKpbiBá€TCñ (34Kphl- 
BáeTc8) Ốap? 
J[apáïñTre cá/eM... 

3a CTO/I 

Y CTÓBKH 


MHâre, no›wányäcT1a... 
BA KOKTéÏJ1 
BÉCKH € CÓIOBOÏi 
CỐKV 
MHH€Pá/bHOÄ BONBI 
KDÿXXKY HÉBA 
HáñTe (Bo3bMfT€), nokányñ- 
CT4... 
6yrepốpónki 
MãCJHbI 
Mne ỐyTepỐpón € BeTqHHóÓf 


HaM cyxóro pHHá H (}ĐÝKTOB 


Đồng chí dùng rượu vang 
hay côc-tay? 

Rượu côc-tay loại gì? 
Đồng chí dùng món gì 
nhắm rượu? 
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THANH TOÁN TIỀN 


Xin cho thanh toán tiển 
Tôi (chúng tôi) phải trả 
bao nhiêu? 
Đồng chí không tính nhảm 
đầy chứ? 


OIUIATA CHETA 


JáỄre, no¿ánylcra, cuếr 
CKÓnbKo € MeHá (Hac)? 


Buổi He oulúỐnHcb? 





THÀNH PHÔ. GIAO THÔNG 
VẬN TẢI TRONG THÀNH 


TOPO/. F0OPONCKOH 


TPAHCIIOPT 


PHO 
TRONG THÀNH PHÔ 
bàn chỉ dẫn 
bản đồ thành phô 
bền tắc-xi 


bưu điện trưng ương 
cầu 

công viên, vườn hoa 
công viên, vườn hoa nhỏ 
đại lộ 

đại sứ quán 

đèn báo hiệu 

đường bờ sông 

đường cái 

đường ô-tô, đường nhựa 
đường phò 

đường phồ hai bên có 
trồng cây 

ga tàu điện ngầm 

góc 

khu hộ, căn phồ 

lồi qua đường 

ngã tư, ngã năm 

lồ ngẩm qua đường 


ngõ, hẻm 


B TOPOHIE 


cnpáBodHoe ốtopó 
ñ/AH rópona 
CTOđHKA TaKCú 
YJIABIIOT4đMT 
MOCT 

ñiAapK, Ca 
CKBep 
IpOCTÉKT 
TIOCÓ/IbCTBO 
cneTo(bóp 
Hấ6EDeXHa1 
M0CTOBáđ 
LUOCCẾ 

ýanua 
Øy.ibBáp 


CTÁáHIHf% MÊTĐÓ 
ýroa 

KBapTá4! 

nepexón 
IepeKpŠcT0K 
ñ013ÉMHBÄ nepexón 
IIepeý10K 


1? 


nhà ga 

quảng trường 

sông 

tắc-xi 

tòa nhà 

trạm điện tín, nhà điện 
báo 

trạm điện thoại tự động 
trạm đỗ xe, bền (xe ô- 
tô-buýt, xe điện, xe buýt 
điện) 

trung tâm thành phô 


OCTAHOBKA 
CA (A) 


ABTOBY- 


OCTAHOBKA TPAMBAfđ 


OCTAHOBKA TPO/LIEH- 
BVCA (T) 


MAPHIPVTHOE TAKCW 
METPO (M) 


BEPETHCb  ABTOMOBH- 
J1 

TIEPEXOH 

[IOH3EMHĐBH IEPEXO/I 


BHWMAHIHIEI 
MNMTE! 
CTOHTEI 


78 


B0K3á1 
N/óH1ANb 
peká 
TAKCH 
31ánWe 
Teerpát 


Te7€(Ù0H-aBTOMắT 


OCTAHÓBKA (ABTÓỐYCAa, TDAM- 
Bắn, TpOÄI€ñỐyca) 


I€HTp TốpO0HA 


NƠI ĐỖ Ô-TÔ-BUÝT 
(A), BÊN XE Ô-TÔ- 
BUÝT 

NƠI ĐỖ XE ĐIỆN, BỀN 
XE ĐIỆN 


NƠI ĐỖ XE BUÝT 
ĐIỆN (T),, BỀN XE 
BUÝT ĐIỆN 

TẮC-XI THEO TUYỂN 
XE ĐIỆN NGÂM (M) 


ĐỂ PHÒNG CÓ Ô-TÔI 
HÃY COI CHỪNG 
Ô-TÔI 

LÔI QUA ĐƯỜNG 
LÔI NGÂM QUA 
ĐƯỜNG 

CHÚ Ý! 

ĐƯỢC PHÉP ĐI! 
ĐỨNG LẠI! 


Làm ơn chỉ 
ở đâu? 
bưu điện 
khách sạn 
tiệm ăn 
bách hóa tổng hợp 
hiệu thực phẩm 
hiệu thuộc 
Làm ơn chỉ giúp hộ chúng 
tôi đi thê nào để đền,..? 


giúp hộ... 


triển lãm 

viện bảo tàng 

phòng trưng bày tranh 
Cung đại hội Crem-Íi 


nhà hát 
rạp chiêu bóng 
cung thiên văn 


Tôi đi đên.. có đúng 
đường không ? 
điện Crem-li 
trung tâm 
công viên 
Từ đây đên... tôi nên đi 
như thê nào thì tiện hơn? 
sân vận động 
trường đua ngựa 
kênh đưa thuyền 
Làng Thê vận hội 
bê bơi 
bãi tắm 
nhà thuyển 
Đây có phải là... không? 
Quảng trường Cách 
I1nạng 


CKaxÚT€, nOXXá1VÏCTA, TAe 
HAXó/nHTC1...? 

HÓNTã 

TOCTlHHHA 

p€CTopáH 

YHHBeDMáÁT 

TACTDOHÓM 

anTÉKa 
CKAXIT6, HOXXÁIVĂCTA, KAK 
MH—eG  npoÏm (npoêxarb) 
K...P 

BBICTABK€ 

MY3ÊIO 

KADPTÍHHOÄ ra1epée 

KpeM/IEBCKOMYV 

CbÉ3/70B 

T€áTpY 

KHHOT€áTpV 

II12HeTápHIO 


 npápH/bHO nxý (ÊÄV) K...? 


Jaopuý 


Kpewuib 
HÉRTpY 
nấpKY 
KaK Mue ýqu1e ñpolrúñ (npo= 
ẾX4aTb) OTCIONA K...? 
CTAa1HÓHÿY 
HIIOHĐÔMY 
TDpeỐHÓMY KAH4HV 
Onuwnúlckol nepépne 
IJáBAT€/IbBHOMV ỐaCC&ÏHV 
TINI34V 
HápyCHOÑñ ốá3e 
Sro...? 
n1ómañb PeBO/IOHMH 
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Hồng trường (Quảng 
trường đỏ) 
phô Goóc-ki 
ga xe điện ngầm... 
nhà... 
Tôi là người nước ngoài 
Tôi bị lạc đường (tôi bị lạc) 
"Tôi không thể tìm được... 
phô... 
ngõ... 
nhà số... 
Tôi cẩn phải đi theo 
hướng nào? 
Có xa không? 
Từ đây đên đó có thể đi 
bộ được không? 
'Tôi không hiểu 
Làm ơn nhắc lại hộ (giải 
thích giúp hộ) một lần nữa 
Làm ơn vẽ giúp hộ đường 
đi 
Làm ơn chỉ giúp hộ trên 
sơ đồ (bàn đồ)... 
chỗ này 
chỗ tôi hiện đang đứng 
nơi tôi cẩn đổi 


Làm ơn việt giúp hộ địa 
chỉ 
JHanekó (Henanekó) 


IIpHỐnM3úTelbHO lŨ MHHỶT 
XORbBỐH (€3HNBL HA M€TPÓ, 
ABTÓỐYC©, TpaMBá€, TPOI- 
Jiñốyce) 
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Kpácnam nñồmab 


ýnnna FópbKoro 
CIÁHHHW MeTDÓ... 
HƠM... 
§Ï HHOCTpáHeIUl 
21 saốnynú1cg 
9 He MOTÝ HAÄTl... 
Ý/1Hny... 
Iepeý0K... 
JOM HÓM€... 
B KAKÓM HATPABIẾHHH MH€ 
HỶ3KHO HT (ÉX4Tb)? 
jHanekó 1n $T0? 
Tynâ MÓXHO IOlTÍ IeU!IKÓM? 


5 ne noHá1(-a) 
CKax‹áTe (OỐbqCHỨT€), ñO3á- 
nyÏẴcra, eutễ pa3 
Hapncý ñre, 1O3ká1yÄcTa, 
ñÿTb 
IÏOKazKúT€e, HOXXÁIVỄCTA, HA 
CXÉMe... 
ấTO MÉCTO 
MÉCTO, T€  HAXO3KÝCb 
MÉCTO, KH MH€ HÁIO HH- 
Tả (ÊXaTb} 
Hannmúre, nox4á1yÄcTa, án- 
pec 
%a (không xa) 
Khoảng ¡o phút đi bộ 
(đi xe điện ngẩm, ô-tô- 
buýt, xe điện, xe buýt 
điện) 


Ô-TÔ-BUÝT, XE 
ĐIỆN, XE ĐIỆN 


BUÝT 


bền sau, chỗ đỗ sau 
đền trung tâm (từ 
trung tâm) 

đỗ xe theo yêu cầu 
lái xe 

lồi ra 

lồi vào 

nơi đỗ xe, bền xe 
trả tiền xe 

VỀ xe 


BXOH 
BBIXO/I 
OIIYCTHTE... KOIHEEK 


CTOHMOCTb  IIPOBO3A 
BATA2KA... KOIEEK 


HJðØ1 HACCAKHPOB C 
HETbBMH W MHBAJIH- 
HOB 


Bên... gần nhật ở chỗ nào? 


ô-tô-buýt 

xe buýt điện 

xe điện 
Có thể đi xe ô-tô-buýt 
(xe buýt điện, xe điện) 
nào đến,..? 


6-63I1 


ABTOBVC, TPOUIIERBYC, 
TPAMBAH 


C7ÉñVIOLIAØ 0CTaHóBKaA 
K HÉHTPY (OT HÉHTpA) 


OCTAHÓBKA IO TDÉỐO0BAHHIO 
B0ÚT€¿Ib 

BBIXON 

BXOH 

O0CTAHÓBKä 

IIấTa 3â nD0é3N 

6nuếT (npoe3nnói) 


LÔI VÀO 

LÔI RA 

XIN BỎ VÀO... CÔ- 
PÊCH 

GIÁ CHUYÊN CHỞ 
MỘT HÀNH LÝ LÀ... 
CÔ-PÊCH 

DÀNH CHO HÀNH 
KHÁCH CÓ CON MỌN 
VÀ NHỮNG NGƯỜI 
TÀN TẬT 


Ăne ỐnHMáÏUan OCTAaHÓB- 
Ka...P 

apTÓốyca 

TpO1éñ6yca 

TpAMBáfẲ 
KaKúM aBTÓỐYCOM (TpONuIél- 
ỐyCOM, TPAMBấ6M) MÓXHO 
A0ÉXaTb O...P 
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Xe ô-tô-buýt (xe buýt 
điện, xe điện) này có đi 
đền... không? 

Bao nhiêu bền thì đên...? 
Đồng chỉ làm ơn nói giúp 
đền chỗ nào phải chuyên 
tàu? 

Làm ơn chuyển giúp hộ 
tiên lầy vé 

Làm ơn xé giúp hộ chiệc 
vé 

Bền sau là bên gì? 


Làm ơn báo giúp hộ trước 
cho, khi nào thì tôi cẩn 
xung xe 

Đền bên tới đồng chí có 
xuông không? 

Bên này gọi là bền gì? 


Đồng chí nên đi. 
ô-tô-buýt số. 
xe điện sỐ,.. 
xe buýt điện số... 
BaM HájñO CI614Tb ñepecánky 
Ha Tponéñốyc Mà... 
BaM HÃNO COÏTH H3 CJIÊNY!O- 
imeÄ (TpẾTpel, derBEpTof) 
OCTAaHÓBK€ 
BH npoÉéxañH CBOIO OCTAHÓB- 
Ky 
Bu 
Ốyc 


CẾIH H© H3 TOT 4BTÓ= 
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Øror apróØyc (Tponnéñ6yc? 
TpaMBáÏ) H"IỆT HO...? 


CRKÓJbKO OCTAHÓBOK IO...? 
CKa#T©, TH HỨNGHO CHẾ- 
j4Tb Iepecánky? 


IlepenáÄTe Ha Ốn/ếT, HOXtấ- 
nyñcTra 

OTopBúre, HOxá1IYÖCTa, ỐH- 
JIẾT 

KakKán CIÉNylOUuLAÄ OCTAHÓB- 
Ka? 


llpeaynpe"Úre, KOITNÁ MH€ 


BbiXO/RTb 
Bhi nHXÓ]MTe Hà cñ1YyIOHeä? 


K4aK H23bBá€TCH ấTA OCTả- 
HÓBKA? 
BaM HáñO C€CTb Ha... 
aBTóỐØyc Mà... 
TpaMBáñ Ìœ... 
Tponéf6yc Mà... 
Đồng chỉ nên chuyên sang 
xe buýt điện số... 
Đồng chí cẩn xuông ở bên 
(ga) sau (bên sau nữa và 
kề bên sau nữa) 
Đồng chí đã đi quá ga cẩn 
xuông rỗi 
Đồng chí lên không đúng 
xe ô-tô-buýt đó rồi 


Cefuắc pắma ocTaHÔBKa 


XE ĐIỆN NGẦM 


bền cuồi cùng 

đường, tuyền 

đường vòng cưng, đường 
vành đai 

lồi đi qua 

nơi chuyển tàu 

sân ga, nơi chờ và lên tàu 
sơ đồ xe điện ngầm 
tàu hỏa chạy điện 
thang máy 

toa tàu 


METPO (M) 
PA3MEHHbIE ABTOMATBI 


PA3MEHHBIE KACCHI 
IIEPEXOH HA CTAHIIHH 


IEPEXONI HA KO/JIbIE- 
BVIO ]IHHHIO 


K HOE3HAM 


HBEPH OTKPBIBAIOTCf 
ABTOMATHHECKH 


KPAH 2KCTPEHHOTO 
TOPMO)KEHH1 


[IEPEXOH IIPEKPAIHAET- 
Cñ B 1 dÀC HOHH 


6* 


Bây giờ là bền xe đồng 
chí cần xuông rồi 


METPO 


KOHÉHHA% 0CTAHÓBKA 
JIũHng 


MXOJIbUI€BáØ JIHHHđ 


nepexón 
ïepecánka 
nziaTóDMa 
CXÉMa M€TĐÓ 
97I€KTpOnó€3J 
9CKaáTop 
BarÓH 


XE ĐIỆN NGẦM (M) 
MÁYV ĐÔI TIỂN TỰ 
ĐỘNG 

NƠI ĐÔI TIỀN 

LÔI SANG GA... 


LÔI SANG ĐƯỜNG 
VÀNH ĐAI 


ĐỀN TÀU 
CỬA MỞ TỰ ĐỘNG 


CÂN HÃM PHANH 
ĐỘT XUẤT 

ĐƯỜNG CHUYÊN TÀU 
ĐÓNG CỬA VÀO I 
GIỜ ĐÊM 
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HJJI THACCAMXMPOB G 
HETbBMIH M_ MHBAJH- 
HOB 


HE KYPHTBI 
BbiXOH B TOPOH 


Ga xe điện ngắm gần nhât 
ở đâu? 
Đi theo hướng nào đên...? 


Cần phải chuyển tàu đên,. 
ở đâu? 

Tàu này đi đến... có phải 
không? 

Tôi đi đến... 
đường không? 
Làm ơn báo trước giúp 
hộ tôi khi nào đên ga... 


có đúng 


Đồng chí có xuông tàu 
không? 
Tôi đi.. có đúng đường 
không? 

chuyển tàu 

lên thành phô 
Coñnúre Ha c/IéñyIoHmelil oc- 
TAaHỐPK€ H H€p€CñNbT€ Hà 
KO/JIbH€BÝIO JIÉHHIO 
Bảma 0CTaHÓBKA CJIÉNY!OHAđ 


XE TẮC-XI 


đừng lại 
đừng xe, lại hãm xe tắc-xi 


84 


DÀNH CHO HÀNH 
KHÁCH CÓ CON MỌN 
VÀ NHỮNG NGƯỜI 
TÀN TẬT 

CÂM HÚT THUÔC! 
LÔI LÊN THÀNH PHÔ 


Tne ỐnHáñman cTáHuHMg 
MeTpở? 
B KAKỶO CTỐPOHY XâTb 
1O...? 
Ïne cHẾI4arbễ TepecánKY 
Ha...? 


ÔTOT HÓ©31 HIỆT HO ....? 
Ñ npápHJIbHO ÉÄY K...? 


[lowányñcra, npenynpenúTre 
M€Hố, KOIHẢ ỐÝH@T CTIẤH- 
HHã... 

Bml BbiXÓNHT€? 


IlpánHnbHO ñ ÉHy...? 


H3 IepeCäNKY 

Ha BHXOH B TÓPOR 
Đền ga tới xin mời xuông 
rồi chuyển sang tuyên tàu 
vành đai 
Ga đồng chí cẩn xuông 
là ga sau 


TAKCH 


O0CTAHáBIHBATbCđ 
OCTAHOBÍTb TaâKCÚ 


đặt thuê xe, gọi thuê tắc» 
xỉ 

đèn báo hiệu 

đi thẳng 

địa chỉ 

đồng hồ đo đường 
đường ô-tô, đường nhựa 
ga, nhà ga 

giá tiền một chuyền đi, 
giá tiển đi xe 

gọi tắc-xi 

giờ cao điềm (xe cộ) 
hành lý 

ki-lô- mét 

người lái xe tắc-xi 

nhanh hơn (chậm hơn) 
rẽ phải 

tế trái 

sân bay 

tắc-xi 

tắc-xi theo tuyên 

B napK 

3aka3nas 


Bên xe tắc-xi ở đâu? 
Xin gọi giùm tắc-xi 


'Tác-xi đã có ai thuê chưa? 
Làm ơn chở.. giúp hộ 
ra ÿ 
ra sân bay 
đền khách sạn 


3aKA3áTb TAKCW 


caerotóp 

TDM0 

ánpec 

CHẾTHHK 

Ii0ccề 

BOK3án 

CTỐHMOCTb HD0É3XA 


BEI3BA4Tb TâKCÚ 
Q4ACĐL «HK» 

6aránc 

KHIOMÉTP 

TAâKCÍCT, BORÍT©/Ib TAKCÚ 
ỐbiCrpếc (MÉNIeHHee) 
HaiipáBo 

HAJIÉB0 

a3p0HÓPT 

TâaKcủ 

MADpUIDÝTHO€ TaKCl 
Xe về bãi 

Xe đã đặt 


Ïne cTo0äHKa TaKcú? 
BHi3obuTe, HOXãIVÏCTA, T4aK- 
cú 
TaKcú cso6ónHo? 
...; IOKẢNYÄCTA 

Ha BoKaán 

B a2ponópr 

K_ r0cTiHnue 
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Làm ơn chở tôi đền địa 
chỉ này 

Làm ơn cho xe chạy nhanh 
hơn một chút, không tôi 
bị muộn mật 

Xin dừng xe lại Tôi 
xuông đây 

Xin dừng xe ở đây hộ 


Xin chờ tôi một chút 


Hómwep Bámiero TaKCú... 


TaKcú jb... 
CTÍHHIHBI 


IJIẾT BaC V TO- 
TaKCủ 3áHñ#TO 


Canúrecb, IoX⁄41VÄcTa 
Kyná? 


C bac... pyỐ1éñ... KonéeK 


BÀN CHỈ DẪN TÌM ĐỒ 
BỊ THẦT LẠC 


cái ô, cái đù 

ga, nhà ga 
găng tay, tầt tay 
hành lý 

hôm qua 

máy ảnh 
ô-tô-buýt 

phồ 
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OrBe3aiie M€HíÍ, noXánVyfñ- 
CT4, HO ýTOMY áñpecy 
Bhcrpếe, HnoX#ányñcTra, 
Oniã3]bIBaio 


OcraHoBúTecbl §ÏÌ 3ñecb coñ- 
TỶ 

OCTaHOBÚT€Cb 3J€Cb, HO3Kả- 
JIyẴñcTra 

Ilonoxnúre MeHi, no#ányŸ- 
cra 

Sô xe tắc-xi của đồng chí 
là... 

%e tắc-xi sô.. đang chờ 
đồng chỉ ở cạnh khách sạn 
%e tắc-xi đã có người đặt 
rồi 

Mời đồng chí lên xe 
Đồng chí đi đâu? 

Đồng chí cẩn phải trả.. 
rúp... cô-pech 


BIOPO HAXO/OK 


30HT 

BoK3áI 
I€pHäTKH 
6arắnc 

guepá 
đìoToanrtapáT 
aBTÓØyC 
ýnmua 


tiền 
túi xách 
ví tiền 
xe điện ngấm 
hôm nay 
Bàn chỉ dẫn tìm đồ bị thắt 
lạc ở đâu? 
Gọi điện đên bàn chỉ dẫn 
tìm đồ bị thất lạc như thê 
nào? 
Tôi đề (quên)... 
ở toa tàu 
ở phòng chờ trong 
nhà ga 
trên sân ga 
trong xe điện ngẩm 
trên xe buýt 
điện 
trên ô-tô-buýt 
trên xe điện 


Tôi đánh mắt... 
cái ô 
túi xách 
ví tiền 
máy ảnh 
va-li 
'Tủi xách (va-li) màu... 
đen 
nâu 
vàng 
Chiệc máy ảnh nhãn hiệu... 


Trong túi xách (trong ví) 
có giầy tờ và sô tiến là... 


AXÉHbrH 

cÝMKa 

KOHI€/IEK 

M€TpÓ 

cerónH# 

[ñe ỐØtopó Haxóñok? 


KaK HO3BOHÍTb B ỐIODÓ Hã= 
XÓROK? 


ñ ocTáBH, -a (3aỐmH, -3)... 
B BATỐH€ 
B 3ắï€ OXHHÁHHH Hà BOK- 
3áne 
Ha IeDpÖHe 
B M€TPÓ 
B TpO/6ñỐyce 


B 4BTÓỐYC€ 
B TpaMBắ€ 
#1 norepán(-a)... 
90HT 
CÝMKY 
KOLIie/IÊK 
(b0TOannapár 
tieMO/ắH 
CÝMKa (HeMOHẾH) ... 
q1ễpHOTO 
KODắWH€Boro 
3XÊ/ITOTO 
®oroannapáT MápKH... 


HBÉTa 


B cýMKe (KOUelbKế) ỐH1H 
AOKVMẾHTH H /NẾHETH Hà 
CÝMMY... 
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Việc này xây ra... 
chiu hôm nay (sáng 
hôm nay) 
chiều hôm qua 
Nêu như tìm thấy những 
thứ trên làm ơn báo theo 
sô dây nói (địa chì)... 


Ôno cñysúnocb... 
CerÓnH# NHẼM (ÝTpOM) 


BuePá BếqeDOM 
Écnn Beilb ỐýneT HáÏN€Ha, 
COOỐIIHT€, HOX(áIVÏCTA, HO 
Teiebóny (no ánpecy)... 





áp-phích, quảng cáo 
buổi chiều phim 
chuông 


hồi chuông thứ ba 
kịch bản 

liên hoan phim, đại hội 
điện ảnh 

mãn ảnh 

người quay phim 

nhà đạo diễn 

(nam, nữ) điếễn viên điện 
ảnh 

phim, bộ phim 

phim dài 

phim hoạt họa (hoạt hình) 
phim khoa học thường 
thức 

phim lổng tiềng 

phim màu 

phim ngắn 

phim nỏi 

phim tài liệu 

phim trắng đen 


phim truyện 


KHHO 


abáúuia 

(Knno) ceánc 
3BOHÓK 

TDẾTHĨ 3BOHÓK 
cuenápnũ 
KHHO(€CTHBá1Ib 


9KpáH 

onepárop 

pewnccep 

KHHOAKTED (KHHOAKXTpÚCA) 


(HJIbM 

HO/IHOM€TDANHH HJIbM 
MY/IbTIBM 
HAÝHHO-HOIIVJIDHHỮ  (ĐHJIbM 


ñYØ1ÚpOBaHHH (HIbM 
UBETHÓÏ. (ĐHUIIbM 
KODOTKOM€TDÁIH(HĐÑ HJIbM 
cCTepeo(IbM 
JHOKVM€HTÁNbHH (HIbM 
qÊpHO-ØếnHñ (ĐHJIbM 


XYÄÓM(€CTB€HHHÏ (HJIbM 
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thành phần điền viên 
(... đóng vai) 

vai 

vai chính 


BEHEPHHME CEAHCBI 
HHEBHHIE CEAHChI 


KACCA 

KACCA TIIPEHBAPMTEIIb- 
HO IPOHAXH BHUJE- 
TOB 

KHHOTEATP 

HANAVIO CEAHCOB 


CETOHHñA HA ĐKPAHE 


„. chúng ta đi xem chiêu 
bóng (đi xem phim) 
chiều hôm nay 
trưa mai 
Những cuôn phim nào 
đồng chí thích hơn cà? 
*Tôi thích những bộ phim... 
lịch sử 
âm nhạc 
phiêu lưu 
hài kịch 
Ở rạp.. hôm nay chiều 
phim gì? 
Làm ơn bán cho hai vé 
buôồi... 
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cocTẩB wcnonHúTenel. (pónH 
HCHOJIHđIOT) 


poIb 
ri1äBHađ pOIb 


BUỔI CHIỀU TÔI 
BUỔI CHIỀU BAN 
NGÀY 

QUẤY BÁN VỀ 

QUẦY BÁN VÉ TRƯỚC 


RẠP CHIỀU BÓNG 
GIỜ BẮT ĐẤU BUỔI 
CHIÊỀU 

TRÊN MÀN ẢNH HÔM 
NAY 


[lofnềMT€V B KHHÓ... 


CeróH1 BÉq4©€DOM 
3áBTpA NHỀM 


KaKúe (ñnbMbI BAM Ốốjbine 
HpDÄäB3TC3? 


MeHá HHT€D€CÝIOT... ñ/IbMbI 
MWCTODứUecKwe 
MY3HKáNbHH€ 
TIpHKZIOdÉHdecKue 
XOMenl#Hhie 


LÍTO CeTÓNHH HIẾT PB KHHO- 
TeáTpe...? 


IlozányÄCra, ABa ỐH/ẾTa Hã 
C©ẴáHC... 


Làm ơn bán cho tôi một vé 
buổi sau 
Tôi muôn sö ghê... 
ở giữa rạp 
gần hơn 
xa hơn 
ở hàng giữa 
Đồng chí có thích phim 
này không? 
Tôi... 
(không) thích chủ để này 
(không) thích diễn xuât 
của các điển viên 
Chúng tôi muôn xem phim 
mới 
Ai đạo diễn cuỗn phim 
này? 
Ai viễt kịch bản (Âm nhạc) ? 


Phim dựng ở xưởng nào? 


Phim này là.. 

phim màu 

phim trắng đen 

phim tài liệu 

phim truyện 
Cuôn phim này chiêu hết 
bao nhiêu thời gian? 
Khi nào bắt đẩu buổi 
chiêu ban ngày ' (buôi 
chiêu tôi)? 
Khi nào bắt đầu buổi 
chiêu tiêp sau? 
Có thể đặt vé trước cho 
buổi chiêu... ngày mai 
được không? 


Mue onñúH ỐnnếT Ha CIỂY1O- 
HH. CeáHc 
5# Ốbi xoTé/(-a) MeCrá... 
B HÉHTp€ 3ấna 
HOỐnú%© 
nOñánbIne 
B CDẾNH€M pHlÝý 
BaM ïonpáBHJICä §TOT ứbM? 


Maue... 

(He) HOHDÁBHUICH CIOXKẾT 
(He) ïñOHpáBH/IaCb Hrpá aK= 
TếpOB 

Mhi XOTM IOCMOTPẾTb HÓBHIÑ 

(}HJIbM 

KTo pexmwccếp iTroro (búnb- 

Mã? š 

KTo nanncấr cHeHápHl (Mỷ- 

suy)? 

Ha kaKÓÏ KHHOCTỶHH CHữT 

(ÙHJbM? 

ÔTOT (HJIPM... 
IIBGTHÓÏ 
qẽpHo-6ŠJbiÑi 
0KYM€HTáJIbHbI li 
XYÓ)K©€CTB©HHHÏ 

CKÓñbKO — BDẾM€HH 

(HIbM? 

KOFrñá Haqá1O NH€BHHX (B©- 

HÉpHHX) CeáHcOB? 


HHIỆT 


KOTRÁẢ HaqHHHắ€TCH C/IÄy1O- 
HH ce4HC? 

MÓMHO 3AK2434Tb ỐHHIÊTbi H3 
3áBTpA Ha C€áHC...? 
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NHÀ HÁT 
TEATP 
ba-lê ỐanếT 
buổi điển, vờ kịch cnieKTáKIb 
ca hài kịch, nhạc hài kịch,  OnepÉTTa 
ô-pê-rét 
ca kịch ónepa 
chỗ ngồi MÉCTO 


chỗ ngồối của dàn nhạc 
trong nhà hát (ttước 
sân khâu) 

chủ để 

chuông 

chương trình buôi diễn 
chương trình các buổi 
biểu điễn 

điển viên múa (ba-lê) 
giờ giải lao (giữa buổi 
điễn) 

hài kịch 

hàng ghè 

hồi kịch, cảnh kịch 
khúc ca, a-ria 

khúc mở màn 

kịch 

kịch bản ca kịch, tóm 
tắt kịch bản 
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ODKCCTPÓBAW ñMa 


CIOXẾT 
3BOHÓK 
ñporpáMMa 
penepryáp 


TAâHUÓBHIWK 
aHTĐpắÁKT 


KOMỀRHf1 

p8 

HẾÏCTBH€, AKT (IbếCbi) 
ápng 

ynaepTiopa 

HDMa 

JH6pÉTT0 


taàn 

màn kịch, cảnh kịch 
(trong điễn kịch) 

nam (nữ) diễn viên 

nam (nữ) diễn viên, nghệ 
sĩ 

nghệ sĩ nhân đân Liên-xô 
nghệ sĩ công huân của 
nước cộng hòa xô-viêt 
nam (nữ) đơn ca, độc tầu 
người chỉ huy dàn nhạc, 
nhạc trưởng 

người đóng vai chính 
(nữ điễn viên đóng vai 
chính) 


nhà đạo điễn 
nhà hát 


nhà hát ca hài kịch, 
nhà hát ô-pê-rét 


nhà hát ca kịch và ba-lê, 
nhà hát nhạc vũ kịch 


nhà hát e-xtrát, nhà 
hát ngoài trời 

nhà hát kịch 

nhà hát múa tồi 

nhà hoạt động nghệ thuật 
công huân 

nhà viềt kịch, nhà soạn 
kịch 

nhà vũ đạo ba-lê 

nhạc sĩ 


nhân vật 


3ánanec 
CLẾHa (H CI€KTáKI€) 


AaHTÉP (aKTpúca) 
apTúCT(-Ka) 


HapónHuñi aprúcr CCCP 
34CIýM€HHHÏ AapTÚCT p€C- 
tiýốnnKH 

c0/1CT(-Ka) 

JñHDHXXÈp 


HCIOJHÚT€/IbB(-HHUA) r1áBHOR 
pôän 


pDexiccep 
TeáTp 
TeấTP 0IEĐÉTTI 


TeáTp ónepbi H Øa1ÉTa 
TeắTp 9CTpẢNHI 


ñDAMaTñd€CKHÄ T€ấTp 
KÝKOJbHH TeáTp 


3ACIÝM€HHHỦ NẾNTeIb Hc= 
KÝCCTB 


HpAMaTVDT 


ỐØaneTrM€äcTep 
KOMïI03#T0p 


XÉÏCTBVIoOLIe© "HILỐ 
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nữ điển viên ba-lê 

öồng nhòm 

quần áo (sân khâu) 
sân khầu 

song tầu, song ca 
thành phần diễn viên 
tiềt mục mới điễn lần đầu; 
buổi biểu diễn lần đầu 
trang trí (bài trí) sân khầu; 
bồi cảnh 

vai 

vỗ tay, hoan hô 

vở kịch 

y phục, áo quần 


AJTMWHHHCTPATOP 


AMOWTEATP 
BA/IKOH 
BEJIb3TA2K 


BVGöGET 


KAOCCA 
JIOKA 
TIAPTEP 


TIOCJIE TPETbETO 3BOïT- 
KA B 3PHTE/JIbHbIñ 3AJ7I 
HE BXO/HHTb 


PVC 
9% 


6anepúna 

ỐnHóÓKIb 

KOCTIOM (TeaTpá/IbHHÄ) 
cuếna 

HyếT 

CoCTấn HCIO/IHúTe€nel 


npeMbépa 
AeKOpáIHHã 


poib 
An10ñRHCMÉHThI 
tibéca 

KOCTOM 


NGƯỜI QUẢN LÝ 
NHÀ HÁT 

KHU GHÊ SAU 
BAN-CÔNG 

GÁC HAI TRONG NHÀ 
HÁT 

CĂNG-TIN, QUẦY 
ĐIÊM TÂM 

NƠI BÁN VỀ 
KHOANG LÔ 

KHU GHỀ GIỮA TẦNG 
DƯỚI CÙNG 

SAU HỒI CHUÔNG 
THỨ BA CÂM KHÔNG 
ĐƯỢC VÀO PHÒNG 
KHÁN GIÁ 

TẦNG GÁC 


TẠI NƠI BẢN VÉ CỦA 
NHÀ HÁT 


Đồng chí góp ý cho tôi 
nên đi xem ở rạp hát nào? 
Tôi muôn đên xem ở... 
Nhà hát ca kịch 
Nhà hát kịch 
Nhà hát ca hài kịch 
Tạp xiệcC 
"Tôi muôn xem... 
hài kịch 
kịch nói 
kịch vưi 
vở kịch (ba-lê) với sự 
tham gia của... 
Hôm nay ở... diễn gì? 
Nhà hát Lớn 
Nhà hát Ma-lưi 
Nhà hát múa rồi trung 
ương 
Khi nào buổi biểu diễn 
ban ngày (tôi) bắt đầu (kết 
thúc)? 
Các đồng chí có vé xem... 
hôm nay (ngày mai) ở nhà 
hát không ? 
buổi biểu diễn tôi 
buổi biểu diễn ban ngày 
Làm ơn bán cho tôi hai 
(ba) vé... 
tảng dưới (hàng đấu) 
khoang lô 
Hềt bao nhiêu tiển vé 
tầt cả? 


Y TEATPAJIbHOñ KACChi 


B KaKÓÏ T€ắTp Bbi COBÉTY€T€ 
noär/? 
ñ xouý noñrú B... 
ỐnepHbili TeáTp 
J1paMaTideCKHñ TeáTp 
T€ấTp OI€DẾTTH 
HHpK 
$l xoTế# ỐbI IOCMOTPÉTb... 
KOMÉNHIO 
ñpÁMY 
BO/I€B/Ib 
CIeKTáKJb (Ốa/1ÉT) € yuác- 
TH€M... 
VÍTO C€TÓNHS HJẾT B...? 
BonbtiôM TeäTpe 
MánoM TeáTpe 
I[eHTpáibHoM TeáTrpe mý- 
KOI 
KorBñá HaunHáeTCñ (KOHUắ€T- 
Cñ)  HH€BHÓÏ (BeuếpHHi) 
CIeKTáK/b? 
Ÿ BAC ©CTb ỐH/ẾTH Hã C©- 
TỔAHđ (HA 3Á4BTp3) B Te€- 
ắTp...? 
Hã B€HÉPHHñ CIeKTắK7Ib 
HA ñH€BHÓÄ CI€KTÁKJb 


Me, ño:41YÏCTA, nB3 (TPH) 
ỐnuéTa... 
B HapTép (B népphie pñnHÌ 
B JÓXKY 


CkốnbKO CTỐñT ỐH/TếTb? 
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Bce Õn/ieTbl ñpÔ/2Hb 
DHIẾTDbI ©CTb TÔINbKO HA... 
CerónHa 
34BTpA 
, HNHCJÓ 
llaprép (Ốe1b2Táx)... 
„.. MÉCTO ... 


PA 


TRONG NHÀ HÁT; RẠP 
XIÊC 


Nơi gửi áo ở đâu? 
Làm ơn cho tôi thuê chiệc 
ông nhòm 
Đi thê nào vào tẳảng một 
(khoang lô)? 
Làm ơn chỉ giúp chỗ ngồi 
của tôi 
Làm ơn bán cho chương 
trình biều diễn (bản tóm 
tắt kịch bản) 
Ai sẽ đóng vai chỉnh? 
"Tác giả của vở kịch là ai? 
Hôm nay ai... 

biểu diễn 

múa 

hát 
Đồng chí có hài lòng với 
diễn xuầt của nam (nữ) 
diễn viên này không? 
NghÌ giải lao bao lâu? 
Ta cùng nhau lại quấy 
điểm tâm đi 
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Đã bán hệt vé 
Chỉ còn vé xem... 
hôm nay 
ngày mai 
ngày... 
Khu giữa tắng dưới (tẳng 
trên) hàng.. chỗ ngồi... 


B TEATPE, LIHPKE 


Fe rapnepóố? 
MHe ỐNHỐKJb, nñO3Ká1ylcTa 


KaK npOñTú bB napTép (đ16» 
xy)? 

IloxawúTe MOễŠ MẾCTO, HO« 
X‹ányñcTa 

IIporpáMMY (nnỐpéTTo), HO- 
M‹ányñcTa 


KTO HTĐá€T [IấBHYIO pOjIb? 
KTO ápT0p nhếch? 


KTo c€ẴTÓ]Hd...? 
Hrpáer 
T4HIý€T 
HOỆT 


BaM HpápHTCñ HIrpÁ 'TOTO 
akTrẽpa (ấroä aKTpúch)? 


CKô/IbKO ñpOJ/IúTC aHTpáKT? 


TloñneMTe 8 ỐyđếT 


Đồng chí có thích vở kịch 
không ? 
Tôi thích... 
cách trang trí (bài trí) 
sân khẩu 
y phục 
Buổi biểu diễn... 
hầp dẫn 
buồn tế 
tuyệt diệu 
thủ vị (không thú vị) 


Tôi rẩt hài lòng 


BaM HOHpắBHJICS CIeKTáKJIb? 


Mne IOHĐáBHIIHCb... 
J€KOpáHHH 


KOCTIOMEI 

CnekTáK1Jb... 
YBUIEKÁT€/IbHHIR 
CKÝNHbIÑ 
TIpeBOCXÓNHH 
HHT€DÉCHHỮ 
HH) 


(HeHHTepÉc- 


.gl noaywún(-a) Øopmóe y10- 


BÓ/IbCTBHe 





âm điệu, giai điệu 


âm nhạc 

bài hát 

đàn nhạc 

đại phong cầm, đàn ðc-cơ: 
đàn ồng 

đàn hạc 

đàn pi-a-nô, đương cầm 


đoàn văn công, đoàn ca 


mnúa 

đoàn văn công ca múa 
đoàn văn công nghiệp dư 
đồng ca, dàn hợp xướng 
giao hưởng 

giọng bát, giọng nam 
trầm 

giọng nam cao 

giọng nam trung 

bè cao 


giọng nữ cao, 


giọng nữ trầm 
giọng nữ trung 

hòa nhạc, buổi hòa nhạc, 
bản côn-xéc-tô 

khúc ca, a-ria 

người đệm đàn 


98 


M€JIÓ1Hg 
M3bIKA 
nếcHg 
0DKÉCTp 
oprán 


áp‡ba 
ñHanlno 
aHCáMỐ1b 


aHCáMỐib HẾCHH H IJÍCKH 
CaM0JNÉñT€JIbHblÏ aHcáMỐIb 
xop 

chMónng 

6ac 


TÉHOP 
ỐØapHTÓH 
conpáHo 
KOHTpáJbTO 
MếHH0-C0nipáHo 


KOHIẾPT 


ápng 


KKOMIIAHHắTOD 


người trình diễn, người 
biểu diễn 

nhạc cô điển 

nhạc công, nhạc sĩ 
nhạc dân gian 
nhạc giao hưởng 
nhạc gia-dơ (nhạc jaz) 
nhạc nhẹ 


nhạc sĩ 


nhạc trưởng, 
huy đàn nhạc 


người chỉ 


vĩ cầm, đàn vi-ô-lông 
vi-ô-lông-sen 


Đồng chí có thích âm nhạc 
không? 
Đồng chí thích nhât.., nào? 
nhạc sĩ 
diễn viên 
ca sĩ 
Đồng chí có thường xuyên 
đền dự hòa nhạc không? 
Đồng chí có biết chơi một 
loại nhạc cụ nào không? 
Tôi chơi đàn... 
pi-a-nô 
vi-ô-lông 
vi-ô-lông-sen 
ắc-cô-đi-ôn, đàn xếp 
ba-la-lai-ca 
Tôi rât thích những bài 
hát dân gian Nga 
Đồng chí biêt những bài 
hát Liên-xô nào? 


7° 


HCTI0HÚT€7Ib 


KJIACCH4€CKAØ MÝ3biKa 
MY3bBIKÁHT 

HaDÓNHañ MỸ3biKa 
CHMOHÚU€CKaf MÝ3bIKa 
K43 

JIỄTKAađ MÝ3biKa 
KOMIIO3ÉT0p 

AHDHXEP 


CKpñnKA 
BHOJIOHHÉJIb 


Bhi JÖỐMNT€ Mý3BIKY? 


KTO BaII IOỐÁMHÏ...? 
KOMIIO3ñTOp 
HCTOJIHT€/Ib 
TBéIt 


Bbt uácTO ỐbiBáeTe Ha KOH- 
uếprax? 

WrpáeT€e 1H Bbiì HA KAKÓM- 
HHỐYb HHCTDYMÉHT€? 


#l nrpáio Ha... 

(OpTeTIbñHO 

cKpúnke 

BHOJIOHHÉUJIH 

aKKOD/eÓHe 

Ốananálke 
Mue HpáBHTCH ĐÝCCKH€ Hã- 
DÓNHbI€ HẾCHH 
Kawle COBẾTCKH€ HÉCHH BHi 
3HắeTe? 
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Đồng chỉ có muôn cùng 
chúng tôi đi xem hòa nhạc 
không ? 
Tôi muôn đền nghe buổi 
hòa nhạc của... 

nhạc phòng 

nhạc dân gian 

nhạc nhẹ 

đại phong cảm 
Trong chương trình biểu 
diễn hôm nay có những 
tiêt mục gì? 
Đồng chí thích nhạc cổ 
điển hay nhạc hiện đại hơn? 


Ai sẽ điểu khiển chương 
trình hôm nay? 

Ai sẽ chỉ huy đàn nhạc? 
Ai sẽ lĩnh xưởng? (Ai 
đơn ca?) 

Hôm nay... hát 

Ai đệm đàn? 

Nữ danh ca này là người 
biểu điễn nổi tiêng những 
bài đân ca 

Giọng của chị ta (ca sĩ 
này) thê nào? 

Chị ta (ca sĩ này) hát giọng 
trầm (giọng cao) 

Đồng chí có thích buỗi hòa 
nhạc này không? 

Tiềt mục nào được biểu 
diễn lại? 
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He xorúre 1H BH noRrú € 
HÁMH HA KOHHẾPT? 


5l xouý noÄTú Ha KOHUÉéPT... 
M3EIKB 

KáM©pHOB 

HapónHolÏ 

giếrgoñ 

OpráHHoÄñ 


(TO ceróNHq B 'porpáMMe? 


BaM HpápHTcñ ỐÓ/bULl© KJIac- 
CẲH€CK44Ậ HH COBDeMÉH- 
HAđ MÝ3bKA? 


KTo BeHT nporpáMMY? 


KTo ñw#piXcắpyeT? 
Kro conúcT? 


CerónHa noŠT... 
KTO aKKOMIAHlpyeT? 


Ta I€BÍILa — H3BÉCTHAđ HC- 
TI0/HÚT€/TbHHIA HApÓNHHIX 
IÉC€@H 


KaKóÄ ÿy Heẽ ró/oc? 
Ÿ Heễ KOHTpáIbTO (ConpáHno) 
ĐaM IOHDÁBH/ICH KOHILpT? 


ỦTO ỐHHIO MCHỐIH€HO Ha 


Ốnc? 





bích họa, 
tranh vẽ 
bộ sưu tập 
bộ sưu tập tranh 

bộ sưu tập tiển, bộ sưu 
tập tiền kim loại 

bức vẽ 


tranh tường, 


cảnh, phong cảnh 

cơ cầu, bồ cục 

điêu khắc 

hiện vật, vật trưng bày 
hình tượng 

họa sĩ 

hội họa 

hợp phôi, màu sắc 
kiệt tác 

màu (sắc) 

mẫu phác thảo, vẽ phác 
nghệ thuật 

nghệ thuật cổ đại 

nghệ thuật tạo hình 

nhà trưng bày tranh 
pa-nô, tranh tầm 


phác họa, phác thảo 


VIỆN BẢO TÀNG 


MY3El 


(bpécKa 


K0/1IÉKuHØ 
KO/JIÉKUIHH KADTÚH 
KO/LIẾKHHNH MOHẾT 


pHcýHoK 

nel3áw (BHN) 
KOMI03ÚHHS 
CKy/bnTýpa 
9KCIOHÁT 

óốpa3 

XYÓ)KHHK 
X.ÚBOIINCb 

KO/JIODÍT 

tUrrenésp 

IB€T 

9CKH3 

HCKÝCCTBO 

8HTHHHO€ HCKÝCCTBO 
H30ÖpA3/T€JIbHO€ HCKÝCCTBO 
KADTHHHa1 Tä/Iepến 
naHHó 

9T 
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phiên bản, bản sao 
phong cách 


phòng triển lãm, phòng 
trưng bày 
tác phầm nghệ thuật 


tài nghệ, nghệ thuật 

thuồc màu, bột màu 

tranh 

tranh tĩnh vật, tính vật 

triền lãm 

viện bảo tàng 

viện bảo tàng lịch sử 

viện bảo tàng lưu niệm 

viện bảo tàng mỹ nghệ 

viện bảo tàng nghệ thuật 

tạo hình 

viện bảo tàng văn học 

Viện hàn lâm nghệ thuật 

vé vào cửa 

Trong thành phô của các 

đồng chí có... không? 
viện bảo tàng lịch sử 
nhà trưng bày tranh 
viện bảo tàng bách khoa 
viện bảo tàng nghệ thuật 
tạo hình 

Chúng tôi muôn tham 

quan... 
Lăng V. I. Lê-nin 
Viện bảo tàng Cách mạng 
Viện bảo tàng tranh 
Trê-tia-côp 
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p€eipoðýKkung 
CTHIIb 
BBICTABOHHHỶ 3471 


IDOH3B€ÉHH€ HCKÝCCTBA 
MACT€DCTBÓ 

ryáIb 

KADTÉúHaA 

HATIODMÓDT 

BBICTABRđ 

MV3éÄ 

HCTo0pfwecKuử myaéï 
M€MODHá/IbHHỮ MYy3éÑ' 
Mỹ3ÉÏ HDHKIANHÓTO HCKÝC- 
CTBa 
My3éñ 
HCKÝCCTB 
JiNTepaTýpHbii, My3éÑ 


H30ỐpA3T€IbHbIX 


AKANÉMHñ XVÓIK€CTB 
BXONHÓÄ ỐHIẾT 
B BátnIeM rópoI€ €CTb...? 


HCTOpHUecKBHH My36ñ 
KAapTHHHañđ Ta/epéf1 
IOWTeXHúqecKHñ My3éñi 
Mỳ3ÉÏ  H30ỐpA3HT€INbHbIX 
HCKýCCTB 


Mhi XOTẾIH Ốbi NOC€TÉTb... 
MaB3sonéi JlénuHa 

MyaéÄ PepontOHHH 
TpeTbñKÓBCKY!O T4/1epÉIO 


Viện bảo tàng nghệ thuật 
tạo hình mang tên Pu- 
skin 
Éc-mi-ta-giơ 
Viện bảo tàng Nga 
Viện bảo tàng - đinh 
thự... 
"Tôi (chúng tôi) muôn xem... 
hội họa 
đồ họa 
điêu khắc 
kiên trúc 
tranh tượng thánh 
Chúng tôi muốn tìm 
hiểu... 
quần thể cung điện và 
công viên 
các tượng đài nghệ thuật 
kiên trúc của nước Nga 
cổ 
Chúng tôi muôn tham quan 
Viện bảo tàng Lép Tôn- 
xtôi ở Mát-xcơ-va (dinh 
thự ở la-xnai-a Pô-li-a-na) 
"Tôi (chúng tôi) muôn tham 
quan viện bào tàng... 
khoáng vật học 
cô sinh vật học 
sân khâu 
Viện bảo tàng làm việc vào 
những giờ nào? 
Giá vé vào cửa là bao 
nhiêu? 
Có thể mua... ở đâu? 
sách hướng dẫn thăm 
viện bảo tàng 


MysÉÄ  naoỐpasiTenbHbix 
HCKÝCCTB ÉMeHH lÏýUKHHa 


pMHTắá%t 
PýccKuR Myaêñ 
MY86ñ-ycánbỐy... 


MeHñ (Hac) HHTepeCÝe€T... 
3ÚBONHCb 
TpáQnka 
CKY/IbNTýpA 
ApXHTeKTý Da 
ÍKOHOTIMCb 

Mn 

Cšx» 
JBODHÓBO-NđPKOBbIMH 4H- 
CáMỔ/I1MH 
HMf#THHKAMH JID€BH€pÝC- 
CKOTO 3ÓñueCTBa 


XOTIM O3HAaKÔMHTbCH 


Mbl XOTÚM NOCETẾTb MY3ñ 
Toncróro B MocKBé (ycáñb- 
ốy b flcHoñ [lonäne) 


MenHá 
My36Äñ 
MHH©pAJIOrfuecKHli 
I3/1€OHTO/OrfecKHli 

TeaTpá/7IbHbil 


(HaC) HHT€p€Cý€T... 


B KaKóe BpẾMñ pAỐÓTA€T Mỹ” 
sé”? 

CkÓnbKO CTÓHT BXONHÓÏñ Ốm- 
nên? 

Ïne MÓ3KHO KYyHÍTb...? 
HYT€BOHTIT€Jb HO MY3IO 
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thư mục 

phiên bản 

ảnh hiện vật 
Những gian trưng bày nào 
trong viện bảo tàng này 
là gian chính? 
Làm ơn chỉ giúp hộ chúng 
tôi những bức tranh có ý 
nghĩa nhất của triển lãm 
Nền hội họa nào trưng bày 
trong phòng này? 
Phòng khảo cô học ở đâu? 


Phòng... ở đâu? 
điêu khắc 
tranh khắc 
tranh biêm họa 
tranh cỗ động 
hội họa xô-viêt 


Ai vẽ bức tranh này? 


"Tôi (chúng tôi) muôn xem... 
những sản phầm mỹ 
thuật 
những tiêu họa 
những bích họa, tranh 
tường 
tranh ghép rnảnh 
bộ sưu tập tiển kim loại 
thảm treo tường 


Đây là tác phẩm của ai? 


"Tên của... là gì? 
họa sĩ 
nhà điêu khắc. 
nhà kiền trúc 
nhà phục chê 
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KAaTaunór 

DeIDOHNÝKIHH 

ororpádjwu 9KcTonáTos 
KaKỨ€ BHCT4BOHHB© SáNbI 
BáUIITO MY3ẾT OCHOBHHe€? 


[ÏoKa#tÚT€ HaM, HO3X4JIYñCTA:› 
HaHØÓ/ee 3HAWÉT€/IbHEI€ 
KADTÚHEI BHCTABKH 


Kakán úBonwucb npencTápˆ 
JieHa B §TOM 3á? 


Tñe oTNé1 4pxeoốrnw? 


Tne 3an...? 
CKY¿IbHTýPH 
TpaBfOpbi 
KADHKATỶDPHI 
IIAaKáTa 
COBÉTCKOÏ XGiBOIHCH 


KT0 HanHcán 'Tÿ KapTúny? 


MeHá (Hac) HHrepecÝlor... 
IP€IMỆTb HDHKJIAHHÓTO 
HCKÝCCTBA 
MMHHHATIODH 
($pécKH 


MO3áHKa 
KOUJLIÉKIHH MOHÉT 
TOỐC/IÉHbI 


tlbq To pa6ốTa? 


KaK (baMúJ1Hđ...? 
XYÓHHKA 
CKÝ/IbnTopa 
8pXHTÉKTOpa 
pecTabpáropa 


Ông ta sống vào thời kỳ 
nào ? 
Ông ta thuộc trường phái 
nào ? 
Đây là nguyên bằn hay là 
phiên bản? 
ở đây có tranh của... 
không? 
họa sĩ hiện đại 
họa sĩ thời Phục hưng 
họa sĩ xô-viễt 
Đồng chí thích loại nào? 
(Đồng chí thích loại tranh 
gì?) 
Tôi thích nhất là... 


Lôi ra ở đâu? 
PenponýKuuH w toTrorpáHH 
BBI MÓX{@T© HHOỐp€CTÍ B 
KHÓCK€ MY3É% 


ÄXYHÓXHHNKAMH KaKÓTO Iepú=« 
ON3 Bbi HHT€D€Cý€T€Cb? 


KakKóe HanpaBIÉHu€ B HCKÝC- 
CTBỂ (J#BOHHCH) BAC HH- 
Tepecýer? 


Korñá 0H KHI? 


K KAaKÓñ LUIKÓI€ OH HDHHAT- 
J163KúT? 
Ôro opHrHHÁI Ú1H KÓNnHg? 


Ổñecb ©CTb KAPTHHEI...? 


COBD€MÉHHbIX MACTeDÓB 
Macrepón Peneccáica 
COBÉTCKBX XYHỒXXHHKOB 


tỊTO BAM IOHDắBH/IOCb? 


BóJIbLle BCeTÓ MH€ IOHD4BHMAT- 
ca... 

Tne BHXOHN? 

Đồng chí có thể mua 
những phiên bản và ảnh 
trong quán sách của viện 
bảo tàng 

Đồng chí thích tìm hiểu 
những họa sĩ của thời kỳ 
nào ? 

Đồng chí muôn tìm hiểu 
trường phái nào trong nghệ 
thuật (hội họa)? 





ban đồi ngoại 


ban giám đồc triển lãm 
công nghiệp 

đại lộ 

gian thử 

gian triển lãm 

gian triển lãm, 

phòng ttưng bày 

giầy quảng cáo 

hiện vật, vật trưng bảy 
khoa học 

khu vực nghỉ ngơi 
màn ảnh tròn toàn cảnh 
người hướng đẫn tham 
quan 

nông nghiệp 

sơ đồ triển lãm 

thư mục, đanh mục 
tiệm ăn 

triển lãm 

trò giải trí 

trung tâm báo chí 
trung tâm thông tin 


vé vào cửa 
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TRIÊN LÃM NHỮNG 
THÀNH TỰU KINH TẾ 
QUÔC DÂN LIÊN-XÔ 


BbICTABKA JOCTH)KEHHH 
HAP0/HOTO XO3ØÏCTBA 
CCGCP 


HHOCTĐẢHHH OTHẾN 
HĐPÉKHIH# BHCTABKH 
HDOMHIHIJIEHHOCTb 
IIDOCHÉKT 
JÄ€TVCTAHHÓHHbB 3A1 
IABHJIbÓH 


BBICTABOHHHỦ 3a¿I 


IpOCIẾKT 

8KCIOHáT 

HaýKa 

3ÓóHa ÓTJRbiXã 

KDyrOBáØ KHHOIAHODáMA 
2KCKVDCOBÓN, THỊ 


CẾJbCKoe x034ÄCTBO 
HJIAH BBICTABKH 
KaTaÓF 

pecTopán 

BBICTABKA 

aTTpAKHHÓHbi 
TID€CC-HÉHTP 
HHĐOpMAHHÓHHbI H€HTD 
BXOHHÓÏ ỐH-IẾT 


Chúng tôi muôn (tôi muôn) 

xem Triển lãm những thành 

tựu kinh tê quốc đân Liên- 
xô 

Đền Triển lãm những 

thành tựu kinh tê quốc 

đân đi bằng cách nào? 

Giá... là bao nhiêu? 
vé vào xem triển lãm 
sơ đồ triền lãm 

Làm ơn bán cho... 
hai (ba) vé 
sơ đồ triển lãm 

Tôi có thể đi đên khu vực 

triển lãm bằng xe ô-tô 

đ'“>c không? 

Ban đổi ngoại ở chỗ nào? 

'Tôi cẩn một người hướng 

dẫn xem triển lãm 

Tiền thuê hệt bao nhiêu 

tÂt cÀ? 

Gian triển lãm... ở đâu? 
«Năng lượng nguyên tửo 
«Điện tử vô tuyên» 
«Vũ trụ» 

«Ñông nghiệp» 

«Bào vệ thiên nhiên 
qÑgành trồng hoa và 
trồng cây» 

qÑgành nuôi ngựa» 
‹Săn bắn và ngành sẵn 
bắn» 

«Ngành y tê Liên-xôa 
«Ngành giáo dục quôc đân» 
«Ngành đạy nghề› 


Mhi Ốbi XOTÊHH (w Ốbt XoTêJ) 
OCMOTPẾTbP ĐHCTABKY TO- 
CTHKÉHHĨ  H2ĐÓNHOFrO XO- 
sáïñcrea (BHHX) 

KaK npoêxarb na BHHX? 


CKóñbKo CTÓHT...? 

ỐH/IẾT H3 BBICTABKY 

H2H BBICT4BKH 
Jảñre, noxányäcra... 

Ba (TpH) ỐHléTa 

I/I2H BHICTABKH 
MOorỶ 1H # nDOÉXâTb HA T€p- 
PHTỐPHIO BHCTABKH Hã Mã- 
uIÉHe? 


[8€ HHOCTDÁHHH OTNÊ/? 
MH€ HỶX€H THỊ 


CKÓJbKO §TO ỐÝR€T CTỐHTb? 


Tne napnnón...? 
«ÃTOMHAØ1 9HÉpFHf» 
«PanHo3/€KTPÓHHKa» 
«KócMoc» 
«3eM7Cnénine» 
«OxpáHa npHpóñbi» 
«[[BeTOBÓNCTBO H 03©/€Hé- 
HH» 
«KoneBôncTrBo» 
«(OXÓTA H OXỐTHHqb€ XO- 
3cTBo» 
«3npapooxpaHéeHnc CCCP» 
«Hapónnoe oốpa3oBắHHe» 
«[Iporexoốpa3oBáHue» 
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qÑgành văn hóa Liên- 
xô? 
Chúng tôi muôn tìm hiểu... 


những trang bị của các 
trại chăn nuôi 
cơ khí hóa nông nghiệp 


Có thể xem... đang hoạt 
động ở chỗ nào? 
những máy công cụ hiện 
đại nhất 
máy đập 
những dây truyền tự 
động 
Có thể xem... ở đâu? 
bảng danh mục 
bản tóm tắt 
tài liệu kỹ thuật 


Có thê xem... được không? 


những thông sô kỹ 
thuật cơ bản 

bàn hướng dẫn sử dụng 
và bảo dưỡng kỹ thuật 


Có thể đi chơi trên xe 
tan mã Nga ở đâu? 
„„ ở đâu? 
tiệm ăn “Bông lúa vàng› 
tiệm ăn cđĐại dương? 
tàn ảnh tròn toàn cảnh 
Vào... đi thể nào? 
khu vực nghỉ 
vườn Mi-tru-rin 
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«COBÉTCKA1 KY/IbTý pâ» 
Mbi XOTÚM HO3H2KÓMHTbCf 
súc 

OỐODÝýOB4HHCM  3XHBOTHO- 

BÓ/I€CKHX (}€DM 

M€XâHH3áHH€fi c€jbCcKOXO- 

3ñÏCTBeHHbIX DaỐỐT 


ÏnG MÓ3KHO HOCMOTĐẾTP B 
/ÉÏCTBHH...? 
HOBÉÏUIHC CTAHKÚ 


LITAMIÓBOHHDIñ ñpecc 
aBTOMATIUCCKH€ JIÍHHH 


[8e MÓzKHO HOCMOTDÉTb...? 
KaTa/ỐTH 
IpOCIÉKTHI 
TCXHÚWCCKY!IO 1OKYMGHTá- 
HHIO 
MÓKHO MH€ IO3H2KÓMHTbCf 
C::+2 
OCHOBHBIMH TÊ€XHÚUCCKHMH 
XâpAaKT€pÚCTHKaMH 
HHCTPÝKULM€f n0 2&€1/1YATá- 
HHH H TÊXHiUCKOMYV OỐ- 
CJIÝýHBAHHIO 
Ïñe MÓXHO nOKATáTbcn Ha 
pÝccKHX TpóñÄKax? 
Tne...? 
peCTopáH «3onoTôÏi KÓ/1oC» 
pecropán «Ôkeán» 
KDYVTOBẢfđ KHHONAIOD4M4 
Kak npoÏTñ np...? 
B 3ỐHY ỐTRbiXa 
B MHuÝýpHHCKHñ Ca] 





GIÁO DỤC 


OBPA3OBAHHE 
bài giảng JIỀKIWN 
bài học, giờ học VDÓK 


bằng chứng nhận tồt 
nghiệp trung học 
bằng tồt nghiệp 

chủ nhiệm khoa 

chuyên môn 

tgiááo dực, nến giáo dục 
giáo dục cao đẳng (nền 
giáo dục đại học) 

giáo dục trung học 
(nền giảo dực trung 
học chuyên nghiệp) 

giáo sư 

giảng viên 

hiệu trưởng trường đại 
học 

hiệu trưởng trường phổ 
thông 

học bồng 

học kỳ 

sinh 

sinh phổ thông 


học 
học 
khoa 
khóa, năm học 


âTT€CTáT O CDÉRH€M 0Ốp430- 
BÁHHH 


AÄHIUIÓM 

JCKÁH 

CIEHHáTNbHOCTb 
06pA30BáHHe€ 

BEICIIee 0ốpA30BáHH€ 


cpÉnHee oổpa3osnáHue (cpéA- 
H€Ề CI©€HHÁIbHO€ OỐD430- 
BắHH€) 


npoéccop 
ñpeno7aBáTe¡ib 
DÉKTOp 


JñHDẾKTOP HIKÓNbI 


CTHHIÉHHHã 

CeMÉCTp 

yuámtHắcg 

HIKÓIbHHK (UIKÓIbHHHA) 
(aKVJIbTẾT 

Kypc 
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kỷ nghi 

lớp 

luận án, luận văn 
nghiên cứu sinh 
sách giáo khoa 

sinh viên 

thị, bài thi 

tổ bộ môn, bục giảng 
trường cao đẳng 


trường đại học, học viện 
trường đại học tông hợp 
trường phỏ thông 
trường phỏ thông nội trú 
trường ttung học chuyên 
nghiệp 
trường trung học kỹ thuật 
Tôi muôn được biết về hệ 
thông giáo dục ở đât nước 
các đồng chí 
Trong... học sinh phải học 
bao nhiêu năm? 

trường đại học tông hợp 

trường trung học kỹ 

thuật 

trường đại học 

trường phổ thông 
Nền giáo dục trung học 
(cao đẳng) cẩn phải học 
bao nhiêu năm? 
Đồng chí học ở... phải 
không? 

trường phổ thông 
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KAHúñKYTbi 

KJIẠCC 

HCC€PTáHH1 

acnHpánT 

ydÉéØnHK 

CTYHÉHT 

9K3áM€HbI 

Ká@enpa 

BbiCUIlIee déỐH0£ 3aB€NÉHHe 
(sy3) 

HHCTHTÝT (ydéỐnhi) 

YHHBEDPCHTẾT 

HIKÔña 

HIKÓJ13-HHT€DHáT 

ydH1nute 


TẾXHHKM 
MeHi HHT€peCÝT CHCTÉMA 
OỐpA30BáHHñ B BáHteÏi CTpAHÊ 


CKÓJIbKO JI€T ÝHATCH B...? 


YHHBeDCHTÉTe 
TẾXHHK VMG 


HHCTHTÝT€ 
IIKỐjNG 


CKÓbKO J€T TDpÉỐY€TCH 718 
HOIYdÉHHẰ CDpẾNHeTO (BHiC- 
IIIeTO) OỐPA30BáHH1? 


Bhi ýdHT€Cb B....? 


IIKÔJ€ 


trường trung học kỹ 

thuật 

trường đại học {chuyên 

nghiệp] 

trường đại học tông hợp 
Đồng chí học ở trường đại 
học (trường trung học 
chuyên nghiệp) nào? 
“Tôi học ở trường đại học... 

sư phạm 

y khoa 

kinh tê 

xây dựng 

hàng không 

giao thông đường bệ 

trỏ 

luật 
Trong trường đại học 
này (trường đại học tổng 
hợp) có những khoa nào? 
Đồng chí đang học khoa 
nào? 
Trường đại học (khoa) này 
đào tạo những chuyên gia 
loại gì? 
Luận văn tôt nghiệp của 
đồng chí việt về để tài 
gì? 
Đồng chỉ sẽ làm việc ở đâu 
sau khi tôt nghiệp trường 
đại học? 
Học sinh phải học bao 
nhiêu nắm trong trường 
phô thông này ? 
Khi nào bắt đầu thi? 


TẾXHHK yM€ 
HHCTHTýT€ 


VHHBCDCHTéT€ 


B KAKỐM HHCTHTýT€ (TẾXHH- 
KYỳM©) Bbl ÝHHT€Cb? 


ñ ydÝýcb B ... HHCTHTÝTG 
II€]ATOr ứ1€CKOM 
M€7IMHHCKOM 
9KOHOMÚt€CKOM 
CTPpOT€/IbHOM 
BH2I(HÓHHOM 
8BTOODỐ3HOM 
TỐPHOM 
IODHRÚU€CKOM 

KaKÚc (aKVJIbTÉTbI HMẾIOTCH 

B ốTOM HHCTHTÝT€ (YHHM- 

BepcuTêTe)? 

Ha KaKÓM (4KV/bTẾT€ Bbi 

ÝqnTecb? 


KAKÚX CH€HHAIÚCTOB TOTỐ- 
BHT ẾTOT HHCTHTỶT (2KV/b- 
TếT)? 

KaKán TÊMa BáảM€Ä NHHIÓM- 
HOÏ pAỐÓTb? 


Tae Bi ỐýneTre paØÓTaTb HỐc- 
JI© OKOHHÁ“HH1 HHCTHTÝTA? 


CKÓJIbKO JIET OỐyQáIOTCH B 
ấToï HIKỐje? 


Korñá HaqWHáIOTCñ 9K3ẩM€HbHI? 
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Nghỉ hè (nghỉ đông) kéo 

đài bao lâu? 

Khi nào thì năm học bắt 

đầu (kêt thúc)? 

Tôi muôn tìm hiểu... 
việc đạy tiếng Nga 
(tiềng Việt) 
việc học hàm thự 

Tôi muôn tìm hiểu... 
những bài học vật lý 
những bài giảng văn học 


CKÓNPKO /HIẾỐTCH  JIẾTHH© 

(3úMHH€) KaHfKYJIB? 

Korná HauHHá€TCñ (KOHHÁ€T- 

cñ) yuÉØnhÏi roR? 

M€Hñ HHTepecýeT... 
IP€IOIABÁHẪẳẪ  DÝCCKOTO 
(BbeTHáMCKOFo} #3bIKá 
3aÓqHoe oỐytÉHne 

MeHi HHTepecýf©OT... 
ypôKw no ú3wKe 
JÉKIHHH HO JHTepATýp€ 





SÁCH. BÁO. TẠP CHÍ 


KHHH. FA3ETHI. 


XYPHA/IbBI 
ảnh thời sự (or0XpÓHHKa 
bài báo CTaTbft 
bạn đọc qHTắT€/Ib 
báo chí npécca 
biên tập viên D€enáKTop 
bình luận KOMM€HTápHÄ 


chuyên khảo, công trình 
nghiên cứu 

cuộc họp báo 

họa báo 

hợp tuyển, tập 

người viềt văn xuôi 
nhà báo 

nhà ín 

nhà thơ 

nhà văn 

nhà xuât bản 

phóng viên 

phóng viên nhiêp ảnh 
sách hội thoại 

sách hướng dẫn 

số cho mượn 

tác giả 

tạp chí 


§-631 


MoHorpá‡H1 


nñpDecc-konepénnus 
HJUHOCTDHDOBAHHMl XXypHáI 
cốốpHMK 

TID03áwK 

XLYDHa/CT 
THnorpá(n1 

noắT 

IHCắT€1Ib 
H3NáT€/IbCTBO 
KOPP€CHOHJIÉHT 
(hoTOKODDECTIOHDNÉHT 
DA3rOBÓPHHK 
IYT€BONfÚT€Jb 
(bopMyuúp 

ánTop 

XCypHá1 
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tạp chí chính trị -xã hội 


tạp chí hài hước 
tạp chí khoa học thường 
thức 

tạp chí kỹ thuật 
tạp chí thời trang 
tạp chí văn học 
tập 

thư viện 

thơ 

thư mực 

tiểu thuyềt 

toàn tập 

tờ báo 

truyện ngắn 
truyện vừa 

từ điện 

văn học cổ điền 


văn xuôi 
xã luận 


A]®ABHTHBIH KATAJTOT 


BHBUINHOTEKA 

TA3ETBI, )KVPHA/IBI 
KHHIH 

KHOCK_ ‹COIOSIiEHATb¿ 


CMCTEMATHHECKHH KA- 
TAMIOT 


HTA7IbHBHH 3A7 
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0ỐÉCTB€HHO - I07HTecKHli 
eypHán 

IOMODHCTfd€CKHH #‹yDpHán 
HAaÝHHO-IONV/IfDHBIf x‹ypHán 


T€XHÍH€CKHñ ‹ypHẢN 
XYDHÁI MOJ 
JIHT€DATÝDHH XypHá2 
TOM 

ỐnốnnoTéKa 

crnxú 

KaTanót 

DOMáH 

coốpánHe c0qHHÉHHÑ 
ra3ÊTa 

paccká3 

nóB€CTb 

CJOBápb 

K/IắCCHKA 

nñpóaa 

I€pe1oBán cTaTbf 


THƯ MỤC THEO VẤN 
CHỮ CÁI 


THƯ VIỆN 

BÁO, TẠP CHÍ 

SÁCH : 
QUẦY BÁN BÁO CHÍ 
MỤC LỤC PHÂN LOẠI 


PHÒNG ĐỌC 


TRONG THƯ VIỆN 


'Thư viện gắn nhất ở đâu? 
Đến thư viện văn học nước 
ngoài đi bằng cách nào? 
Khi nào thì thư viện làm 
việc? 

Ghỉ tên đọc sách báo trong 
thư viện như thê nào? 
Ở thư viện nào có thể 
mượn sách về nhà được? 
Khi nào thư viện (phòng 
đọc) mở cửa (đóng cửa)? 


Thư mục ở chỗ nào? 


Tôi muôn xem thư mục 
sách về... bằng tiêng Việt 


lịch sử 

công nghiệp 

nông nghiệp 

văn học 

nghệ thuật 
Tôi cẩn một cuôn sách về 
nền văn học xô-viêt 
Làm ơn hãy ghi lại giúp hộ 
những cuôn sách này vào 
sô mượn sách đài hạn của 
tôi 
Ở đây có sách của các nhà 
văn... không? 

hiện đại 

Liên-xô 

Việt-nam 

Pháp 


B BHBJIHOTEKE 


Tne Ốốnnx¿áÑInaa ỐnốnnoTéKa? 


KaK RñOÉXaTb 1O ỐHỐNHOTÉKH 
HHOCTpPÁHHOÏ  HTepaTýpbử 


_Korná pa6ÓóTaer ỐwnÕwoTÉKa? 


Kak 3anwcắTbcs B ỐnỐwOTế- 
Kxy? 
B KaKÓÏ ỐuỐuoTếK€e MÓ3KHO 
ỐpaTb KHITH HOMÓI? 
Korná oTKpHBáeTcd (3aKpbi- 
BáeTcg) ỐnỔnHoTếKa (qnTá¿b- 
Hbhi 347)? 
Te H2XÓ]NHTCñ KATaJlÓr? 
9l xorến(-a) Ốn nñocMOTpẾTb 
KATAaIỐF KHHF HA Bb€THÁM- 
CKOM #3EBIKỀ IO... 
HCTỐPHH 
IIDOMBILIJICHHOCTH 
CẾ/IbCKOMV XO3#ÏCTBY 
JIHTeparýpe 
HCKÝCCTBV 
MH€ Hÿy3KHÁ KHÍYA4 O COBẾT- 
CKOBñ JIHT€pATýp€ 
OcráBbTe TH KHỦTH Hà MOỄM 
aỐOHeMéHT€ 


 BáC ©eCTb KHÍTH... 
Jieä? 
COBD€M€HHHIX 
COBÉTCKuX 
Bb€THáMCKHX 
(paHUÝý3CKnx 


nñHcáTe- 
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Tôi cẩn toàn tập tác phẩm 
của... 

Pu-skin 

Đô-xtô-ép-xki 

'Tôn-xtôi 
Cho tôi mượn những cuôn 
sách về hội họa (điêu 
khắc) có minh họa 
Cho tôi mượn những sô tạp 
chí mới nhầt về các vần 
để kinh tê thê giới 
BÁO, TẠP CHÍ 


Có thể mua báo ở đâu? 
Quầy báo gần nhật ở chỗ 
nào? 
«. giá bao nhiêu tiến? 

tờ báo này 

tạp chí này 
Đây có phải là số tạp chí 
tới nhầt không? 
Tạp chí này ra thường kỳ 
thể nào? 
Tạp chí này ra... 

hàng tháng 

hàng tuần 

hai tháng một kỳ 
Ở đây có những báo (tạp 
chí) gì bằng tiêng Việt? 


Làm ơn cho xem... 
các báo [về] thê đục thể 
thao 
các tạp chỉ [vế] thê dục 
thể thao 
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Me Hý3⁄HO nốnnoe coốpáHne 
COUHHéHHH... 
IlýuIkHHa 
JJocToÉBcKoro 
ToxcTóro 


Me, HOX(áIYÏCTA, KHÍTM HO 
HBONHCH (CKY/bHTỆp€) € 
HJ1LJIOCTpáIWfñMH 

HảñTe, no3ányñcTa, nocén- 
HH€ 3XYPHÁIb HO HpOỐ/ế- 
MaM MHDOBÓÏ 3KOHỐMHKH 


FA3ETbI, XYPHAJThi 


[4e MÓ3KHO KYNTb T43ÉTYV? 
Tne ốnnxáñunñ 
KHỐCK? 


Ta3ÊTHtifÏi 


CKÓJIbKO CTÓNT...? 
ŠTa Ta3ÉTa 
ấTOT 3XXYDHÁI 
ÔTO IOCIÉNHHÍ HÓMP XYp- 
Hắna? 
K@aK HÁCTO BBIXÓIHT TOT 
1£ypHảj1? 
ÔTOT XXYPHÁJI BBIXỐNHT... 
©3⁄“©MÉCñqHO 
€3X€H€NÉUIbHO 
O1ñMH P33 B B2 MÉCRHA 
KaKÍ€ ÿV BáC €CTb F43ÉTEI 
(#ÿPHÁNH) H3  Bb€TH“M- 
CKOM #âbIKé? 
Tlokaweúre, 102gãnyñcTa... 
CIOPTÚBHHBI€ TA3ẾTEI 


CIOPTÚBHLHIE #{YDHÁJbI 


tuần san [về] thể đực thể 
thao 
Làm ơn cho xem tờ tạp 
chỉ thời trang 


Các báo và tạp chí phổ 
biển nhất của Liên-xô 


Báo 

Sự thật 

Sự thật thanh niên 
(Sự thật Côm-xô-môn) 
Tin tức 

Lao động 

Báo văn học 

Thẻ thao xô-viêt 
Tuần lễ 

Nước ngoài 

Bóng đá - hôc-cây 


Tạp chí 

Ngọn lửa nhỏ 

Văn học nước ngoài 
Thê giới mới 

Cá sâu 

Liên-xô 

Nữ công nhân 

Sức khỏe 

Màn Ảnh xô-việt 


Thẻ dục thể thao ở Liên- 
xô 


CIOPTÚBHH ©3(€H€TẾ/IbHHK 


[lokaxrire, 
NCVDHÁI MO 


1Oz⁄ÁánVÄCT4, 


Han6ónee pacnpoCTpAaHEHHhIe 
COBẾTCKH€ T43ÉTH H XXYp- 
HÁ/JTbI‡ 





Ta3eTbi 
TIpapna 
KOMCOMO/JIbCKAñ IPABHA 


Wasecrna 

TpYA 

JÏñTepaTYpHañ ra3eTa 
CoBeTcKHñ cIODT 
Hee 

đa pyØeKOM 
®y1ốo/I-XoKKelf 


)XypHai 

OroHẽK 

WocTpanHaf JINTep2TyDa 
HopHñ Mnp 

KpoKonwaI 

CopercKnfi Coio3 
PaốorHnua 

3ñoponbe 

CoBeTckHi 9KpaH 


Cnopr sø CCCP 
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ăng-ten 
âm, thanh 
buổi phát thanh 


chương trình phát thanh 
và vô tuyền truyền hình 


dự báo thời tiềt 
kênh 

làn sóng 

làn sóng cực ngắn 


làn sóng đài 

làn sóng ngắn 

làn sóng trung 

màn ảnh vô tuyền truyền 
hình 

mạng lưới điện 

mạng lưới phát thanh, 
mạng ra-đi-ô 

máy thu thanh 

máy thu thanh bán dẫn 
máy vô tuyên truyền hình, 
máy ti-vi 

máy vô tuyền truyển hình 
đen trắng 

mi-crô 
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PHÁT THANH (RA-ĐI-Ô) 
VÀ VÔ TUYỂN TRUYỂN 
HÌNH 


PAN1HO H TE/JIEBHNEHHE 


aHTÉHHA 

3BYK 

nñepenáua 

IpOrpáMMA DaJHO- H T€/€I€- 
penáu 

CBÓIKA N0TÓNi 

KaHắ1 

BỒ/IHbi 


VKB (yabTpAaKODpÓTKH€ BÓI- 
Hbl) 


NJIÚHHbI€ BỐNHbi 
KODÓTKH€ BÓIHbi 
CDÉNHH€ BỐIHbi 
9KDÁH T€ieRf3opa 


2J€KTpOCÉTb 
DAanHoCÉTb 


(DAñHO)TnpHEMHHK 
TDAH3ÚCTOp 
T€JI€B30p 


T€1€BfW30D € 
W3O0ỐDAaX'ÉHHeM 


MHKpoón 


!€DH0-6JIbIM 


nghe (đài, ra-đi-ô) 

nhà bình luận 

phát thanh viên 

pín 

ta-đi-ô, đài 

tip âm, truyền thanh, 
truyền hình 

tin giờ chót, bản tin cưồi 
cùng 

tin tức 

truyền thanh (truyền hình) 
bóng đá 

truyền thanh (truyền hình) 
buổi hòa nhạc 


xem (vô tuyền truyền hình) 


Làm ơn điều chỉnh tiêng... 
nhỏ hơn 
to hơn 


Tôi muôn xem vô tuyên 
truyền hình 
Khi nào trong chương 
trình có...? 

buổi truyển hình 

thể thao 

buổi truyển hình âm 

nhạc 

bản tin 

điểm báo 
Làm ơn cho tôi xin một 
bản chương trình phát 
thanh và vô tuyên truyền 
hình 


cñýuIaTb (pánHO) 
KOMM€HTắTOp 
AúKTOp 
6arapéñku 

pánno 
TpaHCáuna 


IIOCIẾñRHH€ H38ÉCTHfÑ 


HÓBOCTH 


TpAHCñinn 
MắT4a 


by16ónbHoro 
TPpAHCññUuỦHfẲ KoHuếÉpTa 


CMOTPẾTb_. (T€J1ebiú3op) 


CñéJnaÏT€ 3BYK... 
TII© 
TpÓMte 


ñ xouÝ nOCMOTPẾTb T€/€Bắ- 
30p 
Korná B nporpáMMe...? 


CIOPpTHBHañ Iepenáua 


MY3bIKá/IbHañ nepenáua 


HÓBOCTH 

OỐ3Óp ra3ÉT 

HáÌre, noxtányñcTra, npo- 
TpPẢMMY DAHHO- H T€I€T€- 
penáu 
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Đồng chỉ có thường xuyên 
xem vô tuyên truyền hình 
không? 
Tôi thích các buổi truyền 
hình âm nhạc 
Đồng chí có nghe bản tin 
cuôi cùng không? 
Đồng chí có muôn xem 
buổi truyền hình thể thao 
không? 
Tám giờ chiểu nay sẽ 
chiêu phim vô tuyên truyền 
hình 
Xin chuyển sang chương 
trình (kênh) khác hộ 
Làm ơn điểu chỉnh giúp 
hộ... 

độ tương phản 

viền, khung 

độ sáng 
Vào hồi... giờ hôm nay sẽ 
truyền hình trận đá bóng 


Các đồng chí có thể cử 
thợ đền sửa chữa giúp... 
được không? 

máy thư thanh 

tmáy thu hình 
Làm ơn mở (tắt giúp hộ 
máy thu thanh (máy vô 
tuyên truyển hình) 
Xin bắt giùm hộ làn sóng... 


ngắn 
đài 
trung 
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Bhi nqắcTo CMỐTpHT€ T€/eBÉ- 
3op? 


ý niOỐO MY3BIKÁNbHH© N€- 
p€hnánH 

Bh cñŸÿma1n noCJIÊNHH€ H3- 
BÉcTng? 

He xorénw Ốb Bbi HOCMOT- 
ĐẾTbễ CHOPpTHBHVISO Nepecná- 
uy? 

CerónH# B BỐCeMb wacóp Bế- 
1epa ỐýneT nOKá34H T€1e- 
BH3HÓHHHIÏ $WJIbM 


Ilowányñcra,  nepeKowúre 
HA NDYTÝIO NDOTDÁMMY 
Orperynúpylre, noxányñ- 
ca... 

KOHTDÁCTHOCTb 

DáMKY 

ấpKOCTb 
CerÓnHn B... uacÓB ỐýReT 
TPäHCIlpOB4TbcfW (ÙyTỐỐNb- 
HbIÏ. MATW 
He MornH Ốbi BH npHCIấTb 
MắcTepa OTD©MOHTúpO- 
BATb... 

HpHÊMHHK 

T€/I€Bl30p 


BKowắTe (BBiKJIOHT€), HO- 
MÁIVÏCTA, HPHEMHHK (T©- 
J1eBñ3op) 
HacTpÓBTe npHỀMHHK Ha... 
BÓ/JIHbL 

KODÓTKN€ 

J1JIIHHH€ 

CpÉnHue 





ban chầp hành công đoàn 
cơ sở 

bảo hiểm xã hội 

bảo hộ lao động 

bảo vệ môi trường xung 
quanh 

bảo vệ sức khỏe (công 
nhân, viên chức) 

cán bộ công nghệ 

cán bộ kỹ thuật công 
trình 

cán bộ kỹ thuật, công nhân 
kỹ thuật 

chầt thải công nghiệp 
chị thợ dệt 

chị thợ may 

chuyên môn 

công đoàn 

công nghiệp nặng 

công nghiệp nhẹ 

công nhân lành nghề, 
thợ cả 

công xưởng, nhà máy 
Cung văn hóa 

đoàn viên công đoàn 


CÔNG XƯỞNG. NHÀ MÁY 


®©ABPHKA, 3ABOIH 


MẾCTHH KOMHTÉT [npoQcoiO- 
2a] 

COHHÁJbHO€ CTDAXOBÁHH€ 
oxpáHa TDyná 

0xpáHa 0Kpy#álomeÄ cpend 


0XpáHa 3ñ0pÓnbn (Da6Ó94HX, 
Cñýaut\nx) 

T€XHÓJIOT 

MTP_ (nnxenếpHo-TexHúqe- 
CKHÑ, paØóTHHK) 

TẾXHHK 


IPOMBHIIIJ€HHbI€ OTXÓ/ hi 
TKaqñxa 
HIBeñ-MOTODfCTKA 
CTIeUHáJIbHOCTb 

npoQcof©a3 

TñKẾ1ađ HDOMEIHIUIEHHOCTb 
JIẾFKAØ TDOM BUIIHHOCTb 
MắcCTe€p 


(áốpHKa, 38BÓN 
Jnopến Ky1bTýpH 
4I€H ñpo$Co3a 
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hoạt động nghệ thuật 
nghiệp dư (không chuyên 
nghiệp) 

khai thác, sồ lượng khai 
thác 

kỹ sư 

làm sạch 

năng lượng điện 

nghỉ ăn trưa 

nghỉ phép 

nghỉ phép có lương 
nguyên liệu 

phân xưởng 

sản xuât 

sản xuầt không có chầt 
thải 

sự làm bản, ô nhiễm 
thợ 
thợ 
thợ nguội 
thợ phay 
thợ tiện 


lắp máy 
máy 


tiền lương 


Chúng tôi muôn tham 
quan nhà máy... 

luyện kim 

chê tạo máy 

sản xuât ô-tô 
Chúng tôi là những công 
nhân Việt-nam 
“Tôi làm việc trong nhà máy 
(công xưởng)... 
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XYHÓK(CCTBCHHAđ 
T€JIbHOCTb 


caMoRén- 


Aoốnua 


HHX€HÉp 

04ÚCTKa 

9.ICKTDO9HÉDTH4I 
06ðÉneHHHl nepeptis 
ỐrnycK 

OIJIắ4HBAa€MHIf ÓTHYCK 
Cbipbể 

ulex 

IIDOH3BÓNCTBO 
€Ẵ30TXỐÓAHO€ IDOH3RÓJCTBO 


3ATpf32H€HH€ 
cØóputwk 

M€XÁHHK 

CJIécapb 
(bpe3epônHtwK 
TÓKApb 
3ápaØoTHan n"1áTa 


Mu XOTẾIH Ốbi ïOC€THTb... 

3apnỗn 
M€T2/11YDTqeCKHñ 
MãLIHHOCTPpOfT€/IbHHR 
28TOMOỐNJIEHIl 

Mti BbeTHáMCKH€ paÕÓuHe 


#{ paØóTao Ha 
(báốpuc) 


3aBÓ]N€ 


Đồng chí làm việc ở phân 
xưởng nào? 
Tôi làm việc ở phân 
xưởng... 

lắp ráp 

lò mác-tanh 

rèn 

đúc 
Đồng chí làm việc bao 
nhiêu giờ trong một ngày? 
Lương của đồng chí bao 
nhiêu? 
Ở đây trả lương theo thời 
gian hay theo sản phẩm? 
Ở chỗ các đồng chí có định 
trức công tác không? 
'Tiển lương của đồng chí có 
phự thuộc vào sô lượng sản 
phẩm không? 
Đồng chí có phải là đoàn 
viên công đoàn không? 
Công đoàn của các đồng 
chí gọi là gì? 
Ở nơi các đồng chí có chễ 
độ nghỉ phép ăn lương 
không? 
Thời hạn nghỉ phép của 
đồng chí là bao nhiêu? 
Đền độ tuổi nào thì công 
nhân có thể về hưu? 


B KAaKÓM HÉXe Bhl paÕØÓTaeTre? 


Ñ paỐØÓraio B.... Hếxe 
CỐỐpOHWHOM 
MâDTÉHOBCKOM 
KY3HÉWHOM 
JIHTÊÄHROM 
CHÓ/IbKO H2CÓPB B /Jj€Hb Bhi 
pa6ðÓTaere? 
CRKỎJIbKO BBI 3ApAỐÁTbIBaeTe? 
Ÿ BaC€ HOBpeMẾHHaR 1m 
CRẾJbHaØđ OTLIấTA? 
Ÿ BaC €CTb HÓPMA BBIDAỐOT- 
KH? 
3anúcir 1H Bắtia 3apngára 
OT BBIDAỐOTKH? 


Bu dI€H ñpocolO3a? 


KakK HaaHBáeTcw Baii npo$- 
CoIO3? 
 BaC OIIáqHB4€TCH ỐTHYCK? 


Kagán 
ỐTIyCKa? 
B KaKÓM BÓ3pacre paØÓunử 
MÓ3€T VÏTÍ H2 HÉHCHIO? 


IpOTO/LKT€/IbHOCTb 





ban quản trị nông 
trang tập thể 

bông 

cá 

cá chép 

cá thờn bơn 

cá trích 
cá tuyềt, cá mô-ru 
cán bộ thú y 

cánh đồng 

cảnh, cảnh quan 

chè 

chê độ sử dụng tuộng đât 
chủ tịch nông trang 
tập thẻ 

cò làm thức ăn cho gia súc 
đàn, bầy; luồng (cá), 

bãi (cá) 

đât trồng trọt 

đội trường 

gia súc kéo 

giới động vật 

giới thực vật 

béc-ta 
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NÔNG TRANG TẬP THÊ, 
NÔNG TRƯỜNG QUÔC 
DOANH 


KOJIXO3. COBXO3 


IpAB/IÉHH€ K0/XÓ3a 


XJÓIOK 
pHốa 
Kapn 
KÁMỐa11a 
C€¿IbJIb 
TpecKá 
B€T€pHHáp 
nó/JI© 
ñaHAnuiáĐT 
qaäñ 
3eM/I€Nồ/Ib30BAHHe 


ïIp€AC€/áT€/Ib K0Xó3a 


KODMOBbI© TDÁPhi 
KOCfiK 


TIÓ4BA 

ốpnranúp 
TT/OBBIÏ CKOT 
%MBÓTHbilH MHP 
pACTÍÚT€IbHBIÄ MHp 
TeKTáp 


khoai tây 

khu bảo tổn, khu rừng cầm 
kỹ sư nông nghiệp 

lái xe, tài xê 
làm đặt 
lanh 
lúa, thóc, 
lúa mạch 


gạo, cơm 
lúa mì 

máy kéo 

máy liên hợp gặt đập 
mê cá, sản lượng cá 
mùa màng 

ngô 

nguồn dự trữ nước 
chăn nuôi 

đánh cá 

vắt sữa 

trang tập thể 
nông trường quôc doanh 


người 
người 
người 
nông 


nông trang viên (nữ nông 
trang viên) 

nơi nưôi ong 

phân bón 

tau 

sinh quyên 

tàu kéo lưới, tàu đánh cá 
tàu thủy 

thợ lái máy kéo 

thợ lái máy liên hợp 
gặt đập 


KapTôÚ€Tb 
380BÉRHHK 
8TDOHÓM 
BORWT€Ib, HiOĐEp 
oốpa6óTKa nñódBhi 
JIÊH 

pc 

pOXb 

nñuIeHúta 
TDÁKT0DP 

KoMØáŠhH 

yaóp 

ypoxáñ 
KyKypý3a 
BÓNHbI©€ D€CÝpChi 
XHBOTHOBÓN 
ph6áK 

10fñDKa 

KoJIXó3 

coBxó3 
KOJIXÓ3HHK (KOJXÓ3HHU2) 


nắceKa 
yñoốpÉHne 
ỐBOIIH 
ỐØnocđépa 
TDáyep 
CÝHO 
TpAKTOpÚCT 
KoM6áñÏRep 
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thợ máy 

tiêu nước 
trại chăn nuôi 
trại nuôi cá 
từ ướp lạnh 
tưới nước 
vừng 

vườn cây 


Đồng chí làm việc ở... à? 
nông trường quốc doanh 
trại chăn nuôi 

"Tôi là... 
nông trang viên 
xã viên 

Nông trang tập thể (nông 

trường quốc doanh) của 

các đồng chí chuyên môn 
hóa về cái gì? 

Ở nông trang tập thể (nông 

trường quôc dđoanh) có 

bao nhiêu đât đai? 

Loại cây trồng nào là chủ 

yêu trong vùng của các 

đồng chí? 

Các đồng chí trồng những 

cây nông nghiệp nào? 


Diện tích gieo cây ngũ 
cốc (ngô, cò làm thức ăn 
cho gia súc) là bao nhiêu? 
Sản lượng trung bình của 
một héc-ta là bao nhiêu? 
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MỂXâHH3ẢTOD 
OCYHIỀHHe 
thépMa 
phiố03anójt 
X0/I01HJIbBHMHK 
0DOLIÉHN€ 
KYHXÝT 

can 


Bhi paỐØÓTaeTe...? 
B COBKÓ3€ 
Ha ®ỆpMe 
$l den... 
KoAXó3a 
KOOIIeparúBa 
Kakáa cnenHanwaáunwn y Bá- 
lUfTIO KOIXÓ3A (CoBXÓ33)? 


CKÓIbKO 3€MIÍ B KOIXÓ3€ 
(coaxóae)? 


KaKÉ€ KYIbTÝpH npeoÕỐ1a- 
AÁIOT B BáULIeM paBóne? 


Kawúe c€enbCKOXO34ñCTB€H- 
HH KY/IbBTÝDH BBÌ Bbipá- 
HIHBAẰT€? 


KaKoBá nIÓIañb HOCÉBA 3€p- 
HOBHX (HYKYDŸ3BI, KODMO- 
BBX TpaB)? 


KaKÓH cpénHHÄ ypoxál c 
reKTápa? 


Ở nông trang tập thể (nông 
trường quốc doanh) có... 
không? 

nhà kíah âm, nhà kinh 

trồng rau mùa đông 

nhà kính ươm cây, 

nhà kính trồng hoa quả 
“Trong nông trang của các 
đổng chí có bao nhiêu 
đầu gia súc tật cÀ? 
Sô lượng sữa trung bình 
vắt được từ mỗi con bò là 
bao nhiêu? 
Có bao nhiêu lao động 
(người) phục vụ cho trại 
chăn nuôi? 
Các đồng chí đánh loại cá 
gì? 
Sản lượng cá mỗi vụ là 
bao nhiêu? 
Các đồng chí chê biên cá 
ở chỗ nào? 
Trong nông trường quốc 
đoanh (nông trang tập thể) 
có những cán bộ chuyên 
môn gì? 
Chuyên môn của đồng chí 
là gì? 
Tôi là... 

thợ lái máy liên hợp 

gặt đập 

người vắt sữa 

thợ lái máy kéo 

cán bộ thú y 

người nuôi lợn 


EcTb JH ÿ BaC,..? 


T€I/ÚU,H, OD2H3X£cpén 
IapHBKảä 


CKÓJIbKO rOIÓB CKOTÁ B Bấ- 
UI€M XO3f#ÏCTB€? 


KaKÓl CDpẾAHHẪ VHÓÄ MOIO- 
Kã? 


CKÓJbKO 6/0BÉK OỐCHÝ3KH- 
BaeT QÉPMY? 


KaKýtO pHỐY Bhi nlÓBHT€? 


CKÓJbKO pBIỐBI Bbi JlOỔblBắc- 
Te 34 C©3ÓH? 

[ñe Bbi OỐp4ÕỐấThipaeTe pHí- 
6y? 

Kakứe cneHHanúcTbi paỐÓTa- 
IOT B BẤUI€M COBXÓ3€ (KOI- 
xóae)? 


Kawán y Bac cneuwánbHocTb? 


kị 


KOMỐáñnep 


1OñpKa 
TPAKTODắCT 
BeTePHHáp 
CBHHápKä 
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người đánh cá 
Thu nhập trung bình hàng 
năm của... là bao nhiêu? 
nông trang tập thể (nông 
trường quôc doanh) 
nông trang viên 
công nhân của nông 
trường quộc doanh 
Đồng chí có... không? 
phần đât sử dụng riêng 
gia súc 
Ở nông trang các đồng chí 
có... không? 
câu lạc bộ 
trường trung học 
bệnh xá 
nhà trẻ 
vườn trẻ 


phiổấK 
KaxgóÄ cpénHnủ ronopóÄ 1o- 
XÓN...? 

KOIXÓ3a (COBXÓ33) 


KOIXÓ3HHKA 
paØ6Óóuero coBXó3a 


Ecrb ÿy BaC...? 
npuycáneØnbii yuắcToK 
JOMáUIIHHÏ CKOT 

ECTb JIH ÿ Bac...? 


K/JIYỐ 
tiKÓI4 
Ốo/bHúua 
ñcnn 
ñÉTCKHñ can 





PHẦN CHUNG 


bán kẽt 

bảng 

bộ y phục thể thao, 
quần áo thể thao 
bục danh dự 

chung kêt 

cuộc thi đầu 

Đại hội thể thao, 
Thề vận hội, Đại 
Ô-lem-píc 

đầu loại 

đồi thủ, đồi phương 
đội 

gian (nhà) thể thao 
huần luyện, tập luyện 


hội 


kỷ lục 
Làng Thè vận hội 
(nam, nữ) vận động viên 


ngọn đuồc Thề vận hội 
(Ô-lem-pic) 


ngọn lửa Thè vận hội 
người được giải 


9-631 


OBHIAđS HACTb 


n0y@HHán 
Ta6n1ó 
cñopTñBHan (ópMa 


IbeñecTá/ nowšra 
(Hán 
C0peBHoBáHHe 
Onuwnnána 


OTổ6ÓpOHHHi€ C0p€BHoBáHnuf 
C0nÉpHHK 

KOMáHIA 

CIODPTHBHH 341 
TpeHHD0BắTb(-cw) 

pekópn 

OnuMnñlckaq nepếnHg 
CIOpTCMỀH(-Ka) 


onnMnúñlcknñ Qáke1 


01HMnHÏCKHÑH 0rÓHb 


TIpH3Ep 
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người hâm mộ, 

người cô vũ 

người lập kỷ lục 

nhà vô địch 

nhà vô địch châu 

(Âu, Á...) 

vô địch thề giới 
nhà vô địch Thề vận hội 
nhà vô địch toàn quồc 
(nhà vô địch trong nước) 


nhà 


phù hiệu 

sân vận động 

tập luyện 

thắng lợi 

thầt bại 

Thè vận hội, Đại hội thể 
thao, Đại hội Ô-lem-píc 
trận đầu, thỉ đầu 

trận đầu hữu nghị 
trọng tài 

tỳ sô 


vũ đài 


Đồng chỉ luyện tập môn 
thê thao gì? 
“Tôi luyện tập môn... 
bơi lội 
đua ngựa 
đầu vật 
đầu kiêm 
Đồng chí luyện tập 
thể thao đã bao lâu? 
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6onÉnbH\HK 


D€KopncMén 
tq€MNHÓH 
q€@MNIHÓH KOHTHHÉẾHT4 


q$eM]HÓH Múpa 
O01HMnHÏCkHlil qeMNHÓH 
€MHHÓH CTpAâHH 


9M6IÉMA 

CTaNHÓH 
TD€HHDÓBKA 

no6éna 

Rñ0paÉéHHe 
Onnwnúlckne úrphi 


MAT 

TOBáPpHIHI€CKaqd Bcrpếua 
cynb‹ 

CHẾT 


TpHỐÝýHa 


K&aKÚM BÉJOM CHÓPTA BHI 3â- 
HHMá€T€Cb? 


9l aanHMắfOCb... 
H/1B3HH€M 
KÓHHBIM CHÓPTOM 
6ope6ô 
(beXTOBáHH©M 


CKÓJbKO JI€T Bbi 32HHMá€T€Cb 
CHỐPTOM? 


Kêt quả cao nhật của đồng 
chí là bao nhiêu? 
Ở nước của đồng chí có 
những đanh hiệu thể thao 
gì? 
Trong nước (thành phổ) 
của đổng chí phổ biền 
những môn thể thao nào? 
Trong thành phô của 
đồng chí có bao nhiêu 
sân vận động? 
Sân vận động trung ương 
(chính) ở đâu? 
Lễ khai mạc (bê mạc) 
'Thê vận hội sẽ tổ chức ở 
đâu? 
Cuộc thỉi.. sẽ tô chức ở 
đâu? 
bơi thuyền 
thể dục dụng cự 
điển kinh 
Chúng tôi muôn xem... 
Cung thể thao ở 
1L.u-giơ-ni-ki 
sân vận động Đi-na-mô? 
kênh thi bơi thuyển 
ở Cơ-rư-lát-xcôi-ê 
Khi nào bắt đầu cuộc thi 
đầu? 
Ai chiếm giải nhất? 
Ai là nhà vô địch của Thể 
vận hội? 
Ai được thưởng...? 
huy chương bạc 
huy chương đồng 


9* 


KaKÓÌR Baui glýquMŨ peaydb- 
TáT? 
KAaKÉ€ CHODPTBHbIE 3BẢHHđ 


CYyLI©CTBÝIOT B Bámeli 
CTpaHÉ? 

KaKÚ€ BÚAH CHỐPTA NOHY- 
JấPHH B BấmHeÄ CTpAaHẾ 


(sámeM rốpone)? 
CKỐNbKO CTAHHÓHOB B BáHI€M 
rópoe? 


Tne HAaXÓNHTCñ H€HTDÁ/JbHBIÏ 
CTannHón? 
Tne ỐÝñeT IpOXOHÉTb Hepe- 
MÓHHf OTKDHTHSN (34Kpbi- 
T3) Ô/IHMNúÏCKHX HTP? 
Te ỐŸnYT ñpOXOHTb COD€B- 
HOB4đHHđ TO...? 
rpéØ¿e 
CIOpTúBHOÏñ THMHắCTHK€ 
JIẾTKOñ aT/IÉTHK€ 
Mkhi XOTêNH ỐbI IOCMOTPÉTb... 
jJ[popén cñópTa B JÏYHH- 
KáX 
CTAanHÓH &}ÏHH4MO» 
rpeốØHÓÄ KanHán B phiHáT- 
CKOM 
Korñá HaqHýTc1 COD€BHOBá- 
HH1? 
KTo 3anoeBá/ HépBoe MÉCTO? 
XKTO CTAH OJIMMHÚỨỄñCKHM H€M- 
THÓHOM? 
Ko cran...? 
CepÉéỐpHbiM HDH3ÊDOM 
ỐpÓH3OBbIM HĐH3EDOM 
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MÔN BÓNG ĐÁ. KHÚC 
CÔN CẤU TRÊN CỎ 


bóng đá 

cảnh cáo 

cầu thủ, đầu thủ 

cầu thủ tiển đạo 

cầu thủ (trung phong 
chuyển bóng, đưa bóng 
cột khung thành, cột gôn 
cú đá tự do, cú sút tự do 
cú sút, đá 

cúp, giải 

đá mang tỉnh chầt `phòng 
thủ (tần công) 

đá trượt 

đánh đầu 

đường khung thành 
ghỉ bàn thắng, 

đá vào gôn, làm bàn 
hàng hậu vệ 
hàng rào chắn 
hậu vệ 

hiệp 

khung thành, 
bàn thắng, gôn 
lập hàng rào chấn, 
xêp hàng rào chắn 
lưới 

ném bóng 


bản, 


phạm lỗi kỹ thuật, 
phạm thẻ lệ 
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®YTBO/I. XOKKER HA 
TPABE 


tbyT6ón 

ñp€7ynpe: NéHne 

HTpÓK 

Hananáioutäñ 

L€HTpÁáIbHH  HananáloluHl 
HACOBáTb, I€D€ABắTb Mũ 
HITáHTa 

CB0ốónHHỦ. yNáp 

ynáp 

KýØ0K 


Hrpá 0ố0pOHÚT€JIbHOTO (aTa- 
KÝIOUIIer0) XapáKTepa 
IpOMAXHÝTbCñ 

HTpáTb T0/0BÓN 

JIÍHHf BODÓT 

3a6fỨTb ro 


3aIiflra 
CTẾHKA 
3At1THHK 
TAaÄM, H€epÚoN 
BOpÓTA, TOW 


IOCTPỐHTb CTẾHKY 


cếTka 
BốpáctinaHHe (Msuá) 


HapyuliÉnie ñpáBHI 


phát bóng, giao bóng 
phạt đến, cú phạt trực 
tiềp lI mét, pê-nan-ti 
[quả} bóng 
sân bóng đá, sân cô 
tần công 

thời gian đầu thêm, hiệp 
phụ, trận đầu bỏ sung 


thủ thành, 
trận đá 
trận đá bóng 

trung lộ, khư trung tuyền 
tỷ sồ, kềt quả 

việt vị 


thủ môn 


vòng cầm địa 


Chúng tôi muôn xem trận 
đầu bóng đá chung kết 
Chủ nhật này chúng ta 
đi xem trận đầu bóng đá 
của các đội tuyển... đi 
Lên... đi lôi nào? 

khán đài Bắc 

khán đài Nam 

khán đài Tây 

khán đài Đông 
Hôm nay những đội nào 
đá? 
Ai làm trọng tài trận đâu? 
Trọng tài quốc tê... 


Trọng tài chính là người 


HOIABắTb Mũ 

I€HÁIbTH, ONHHH3HHATHM€T- 
pÓphli mTpadHóÄ ynáp 

Mĩq 

(ỳyTØónbnoe nóne 

aráKa 

J0IQJHHT€JbHO€ BDÉMS 


BpaTắpb 

Hrpá 

MAT 

CpẾNHf1 JũHHg 

CHẾT 

ojcáÄn, BHe Hrpki 
BDaTápCKad rI10uiánka 


Mbl XOTÚM IOCMOTPẾTb QH- 
Há7bHHÑ (ĐyTỐỐIbHBỦ MAT 


[onMT©€ B  BOCKpeCêHbe 
HHỀM H3 (ÙÿTỔỐIbHBHÏ MaTq 
MÉAY CỐỐPHbIMM... 
Kak npolTú K TpHỐýHe...? 
cếnepHoäñ 
IÖxXHoÑ 
sánanHoñ 
BOCTỐÓNHOÄ 
laKÉ€ KOMáHNBI HTpấIOT Ce©- 
TỐNH3? 
KTO CÝ]HT M4TW? 
CYyjñbñ M©eR#YH4PÓAHOÏ KaTe- 
TỐPHH.... 


Cynbá B nó/te — aM€DHKáHeI, 
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Mỹ, hai trọng tài phụ 
(tài biên) là người Pháp 
và người Ba-lan 

Đội nào mặc áo xanh 
(đỏ, trắng) ? 

Đội được chuẩần bị khá 


Đội chơi khá (kém) 


Ai đá ở hàng..? 
tiền đạo 
tiền vệ 
hậu vệ, phòng ngự 
Bây giờ các cầu thủ sẽ đá... 
tự do 
phạt II mét 


phạt góc 
Ai ghỉ bàn thắng? 
Ai là... của đội? 

huân luyện viên 

đội trưởng 

thủ thành (thủ môn) 
Ai mang sô bày (tám, chín)? 


Anh ây là... 
kiện tướng thể thao 
kiện tướng công huân 
thể thao 
nhà vô địch thể giới 
Tỷ sô bao nhiêu? 
Tỷ số 3:2 (ba—hal) 
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CÝ/BH H3 JIIHHH — (P2HLý3 
H HOIfñK 


bi KOMẩHHA4 B TOIYỐHX 
(KpácHnx, Ốé1hBIX) MắáÏỄKax? 
KoMáH1Ia B XOpỐUel CIop- 
TỨBHoÄ ÓpM€ 
KoMáH]a Xopotró 
(cnáốo) 
KTo nrpáeT s...? 

HananéHwWw 

ñ0/1ÿ3aIHlT€ 

3aU1Te 


HTpá€T 


Ceñuác npoốbfOr... 
cBoỐÓnHHử ynáp 
I1-MeTpốBbili 
YAAP- 
yraoBóï ynáp 


I~irpaHóäñ 


Kro aa6ðÚn ron? 


KTO ... KOMáH/Nbi? 
TDÉH€p 
KaHHTáH 
Bp4aTắpb 
KToO Hrpấ€T ION C€NbMHM 
(BOCbMHM, N€BÍTHM) HÓ- 
M€DOM? 
œm... 
MắCTep CIỐPT4 
34CJIý(€HHEIÏ MáCTeD CHÓP- 
Ta 
J€MHHỐH MÚpA 
Kagóñ cuẽt? 
CuẽT 3:2 (TpH — B3} 


"Tỷ sô nghiêng về bên nào? 
Trận đá kêt thúc với tỷ 
SỐ 2:1 

"Trận đầu hòa với tỷ số 3:3 


MÔN BÓNG RỒ, 
MÔN BÓNG CHUYỂN 


bãi (sân) bóng chuyển 
bãi (sân) bóng rổ 

bảng (bóng rổ) 

bảo vệ trong khu vực 
bồ trí cầu thủ 

bồc thăm 

chắn đôi (chắn hai người) 
cầu thù hậu vệ 

cú 

(cú) chuyển bóng, pát-xơ 
dẫn bóng vào 

đánh bóng trả lại 

đổi phát bóng 

đường 

đường giữa 

đường hậu vệ 

đường phát bóng 
đường phát đền 

ép 

giờ đầu bỏ sung, hiệp phụ 
giữ bóng lâu 

hậu vệ 


B ublo nốJnbäy? 

MaTt 32KÓHHHICH CO CHẾTOM 
2:1 

MaTd 32KÓỐHHHICH BHHHbIO, 
3:3 


BACKETBOII. BOJIERBOI 


BO/IelØÓ1bHa#' 21011 NKa 
ỐØacKeTốØóJnbHaq# n1OH(ẩnKa 
HIHT 

3ÓHHa# 3aIHHTa 
DACCTAHÓBKA HTDOKÓP 
⁄epDeØbEBKa 

NBOlHHÓÄ ố/10K 
3aI1fñTHHK 

ynấp 

nac, nepexáqa 

BB€CTỦ MfW (B HTpÝ) 
OTỐỨTb Mũ 

nepexón nonáwH 

JÚHH1 

CpÉnHøữ 1úHHã 

34H HH 

nữHHw HOHÁHH 

JlúnHqg tTpaHốro 6pocKá 
NDÉCCHHF 
ÄOIOIHÚT€JbHOE BDÉMS 
3anÉpKKa Mndá 

3auIñra 
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hiệp 

lưới 

mât bóng 

màầt điểm 

môn bóng chuyển 

môn bóng rỗ 

một cú ném 

mời đội vào bãi 

ném bóng vào rô 

nghỉ giải lao; 

đừng bóng 

người phát bóng 

quả bóng 

rô 

sự chắn, sự càn 

sự phát bóng, đưa bóng, 
chuyển banh, giao bóng 
tần công 

thay cầu thủ 

tỳ sồ ngang nhau 

vòng rô 

xin đừng bóng (xin hội ý) 


Khi nào bắt đầu trận đầu...? 


bóng rỗ 
bóng chuyển 


Đội bóng rô (bóng chuyển) 
nào mạnh (khá) nhầt? 


Ai là trọng tài chính của 
trận đầu vòng (đầu loại)? 
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nñắPTHã 

cÉTKa 

IOTÉDH Ii0HáúHH 

ïñOT€DẾTb ON4KÓ 

soeÄ6ón 

6acKeT6ón 

6pocók 

BBI30B KOMÁHN Ba HỐI© 
3aốØpốcHTb M1W B KOD3ÍHV 
nepepús 


ñ91afomuwä 
MfW 
KOpañna 
610K 
nonáqa 


aTáKa 

3aMÉHA HTpOKá 
DỐBHĐIÑ CHẾT 
KO/IbHÓ  KOP3HHbI 
B38Tb I€D€DBIB 


KOrHÁ HaunHáiOTcf BCTĐẾNH 
ño...? 

Ốacker6óny 

Bo/ielØóny 

KaKán ÕacKeTÕØÓ1lbHad (BO- 
1elỐÓnbHa3) KOMáHHA CHH- 
TÁ€TCñ CH/IbHéñel?2 


XTO TIÁáBHHỮ CVAbÍ TYDPHÚ- 
pA (Bcrpéuw)? 


Ai làm trọng tài của cuộc 
thi đầu? 

Ai là thủ quân của đội? 
Ai là cầu thủ làm bàn nhiều 
nhằt? 

Cảu thử cao nhất trong 
đội cao bao nhiêu? 
Đồng chí cỗ vũ cho đội 
nào? 

Ai ném bóng vào rồ? 

Ai được bóng? 

Vận động viên này bao 
nhiêu tuổi? 

Tại sao trọng tài bắt phạt? 


Đó là phạm lỗi cá nhân 
phải không? (Người đó 
phạm lỗi kỹ thuật phải 
không?) 

Đội để nghị dừng bóng 
tmột phút 

Đội mật quyển phát bóng 


Ai... bóng? 
phát 
nhận 
Tỷ số bao nhiêu? 
Ai dẫn đầu trong hiệp 
thứ nhâầt? 
Đội đã thắng hai hiệp 
trong số ba hiệp 
Đội nào giật giải nhất? 


KTO CÝHHT BCTpếuy? 


KTO KaHHTẩH KOMÁHHH? 

KTO cáMHĨ. p€3YJbTATđBHHl 
HTDỐK B KOMáHRe? 

KaKóÄ pocT cắMoro BhcÓKO- 
TO HTpOKá? 

3a KaKÝIO KOMÁHHY BH ỐO- 
JiếcTe? 
KTo 
Mã? 
CKÓnbKO JeT ấTOMY HFDOKỶ? 


3aốpốcnn  (BHmrpan) 


lloq6MY CÿNbí HA3HấWHI 
umTpajnóä ốpocôk? 

3o n€pCoHáñbHO€ H4pYULIẾ- 
He? 


KOMỂHHA B3qlá MHHÝTHHỈ 
IepepbiB 
KoMáH1a norepia npá5o Ha 
ñoñáqy 
KTO.., Mũ? 

IOAaŠT 

IPHHHMá€T 
Kakóäñ cuết? 
B qbO HỐIb3ÿ Ốhử/I CHẾT B 
HÉpBOM IepñoRe? 


KOMÁHHA BEMTp4Ha  /B€ 
HÁắPTHH H3 TDÊX 
KaKấH KOMÁHHN3 32B0€BáH4 


IếpBOe MếcT0? 
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Đội thắng cuộc với tỷ 
sô 3:2 (ba— hai) 


MÔN ĐIỂN KINH 


Môn chạy 


cuộc chạy cự ly ngắn 
cuộc chạy vượt rào 


cuộc chạy không có chướng 
ngại vật 

cuộc chạy vượt chướng 
ngại vật 
cuộc thỉ chạy tiềp sức 
cự ly chạy 

đích, đoạn cuồi 

đợt chạy 
đường chạy 
môn chạy 
môn chạy cự ly dài 
môn chạy Ma-ra-tông 
bộ điển kinh 
(nơi] xuầt phát 

tào chắn 

thời gian chạy (đồng hồ 
bầm giây) 

tín gậy (của môn chạy) 
trao tín gậy (của môn 
chạy tiềp sức) 


môn đi 


vận động viên chạy 
vận động viên chạy cự 
ly dài 
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KOMáHa BHHTP413 cO CHẽ- 
ToM 3:2 (TpH — ñBA) 


JIÊTKAð ATJIETHKA 


Ber 


ỐeT Ha KODỐTKH€ HCTÁHHHH 
ỐØapbépHhl 6er, đer c Øapb- 
épaMửH 

r1ánKnñ 6er (6e3 npenáTcT- 
BH) 

Ốer € np€NÍTCTBHIMH 


9cTađéTa 

JHCTáHIHg 

(ứHHLI 

3a6ér 

Ốerosáw ñ0póMKa 
6er 

Ố€T HA HNJHHHbIC NHCTÁáHHHH 
MapadđóncKnli ốer 
CcIOpTfñBHAađ XoNb6á 
CTADT 

6apbép 

BDÉM# (C€KYHHOMẾPA) 


9CTAđÉTHAØ HÁJ0d4Ka 


nñepenáua 9cTa$éTHoÏ nánow- 
KH 


Ốcrýn 
cTáÄep, ỐerýH Ha /NIHHHĐI€ 
HCTáHIHH 


vận động viên chạy cự ly 
ngắn 

vận động viên chạy vượt 
rào 

về đích 


vòng sân 


Các môn nhảy 


chạm vạch, phạm quy 
chạy lây đà 

độ cao 

mức đánh dầu 

mức 2 mét, độ cao Ì mét 


nhảy 

nhảy cao 

nhảy dài 

nhảy 3 bước, nhảy xa 3 
bước, nhảy tam cầp 
nhảy sào 

sào 

tính (kềt quả) 

xả ngang 


Ném, đây 


đây 

đây tạ 

đĩa 

lao 

lưới bảo hiểm 


ném đĩa 


CIPH“HT€D, Ố€TÝH HA KODÓT- 
KH€ NHCTãHUIHH 
ỐapbepúcT 


I€P€CẾNb JIÉHHIO ñHHULI1A 
KDyF 


ÏÏpbi.KH 


3aCTYHHTb 

pa36ðét 

BbICOTá 

0TMẾTKa 

ñBYXM€TDÓBAđ, M€TPÓBAR OT- 
MÉTKa 

IDbIKÓK 

IPbDKÓK B BbICOTý 

HPbiKÓK B nNIHH 

Tpolñnóï npbiÓK 


IbIXÓK € HI€CTÓM 
IHIECT 

3acunTáTb (p€3y1bTáT) 
ñ1I2HKa 


MeraHue, TOJIKaHHE 


TOJIHÓK 

T0JIKáHH€ #nDá 

MCK 

KOIbE 

HD€IOXDAaHHT€JIbHAS CẾTKa 
M€TáHH€ NỨCKa 
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ném tạ xích, ném búa 
phóng lao 

tạ 

tạ xích, búa 

vòng đây tạ 


Chúng tôi muôn xem cuộc 
th đầu điển kinh 


Các đồng chí có muôn xem 

cuộc thi đầu của... không? 
các vận động viên chạy 
các vận động viên nhảy 
các vận động viên ném 
(đây) tạ 

„xuất phát từ đâu (vào 

lúc nào)? 
cuộc thi 
ngắn 
cuộc thi chạy cự ly đài 


chạy cự ly 


cuộc thi chạy có chướng 

ngại vật 

cuộc thi chạy vượt tào 
Khi nào bắt đầu cuộc thi 
chung kết về môn chạy... 
mét? 

một trám 

hai trăm 

bôn trăm 

tám trăm 

một nghìn năm trăm 

năm (mười) nghìn 
Chúng tôi muôn xem đoạn 
về đích (xuât phát) của 
môn chạy Ma-ra-tông 


140 


M€TÁáHH€ MÓJIOTA 
M€TáHH€ KONbfi 
qnpó 

MỐIOT 

KDYT N1 TOJIKÁHHW 


Mi XOTÍM HOCMOTĐẾTb CO- 
P€BHOBáHHđ HO /IỄTKOÏ aT- 
JÊTHK€ 
XoTÚTe IOCMOTPẾTb COD€BHO- 
BáHHã...? 

ỐeryHồn 

TIDHTYHỐB 

M€TÁắT€/IeÄ 


Ine (Korñá) cTapr...? 


Ốếra Ha KODỐTKM© NHCTắÁH- 
HMH 

Ốéra HA NIÚHHH©€ NHCTẢH- 
IỊNH 

Ốềra C€ IpeIfTCTBHAMH 


Óếra c ỐapbÉpaMH 


Korná (ỳHHấnkHHỦÄ 3aỐÉT H3 
... MẾTDPOB? 


cro 

ñBÉCTH 

qeTBIpecra 

BOCEMbCỐT 

IO/TODpH THCñ4d 

IñTb (HẾCfÑTb) THICRU 
Mh XOTÉIH Ốbhi IOCMOTĐẾTb 
(úHwu! (CTApT) MAaDAQÔHCKO- 
ro Ốếra 


Những ai tham gia cuộc 
thi chạy tiêp sức? 

Ai về thứ nhật trong cuộc 
thi chạy 1o ooo mét? 
Chúng tôi muôn xem thi... 


nhảy đài 

nhảy cao 

nhảy sào 

nhảy 4 bước 
Nơi... ở đâu? 

nhảy dài 

nhảy cao 

nhảy sào 
Kiệt quả cao nhật của vận 
động viên nhảy này như 
thể nào? 
Lần nhảy này không được 
tính 
Kỷ lục thê giới trong môn... 
thuộc về ai? (Ai đã đạt 
được kỷ lục thê giới trong 
môn... ?) 

nhảy dài 

nhảy cao 

nhảy 4 bước 
Nơi... ở đâu? 

ném tạ xích (ném búa) 

ném đĩa 

phóng lao 

đầy tạ 
Nêu vận động viên vượt 
ra khỏi vòng đầy tạ, thì 
bị xử lý (bị phạt) như thê 
nào ? 


KTO VHÁCTBVT B 9CTađÉT€? 


KTO nphHuiễ1 nếpBBIM HA ]HC- 

Tánuww 10 000 MêrpoB? 

Ha xoTé70Cb Ốbi IOCMOTDÉTb 
CODeBHOBáHH1 HO... 
IPBKẢM B JIIHHỶ 
HPBIKKÁM B BhiCOTÝ 
IBIXKÁM € HI€CTỐM 
TpOHHÓMY IDbIKKÝ 

[ne cÉKTOp HO IpEBIKÁM...? 
B HH 
B BbiCOTý 
€ II€CTÔM 


Kagó] nýuquHH p€3VAbTấT ÿ 
ắT0Tr0 IpHTYHá? 


[ÏPbIXỐK H€ 34CHÉTAH 


KOMỶ HDHHAT16XT p€KÓPN 
Mipa...? 


IO IDHXKẾM B HH 

IO IPEIXKÁM B BHICOTỶ 

B TDOÏHHÓM HpHI(KẾ 
Fne CÉKTOP JJIH...? 

M€TắáHHf MỒJOTAa 

M€TáHuHW NÉCKA 

M€TáHH% KOIbfi 

ToIKáHHm ñ1Ðpá 
KarKÓe€ HaKa3áHHe (tmTpa$), 
ẾC1IH 3ACTYHỨTbE 324 KDYT 
1n TOnKáHHd fñpấ? 
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Thành tích của vận động 
viên này thê nào? 
Lần ném này không được 
tính 
Kỷ lục Thê vận hội (thê 
giới) về môn thể thao này 
của nam (nữ) vận động 
viên là bao nhiêu? 
Vận động viên của nước 
nào đã giành huy chương...? 
vàng 
bạc 
đồng 


MÔN THẺ DỤC 

DỤNG CỤ 

biểu điễn 

cầu thăng bằng 

chương trình 

chương trình bắt buộc 
chương trình tự chọn 
(tự do) 

dụng cụ thể thao 

điềm 

động tác quay 

giải nhầt về cá nhân 
giải nhầt về đồng đội 
gian (nhà) thể thao, 
phòng thể thao 

hệ thồng 10 điểm, 
thang điềm 10 

nam (nữ) vận động viên 
thể dục dụng cụ 
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KagÓÏf peaynbTấTr yÿ íToro 
CIOPTCMÉH4? 
BpoCÓK He 3acqlT4H 


Kakỏñ onuMnúÏcKHñ (MHpO- 
BÓ) p€eKÓPN Y  MYXHÉÚH 
(3KÉHIUIH) B ŠTOM BÚJN€? 


CnopTcMÉéH(-Ka) KaKÓÏ CTp4- 
HH 34BOeBá/(-a)... MeTá]b? 
30H10TýIO 
cepeốpaHyio 
ỐpÓH3OBYVtO 


CIIOPTHBHAAä 
THMHACTHKA 


BbiïlO/HÉHH€ VnDA(HÉHH8 
ỐpeBHÓó 

KOMI03fñHH1 
OỐØf3áT€enbHaf ñporpáMMa 
IDOH3BÓ/IbHaWẲ nDOTDắMMA 


THMHACTÚH€CKH€ CHAp#RbI 
6ann 

HOBODÓT 

JHHO€C HẾPB€HCTBO 
KOMáHNHO€ HỆDB€HCTBO 
cIo0pT3án 


J€CSTHỐÁ/IbHaØ CHCTÉMa 


THMHáCT(-Kâ) 


nhảy ngựa 

ngựa gỗ (ngựa nhảy) 
phòng thể dục dụng cụ 
thể dục tự do 

tông sồ điểm 

ván giậm nhảy 

vòng treo 

xà đơn 

xà kép 

xà lệch 

xuồng 

Các cuộc thi đầu của vận 
động viên thể đục dụng cụ 
ở đâu? 

Đồng chí thích nhật môn 
thể dục dựng cụ nào? 
Tôi thích nhất môn... 


xà đơn 
xà kép (xà lệch) 
vòng treo 
Tôi muôn xem... 
biểu dđiễn thể dục 
tự do 
nhảy ngựa 
biểu diễn trên xà kép 
(xà lệch) 
Nữ vận động viên đang 
nhảy ngựa tên là gì? 


«.„ được bao nhiêu điểm? 
biểều điễn trên cẩu 
thăng bằng 


OIÔpHbI HDEDKÓK 
KOHb 

THMHACTHU€CKHỦ 3A1 
BÓ/IbHbi€ ÿIDAXHÉẾHH8 
CÿMMaA ÕáJ110B 
TDaMIIÚH 

KÓjIbHa 

TiepeKiánHHa 
IapalÉ1bHbie ỐpÝCbf 
DA3H0BblCÓKHE ỐpÝCbữ 
C0CKÓK 


[ne npoxóñ#T BBICTYTéHH1 
THMHáCTOB? 


KaKÓÏ rHMHACTW€CKHH CHa- 
DA, BaM ỐỔ/IbLLIE HDÁBHTCf? 


BóJnpule BCefrÓ MH€ HDÁBHT- 
cũ... 

IepeK/1áNHna 

6pýcbaq 

KÓ./IbH3 
ñ xorén(-a) Ốti ñoCMOTPÉTb... 
BỒ/JIbHli€ YID4X(HÉHH 


OIỐPHH€ IDbKKÚ 
YIp2XHÉHHf HA ỐpýCbñnX 


KaK aMÚIHWđ CTIODTCMÉHKH, 

BbiTIO/HfiOUIell OIÓpHH Ipbi= 

xxóK? 

KakKág ouêHKa 3a...? 
YIDAXHÉHHđ Hà ỐpebHé 
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biểu diễn xà lệch 


nhảy ngựa 
Nam (nữ) vận động viên 
này đạt kết quả thê nào 
trong chương trình bắt 
buộc (tự do)? 
Đội nào đã giành giải...? 


nhất 

nhì 

ba 
Ai (người nào) là nhà vô 
địch tuyệt đổi trong số 
vận động viên thể dục 
dụng cụ nam (nữ)? 


MÔN QUYỀN ANH, 
MÔN VẬT 


qBuông taln 

cầu 

cú đầm 

cú đầm dưới bụng, 
cú đầm dưới rồn 

cú đầm gục 

cú đầm mở găng 

cú nồc ao, cú đo ván 
cú đầm từ phía phải 
cú đầm từ phía trái 
cú đầm vào đầu 

cú đầm vào hàm 

cú đầm vào ngực 
đây thừng bao quanh 
vũ đài 
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VIPAXHÉHHS HA DA3HOBH- 
CÓKHX ỐpýcbñX 
OHÓPHHB IpHKỐK 


Kagól eró (eẽ) pe3Y/bTáT B 
OỐøaắTeIbHOB  (HpOH3BÔIb- 
HOñ) IporpáMMe? 


Kakán KOMáH14 3aBOeBá7a... 
MÉCTO? 
népBoe 
BTOpÓ€ 
TDẾTbe 
KTO CTAH aỐCO/NIÔTHHM tH€M- 
IHÓHM Cp€HÍ  MY3HÚH 
(ÉnIH8H)? 


BOKC. BOPbBA 


«BpeK!» 

MOCT 

ynáp 

VnAấp Hú%e nónca 


HOKNẢYH 

Yynắp oTKpBHToÄ nepdáTKol 
HOKắÁYT 

yuáp cnpána 

ynáp cñếna 

YAÁP B TỐJIOBY 

YHấp B NÉJIOCTb 

Vnáp n0 KópHycy 

KAHắTbI 


đánh gần 

đánh từ xa 

đầm một cú 
điềm 

đô vật 

đồi thủ, địch thủ 
đỡ được 

găng đánh bồc 
hạng, cân 
hiệp 

khăn mặt, khăn lau 
miêng, ., thề 


loại 


người phò tá 

nghì giải lao 

ôm sát người mà đánh 
quật ngã 


quyền Anh, đánh bồc 


sự lật 

sự tần công 

thảm 

thề đứng thẳng 

thề đứng thuận tay trái 
(phải) 

trận đầu 


tung khăn đầu hàng, chịu 
thua 

vật 

vật cô điền, vật kiểu Hy- 
lạp - La-mã 
vật ngửa (bị đè ngửa) 
vật tự do 


10-631 


ốØníwHHñ 6oñ 
1ắñbHHÄ 6ðoñ 
HAaHOCÚTb VHÁp 
0q4Kó 

6opén 

IDOTHBHHK 
naplpoparb (ynáp) 
IiepuáTKa 

BêC0Bắđñ KATerópH1 
DÁYHA 

ñ0/0TÉHI© 
T€XHúu€CKH nDHỀM 
CÊKYHNÁRT 
IEDepHis 

OỐXBÁT, 3AXBÁT 
Ốpocók 

6oKc, ốol 
I€D€BODÓT 

aTáKa 

KOBED 

OTKpHTan CTóÏKa 


JI€BOCTODÓHHffđ  (NDABOCTO- 


póHHqgg) cróÄKa 
CxBáTka 
BBIỐDOCHTb. IOJ!OTÉHH€ 


ỐØopóTbcs 
KJiAaccũsecKan ốØopb6á 


IOIOKHTbE HA ốc JIOHÁTKH 


BÓJIbHan Øðopb6á 
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võ sĩ quyển Anh 
vũ đài, đầu trường 


Ai đã giành được chức vô 
địch quyền Anh về hạng 
trung ? 

Anh ây đánh gần (xa) tôt 


Anh ây mạnh... 

tay phải 

tay trái 
Vận động viên này đã cho 
anh ta một cú nỗc ao (đầm 
gục) 
'Tiêng cổng đã cứu anh ẩy 
khỏi bị nộc ao (cú đo ván) 
Anh ây bị đánh nôc ao (bị 
cú đo ván) trong hiệp 
thứ ba 
Người phò tá tung khăn 
đầu hàng 
Võ sĩ bị rách lông mày 
Vận động viên ây đã thắng 
điểm (về cú nỗốc ao) 
Trọng tài chầm dứt trận 
đầu vì ưu thê quá rõ về 
một bên 
Anh ầy đã lật ngửa đổi 
phương bằng một miêng 
vật rât nhanh 
“Trận đầu đã thẳng về điểm 
Buổi tôi hôm nay sẽ có 
những trận đầu chung kết... 
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6oKcếp 
DHHT 


KTO 32BO€BÁJT 3BáHH© \eMIH- 
ÓHa cpexú ỐoKcễpoB B CpÉT- 
H€M BÉC€? 
OH xopoMmÓ ỐOKCHpVET B 
Ốnú%HeM (NáNbHeM) ỐolO 
Ÿ HerÓ CÚJIbHH YHấP... 
npáBoä 
jéBOÄ 
ÔH ornpáBHI erố B HOKÁYT 
(HOKnáyH) 


TOHTr cnac erÓ OT HOKáyTa 


OH ỐHI HORAYTÚPOB4H B 
TDÉTbeM páYyHHe 


C€KyHNáHT BHỐPpOCHI NO/O- 
TẾHI€ 

Ÿ ỐốoKcẽpa pacceqeHá ỐpoOBb 
OH BHHTpan no OqKÁM (HO- 
KáYTOM) 

CVnbi# OCTaHáBIHBAe€T ỐOñ 
BBHHý ñBHOTO Ip€HMÝIH€- 
CTBa 

ÖH nO1O3X{ÚJI IpOTHBHHKA Hã 
JIOIáTKH MO/IHHeHỐCHbIM 
ỐpocKÓM 

CxBárKa BHHTDAHA3 1O O4KẩM 
Cerónnq Bêuepo ỐýnYT HpO- 
XONÚTb (QjHHÁNbHHe BCTPẾ- 
4H... 


của các võ sĩ quyển Anh 
của các đô vật 
Chúng tôi muôn xem các 
trận đầu quyển Anh 
Hiện giờ ai đang ở trên 
vũ đài? 
Anh ây là nhà vô địch... 
Thê vận hội 
thề giới 
châu Âu 
toàn quốc 
Tôi thích xem trận đâu 
của các võ sĩ quyền Anh... 
hạng trưng 
Ai trong sô những võ sĩ 
quyền Anh (đô vật) của 
nước đồng chí là nhà vô 
địch Thể vận hội (châu 
Âu)? 


MÔN CỬ TẠ 


bục 

chuẩn bị nhầc tạ 

đây, nâng bỏng, cử, nâng 
đĩa tạ 

động tác 

động tác giật tạ, cử giật 
hai môn phôi hợp 

hạng tạ 

môn cử tạ 

tạ 

vận động viên cử tạ 


10* 


6oxcẽpon 

Ốoprrón 
HaM Xotếénocb Ốbh nocMO- 
TDẾTb MÁTHH ỐOKCẼpOB 


Ko celqắc Ha púnre? 


OH qeMnHÓH... 

OnnMnñlCKHX HFp 

Múpa 

EBpồónb 

€TpaHH 
Mue HpápaTc# BCrpéuHỞ ỐOK- 
cẽpoB... 

CDpÉNHero Bếca 
KTO H4 BấumX ỐoKCEpoB 
(ỐopuópP) #pmá€TCcq1 0O/HM- 
HúCKHM (eBponéfcrnM) 
N€GMIHÓHOM? 


TƒI)KÊEJIAZT ATJIETHKA 


HOMÓCT 

nñnoAxón 

T0JIHÓR 

HH€CK 

ƒBH34ÉHH€ 

PbiBÓK 

ñBoeổópbe 

BeCOBáf KAT€TÓPHS 
TñXEllâand aT/IẾTHKA 
uITắẩHrAa 

UITAHTHCT 


147 


xác định khồi lượng 
Tôi muốn xem thi đầu 
cử tạ 
Kỷ lục chung "Thể vân 
hội của hai môn phôi 
hợp như thể nào? 
Tạ nặng bao nhiêu cân? 
Vận động viên ây... bao 
nhiêu cân? 

giật được 

đầy được 
Vận động viên ây đã giật 
được (đầy được) ... cân 
Tạ đã nâng được tôi! 
Khỏi lượng này không 
ai nhắc lên được 
Vận động viên này cân 
nặng bao nhiêu? 
Ai là...? 

vô địch tuyệt đôi 

vô địch trong động 

tác này 


MÔN BƠI LỘI. MÔN 
NHẢY CẦU. MÔN BÓNG 
NƯỚC 


bề bơi 


bẻ bơi ngoài trời 


bể bơi trong nhà, bể bơi 
kín 
bơi bướm 
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3a@HKCÚD0BATb BC 


9 Ốtki XoTÉn ñOCMOTDÉTb CO- 
D€BHOBẢHHã HITAHTHCTOB 


KakóÄä onuMnúfcKnl peKópn 
B CÝMM© 1BOeỐÓpbz? 


CKÓJbKO Hà LITẩHTr€? 
CKÓ/JbKO OH...? 


BBDBA1 
TO/KHỶJ 
OH BHPBA/I (TOIKHỶJ)... KH" 
JIOTDáMMOB 
Bec paarl 
ỐTOT B€C Hệ B38T 


KaKóÄ  cóốcTpenHhili 

CIOPpTCMÉHA? 

Kro cran...? 
aỐCOJIOTHHM W€MIHÓHOM 
q1eMHHÓHOM B ŠTOM yIpAX- 
HÉHHH 


BeC 


HƯIABAHHE. IPbBDKKH 
B BO/JY. B0NHOE HO/IO0 


6accéñn 
0TKDHTHÑ ñJIÁBAT€/IbHHÑH 
6accéñn 
3aKpHThili TIắBAT€JIbHbili 
6acceñm 

6arrepuáúi 


bơi đen-phin 

bơi nhái (bơi èch) 
bơi ngửa 
bơi trườn sầp, bơi crôn 
bơi tự do 
cầu nhảy 
cầu nhún, ván giậm 
cự ly bơi 

đường bơi 

giống cây chuồi nhảy cầu 
kiêu bơi 

môn bóng nước 

môn bơi phồi hợp 

mũ bơi 

nhảy 

nhảy ngửa người 

nhảy sầp người 

nhảy xoáy người 

quần bơi 


(nam, nỡ) vận động viên 
bơi lội 


Bẻ bơi ở đâu? 


„.. tổ chức ở đâu và khi nào? 


cuộc thi đâu chung kết 
về bơi lội (nhảy cẩu) 
trận chung kêt của vận 
động viên môn bóng 
nước 


10ebtbfn 

6pacc 

IUIIẾBAHH€ Hã CHHHẾ 

KpOIb 

BÓ/IbHHỔ CTHIb 

BEIIIKA I8 IDBUKKÓP B BÓAY 
TPAMIUI(H 

JHCTắHHH8 

10DÓXKa 

H3 CTÓÏKH HA KHCTẩX 

CTHJb IIIắBAHMd 

BÓNH0© nóno 

KÓMIJI€KCHO€ n.IắBAHH€ 
ulắ104Ka 

IPbIXKÚ 

H3 3ÁNHeñ CTÓÄKH 

H3 I€DÉNH€Ï cTÓÄKH 
HDHIKKH C BDAMHHEM TẾWA 
ñIắBKH 


nuiOBếIL (n10B3HñXâ) 


Fne axónHTC1 ïIắBAT€JIbHbIÏi 
6accéñn? 


Ine w Kornẩ ỐýNYT HpOXO- 
NITb...P 
(HHáñbHb©€ CODEBHOBắáHHf 
HJIOBHÓB (TpBITYHÓB) 
(HHÁNbHAđ BCTĐỂWA4 BaT€p- 
IOCTOB 
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Ai bơi 
một (ba)? 
Ai đã thắng trong cuộc 
thi bơi bướm? 
Đã lập được... 
kỳ lục thê giới mới ` 
kỷ lục mới của châu Âu 
kỷ lục mới của Thê vận 
hội 
Cuộc thi nhảy cẩu tổ chức 
ở đâu? 
Hôm nay chứng tôi sẽ được 
xem thi những kiểu nhảy 
cầu nào? 
Anh (chị) ầy đã giành được 
bao nhiêu điểm về môn 
nhảy cầu? 
Ai dẫn đầu? 
Ai giành được đanh hiệu 
vô địch? 
Hôm nay sẽ có cuộc đầu 
chung kết về môn bóng 
nước 
Đội nào đội mũ xanh? 


trên đường số 


Đồng chí cô vũ cho đội 
nào? 

Đội của nước đồng chí 
(chúng tôi) đứng thứ mây? 


Đội đã vượt lên đứng thứ... 
nhất 
nhì 
ba 
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KTO ñnHBT no nếpBoi 
(rpÉrbel) ñopóxxke? 
KTo noØenúä B 3andiBe crú 
JeM Øarrepdjnif? 
CTaHỎBJeH HÓBH peKỎPH.. 
MA 
EppónH 
OIHMIñÏñCKHX HTĐ 


Ïñe ñpOXó1#T COp€BHOBáHH! 
IO IpHHÁM B BÓNY? 
KaKỨe copeBHOBáHHN  n: 
IpH3RKÁM B BỐNY MHi C€ 
TỔNHñ YBÍNHM? 

CgónbKO 6H (OHá) HaỐpá! 
(naØốpaná) oqKÓB HO Hpb1X 
KĂM B BỒNY? 

Kro 1unúpyeT? 

KTO CTAH qeMIHÓHOM? 


Ccrónmn cocToúrcn Hấp: 
Hai HITĐPÁ HO BỐNHOMYV HỒ: 
JO 
KaKắn KOMäHHA B CÍHHX tuấ: 
IOwKaX? 
đa K2KÝIO KOMÁHHY BHI ỐO: 
ếeTe? 
KaKÓe MÉCTO 34BO€BắHa KO. 
MáHHa Báutei (Hấuel) cTpá 
HH? 
KOMắH]A BHHULI2 H4... MẾCT( 
TiếpBoe 
BTopÓe 
TpẾTbe 


tứ 

năm 

sáu 
Hôm qua đội nào đã thẳng 
trong cuộc thi? 


MÔN THỂ THAO 
THUYỀN BUỒM. 
MÔN BƠI THUYỀN 


áo phao cầp cứu 

câu lạc bộ thuyền buổm 
chỗ ngồi, ghề ngồi 
cột buổm 

cuộc đua thuyển 

cuộc đua thuyền buổm 
đi chuyển, thao diễn 
đội, ê-kíp 

đội trưởng 

hướng 

loại (hạng) thuyển buổm 
mái chèo 

mạn lái, đuôi thuyền 
môn bơi thuyển cổ 
điền 

mũi (thuyền) 

người cầm lái 

người chèo thuyền 
nhịp mái 

phao, phao tiêu, phao 
hiệu 

phao cầp cứu, phao bơi 


qeTBÉPTO€ 
HắToe 
HIe€CTÓe 


KTO BHHTpAI Buepá scrpeuy? 


IAPYCHbIñ CHOPT. 
TPEBHOR CIIOPT 


CHACÁT@IbHHỦ HIẾT 
8XT-KIýØ 

cH1ÉHbe, ỐắHKa 
MÁ4Ta 

perára 

nắpyCHbi€ TÓHKH 
MAH€BDÚD0BATb 
9KHIÁK, KOMáH1a 
3arpe6nóñ 

Kypc 

KIAẠCC ñXThi 

Bec1ó 

KopMá (CÝnHa) 
aKaneMfiecKas rpé6n 


HOC (CŸÝNHA) 
DyaneBóñ 
rpe6n 
rpe6ðóK 


6yñ 
CñACắáT€IbHHl KDVT 


1ã1 


phần chìm, tẩm nước, độ 
mớn nước 


tay lái, cần lái 
tàu nhỏ, ca-nô, 
xuổng [máy] 
thân tàu 
thuyền 
thuyền 
thường 


bơi chải, thuyền 


buổm 
Ca-na-đa (ca-nô): 


thuyền 
thuyền 
xuồng 
thuyền cay-ắẮc 

thuyền cay-ắc 2 người 
thuyển có người cầm lái 
đua 

8 người 

thuyển thoi (hai người) 
thuyển thoi 4 người, 
thuyển 4 người 

thuyển thoi 


thuyền 
thuyền 


1l người 


vận động viên thuyển 
buổm 


Đền Piri-ta đi thể nào? 
+ ở đâu? 
vũng tàu (cửa biển, 
cảng) 
câu lạc bộ thuyển buồm 
nhà triển (bãi thuyển) 
“Tôi thích những cuộc đua 
thuyển buồm 
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0cáñwa 


pYyTb 
KáTep 


KÔpHYC cýnHa 
JÓ]Kãa 
pacnatináq 1óñKa 


xra 


KaHóa 


6añnápka 
n8óñkKa 

JÓNKa C€ DY.I€BĐIM 
TÓHOWHaã# JÓ1KA 
BOCbM€DKA 
nắpHaa nónKa 
'J€TBEPKA 


01HHód4Ka 


fXTCMÉH 


KaK npoéxaTrb n8 [lúpwra? 


Ïne HaXÓNHTCf...? 
TáBAHb 


fñXT-K/IýỐ 
Š/11NHT 


MHe nDápnTcñ ñápYCHH€ TỐH- 
KH 


Khi nào bắt đầu cuộc đưa 
thuyển buồm? 
Cuộc đưa xuất phát từ 
chỗ nào? 
Chiếc thuyển buồm này có 
phải là thuộc về loại... 
không? 
«Con rồng? 
4‹Phlai-ing Đơ-xmam› 
(Ñgười Hà-lan bay›) 
qÑgôi sao» 
Ai lái chiềc thuyển buổm 
này? 
Ai giành được giải nhất 
về loại này? 
Đên luồng bơi thuyền đi 
thê nào? 
Khi nào có cuộc đưa về...? 


môn bơi thuyển cô điển 
môn bơi thuyền cay-ắc và 
Ca-na-đa 

Khi nào bắt đầu lượt bơi 

của nam (nữ)? 

Ai dẫn đầu? 


Người dẫn đầu thắng một 
thân thuyền 
Đội nào đã giành được 
thắng lợi trong lượt đua 
này? 
Đội nào (của nước nào) 
đã giành được giải...? 
nhât 
nhì 
ba 


KOrná HauHỷýTCH HấpYCHHe 
TỐHKH? 


Ïne cTapT rốHoK? 


ÔTra xTa K"ácca...? 


&paKón» 
&ÈlerýqHñ rO1ảH]e€H» 


«3BÊ3nHbil» 
Kro ynpaBđer xToñ? 


KTO BBIHTPAT HẾPB€HCTBO B 
ấTOM K/ácce? 
KAK npOẾXATb K Tp€ỐHÓMV 
KaHãny? 
KOTHá ỐÿnYT CODeBHOBắHHS 
n0...? 
aKaneMñuecKoÄ rpéốne 
Tpéốne Ha ỐØaÏnápK4X H Ka- 
HÓ3 
KOrná HaqHýTCñ 34É3Nbi 3XKÉH- 
CKHX (MYX(CKÚX) KOMáHH? 
KTo nnúpyer? 
JÏlúnep BHiúrpelB2eT KÓpHYC 
HÓJKH 
(b# KOM4H1A BHHTDAHA ŠTOT 
3aéan? 


bã KOMáHHA 3AH8Hắ... Mế- 
CTO? 

népBoe 

BTOpÓ€ 

TpÉTbe 
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MÔN BẮN SÚNG. 
MÔN BẮN CUNG 


báng súng 

bắn đĩa bay 

bắn thi, bắn lầy điểm 
bắn súng 

bắn trượt 

bóng (người) 

chỉnh 

cung 

đây cung 

đầu tuổi 

điểm 

đứng bắn 

được... điểm 
khoảng cách, cự ly 
lên cò súng, lên đạn 
môn bắn cung 

mũi tên 

mục tiêu, bia 

nạp đạn vào súng 
nằm bắn 

quỳ bắn 

ngắm (vào) đích 
òng đựng (tên 

phát súng 

súng lục, súng ngắn 
súng trường (thể thao) 
tắc, không nỗ 

tổng sô điểm 
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CTPEJIbBA. 
CTPEJIBBA H3 JIYKA 


ïipHknán 
CTẾH1onaw crpenb6Gá 
3a4ŠTHHIÏ BBICTp€A 
ñy1esáu cTpenb6á 
npówax 

CHJYŠT 

nonpápka 

JIYK 

T€THBẢ 

MUHIKa 

04KÚ 

cTpenb6á cróag 
BĐIỐMTb... OWKÓB 
AHCTáHuns 
B38€CTÍ KYDÓK 
crpenb6á n3 xýKa 
crpená 

MHUIẾHb 

3apøKáTb DYKbÊ 
cTpeb6á nềxa 
€Tpenbðá c KonếHa 
LIẾJIHTbCð1 

KOIdáH 

BBICTp€T 

IHCTOJẾT 


BHHTÓBKA 
0cếqKa 
CÝMMA OHKÓB 


vận động viên bắn cung 
vận động viên bắn súng, 
xạ thử 

viên đạn 

vòng 


„. ở đâu? 
nhà tập bắn 
trường bắn 
Khi nào bắt đầu thi...? 


bắn cung 

bắn súng 
Đội của đồng chỉ có tham 
gia thi bắn cung không? 


Đội này có bao nhiêu 
người? 

Anh ây đã được bao nhiêu 
điểm? 

Anh (chị) ây đã đạt được 
kêt quả thê nào ở cự ly này? 
Anh (chị ây đã phá kỷ 
lục bắn 

Anh (chị ảy đã giành 
được đanh hiệu vô địch 
Thể vận hội 

Anh (chị) ây đã nâng (lại 
đoạt) kỳ lục thê giới lên 


MÔN ĐẦU KIÊM 
cú đâm 

đầu kiềm 

đường kiềm thẳng 


CTpEHÓK H3 1ðýKa 
CTpexöK 


nñaTpón 
KDYT 


Tñe HaXỐNHTC1...? 
THp 
CTpÉJIbỐwtiie 
KOTHá H4HHÝTCH COD€BHOBá- 
HH IO...? 
CTpeJEÕØ H3 JlýKa 
IYJ1eBÓóñ cTrpebØ 
Báảma KoMáH1na IpHHHMấáeT 
YuÁCTH€ B CTp€/IbỐC H3 Jý- 
Ka? 
CHKỔIbKO HGIOBÉK B  KOMÁH- 
ne? 
CHÓ/JIbKO O4KÓB OH BHOH/? 


KaKóp ÿ Herồ (Heể) pe3yib- 
TấT HA ấTOÄ ÄHCTáHHHH? 

OH (oná) nOỐẺH(-a) peKÓpH 
1O CTD@JIbØé 

OH (oHá) 3aBoená/(-a) 3Bá- 
HH€ OJIHMHHHCKOTO  t€M- 
nHồHa 


On (oná) ÿ1ÿqur81(=a), ñOBTO- 
pún(-a) peKÓpH Múpa 


$©EXTOBAHHE 
ynáp 
(exXToBẮTb 


BBARN 
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kiềm ba cạnh 

kiềm bồn cạnh, kiềm roi, 
kiềm bịt đầu 

kiềm đẹt, gươm 
mặt nạ 

môn đầu kiềm 
nơi đầu kiềm 
tần công 

vận động viên đầu kiềm 
vận động viên đầu kiềm 
ba cạnh 

vận động viên đầu kiềm 
bồn cạnh (đầu kiềm roi) 
vận động viên đầu kiềm 
dẹt (đầu gươm) 


vị tri, thề 


Vận động viên đâu kiêm 
bồn cạnh của nước các 
đồng chí có tham gia cuộc 
thì đầu này không? 
Bây giờ ai thỉ đầu...? 

kiềm bôn cạnh 

kiềm ba cạnh 

kiềm dẹt 
Nhóm nào đâu kiêm ở 
khu vực này? 
Ai tham gia cuộc đầu 
chung kêt? 
Còn bao nhiêu thời gian 
(phút) nữa thì kết thúc 
trận đầu? 
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tiiắra 
panúpa 


9canpón, cáố1n 

MắcKa 

(€XTOBáHH€ 

nóne 6ón 

aTráKa 

€eXToBánbHMK ((€eXToBáib- 
=IH1A) 

HII2XHCT 


pannpúcTr 
caốnứcT 


ïñ03ñnn1 


p2nHpÉcTbi 
COpeBno- 


WVdqácTBVOT JH 
BẩUI©ÏẬ. CTpAHU B 
BánHaX? 


KTo ceñuác peHŠT ỐoÏ Ha...? 
panúpax 
IInárax 
cáố/18x 
KaKád rpÝýnna (ỳeXTỶ€T Ha 
ŠTOM nóJe 6ón? 


KTO yuấcTBYeT B QHHắñbHOM 
IO€N/HK€? 

CKÓIbKO BDẾM€HH OCTÁIOCb 
1O KoHHá ỐÓø? 


Nam (nữ) vận động viên... 
đã thắng cuộc 
Ai là người vô địch trong 
SỐ...? 
vận động viên đâu 
kiêm bôn cạnh 
vận động viên đầu 
kiêm đẹt 
vận động viên đầu 
kiêm ba cạnh 
Đội nào đã giành được 
đanh hiệu vô địch Thê 
vận hội? 


MÔN ĐUA XE ĐẠP 


bám sát đồi thủ 

bị thủng xăm 

bỏ cuộc đua 

cuộc đua Í ngày 

cuộc đua tập thẻ 

cuộc đưa xe đạp 

cuộc đưa xe đạp cá nhân 
cuộc đưa xe đạp dẫn tồc 
độ 

cuộc đua xe đạp 

nhiều ngày 

cuộc đưa xe tính từ 
khi xe chưa có đà 


(xuầt phát tại chỗ) 
cuộc đua xe tính 

từ khi xe đã có đà 
(xuầt phát có đà) 


BoÏ pbiHrpa1(-3) cIOpTCMÉH- 
(-K3)... 
KTO cCTA4H H€MNHÓHOM Cp@- 
N...? 

pAnHDắCTOB 


CaỐØñCTOB 


IITACTOB 


BHHTpAa 
WIÊM- 


KaKán KOMáHHa 
8BáHH€ O1HMNÉứÏCKHX 
THÓHOB? 


BEJIOCHIENHbIW CHOPT 


J1€DXÁTbCH 34 HIĐOTHBHHKOM 
IDOKÓ.I 

BHIỐbITb H3 FÓHKH 
OñHONHÉBHaf róHKa 
TpynOBti€ rÓHKH 

TÓHKH 

HHNHBHYÁJIbHAØ TỐÓHKA 
TỐHKA 3A IÚN€DOM 


MHOTOHÉBHaØ TÓHKa 


THT C€ MÉCTA 


THT C XÓAY 
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cuộc đưa xe đạp trên 
đường nhựa 


cuộc đua xe đạp 
trong ttường đua 


đạp nước rút về đích 
đuổi vượt, vượt qua 
giảm bớt khoảng cách 
hỏng xe đạp 

ngã xe 

người thắng cuộc; 
người được giải 

người về cưồi cùng trong 
cuộc đưa 

nhóm vận động viên đi 
hàng đầu (dẫn đầu) 
tách xa đoàn xe 

trường đua xe đạp 

vận động viên đua 

xe đạp 

vận động viên xe đạp 
về cuồi (rong cuộc 
đua 

về đích 


vượt lên trước, dẫn đầu 


xe đạp 
xe đạp hai người 
xuầt phát 


Đồng chí có thích môn 
đua xe đạp không? 
Đồng chí có muôn xem... 
không? 
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HIOCCÉÏHbte TỒHKH 
TpÉKOBaf# róHKa 


(ÚHHuIHHÏ phiBÓK 
o6rón 

COKDATHTb DA3DBIB 
IOIÔMKA R€JOCHIÉNA 
ïñaAÉéH"e 
HOỔ€NfT€Ib, IDH3ED 


3aMbiKátomHl 


JIH1fDYyIOmas (ronopnHán) 
rpýnna 

OTPHIB OT FDÝNHH 

B€JIOTDÉK 


TỐHIIỊHK 


B€JIOCHI€TCT 
3AMbiKÁTb TÔHKY 


(bhHuin 

BEIDBATbcCñ BI€DŠN, 
BấTb 

B€IOCHIẾN 


CñypTo- 


TAHIÊM 
CTApT 


BaM HDäBHTCW B€IOCHI6NHH 
CIIOPT? 
XOTÚTe HOCMOTPÉTb...? 


đua xe đạp trong 

trường đua 

đua xe đạp trên đường 

nhựa 
Tôi muôn xem đoạn về 
đích của cuộc đua xe 
đạp trên đường nhựa 
Đua xe đạp ở trên đường 
nhựa nào? 
Cho lệnh (tín) xuât phát 
thể nào? 

cho cá nhân 

cho tập thể 

cho từng đội 
Ai là người dẫn đầu trong 
đội của đồng chí? 
Ai đã bị loại khỏi 
đua xe đạp? 


cuộc 
Xe của vận động viên 
nào bị hỏng? 

%e của vận động 
ầy bị thủng xăm 


viên 


Ai vượt lên trước? 

Ai dẫn đầu? 

Trông kiai Khoảng cách 
đang bị rút ngắn lại 
Ai về đích đầu tiên? 
Đội của đồng chí đứng 
thứ mây? 

Ai giành được giải nhất 
trong cuộc đua cá nhân? 


TỔHKH HA TDpÉK€ 
TÔHKH Hã tUOCCẾ 


$l Ốni XoTé/(-a) T0CMOTPẾTb 
đÚúHHUI IHOCCẾHHHX TỐHOK 


Ha kaKómM troccé ỐýNYT npo- 
XOÉTb TÔHKH? 


KaKÓÄ naễtcf cTapT? 


MHNMBHNYáJbHBl 
rpynnogóäñ 
KOMáHHH 


KTO JÚñep B Báuleñ KOMáH- 
re? 


KTO BHỐHI H3 rỒHKH? 
 KOTÔ CIOMÁJIäCb MAIñHA? 
 HerÓ IpOKỐAJ 


KTO BHPBAIcñ Bnepẽn? 
KTO IH1ñpYe€T? 


CMorpirel PaspbB 


IIá€TCãđ 


COKpa- 


KTO (}HHHULIÍĐOBAT HẾPBBIM? 


KakKóc MẾCTO 3aHHHÁ Bắma 
KOMáH/4? 


KTO 34BOeBÁI HÉPB€HCIBO B 
HHMBHHYÁTbHOB TỐHKe 
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Đội chúng tôi,.. 
đã giành được huy 
chương vàng 
đã đứng thứ,,, 


MÔN ĐUA NGỰA 


bàn đạp 

bộ cương ngựa 

bồc thăm 

cái cựa giày, đỉnh thúc 
ngựa 

cải đai bụng (ở yên ngựa) 
cái hàm thiềc 

cái kiều bước 

cái yên 

chuồng ngựa 

công về đích 

công xuât phát 

cuộc đua ngựa 


cuộc đưa ngựa vượt vật 
chướng ngại 


cuộc thi ba môn phôi hợp 
dây cương 

đợt (lượt) đua ngựa 
đua ngựa 


đường chạy (đua) 
đường ngựa phi 

hệ thồng 10 điểm, 
thang điểm 10 

hệ thồng vật chướng ngại 
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Hảma KoMáHJa... 
3aBOeBắJa 30/I0TỶIO M€RAIb 


3aHHIÁ ... MÉCTO 


KOHHBIH CIIOPT 


CTDÉMH 
Yy3nÉuKa 
epeØb€BKa 
IHIIÓPbI 


ñn01npÝýra 

ynH1á 

atop 

cenó 

KOHIOLIHS 

(JÍÉHHUIHH CTBOD 
CTápT0BH CTBOD 

CKÁ4KH 

CKÁNKH € H€IÍTCTBHNMH; 
KOHKýp 

TpoeốØópbe 

nópon 

3aé3n 
CODeBHOBáHHW HO 
CIỐÓPTY 

6ØeroBáq ñopóxKa 
MADpLIDÝT, IApKýP 


ñ€CqTHỐÁJ1IbHađd CHCTÉMA 


KÔHHOMÿ 


CHCTẾMA NIpD€HñTCTBHÄ 


kiểu bước, nước bước 
làm đô vật chướng ngại 
luyện ngựa, thi điều 
khiển ngựa bước 

ngã 

ngựa 

ngựa đồm xám 

ngựa đua 


ngựa lang, ngựa khoang 


ngựa ô 

ngựa tía, ngựa hồng 
người cưỡi ngựa, 

ky Sĩ 

người (ngựa) thắng cuộc; 
người (ngựa) được giải 
nước đại 

nước kiệu 

phi ngựa trên sân 

quần ngựa 

phi việt đã 

sân quần ngựa 

trường dạy cưỡi ngựa 
trường đua ngựa 

vật chướng ngại, rào chắn 
vũ đài 


Tôi muôn xem đua ngựa 


Khi nào bắt đầu đua ngựa? 


H-Ø31 


uIâr 
pA43pyulÉHHe ñpenáTcTBHR 
BBI€31Kđ 


ñanÉHhe 

JIÓU1Ab 

cếpan s Ố10Kax 

CKaKOBáØ /IốiIA]b 

nếraw (1óm!lanb) 

BOpOHánØ (1óUL14/1b) 

THenán 

HAÉ3HHK (HaÉ3nHH1A), BCắN« 
HHK (BCắnHHHA) 

fOỐCRT€ib, IDH3ÈD 


ranón 
phtCb 
MAaHÉMHan ©3ná 


ï0/I€BH€ HCIbiTáHHfW 
MaAHÉXC 

HIKÓJA BepXonól e3nHi 
HIIORĐÓM 
Np€ïIñTCTBH€ 

apéna 


#Í ỐbI XoTÉ/(-a) HOCMOTPẾTb 
COD€BHOBáHHđ HO RKỐHHOMYV 
CHÓPTY 


KOTHá HAaHMHHálOTCØ CODeBHO- 
BÁHHã HO KÓHHOMY CHỐP- 
Ty? 
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Người cưỡi ngựa đó tên 
là gì? 
Tôi thích... 
con ngựa tía 
(ngựa hồng) 
con ngựa đồm xám 
con ngựa ô 
Đề nghị đi xem... 


đua ngựa vượt chướng 
ngại vật 
thi điều khiển ngựa 
bước 
Đên sân quản ngựa đi 
thê nào? 
Tôi thích xem thi 
khiển ngựa bước 
.. bị phạt như thể nào? 
ngã ngựa 
làm đỗ vật chướng ngại 
không điểu khiển nổi 
ngựa 
Ai giành được Giải lớn? 
Ai giành được giải nhất 
về cá nhân? 
Đội nào đã giành được 
giải? 


điều 


KaK (QbaMÚIH ấTOTO H2Ế31* 
HHKa? 


Mue HDáBHTC... 
THenáØ 


cépaa B ñỐ/IOKaX 

BOpOHá# 
,HasáñTe IoCMÓTPHM COD€BHO- 
BáHHã I0... 

IpeOHO/IÉHHO np€H5iTCTBHỦ 


BEi€37Ke 
KaK HIpOlTÚ K MAHÊSKY? 


j m6ỐIö CcMOTpẾTb COpeB- 

HOBÁHHW HO BHI©3TKe 

KaK HIpAQÝIOT 34...? 
IanéHHe 
p43pYyUIẾHH€ Np€HñTCTBHN 
H€IOBHHOBÉHH€ JIÔIANH 


KTo BbiHrpan Boubttól npw3? 
KTO ĐPHHTpAI JúnHO€ Tếp- 
B€HCTBO? 

K4aKÉÚ€C KOMáH/BI 3áHSJIH HDH- 
3OBHie MeCTá? 





bãi (trạm) để thuyền 
bãi tắm 

bàn bi-a, môn bỉ-a 
cái vợt, cái ra-két 
cầu nhún, cầu trượt 
tuyêt 

chiềc ô, cái dù 

công viên 

cờ tướng 

đi săn, săn bắn 

đi trượt tuyềt 

đường cáp treo 

gậy chơi bi-a 

gậy trượt tuyệt 

lưới' bóng chuyển 
lướt ván (trên sông, hổ) 
mỡ bôi ván trượt tuyềt 
nhà bắn, nhà tập bắn 
phòng đọc 

quả bỉ-a 

quả bóng chuyển 

quả tê-nít 

quân bài 

tạp chiều bóng 


1I* 


NGHỈ NGƠI 


OT/JbIX 


HNIÓ]0HHaØ CTÁáHHHS 
TNI8X 

Ốnxbñpn 
TẾHHHCHA1 pAKÉTKA 
TDAMILIHH 


30HT 

ñaApK 

tưếXMâTH 

OXÓTa 

XOJHNÚTb Hả JIBXA4X 
KAHáTHañđ ñRODÓTA; (YHHKVUIEp 
ỐHbfñpnHH KHñ 
JIHHBI€ Há/KH 
BOIER6óJbHađ CẾTKa 
BÓNHH© JIĐ1H 
JIHNHA41 Mãâ3b 

THP 

WHTáNIbHHIỦ 3đ 
ỐnnbfpnHhữ. tap 
BO/eli6óJbHbifi mau 
TẾHHHCHHIỦ MũW 


KápTHI 


KHHOT€áTD 
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sản bỏng chuyển 
(bãi khiêu vũ 


sân (bãi) quần vợt 


sân 
sân (bãi) trượt băng 
tàu trượt, tàu lướt 
tăng bạt 

thuyển 

trò giải trí 

trượt băng 

trượt tuyêt, ván trượt 
tuyềt 

xe trượt tuyềt 

trượt tuyềt trên núi 
(trên đồi) 

xe đạp nước 


xuồng, ca-nô 


Chúng tôi muôn được 
phép tham dự một chuyên 
đi săn 
Ai sẽ cùng đi săn với chúng 
tôi? 
Hiện nay được phép săn... 
không? 

cáo 

lợn rừng 
Những người đi săn tập 
trung vào lúc nào? 
Tôi (chúng tôi) muôn đi 
trượt... 
băng 
tuyết 
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no1eñ6ônbHaa n1omjnKa 
T8HI1011á1KA 
TẾHHHCHH KOĐT 

KaTÓK 

T1úccep 

T€HT 

JiốnKa 

TTDAKHHÓHbI 

KATÁTbCH HA KOHbKáX 


JIBIXH 


CÁHKH 
TỐPHHIC JIHIXH 


BÓNHHIÑ B€7OCHnÉRN 
KáTep 


HaM Ốùi XOTÉ/OCb HpHOỐpeC- 
TẾ TYP H3 OXÓTYV 


KTO Hac ỐÝH€T COIDOBO3K- 
NắTb Ha OXÓT€? 


Celuác OXÓTa 
HA...P 
JHCÝ 


XÚKOTO KaỐØaHá 


pA3pemená 


B KakKÓ€ BpẾMA CỐOP OXÓT- 
HHKOB? 


# (Mb) XOTẾJ(-H) Ốbl TOKA- 
TÁTbCH Ha... 

KOHbKáX 

JIH2KAX 


Ở đây có thể thuê ... được 
không? 

xe trượt tuyết 

ván trượt tuyết 

giày trượt băng 
Có thể tìm (kiêm) người 
hướng đẫn môn thể thao 
trượt tuyêt ở đâu? 
Chúng tôi sẽ lên... chứ? 

bằng đường núi 

bằng đường cáp treo, 

đường sắt treo 

bằng thang máy 
Đên cầu nhún đới thê nào? 
Trong thành phô này sân 
trượt băng nào được coi 
là khá hơn cả? 
Ta (hãy) đi... 

đền bể bơi 

ra bãi tắm 
Nhiệt độ của nước thê nào? 
Tôi muôn thuê... 

ghê bành dài 

ván trượt nước 

thuyền 

xe đạp nước 
Giá bao nhiêu tiển một 
giờ? 
Sân quản vợt ở đâu? 
Ở đây có sân bóng chuyển 
không? 
Đồng chí 
không? 

cờ 


biết chơi... 


3necb MÓXHO B3NTb HA nPO- 
KấT...? 

CáHKH 

JIbBIKH 

KOHbKH 
Ï€ MỐNWHO HAal1Ú HHCTDVK- 
TOP4 HO JIBXKHOMV CHÓPTY? 


BýeM IORHHMắTbCf...? 
n0 rópHol ñopốre 
HA (DYHHKYV/IED€, HO KA4HáT- 
HOÄñ 1OpÓFe 
Hả IOJbÊMHHK€ 
KaK HpOÏTH K TpAMIIÚHY? 
KaKÓl KaTÓK B TOM TÓPOH€ 
CHHTá€TC1 JIÝHUIHM? 


IloBnêMre... 

B ỐaccéÄH 

HA IUIHXK 
KaKád TeMI€DAaTýDA BONH? 
#Ï XONMỶ B3HTb HAHDOKÁT... 

IIE3IỐHF 

BÓ/NHHIG JIBKH 

JIÓNKY 

BÓNHhiÏ, B€/IOCHIÊN 
CKÓ/IbKO §TO CTỐHT B tac? 


Ïñ€ TẾHHHCHHIỦ KOPpT? 


EcTb J1H 3ñeCb BOJIeï66JbHaf 
ñ/10mánka? 


Bhi Hrpáere...? 


B UHiáXMATH 
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cờ nhảy 

bi-a 
Ở đây có bi-a không? 
Xin mang giùm cho chúng 
tôi... 

cờ tướng 

cờ nhảy 

đô~mi-nô 
Hôm nay có thể đi nghỉ ở 
đâu được? 
Công viên văn hóa và nghì 
ngơi mang tên Goóc-ki ở 
đâu? 
„ở đâu? 

khu nghỉ ngơi 

sân (bãi) nhảy, sân (bãi) 

khiêu vũ 

nhà hát ngoài trời 

tiệm ăn 

rạp chiêu bỏng 
Đên sông Mát-xcơ-va đi 
thê nào? 
Có thể đên đâu khiêu 
vũ được? 


B HIÁHKH 

B ỐH/IbÄpN 
EcTb JIH 31eCb ỐH/IbfpH2 
IpnHecúre HaM, noOX#Xá1yŸ- 
CT4... 

IIÁXMATHI 

HIÁH'KH 

JOMHHỐ 
KYHÁ MÓKHO HOlTÚ OTHOX- 
HÝTb C€TÓNH#? 
Tne HaXÓnwTcf# IIapK KYAb- 
TŨjH H THBXA  ÚM€HH 
Tópbkoro? 
Tne...? 

3ốHa ỐT]blXa 

TAHIIJIOHiá1Ka 


OTKDĐITbIÏ TeắTp 
p€CTopáH 
KHHOTeáTp 
Kak npoärá £ Mockpê-peké? 


[ne MÓXHO IOTAHH€BắTb? 





PHẦN CHUNG 


chợ 
cửa hàng bách hóa tổng 
hợp 
cửa hàng bán dụng cụ gia 
đình 


cửa hàng thực phẩm 


cửa hiệu, cửa hàng 
hàng hóa 

khách hàng, người mua 
hàng 


kiêm tra, kiểm soát 
người bán hàng 

người thu tiền 

nơi đặt hàng 

nơi đóng gói 

nơi nhận tiền 

nơi trả hàng 

phiều (trả tiền) 

quầy hàng 

thực phẩm, lương thực 
tủ kính trưng bày hàng 
tự phục vụ 


CÁC CỬA HÀNG 


MATA3HHH 


OBHIAØ HACTb 


DHIHOK, ốa3áp 
yHnpepcáIbHbili 
yHHbB€pMáT 


MafïA3ÚH, 
X03ÁÏCTBCHHbIÏ MATA3ÚH 


HDOHOBÓJbCTB€HHbIÏ MârA3/H 
MATA3ÚH 

T0BáPbi 

ïIOKynáT€¿Tb 


KOHTpÓ¿Ib 
TIpO1aBÉI 
Kaccúp 

CT0 3aKá30B 
CT0 ÿ1AKÓBOK 
Kácca 

BEINA4A IOKýT0K 
MeK (TOBápHHR) 
IpH.IắBOK 
IPOBýKTHI 
BHTDHHã 


CAaMOOỐC/IýHBAHH€ 
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BXONH 
BbiXOIH 
3AKPbBITO 
K CEBE 


OTKPHITO €... HO... 


OT CEBñ 

IIEPEPBbIB HÀ OBEN €... 
ho... 

CETOHHØð B IPOHAXE 


.. gần nhầằt ở đâu? 
cửa hàng bách hóa 
tông hợp 
cửa hàng thực phẩm 
chợ 
Khi nào cửa hiệu mở cửa 
(đóng cửa)? 
Khi nào nghỉ ăn trưa? 
Xin nhận giùm đơn đặt 
hàng 
Giá bao nhiêu tiển tât cả? 
Phải trả tiền Èờ đâu? 
Gói tât cả lại hộ tôi 


Làm ơn gói giúp hộ 
CỬA HÀNG THỰC 
PHẨM 

Quầy thực phẩm phự 
ca-cao 
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LÔI VÀO 

LÔI RA 

ĐÓNG CỬA RỒI 

KÉO CỬA VỀ PHÍA 
MÌNH 

MỞ CỬA TỪ... ĐÈN... 
(GIỜ) 

ĐẢY RA 


NGHỈ ĂN TRƯA TỪ... 
ĐÈN... (GIỜ) 
HÔM NAY CÓ BÁN 


Tne Ønnxáñunñ...? 
YHHBEDMáT 


IIpOYKTÓBbBIÄ MafA3/H 
pHHOK 
KOFrHá OTKPbIBá€TCã (34KpH- 
BắeTCØ) MaTA3ÚH? 
KOrñá nepepHib Ha o6&n? 
[IpHMÉT©, HO3XáNHVyÏCTA, 3a- 
Káa 
CRÓ/IbKO CTÓNT? 
Tne ñ712THTbE? 
32B€PHỨT€ BCẾ BMẾCT€, HO- 
34á1yÏicra 
nagỷire, oxányñicra 


IIP010B0/IbCTBEHHbIl 
MATA3HH 


BaKa/ien 


Kakáo 


cà-phê 
chè, trà 
đường 
hạt, tầm 


Thịt, gia cầm 
gà 

gà tây 

ngỗng 

thịt bò 

thịt cừu 

thịt hộp 


Cá 


cá hộp 
cá lạng 
xương) 


nạc (không có 


cá mùòi 

cá muồi 

tôm 

cá sông, cá tươi 
cá trích 

cá ướp lạnh 

của 


Cửa hiệu bán thức 
ăn chín 
giầm bông 


giò (luộc) 
lạp xường xông khói 


KớỚC 
qaÄ 
cáxap 
Kpyná 


Maco, nTnua 


Kýpnua 

HH1ÉÏKa 

ryCb 

T0BÍ1HHa 
Øapánhna 
MfñCHBI KOHCÉPBBI 


Pbhiốa 


DHIỐHbi€ KOHCÉPBbi 
(nuề 


KẾUIbKH 

ConẽHan pưốa 
K©BÉTKH 

MHBáN DHIỐa 
ce/ŠnKa 
MOPÓN(VHaf pHốa 
KpáØbi 


FacrponoMng 


B€THHHá 
Kon6acá (sapEHan) 
Kofidểhaq Kouốacá 
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mỡ (lợn muồi) 

thịt mông hầp 

thịt sườn lợn xông khói 
xúc-xích 


Các sản phím chè 


biền từ sữa 


bơ 
phỏ-mát 
phỏ-mát cừu 
phó-mát mềm 
pho-mát tươi 

phô-mát tươi trộn đường 
sữa 

sữa chưa, kê-phi-rơ 
trứng 

váng sữa, kem sữa 


Bánh kẹo 


bánh bích-quy 
bánh ga-tô 
bánh ga-tô to 
bánh pát-chỉ-la, 
trứng 

đồ ngọt phương Đông 


bánh 


kẹo 
kẹo khan-va 


[kẹo] sô-cô-la 


mứt bột quả, mứt hoa quả 
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. 


cáno 
ỔyX‹€eHúHa 

KopéÏkKa, rDYAñHKA 
COCfCKH 


MoaodHbie ñDORYKTbi 


MácC1o 

Cbip 

6pbHiH3a 
H"ÁB€HHIẪ, CbIp 
TBÓpOF 
TBODÓMHH CbiDÓK 
MOJIOKÓ 

KeĐúp 

sqñnó 

€/IÚBKH 


KOHHT€DCKH€ H3]€J1H1 


I€HÊHb€, ỐHCKBÚT 
ñIHDÓXHo€ 

TODT 

nacTHuá 


BOCTÓMHbI€ C/IÁNOCTH 
KOH(ÉTHI 
xanBá 


IHIOKOJá]N 


MADM€IáN 


Bánh rnì 


bánh mì đen 
bánh mì khô 
bánh mì to, bánh mì nhỏ 


bánh mì trắng, bánh mì 
to, bánh mì nhỏ 


bánh nướng 
bánh rán nhân thịt 


bi-xcôt 


Rượu, đồ uòng 


bia 

nước giải khát kvát 
rượu cô-nhắc 

rượu mùi 

rượu ngâm quả 

tượu sâm-panh 

tượu trắng, tượu vồt-ca 


tượu vang thuần chàt 


rượu vang tráng miệng 


Những 
khác 


thực phẩm 


hoa quả 

hoa quả nhỏ 
nầm 

tau 


BAKA/IER 


Xe6 


qÊDHHÄ x1e6 

cýuIKH 

ØaTón, 6ý/Ka 

ni XaeÕ, ðaTón, 6ýJkKa 
NHDỐT, HHDOXCÓK 

NHDOXÓK C€C  MÍCOM 

cyxapú 


BHHO, HañHTKH 


núao 

KBaAC 

KOHbfK 

JiHKếp 
HacTólka 
IIỬaMNáHCKOC 
BÓ]Ka 

BHHÓ CYyXÓC 
BHHÓ /J€CẾPTHO€ 


Jpyrue pONYKTbI 


(pýkTbi 
ronh 
rpnốnm 
ÓBOIIH 


QUẦY THỰC PHẢM 
PHỤ 
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BYJIONHHAđã 
BYJIOHHA1-KOHNMTEP- 
CKAñä 

BHHO 

TACTPOHOM 


NHETA 


KO/JIBACHI 
KOHCEPBHI 


KYVJINHAPHS 
MWHHEPAJIbHBHE BOHBI 


MO7IOKO 
MICO 
OBOLIH-©PYKTHI 


IIPOHOBO/IbCTBEHHbIH 
MATA3NH 


IIPOHVKTBH 
PBIBA 

COKH 

ChIP 
VHHBEPCAM 


Làm ơn bán cho tôi một 
bánh mì trắng và một nửa 
bánh mì đen 
Làm ơn cho tôi... 
một chiềc bánh rán nhân 
thịt 
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CỬA HÀNG BÁNH MÌ 
CỬA HÀNG BÁNH KẸO 


CỬA HÀNG RƯỢU 


CỬA HÀNG THỨC ĂN 
CHÍIN 

CỬA HÀNG BÁN THỨC 
ĂN KIÊNG 

CỬA HÀNG BÁN GIÒ 
CỬA HÀNG BÁN ĐỒ 
HỘP 

CỬA HÀNG THỰC 
PHẢÂM CHÈ BIỀN SẲN 
CỬA HÀNG NƯỚC 
SUÔI 

CỬA HÀNG SỮA 
CỬA HÀNG THỊT 
CỬA HÀNG RAU QUẢ 
CỬA HÀNG THỰC 
PHẨM 

THỰC PHẨM 

CÁ 

NƯỚC QUÁ 

PHO-MÁT 

CỬA HÀNG TỰ PHỤC 
VỤ 


BaTÓH ỐéIOTO H ïIOIOBỨHKY 
\ŠpHOFO, IoXÁnYÏcTa 


ĐÝ/NbT€ JIOỐÉ3HH, MH©... 
IHpOXÓK C€ MÍCOM 


một chiếc bánh ga-tố 
một chiếc bánh ga-tô 
loạt to 

Làm ơn bán cho tôi gói, 
chè 


cà-phê 

Ca-cao 

bánh bích-quy 

đường 
Làm ơn bán cho tôi một 
kilê (nửa ki-lô)... 


cà-phê hạt 

kẹo sô-cô-la 
bánh bích-quy 
giò 

pho-mát 


Làm ơn bán cho tôi một: 


lọ... 
mứt 
mật ong 
nước hoa quả 


Ở đây có bán... đóng hộp 
không? 
cá hồi 


gan cá tuyệt 

cá trích 
Làm ơn bán cho tôi ki-lô 
(nửa ki-lô)... 

mận 

anh đào 

đào 

táo tàu 
Làm ơn cân cho tôi một 
quả đưa bở (đưa hầu) 


nHpôzHoe 
TOPT 


Mue, noányÄcra, náwqKy... 
qảq 
KÓÙ€ 
KaKáo 
IietéHbg 
cáxapa 
Mune, noK4IYÏCT4, 
TpáMM (1O/IKHIÓ)... 
KÓj‡© B 3ÉpHAX 
IIOKOJÁTNHBIX KOHÉT 
ỐHCKBÚTHOTO IetÉHbø 
KOJIốacH 
cripa 


KWJIO- 


jHáäre, no›£ányñcra, Ố4HKY... 


BAapÉHbã 

MÊHa 

KOMIÓTa 
ECTb JH ÿ Bac B npOHá- 
KG...” 

jOCỐCb B CÓỐCTBÊHHOM CO- 

ký 

IÉtW€Hb TDeCKú 

HIIĐÓTH 


TloxányñcTa, KHJIOTDẤMM 
(noikniorpáMMA)... 

CJIHB 

BÉUIHH 

ñếpcHKOB 

\€pHOC/IñBA 


BaBÉcbre MHe ñHIHO (apÕý3) 
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CỬA HÀNG BÁCH HÓA 
TỎNG HỢP 


Quần áo mặc ngoài 


áo blu-đông 

áo cánh nữ 

áo liền váy 

áo măng-tô san 

áo mưa 

áo păng-tô (măng-tô) 
áo sơ-mi 

áo vét 

bộ quần áo Âu 

bộ quần áo phụ nữ 
mũ rộng vành, nón 
quần 

quần bò 

váy 


Hàng len và đệt kim 


áo len 

áo len dài tay 

áo may-ô 

áo săng-đay 

quần đùi, xi-líp 

vải lót chăn đệm, quần 
áo lót 


Giày dép 
đép 
giày, giày bồt-tin 
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VHHBEPMAT 


BepxHs1 0nex1a 


KýPTKA 

Ốný3Ka 

IJITb€ 
JI©MHC€3ÓHHO€ Ha/IbTỔ 
ñnam, 

ñabTó 

pyðátmKa 

HHắK 

KOCTIOM 

lắMCKHÄ KOCTIOM 
HIIñna 

ỐốpfOKH 

Ä)KHHCHI 

tO06Ka 


TpnkoTraxc 


HI€DCTNHáq KÓ‡TAa 
CBHTCP 

MmáÄKa 

J)KÉMI€P 

TDYCHI 

6Øenb 


OốyBb 


ỐocoHóÓX:KH 
Tý11H, Ố0TIHKH 


giày vải, đép cói 
ủng, bồt 


Bít tât 


tầt đải (của phụ 
tầt đèn gồi 

tầt ngắn 

quần liển tầt nịt 


nữ) 


Vải 


len, vải len 

tơ hóa học, tơ lụa nhân 
tạo 

tơ lụa 

vải bông 

vải dạ, ni 

vài hoa 

vải nhung kẻ 

vải xa-tanh 


Lông thú 

áo khoác lông, măng-tô 
lông 

cô lông 

lông cáo 

lông cáo Bắc cực 

lông chồn nâu 

lông chuột xạ 

lông cừu non 

lông hải li 


Tắno⁄KH 
canoráú 


tVJKH 


qyAKú 
rónbdhi 
H0CKử 
KOJIFÓTKH 


TKaHH 


HIỆDCTb 
CHHTẾTHKAâ 


HIỀ1K 
XIỐIOK 
CYKHÓ 
cúTeu 
B€JIbBÉT 
CATÚH 


Mexa 


HIýỐa, MeXoBÓc HAIbTÔ 


M€XOBÓÄ BODOTHÍÚK 
nncá 

necén 

cóØoib 

0HIáTpa 

KapáKyNb 

HÝTpHf 
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lông rải cả [nâu] 


mũ lông 


Hàng tạp hóa 


cra-vát 

găng tay 

khăn quàng cổ 
khăn (trùm bịt) 
kính 

kính. tâm 

ô, dù 

túi xách 


vuông 


Hương phẩm 


crem bôi mặt 
crem cạo mặt 
nước gội đầu 
nước hoa 
nước thơm 

phân xoa mặt 

sáp bôi môi 

thuồc bôi móng tay 
thuồc đánh răng 

thuồc kẻ lông mày, lông mi 


xà-phòng 


Đồng hổ và đồ trang 
sức quý (hàng vàng 
bạc) 


dây đồng hồ 
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HỒPKAã 
M€XOBáN IHIáIIKa 


[Fananrepew 


ráJ'CTyK 

I€pdáTKH 

IưapĐ 

KOCbiHKA 

04KÚ 
CO/HI€3AITHbiI€ OqKÚ 
30HT 

CÝýMKa 


[lapdoMepwus 


KpeM 118 JHUÁ 
KDeM I1 ỐpHTbú 
IHIAMIýHb 

1Ayxú 

O1€KO/ÓH 
nýpa 

ry6náq 1oMá1a 
JiAaK JJHH HOTTẾH 
3yỐnắn nácTa 
TyHIb 

MBIIO 


-aCbi, I0B€/IHPHbI€ 


M3I€7HãÑ 


D€M€ULIÓK 1H qaCÓB 


dây đồng hổ (kim loại) 
đá quý U-ran 
đổ ngọc Nga 


đồ trang sức làm bằng 
hỗ phách 

đồng hồ 

báo thức 
khuy cài tay áo 


đồng hồ 


hoa tai, vòng đeo tai 
ngọc bội 

nhẫn 

trâm cài cổ áo 

vòng đeo tay, xuyền 


Nhạc cụ và đía hát 


băng ghi âm, cát-xét 
đàn ba-la-lai-ca 

đàn ghi-ta` 

đàn vi-ô-lông 

đĩa hát 

đĩa hát quay chậm 
máy ghỉ âm 


Hàng phim ảnh 


máy ảnh 
máy đo độ sáng 
máy quay phim 
phim ảnh 


12-631 


ỐpacnéT nã qacón 
YDÁ1bCKH€ KáMHH 

DÝCCKH€ CaMOHBÉTEI 
H3NÉJHH H3 ñHTApđ 


qacH 
ỐyñÚ1bHnK 
3án0oHKH 
cếpb:rH 
Ky/IÓH 
KOJbUó 
Ốpouib 
6pacuiếT 


MyabiKaJbHbie 
HHCTDYM€HTDI, 
FDaMILIACTHHKH 


KaccÉTa 
6đananáñxa 
rwTápa 
cKpúnKa 
TIACTÚHKa 
ÄOITOHTpÁIOHlAW HJ1ACTÚHKA 


MaTHHTOtĐÓH 


KHHO-, (bOTOTOBAPBI 


ìoToannapáT 
9KCHOHÓM€TP 
KHHOKáM€pA 
(0oTonEnka 
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phim (ảnh) màu 


Đồ điện 


ầm xa-mô-va (điện) 
bàn là điện 

cồi xay cà-phê 

đao cạo điện 

đụng cụ xoa bóp 
máy đánh sàn nhà 
máy ép hoa quả 
máy hút bựi 

pin, ắc-quy 


Thuồc lá 


bật lửa 

điêm 

điều, píp hút thưồc 
tâu hút, tâu hút bằng 
hỗ phách 

thuồc cuộn, thuồc lá có 
bót giầy 

thuồc hút bằng điều 
(bằng tâu) 

thuồc lá (có đẩu lọc) 
thuồc xì-gà 


BEPE3KA 


BŸKHHWCTWUHECKHME 
KHHTH 
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HBeTHáN (0T10)H/IEHKA 


3neKTDOTOBADHI 


caMoBắP (91eKTpúqecKHñ) 
9/EKTPOYTT 

K0eMồÓ/KA 
97ÊKTDOốØDñTBA 

npH6óp 111 Maccắxa 
Iñ0J0TẾp 

COKOBbl3KHMá/KA 

Iibiiecóc 

6aTapéRka 


Ta6ak 


3âaHTÁnñKa 

CHẮ4KH 

TpÝýỐKa 

MYH)JIITÝK, ÑHTấpHHỔ MYHA- 
LITÝK 

nannpócbi 


TpÝýØouHHÄ Ta6áK 


CHrApÉTHI (C ÍIbTpOM) 
chrápa 


CỬA HÀNG ‹BẠCH 
DƯƠNG: (BÁN BẰNG 
NGOẠI TỆ) 

HIỆU SÁCH CỮ 


TA/IAHTEPEñ 
TOUJIOBHBIE YBOPBI 


TYM (TOCYHAPCTBEH- 
HbIñ VHWBEPCA/Ib- 
HbIñ MATA3MH) 


HETCKHH MIP 


WTIPYIúRH 
WHCTPYMENHThBI 


KAHHEJSPCKHE TOBA- 
Ph 


KOMMCCMHOHHDIH MAFA- 
34H 


KOCMETHKA 


MEBEUIb 
MEXA 


HOTHI 
OBYBB 
ONEXVJIA 
OXOTA 


HAP@IOMEPH“1 


IUIACTHHKH 
TIOHAPKH 


PAMO(TOBAPBI) 
PYCCKWE CAMOIIBEThI 


CBET (9/IEKTPOTOBAPBI) 
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CỬA HÀNG TẠP HÓA 
HÀNG MŨỮ NÓN 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA 
TÔNG HỢP QUÔC GIA 
(GUM) 

BÁCH HÓA THIÊU NHI 
(ĐỀT-XKI MIA) 


ĐỒ CHƠI 
DỤNG CỤ LAO ĐỘNG 
VĂN PHÒNG PHÂM 


CỬA HÀNG ĐỒ CŨ 


HIỆU TRANG ĐIÊM, 
MỸ VIỆN 
CỬA HÀNG ĐỒ GỖ 


CỬA HÀNG LÔNG 
THỨ 


CỬA HÀNG ÂM NHẠC 
CỬA HÀNG GIÀY DÉP 
CỬA HÀNG QUẦN ÁO 


CỬA HÀNG BÁN 
DỤNG CỤ SĂN BẢN 


CỬA HÀNG HƯƠNG 
PHẨM 


CỬA HÀNG ĐĨA HÁT 


CỬA HÀNG TẶNG 
PHẬM 


CỬA HÀNG RA-ĐI-Ô 


CỬA HÀNG NGỌC 
QUÝ NGA 


CỬA HÀNG ĐỔ ĐIỆN 
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CTIOPT(TOBAPBI) 
CVBEHIPBI 


TABAK 
TKAHH 
TPHKOTAXK 


TYPHCT 


®©AP®OP 
®©OTO(TOBAPBI) 


XPYCTAJIb-CTEK/IO 


XY]O)KECTBEHHbIñ 
CAJIOH 


LIBETBI 
HYM  (HEHTPA/bHHBH 
VHWBEPCA.IbHBHNW MA- 
TA3MH) 
qACbi 
IOBEJMPHBE H3IE/đ 


Gian... ở đâu? 
dụng cụ thể dục thể 
thao 
hàng phữn ảnh 
đổ chơi 

Có thể mưa... ở đâu? 
hàng đăng ten Vô-lô- 
gốa 
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CỬA HÀNG DỤNG CỤ 
THÊ THAO 

CỬA HÀNG BÁN VẬT 
LƯU NIỆM 

QUẦY THUÔC LÁ 
CỬA HÀNG VẢI 

CỬA HÀNG LEN ĐAN 
VÀ DỆT KIM 

CỬA HÀNG BÁN ĐỒ 
ĐI DU LỊCH 

CỬA HÀNG ĐỒ SỨ 
CỬA HÀNG BÁN 
DỤNG CỤ NHIỆÊP ẢNH 
CỬA HÀNG THỦY 
'TINH - PHA-LÊ 

TRIÊN LÃM - CỬA 
HÀNG BÁN NGHỆ 
THUẬT PHẨM 

CỬA HÀNG BÁN HOA. 
CỬA HÀNG BÁCH HÓA 
TRUNG ƯƠNG 
(TXUM) 

CỬA HÀNG ĐỒNG HỒ 
HIỆU BÁN ĐỒ TRANG 
SỨC QUÝ 


Tne oTHéN...? 
CIOPTTOBápoB 


(OToT0BápoB 
HTpÝýIIIeK 

Ï 8€ MÓIKHO ïIpHOỐp€CTú...? 
BO/JIOTÓRCKH€ KDYX(eBá 


anbôm tranh ảnh 
tem Liên-xô 
Tôi muốn rnua những vật 
phẩm của vùng Khỏc-lô- 
ma 
Tôi rmưỗn tìm mua một 
cái trấáp.. vừa phải 
Pa-lêch 
Moơ-xơ-tơ-ra 
Phê-đô-xki-nô 
Tôi cần mua những hàng 
tmỹ nghệ có hoa văn đân 
tộc 
Làm ơn chỉ giúp hộ... 
Làm ơn cho xem loại 
đắt tiền hơn một chút (rẻ 
tiến hơn) 
Có thể thử được không? 
Quá... 
đài (ngắn) 
hẹp (rộng) 
to (nhỏ) 
Cho tôi cỡ... 
bé hơn 
to hơn 
Màu này quá sáng (tôi) 


Tôi cẩn mưa... 


máy ghi âm cát-xét 
máy ra-đ-ô, máy thu 
thanh 

đài bán dẫn 


máy quay đĩa stê-rê-ô 
Có bản chỉ dẫn sử dụng 
kèm theo máy không? 


añbốÔMkI pepoÝKHHÄ 
COBÉTCKH© MÂDKH 
Ñ xoqý KYHÉTb H3NÊIMH H3 
XOXJIOMH 


#Í xorến(-a) ỐbI npHoỐốpecTú 
H€ỐO/IbHiý!O... 1IKATý/IKY 
HáJI€XCKV!O 
MCTÊpCKY!O 
(Đ€NÓCKHHCKYIO 

MH€ HÿXHH H3NÉIH1 C H3- 

HHOHÁäJIbHBIM DHCÝHKOM 


IĨoKaúTe, noKÁIYÄCTA... 
[loKax‹úre, no#¿ánYyñcra, qTo- 
-HHỐỶNb HOROpỐ%© (noJe- 
HIẾBJI€) 
MóÓx(HO NpHMÉPHTb? 
CnInkoM... 
ñJIHHHỒ (KÓpOTKO) 
ý3Ko (tIiapokó) 
B©JIHKÔ (M46) 
HáÏTe MH€ Ha pA3MÉP... 
MÉHbIile 
6ónbuie 
Ô†OT HBET C/IIUKOM CBẾT/IbIñ 
(rẽMnH) 
MHe HÝ3€H... 
KACCÉTHH MAaFrHHTOÙỐH 
IpHÊMHHK 


TpAH3CTop 


CTeDeOIDOITpEIBäT€/Ib 
ECTb K H€MÝ HHCTDÝKHH3? 
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Làm ơn hướng dẫn hộ 
cách sử dụng máy 
Ở đây có bán đĩa hát 
„. không? 
các bài hát dân gian 
Nga 
Làm ơn cho nghe đĩa hát 
này 
Tôi (không) mua đĩa hát 
này 
Đĩa hát này (không) hợp 
với tôi 
Tôi sẽ lầy đĩa hát này 


ÏÏOKAaXCT, KAK HM HỐIb30- 
B4ATbCf 


3 BAC ©CTb IJACTÉHKH...? 
DÝCCKHX HADỒNHĐIX nếCeH 
TlponrpáRre, 


ấTY H2IACTÉHKY 
§l (me) Øepý 


ñoz£tányñcTa, 


Me ấTo (He) ïOnXỐNHT 


#Í Bo3bMỷ ấTo 








buồng ngủ 

buồng riêng 

chỗ 

chỗ ngủ, ghề nẫm 
chuyển tàu 


con đường 

công nhân khuân vác, 
công nhân vận chuyển 
hành lý 

du lịch, cuộc hành trình 
đi du lịch 

đi khỏi, ra về 

đường sắt 

giường trên (dưới) 
hành khách 

hành lý 

kiện (hành lý) 

lên tàu 

lịch giờ tàu chạy 

người phụ trách toa 
nơi bán vé, nơi trả tiển 


nơi gửi hành lý 


HÀNH TRÌNH. ĐƯỜNG SẮT 


IIYTEIHECT BHE. 
XEJIE3HAØA HOPOFA 


Kynế 
0TRẾ1bHoO© Kynế 
MẾÉCTO 


- CHÁNbHOC MẾCTO 


nepecá1ka, nếnaTb nepecáN- 
Ky 

IYTb 

HOCHJIbHIHK 


IYT€UIÉCTBHe 
IIYT€UIIÉCTBOBATb 
y€3)KáTb 

A(©/É3Hađ Nopóra 
BÉDXHe© (HÚ/KH€€) MẾCTO 
naccawúp 

6aráắx 

MmÉcT0 (6araxá) 


CanÚTbca Ha nñnóe3, nocáñKa 
Ha HÓ€3H 


pacnncánne 
nDOB0ÄHK 
Kácca 


ỐaráwmHo€ 0TN€JIẾHH€ 
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phiều hành lý 


phòng chờ 

sân ga 

tàu 

tàu hỏa chạy điện 
tàu khách 

tàu nhanh 

tàu tồc hành 

toa 

toa ăn 


toa ghề mềm 
toa liên vận, toa quồc tÈ 


tồc độ 

trạm, ga 

trạm đỗ, nơi đỗ, nơi 
dừng 

trọng lượng 

trọng lượng thừa 

tới nơi, đền nơi 

va-li 

về 

vé khứ hồi 

vé một lượt (đi hoặc về) 
vé trẻ em 

vé về 


BBHHAUHA BATA)KA 


BbIXOH B TOPOH 
3AJI OKHHAHHñ 
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Øaránchan 6ÚpKa 

341 0#H14HH8 
nIeDDóH 

núc31" 

97€KTpúnKa 
IACcaxiDcKnñ nóc3N 
CKÓpHÄ HóÓ€3N 
9Kcnpécc 

BATÓH 
BArÓH-pecTopán 
MỐTKHỔ BAaTÓH 
M€XUJ1IVHADÓNHbiÑ BATÓH 
CKỐPOCTb 

CTẩHHHW, BOK3á7 
O0CTAHÓBKA 


B€C 

JÉIIHHÄ Bec 
IpDHỐbiBắTb, IDH€3KÁTb 
q©MOXãH 

ỐHJÉT 

ỐHuéT TYRá H OỐDẤTHO 
ỐHIẾT B ONÚH KOHẾIL 
ñẾTCKHÑ ỐHUIẾT 
0ỐốpắTHuñ, 6HIẾT 


TRÀ HÀNH LÝ, NƠI 
TRẢ HÀNH LÝ 

LÔI VÀO THÀNH PHÔ 
PHÒNG CHỜ 


KAMEPA XPAHEHH“ 
KÁCCA 
KACCA-ABTOMAT 


K HOE3HAM 
MENIHIYHKT 
OTHPABJIEHME B... U 
... MMHH 

[IIAT®OPMA M:... 


IIPMEM BATA)KA 


CIPABOHHOE BIOPO 
CTAHIMð HA3HAUEHHf“ 


BÀN CHỈ DẪN 


Có những chuyền tàu nào 
đi đền...? 
Lê-nin-grát 
Ki-ép 
Min-xcơ 
Khi nào tàu số... 
hành (đền ga)? 
Đền ga... thì tàu phải đi 
tầt bao nhiêu lâu? 
U-li-a-nôp-xcơ 
Ca-dan 
Têc-kút-xcơ 
Khi nào thì tàu đền... 
%Xô-tsi 
Ri-ga 


khởi 


NƠI (LƯU) GỬI HÀNH 
LÝ 


QUẦY BÁN VÉ, NƠI 
TRẢ TIỀN 

NƠI BÁN VÉ TỰ 
ĐỘNG 

LÔỒI RA TÀU 

TRẠM VY TỀ 

KHỞI HÀNH VÀO... 
GIỜ... PHÚT 


SÂN GA, KE SỐ... 
ĐƯỜNG SÔ... 


NƠI NHẬN GỬI HÀNH 
LÝ 

BÀN CHỈ DẪN 

GA ĐỀN 


CIPABOUHOE BEOPO 
Kakứúe noe3ná HAÝT ñO...? 


Jlennnrpána 
Kúepa 
Múncka 
KorHá oTxốnMHT (npHỐbiBáeT) 
nóean }b...? 
CkónbKO wacÓn HỐ€31N H/IẾT 
10... 
nbñnoBcKa 
KasánH 
Wpkýrcka 
Korná nõe3n nphỐcIBáeT B...? 
Cóun 
Pắny 
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Có thể xem bằng lịch giờ 
tàu chạy ở đâu? 

Tàu có thể chạy thẳng đền 
thành phô Tan-lin không? 
Phải chuyển tàu ở chỗ nào? 
Nơi bán vé ở chỗ nào? 
Có thể gửi hành lý ở đâu? 


Tàu sô ... khởi hành từ 
đường sô mây? 

Tàu sốổ.. vào đường số 
mây ‡ 

Đên đường tàu số.. đi 
thể nào? 


TẠI NƠI BÁN VÉ 


Giá bao nhiêu tiền một vé 
liên vận (có ghê mềm, có 
buồng ngủ) đên...? 
Ki-si-nhôp 
Tan-lin 
Vin-nhi-út 
Làm ơn bán cho một vé 
(hai vé) ghề mềm đên,., 


li-a-nôp-xcơ 
An-ma - À-ta 
Vôn-ga-grát 
Tôi cẩn một vé đới tàu số... 
đền... 


Làm ơn bán cho tôi vẻ 
giường trên (dưới) 
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[ne MÔXHO HOCMOTPẾTb paC- 
TiHCánhe? 

Ho TánnnHa (mnẽr) npaMóñ 
nóe3n? 

[ne Háno nénaTb nepecáNKYy? 
Tne kácca? 
Fne MÓxHO 
Ốará? 

OT KAKÓÄ HJIATÙÓPMHI OTXÓ- 
HT nốe3n jb...? 

K kaKÓÄ HIaTÙÓpM©e NpHỐH- 
BáeT nóe3N Nò...? 


KaK npolrú Ha n12TĐÔpMY 
...? 


CñATb BẾIIH B 


Ÿ KACChi 


CKÓnbKO CTỐHT ỐH/ẾT B M©MKC- 
HYHAPÔNHOM (MÁTKOM, KY- 
nẾÄHOM) BAarÓH€ 10...? 

KuuiHeBa 

Tán/IHHa 

BúnbHloca 
HáñTre, noxányñcra, Ốn/ếT 
(xBa ỐHnéTa) B MỸTKHH Ba- 
TỒN 0... 

ñbñRoBcka 

AñMa-ÂTHm 

Bonrorpána 


MHe, noxányÏCTa, ỐHIÉT Ha 
nóean bè... mo... 


Me BÉpxHee (H3⁄4Hee) MÉCTO, 
IO¿£áJ1Y ñCTa 


VỀ có giá trị trong mây 
ngày? 
Đây là tàu chạy suôt phải 
không? 
Nhờ đồng chí đặt mua 
trước giúp hộ: 
hai vé liên vận tàu sô... 
đền Lê-nin-grát ngày 4 
tháng Bảy 


HÀNH LÝ VÀ NGƯỜI 
KHUÂN VÁC 


Nhận gửi hành lý ở đâu? 
Chỗ gửi hành lý ở đâu? 
Có thể nhận hành lý ở đâu ? 
Làm ơn gọi giúp hộ người 
khuân vác hành lý 
Hành lý của tôi đây 
Xin cần thận hộ với cái 
hộp đó (với chiệềc va-li 
này) 
%Xin đề hành lý giúp lại đây 
Làm ơn chở giúp hành lý... 

ra tàu sô... 

fa toa số... 

ra ô-tô-buýt số... (tắc-xi) 
Làm ơn gửi giúp hộ những 
thứ này vào toa hành lý 
Tôi muôn lưu gửi... 

chiếc va-li này 

gói này 

hộp này 


CKỐJ/IbKO CÝTOK 1€ÏCTBÉTG/I€H 
Ố6nnét? 


2ro npaMóñ nóesn? 
[IIphHMứTe 3aKá3: 


JBA ỐHIẾTAa B M©GXCTYHA- 
DÔRHHĨ BAFÔÓH HA nÓ©3H 
Mi... Ao Jlenmnrpána Ha 
4 ông 


BATAX H HOCHJIbBIHIHK 


Tne ñpHHHMáIOT ỐaFrá»? 

Iae Ốará»KHoe OT1e/lÉHwe? 
[ne MÓHO ïOIYdfTb ỐØarắ%? 
[loaoBfTe, ñO#ÁIYÏCTAa, HQ- 
CÚJbUtIHKa 

Bor Moñ Ốarámc 

Ocropówno c áToi kopôØxoli 
(ÂTHM d€MOHÁHOM), HOXXấ- 
Jiyñcra 

HĨonoxiTe bBéng cloná 
OrHecúTe BÉH,... 


w nóe3ny ‡®... 

K Baróny }w... 

B aBTÓỐYC bè... (Takcñ) 
CHáñ1€, HOXáIYÄCTa, Tu 


BÉIMH B ỐarấXt 
§ xoTếéJ] Ốbi CÄ4Tb HA XDpAHế- 
HH€... 

ÁTOT HCMOH4H 

ấTOT HAKẾT 

ẾTÿ KODÓỐKY 
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Xin trao lại cho tôi hành lý 


Hóa đơn đây 


TRÊN SÂN GA 


Đã có thông báo giờ lên 
tàu sô... chưa? 

Tàu này chạy đi đâu? 
Tàu này từ đâu đền? 
Tàu này chạy đền.. có 
phải không? 

'Toa số.. ở chỗ nào? 
Đây là toa số.. có phải 
không? 

Còn bao nhiêu lầu nữa 
thì tàu chạy? 


TRONG TOA, BUỒNG 


NGỦ 


Làm ơn chỉ cho chỗ của 
tôi 

Chỗ này còn trồng phải 
không? (Chỗ này có ai 
ngồi chưa?) 

Người phụ trách toa ở 
đâu? 

Chỗ nằm của tôi ở trên 
hay ở dưới? 


Tôi muôn chuyền sang chỗ 
khác (buống khác) 
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BHAañTe, no#⁄ánYĂCTA, Bế- 
HN 
Bor KbBHTáäHHHS 


HA IJIAT®ĐOPME 


OỐb#iBI€HAa JH HOCẢNKA4 Hã 
nóe3n Nb...? 

KYyAá HHÊT ấTOT HỐ€3N? 
OTKýña nDÉúØỐbL1 šTOT Hóc31? 
ỐToT HÓ©3N Ha...? 


Tne Barôn jò...? 


ÔTơr BaTÓH NNò...? 


CKốzbKO OCTá/OCb HO OTXÓJ2 
nóe31a? 


B BATOHE, KYIE 


HoKax¿úTe, nozKánYñCTa, Moễ 
MÉCTO 
Ôïo MếcTo cpoốố/Ho? 


Tae npoBonHúK? 


3 M€HẢ BÉDXHe© HH H2KHe© 
MÉCTO? 


# xotến(-a) bi H€epeñTú n 
ñpyróe Kynề 


Tôi muốn nằm giường 
đưới (giường trên) 
Làm ơn cho tôi thêm một 
chiềc chăn nữa 
Làm ơn đánh thức tôi 
trước khi tàu đến... một 
(nửa) giờ 
Làm ơn mang cho tôi một 
côc nước chè 
Nêu như tôi mở (tắt)... 
đồng chí không phần đổi 
chứ 

quạt điện 

ra-đi-ô 

đèn 
Đồng chí làm ơn mang 
cho mượn... 

bản cờ 

cờ nhảy 

tạp chí 
Ga tới là ga gì? 
Ga này gọi là ga gì? 


'Tàu sẽ đừng lại ở đây mây 
phút? 

'Toa ăn ở chỗ nào? 
Chúng ta đã bị nhỡ tàu rồi 
Khi nào sẽ có chuyên tàu 
tiềp? 

IlÓe§n Ha... OTXỐHT B... € 

nñaTĐópMH jồ... 


[óe3n Nè... npnỐnBáeT (OT- 
IP4BJf©TCf) B... W2CÓB... 
MHHÝT 


#  xorến(-a) Ốbi HÉ3XHee 
(sếpxHee) MécTo 
IloxányñcTa, AáÏT€ MH€ €ILE 
OnHÓ OnelinO 

P23ỐØynúTe MeHi 34 daC (nO1- 
dacá) nO HpHỐHTHđ HÓ€3N3 
B... 


IlpaHecúre craKän dắio 


Bh He BO3paá€Te, ÉCJIH # 
BKJIONý (BBIK2IOdV)... 


B€HTH/IÍTOP 
páAwo 
CBeT 
Ilpaiecúre, now#ányÄcTa... 


tiáXMATEI 


IHẤHIKH 

CVDHÁ¡I 
Kakgân cnêny!IOma# CTẩHHH3? 
KaK Ha3biBáeTcn ấTa CTáH- 
1H? 
CKÓJbKO MHHỆT CTOÉT 3/€Cb 
nóe3n? 
Ïne BarÓH-pecTopán? 
Mui OTCTÁIH OT HÓ€3HN3 
Korná ỐýneT cñế1YIOmnÄ nó- 
e3n? 
Tàu đi.. khởi hành vào 
lúc.. từ đường số... 


Tàu sô... đền (khởi hành) 
vào hồi.. giờ... phút 
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CJ"ÉñÿIOLIHB nỐ€3H H4... OTs 
IpABJf€TCH B... WaCÓB 

BaM Háñ1O CHẾHaTb HepecáT- 
Kỳ B... 

2rơr nóe3n (sarón) Àb...? 


Barón Mù... B KoHHẾ (cepe- 
HÉH©€, Hauá1e) nóe31a 
BmnÉThi, noKáñVñcTa 
 B4C ỐHJẾTHI B BaTÓH hò... 


Bảme kyné B Hauá¡e (cepe- 
HH, KOHHỀ) BATÓHa 
3alMúre, noá1YBcTa, MecTá 
[lpoBoxxátoiiwx npócaT nñoKú- 
HYTb BATÓH 


Tàu tiềp theo đi.. khởi 
hành vào hồi... giờ 

Các đồng chỉ cẩn phải 
chuyền tàu tại... 

Đây là tàu (toa) sô... có 
phải không? 

'Toa số,., ở cuôi 
đầu) đoàn tàu 
Xin cho xem vé 
Vé của các đồng chí lên 
toa SỐ... 

Buồng của đồng chí ở đầu 
(giữa, cuôi) toa 

Xin nhận chỗ hộ 

Để nghị những người đi 
tiến ra khỏi toa 


(giữa, 





bão 

bền, bền tàu 

bền cầu tàu 

biển 

boong tàu 

bờ 

buống chung 
cảng 

con tàu, tàu thủy 
cờ 

cửa mạn tàu 

đài chỉ huy 

đảo 

đèn biển, hải đăng 
đội lái, đoàn thủy thủ 
đuôi tàu, mạn lái 
ghề bành dài 

gió 

hành khách 

hoa tiêu 

khoang tàu 

lên (tàu) 

lên bờ 

mạn tàu 


HÀNH TRÌNH. TÀU THỦY 


IIYTEHIECT BH E. TEIIJIOXOH 


tHITODM 

ïñDHuán, ñDHCTAHbE 
CXÓNHH 

MỐPp€ 

nány6a 

6éper 
KAIOT-KoMIáHHS 
IIODT 

KopáØ„:, TenoXój 
đuar 
MIJLIOMHHắTOP 
KanHTáHCKHñ MÓCTHK 
ỐCTpOB 

MafñiK 

9KHnắ% 

KODMä 

HI€3ÓHF 

BÉT€p 

naccaxip 

/óUIMAH 

KafOTa 

CANHTbCS (Hảa Ten10Xó]) 
CXORỨTb Ha Ốéper 
Ø0pT 
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máy điều hòa nhiệt độ 
mũi tàu 

neo 

nhà tắm nắng, 

bãi tắm nắng 

nhỏ neo 


phao cầp cứu, 
toàn 


phao an 


say sóng 

sóng 

tay vịn 

thả neo 

thang tàu 
thuyển phó 
thuyển trưởng 
thủy thủ 
tròng trành 
xuổng, thuyền 


Khi nào thì tàu khởi hành 
đền...? 

Xô-tsi 

Ba-tu-mi 

Ô-đê-xa 
Khi nào thì tàu đền? 
Khi nào thì tàu của chúng 
tôi khởi hành? 
Cuộc hành trình kéo dài 
bao nhiêu ngày? 
Buồng của tôi ở đâu? 
Phòng của đổng chí ở 
mũi tàu (cuỗi tàu, giữa 
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KOHAHIHOHÉP 
Hoc (Kopa6ná) 
đKOpb 
conápmñ 


CHắTbCñ € ÍKops 
CñacáT€ñbHHĂÏ nónc 


M0ODCKắñ ố01É3Hb 
BO/IHá 

nñópyd4Hử 

ỐpócHTb ñKODb 

Tpan 

IOMÓHI(HHK KAITHTÁHA 
KañHTáH 

MOpñK 

Káuka 

IHIIÔNKA, ỐNKa 


Korná ornpaBIfeTcn TeIos 
XÓN, HO...? 

CóunH 

B2TÝMH 

ORécckr 


Korná npHỐbBáeT Te€r1IOXÓR? 
KOTHÁ Mbi OTHIIbIBáCM? 


CKÓIbKO nHeñ 
TIYTeUÉcTaHe? 


IIpONTúTcS 


Ïñe Moiđ KAIOTa? 


Báma KatlöTa B HoCOBÓÏ (KOp- 
MOBÓÏ, H€HTpáIbHOÏ) nắc- 


tàu) phía bên trái (phải) 
mạn tàu, boong tàu... 
Vé của tôi vào buồng... 
dloại thượng hạng» 
loại một 
loại hai 
„ở đâu? 
tiệm ăn 
tiệm rượu 
hiệu cắt tóc 
thư viện 
phòng chiêu bóng 
Có thể... ở đâu? 
lầy ghễ bành dài 
chơi bóng bàn (pinh - 
pông) 
Tôi mưồn đánh một bức 
vô tuyên điện tín 
Chúng ta đã ra khơi 
Tầm nhìn xa tôt 
(kém) 
Gió mạnh (yêu) 
Biên động (lặng) 
Tròng trành mạnh 
Tôi chịu sóng khá (kém) 


Tôi thây người khó chịu 
Làm ơn gọi giúp bác sĩ 
Tôi buồn nôn 

Đên bác sĩ của tàu đi lôi 
nào? 

Bám cho chắc vào nhé! 
Đồng chí cùng lên boong 
với tôi, không khi trong 


13-631 


TH IO JIẾBOMV (HDÁBOMV) 
ỐÓpTV Ha ... Há/yỐe 

Ÿ M€Hđ ỐHnếT B KAKOTV... 
JIOKC 
HẾPBOFO KJIáCCa 
BTOpÓTO KIácca 

Tne (HaXxóñHTcs)...? 
D€CTOpáH 
6ap 
I4ApHKMáXepCKaa 
ỐuốnnoTéka 
KHHO3án 


TG MÓ3KHO,...?P 
B3f8Tb HI€3/ỐHT 
HIOHrpÁTb B 
TẾHHHC 


HACTÓ/bHHIW 


#Ï XOUý IOCIáTb pANHOTpáM- 
M7212 

Mi BBUILIH B OTKDHTOE MÓp€ 
ĐỨnHMOCTP XOpÓUA4 (HMO- 
xáØ) 

Bérep cúnbHhift (cnáỐbrñ) 
Mópe 6ýpHoe (cnokóửnoe) 
CỨbHaø Káuka 

#j xopoió (n1óxo) nepeHoirý 
KáuKV 

# nñóxo ceÕiñ 1ýBCTBYIO 
IloaoBfre Bpadá 
Mení TOMHÉT 
KaK npolTú 
Bpauý? 
jHepxxiTccb Kpếngel 
[lonẻMT€ Ha Há/YỐY, CRế- 
JKHỦ BÓ3HYX BAM HOMÓJKỆT 


K CY/OBÓMY 
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lành sẽ làm cho đồng chỉ 
đễ chịu 

Chúng ta đi cách bờ chin 
hải lý 

Ở' bên trái (phải) đã nhìn 
thây bờ 

Cảng này tên là gì? 

Có thể lên bờ được không? 
"Tàu sẽ dừng ở cảng này 
mây giờ? 

IIpHrOTÓBbT€ HÁCHOPT H IO- 
CÃIOqHbi€ TaÔHHI 


Mh HIỂM B N€BNTỶ MÍAIHX 
oT 6ếpera 
Cnépa (cnpása) BñteH Ốếper 


K2K H23bIBá€TC1 ýTOT HODT? 
Móxmo coñTú Ha Ốếper? 
CkốjbKO daCÓB CTOÁT T€TLIO- 
XÓN B ýTOM HNOpTý? 

Xin mời chuẩn bị hộ 
chiêu và phiềêu lên tàu 





bay một mạch 

cánh quạt 

cầt cánh 

chiều cao 

chỗ ngồi 

chuyền bay 

cửa mạn 

đây an toàn 

đường băng cầt cánh 
(hạ cánh) 

gói giầy lau miệng, 
túi nôn 

hạ cánh 

hạ cánh dọc đường 
hành khách 

loại du lịch 

lộ trình, tuyên bay 
máy bay 

máy bay lên thẳng 
người phục vụ trên 
máy bay 

nhà ga hàng không, 
ga sân bay 

phi công 


13* 


+ 


HÀNH TRÌNH. MÁY BAY 


IIYTEUHIECTBHE. CAMO/IET 


Ốecnocáñ0HHBIÄ no/IET 
BHHT 

B3/IẾT 

BBICOTá 

MÉCTO 

peĂñc 

H¿JLUHOMHHÁTOD 
IDHCTfXHHI DeMHH 


B3JIŠTHaØẲ (n0cáñodHan) no- 
yocá 


THYH€HúU€CKHỦ HAKẾT 


nocánKa 

IOCÁ]NKã B HyTH 
nñaccax‹ip 
TYDÍCTCKHĨ KJIACC 
MADIHDỆÝT 
CAMO/IẾT 

B€DTOLIET 


Ố0pTIDpOBONHÚUuA, CTIOAPHÉC- 
ca 


A2pOBOK3Á4I, a3DOHÓpT 


JÊTHHK 
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phiều lên máy bay 
phòng gửi hành lý 
sân bay 

sô của chuyền bay 
tầm nhìn 

thang máy bay 
trọng lượng thừa 
thời tiềt bay được 
thời tiềt không bay 
được 

tồp lái 
tuyền bay, đường hàng 
không 


Những ngày nào máy 
bay đị...? 
Hà-nội 
Béc-lanh 
1,ê-nin-grát 
'Ta-sken 
Chuyên máy bay nào bay... ? 
buổi sáng 
buôi trưa 
buôi chiều 
Khi nào sẽ có chuyên máy 
bay sau đi...? 
Khi nào chuyên máy bay 
SỐ... sẽ cÂt cánh? 


Khi nào máy bay sẽ đên...? 


Trên đường đi máy bay 
sẽ hạ cánh ở đâu? 
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I0OCáñOHHbIl TaÓH 
Ốaráxmoe 0TJ€6JÉHH€ 
a3ponpó 

HÓMepP pélïca 
BÚNHMOCTb 

Tpan 

JIÚUIHHŸÏ BeC 

JIÊTHađ HOróIa 
H@IÊTHaH HOrÓHA 


9Knnắä% 


ABHAaJHHHS 


ÏÌO KaKÚM NHHM JIGTáIOT Câ- 
MO/JIÊTHI HA...? 

Xanóñ 

Bepnún 

Jiennnrpán 

TarKéHT 


KaKốÄ CaMOJIẾT Bbi/I€Tá€T...? 
ÝTpOM 
ñH€M 
BÉ1€pOM 
Korná c"ếnyIOMHä CaMO/ẾT 
Ha...? 


Korná oTrnpaplúercg pelc 
h...? 
Korná caMoOIET npHỐbBáeT 


[jne CaMOJIẾT NẾJaeT I0CáñKY 
B nyTứ? 


Giá bao nhiêu tiển một 
vé (vé trẻ em) đên...? 
Ở' đây có còn vé chuyên 
tmáy bay... giờ đi... không? 
Làm ơn bán cho tôi một 
vé máy bay đi Lê-nin- 
grát chuyên máy bay sô... 
Làm ơn bán cho tôi hai 
(ba) vé đền... chuyển máy 
bay sô... loại du lịch (loại 
một) 

Được phép mang bao 
nhiêu cân hành lý không 
phải trà cước? 

Tôi phải trả bao nhiêu 
tiền sô hành lý quá tải? 


Đên sân bay đi thê nào? 
Thời tiết bay hôm nay 
thê nào? (Hôm nay có 
thể bay được không?) 
Nơi lên máy bay đi 
Mát-xcơ-va - Hà nội ở 
chỗ nào? 

Khi nào bắt đầu lên máy 
bay sô... 

Làm ơn chỉ giúp hộ chỗ 
ngồi của tôi 

Máy bay sẽ bay mật bao 
nhiêu thời gian? 

Chúng ta đang bay trên 
độ cao bao nhiêu? 


Chúng ta đang bay với 
tộc độ bao nhiêu? 


CKÔJbKO CTÓNT (XÉTCKHỦ) ỐH- 
JIẾT HO...? 

Ý B4ẠC ©CTb ỐHIÊTH Hà... 
W4COBÓÏ CaMO/IẾT HO...? 

Mune ỐnnếT no JleHHHTpÁNA, 
peïc Mà... 


HáÏñTe, noxányñcra, na 
(TPH) ỐHnếTa HO... H3 
pelc À... 0 TYDÚCTCKOM 
(nÉpBoM) kulácce 

KAawÓÏi bBec Ốarawá paape- 
IIÁẾTCH HpOBO3HTb ỐecC- 
H/IáắTHO? 


CHÓIbKO H HỔIX€H 341114- 
TÚTb 34 JIlHHHH BeC Ốa- 
Tax(4? 


KaK npOÉếXaTb B 42poHÓpT? 
CerónHn JIễTHa1 noróña? 


Ine PnocánKa Ha C4aMOJIẾT 


MockBá — Xanóñ? 


KOrná HaqHễrcn nocáKA Ha 
peñc Nb...? 

[loKaxfúTe, HO3⁄441VÏñCTA, MOẺ 
MÉCTO 

CKÓJIbKO HpOHIÉTCH NO/IẾT? 


Ha kakóÏ BbICOTẺ MHI J€THM? 


C KaKÓÏ CKÓPOCTBIO Mbi JI€- 
TÚM? 
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Tôi thảy trong người khó 
chịu 
Làm ơn cho xin... 

túi nôn 

ít nước suôi 

vài viên đường phèn 

tờ tạp chí 
Có thể nhận hành lý ở 
đâu? 


BecIáTHO pa3peiáeTcq npo- 
BO3HTb..... KHJIOTDÁMMOB 
ỐaraXá Ha ỐniếT 

3a /IÚUIHHÏ BC Bbi NOI)KHH 
VI/I4THTb... 

ÔTH BÉHỊH HắNO CH4Tb B Ố2- 
ráx 

OỐbaB/IñeTCW HñOCáNKa Hã Ca- 
MO/IẾT MocKBá — XaHóñ, peïc 
h... 

TlpncTerHiTe peMHúI 


Đelc N... OTK/áTbiBA€TCH 
H3-3A H©JIÊTHOÏ NOTÓJNbI 


Mie Tninóxo 


JMáñTe MHe, IOá41YylcTA... 
IHTHCHñU€CRKHĂ HaKẾT 
MHH€DáJIbHOÏ BONE 
JI€I€HHHI 
X‹Y pHÁNĐI 


Ine MÓX(HO IOIYHÚTb Ốaráxt? 


Mỗi vé được phép mang... 
ki-lô-gram hành lý không 
phải trả tiền cước 

Đồng chí phải trà tiến 
cước quá tải là... 
Những thứ này cẩn gửi 
vào chỗ hành lý 

Đang thông báo lên máy 
bay Mát-xcơ-va - Hà-nội, 
chuyên bay số... 

Xin mời thắt dây an toàn! 
Vì điều kiện thời tiết nên 
chuyên bay sô... phải lùi 
lại 





ấp suâầt trong săm lồp 
bản đạp tăng tồộc 

bánh xe 

bằng lái xe 

bình ắc-quy 

bộ chề hòa khí, 
các-bua-ra-tơ 

bộ khởi động 

bộ tản nhiệt, 
ta-đi-a-tơ 

bơm (bánh xe) 

bơm dầu 

bu-di 

búa 

cái bơm 

cái gạt nước 

chìa khóa, lắc lê, cờ-lê 
chỗ đường sắt đi qua 


cột tiềp xăng, cây 
xăng 


đây an toàn 

nhà để xe, ga-ra 

nhãn hiệu ô-tô 

ô-tô, xe 

ô6-tô du lịch, ô-tô con 


HÀNH TRÌNH. Ô-TÔ 


[Y TEIHIECTBHE. 
ABTOMOBHIIb 


ÄABIÉHH€ B HIHHâX 
aKcexepárop 

KOJIecó 
BOJNÚT€JIbCKH€ npaBá 
âKKVMV.IiTO0D 
KapØropáTrop 


CTAapTED 
DaAHáTOP 


HaKắHBaTb (KOJecó) 
MắC/INHHẪ. Hacóc 
CBedá 

MOIOTỐK 

Hacóc 
CT€KJIOOHHCTHT€2JIb 
KJIOH 

nñepeéan 


Ố€H30KOJIÔÓHKA; 
RBOUHafØ KOJÓHKA 


ỐeH3o3anpá- 


D€eMÉHb Õ€30náCHOCTH 
Tapá 

MápKAa a8To0M060/18 
aBTOM06đ1b, MaHIiÚHa 
JI€TKoOBắØ MaUIúHA 
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ông dẫn xăng 
bồng xả khí 
phanh 

phanh chân 
phanh tay 

phụ tùng 
rYơ-moöoóc 

săm 

sửa chữa 

tay lái 

thanh chắn bảo hiểm 
thùng xăng 

tín hiệu 

tín hiệu dừng xe 
trạm tiềp xăng 
tòc độ 

trục hợp 

trục khuyu 
tuồc-nở-vít 

vò, thân 

xăng 

xường sửa chữa ô-tô 


ABTOPEMOHTHAS MẠC- 
TEPCKAđ 

A3C (ABTO3ATIPABONHAS 
CTAHIIM9) 

ABTOCEPBHC 


BEH3MH 
A-72 
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ỐốeH3onpopnón 
BbiXIONHáØ TDy6Á 
TÓPM03 

HOHÓH TÓPM03 
DYHHÓIH TÓDM03 
3ariuácTw 

nñpHHhn 

KáMcpa 

D€MÓHT 

pyib 

Gámrep 
ốcH3o6áK 

CHrHáJt 
CTOII-CHrHá„ 
a8T03anpánownaw CTáHIHf 
CKÓDOCTb 
CH€NIÉHH€ 
KOJIẾHHaTBIÄ BA 
OTBEDTKa 

KÓpnyc 

Ø€H3Ún 
8BTODeMÓHTHANẰ MãaCTepckág 


XƯỞNG SỬA CHỮA 
Ô-TÔ 
TRẠM TIẾP XĂNG 


NGÀNH DỊCH VỤ 
Ô-TÔ 

XĂNG 

A-72 (loại xăng) 


A-76 

An-93 

Âu-96 
BEH3O3AIIPABOHHA1ñ 
KOUMIOHKA 


BO/HA 
KEMIIHHL 
TIECOK 


CTAHLIHS TEXHHHECKO- 
FO OBC/IY)KHBAHHä3 


TRÊN ĐƯỜNG 


đầu báo đường 
dầu hiệu báo trước 
dây cáp 

dụng cụ 

đèn báo hiệu 

đèn pha 

đồng hồ đo tồòc độ, 
máy đo töc độ 
động cơ, mô-tơ 
đường ô-tô chính, 
đường trực ô-tô 
giới hạn tồc độ 
hộp sô 

tay sang sồ 


kích 

kìm đẹt, kìm bằng 
kính chắn gió 

kéo giúp (ai) 


A-z6 (loại xăng) 
Ai-o3 (loại xăng) 
Ai-o6 (loại xăng) 
CỘT TIẾP XĂNG 


NƯỚC 
TRẠI DU LỊCH 
CÁT 


TRẠM PHỤC VỤ KỸ 
THUẬT 


B /0POFTE 


1ODÓXHHIỂ 3HAK 
Ip€ñYIp€RHT€JbHH 3HaK 
TDOC 

HHCTDVMỀHT 

cBeToóp 

tápa 


CñHRÓM€Tp 


MOTÓP, BỨFAT€JIb 
BTOMaTHCTPáJIb 


O0rpAHHuéHH€ CKÓPOCTH 
KOpÓỐKAa nepenáu 

DbhMấtT T€D€KHOHẾHHS Hepc- 
náw 

1OMKDpáT 

ñ0CKOrVốØItbI 

B€TPOBÓC CT€KJÓ 

ỐpaTb Ha ỐyKCÚp 
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lái (xe) 

lái xe 

lồp 

mổi lửa 

mỡ, đầu 

nắp 

ngã tư, ngã năm 

người làm nghề ô-tô 
Tôi đên bằng xe theo vé 
du lịch 


Đây là bằng lái xe của tôi 
Để nghị cho xin một bản 
đồ hệ thông đường lái xe 
Đi.. mật bao nhiêu thời 
gian? 

Đường đền... dài 
nhiêu ki-lô-mét? 
Đồng chí có thể chỉ trên 
bản đổ giúp tôi đường đi 
đên.. được không? 
Nhờ đồng chí chỉ giúp 
trên bản đổ, hiện giờ 
chúng ta đang ở đâu? 
Đi đường nào ngắn nhất 
đền... £ 


Có đường tôt hơn (ngắn 
hơn) không? 


Tôi cẩn đi theo hướng 
nào? 

rẽ phải 

tế trái 

đi thẳng 
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bao 


BONHTb (MALIñHY) 

BORÚT€IIb 

CKAT, HH3 

3aXHr4HH€ 

MácC10 

KATỐT 

II€PeKpẽcT0K 

aBTOMOỐHJIHCT 

#Í npnéxan(-a) no TYpHcTú- 
W€CKOÏ HYTÊBK€ HA MAIH- 
He 


BoT MOÍ BOHÚT€/IbCKH€ npaBá 
Háñre, nowáányÄcTa, ấTJac 
aBTOMOỐÚJIbHbIX NOpỐT 


CKÓjIbKO BDÉM€HH 34ÏMŠT nO- 
É3]KA B...? 
CHÓIbKO KHIOMẾTPOB DO...? 


BH MÓM€T€ HOKAđ3ắTb HA 
KắpT€ ñOpÓTY B...? 


ÏOKAXÚT€, HOXXÁIYÖCT4, Hả 
KẾPT©, TH€ MbI C€eluắc Ha- 
XỐNHMC1 


KakÓl cáMbH KODỐTKHñ nyTb 
B...? 


ECTb JIH NOpÓFA JIÝHHI€ (KO- 
póne)? 


Ð KAKÓM HAID2BIÉHHH MH€ 
HỶ3K“HO ÉXâTb (HATú)? 
HAaTpáão 
Ha/1ÉBO 
Ip8MO 


quay ngược trở lại 
Còn bao nhiêu kỉ-lô-mét 
nữa thì đền thành phô 
gần nhât? 
Đền... đi như thể nào? 
Chúng tôi đi có đúng 
đường không? 
„. ở đâu? 

lôi vòng xe 

chỗ đỗ xe 
“Trạm tiếp xăng gần đây 
ở chỗ nào? 


TẠI TRẠM TIỀP XĂNG 


Bán cho tôi... 
Tôi cẩn dầu xe 
Tôi cản đô... 


nước vào bộ tản nhiệt 
đầu 
Nhờ đồng chí đổ đẩy 
thùng giúp cho 
Nhờ đồng chí rửa giúp hộ 
chiễc xe 
Hềt bao nhiêu tiển tât 
cà? 


lít xăng 


KHÁCH SẠN CHO 
KHÁCH DU LỊCH BẰNG 
Ô-TÔ (MÔ-TEN), TRẠI 
DU LỊCH 


Trại du lịch (khách sạn 
cho khách du lịch bằng 
ô-tô) gần nhật ở đâu? 


Ha3ÁắN 
CKÓJbKO KHJIOMÉTpOB ¡0 ỐH- 
x¿áïInero rópona? 


KaK npOÊXaTb B...? 
Mii éneM ñDắBHJIbHO2 


Tne...? 

OỐbÉ3TẺ 

CTOñHKA /JJ11 MALIÚH 
ÏIñne HoỐ1f3ocTH 4BT03anpá- 
BQHHAaØ CTáHHHf? 


HA ABTO3AIPABOHHOH 
CTAHIIHH 


Me... 

MH€ HýXHO Mắác/O 

MH€ HỶXHO n0/ÚTĐ... 
BÓÄY B p2NHáTOp 
Mắc1o 


JIÚTpOB Ố€H3ñH3 


Hanónnure, noäñyÏicTa, Ốak 
BHMoRT€ MAMHY 


CKỒỔ/bKO CTÓHT? 


MOTE¿Ib, KEMIIHHF 


Tne ốnhxx¿áñInHl KÉMIHHT (MO- 
TẾJb)? 
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Có thể dừng lại nghỉ đêm 
ở đâu? 
Tôi có thể... ở đâu? 
đề xe 
dựng trại 
đột lửa trại 


Tôi muôn thuê... 


nhà bạt 
thuyển phao 
dụng cụ câu cá 
đổ đi săn 

Có thê lây... được không? 
vải lót chăn đệm 
bát đĩa 
ghề tựa xếp 
giường xếp 

.. ở đâu? 
nhà tắm 
bếp nâu ăn 
tiệm ăn 
quán giải khát 
quán ăn nguội 


Hêt bao nhiêu tiển tật cả? 
SỰ CÔ TRÊN ĐƯỜNG 


Xe của chúng tôi bị ban 
(xe của chúng tôi bị hỏng) 


"Thủng 
Tôi có bánh xe dự phòng 


săm 


201 


Ï de MÓ3KHO OCTAHOBÍTbCñä HA 
HOWb? 


Ïle ä MOrý...? 
IOCT4BHTb MALIñHV 
IOCTáBHTb ñ4áTKV 
pA3BccTÚ KocTếp 


5 xorền(-a) Ốbi B38Tb HarIpo- 
KÁT... 
H21áTKY 
H3YBHý!O 7IÓNKY 
DbIỐOJÓBHbI© CHáCTH 
OXỐTHHHb€ CHADS3HÊHH€ 


MÓXHO ñ071YdúTb...? 
HOCTÉ/JbHO€ Ốe/ibể 
IñOCýHV 
CKJI2NHBIC KpÉC/a 
paCKJIAnÿ1UKÿ 

IAe...? 

Ayul 
KýXH# 
P€CTOpáH 
Kajé 
6y(bêT 


CKÓJbKO CTÓHT? 
HÓOPOXXHOE 
TIIPOHCLIECTBHE 
Ÿ Hac anápu1 


1lpoKÓT uiúnbi 


 M€HfØ €CTb 32HACHÓ€ KOJIC- 
có 


Đồng chí làm ơn thay 
giúp bánh xe hộ tôi 
Cho tôi mượn... 

cái lắc-lê 

cái kích 

cái bơm 
Đồng chí có thể kéo giúp 
xe hộ được không? 
Có thể sửa chữa ô-tô (xe) 
ở đâu được? 


TẠI TRẠM PHỤC VỤ 
KỸ THUẬT 


Động cơ... 
không nỗ 
không khởi động được 
bị tắt 
Không sang sô được 
Có hiện tượng gì đó ờ.. 
bộ phận làm nguội 
bơm đầu 
ông dẫn xăng 
phanh tay 
tín hiệu dừng xe 
Đồng chí có thê sửa giúp... 
được không? 
đồng hồ đo tốc độ 
mô-tô 
bộ chê hòa khí, 
các-bua-ra-tơ 
Đồng chí có thể sửa ngay 
chỗ hỏng được không? 
Nhờ đồng chí điểu chỉnh 
hộ bộ phanh (tay lái) 


TĨoMorÉTe, ñO3áIYñcTa, CM@- 
HỨTb. KOJI€CÓ 
Hảñre, noxányñcra... 

K/ron 

ÄOMKDpáT 

Hacóc 
He Mornứ Ốbi BBI B38Tb Mâ- 
II“HY Ha ỐYVKCÉP? 
T€ MÓX(HO OTD€MOHTÉPOBATb 
MAIIHHY? 


HA CTAHLHH 
TEXOBCJIYHBA HH8 


HBúrarezIb... 
He paỐÓTaeT 
H€ 3ABÓ/HTC1 
TJIÓXHeT 


CKÓpOCTH He I€p€K/IOdáioTc4 


tT0-TO CJIYHHJIOCb C... 
OX12MNÉHH€M 
MÁC/HHHbIM HACÓCOM 
Ố€H3OIpOBÓOM 
DYUuHHM TỐDMO30M 
CTOI-CHTHá/10M 

Bù MỐXeT€E OTDeMOHTHDO- 

B4Tb...? 

CHHHÓM€TpP 
MOTÓP 
KapỐtopáTop 


BH MỐMT€ YCTP4HÚTb €- 
(ÉKT H€MÉJJI€HHO? 


Orperynúpylre, nowányñ- 
CTA, TODMO3á (pY.Ib) 
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Nhờ đồng chí kiểm tra 
hộ... 
hệ thông dấu mỡ 
mồi lửa 
áp xuất lốp 
hệ thông làm nguội 
Nhờ đồng chí thay hộ... 
bánh xe 
dây cua-roa ở bộ phận 
thông gió 
pha đèn 
Đồng chí có bánh dự 
phòng không? 
Làm ơn bơm giúp hộ bánh 
xe 
Cân lau sạch... 
bộ chễ hòa khí 
bua-ra-tơ) 
các bu-di 
bơm dầu 
Nhờ đồng chí giúp tôi... 


(các- 


mở bệ khởi động 
tăng ga (lây ga) 
dận phanh (nhả, thả 
phanh) 
Mở pha (tắt pha) 
Tôi phải trà đổng chí 
bao nhiêu tiền sửa chữa? 
B MAIHÚH€ H]NO 32M€HÍTb... 


PeMÓHT npOJHJÚTCA... 


PeMÓHT CTÓHT... 
KOIÉ€K 


pyốØnéñ... 
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IIpopépbTe, nowánylcTa... 


CHCTÉMV CMá3KH 

343‹HráHne 

ñAB/IÊHH€ B IHI“HAX 

CHCTÉMY OXJ1431€HHf 
[loxánylcTa, aaMeHárTe... 

KO/IeCÓ 

P€MÉHb B€HTHJ11T0DA 


Qápy 
Ỳ BaC €CTb 3414CHỐ€C KO/IeCÓ 
(káMepa)? 
HakauáÏTe, noxxányñcra, m- 
Hy 
Hý»xHo npoqÉÚCTHTb... 
KapốØtopáTop 


CBÉqH 

MÁC/INHBIH HaCỐC 
[loMoriTe MHe, 
CT4... 

BK/HIOHHTb CTAPTẾp 

HA3XX4Tb HA T43 

HAXáTb HA TÓPMO3 (OTIY€- 

TẾTb TỐPMO3) 
BktouúTe (BEHIKJIO4HT€) ápbi 


ñO3£á1yl- 


CKÓIbKO Ñ BAM /HÓ/K€H 3A 
D€MÓHT? 


Trong xe cẩn thay... 
Sửa chữa phải mắt... 
giờ (ngày) 

Tiển công sửa chữa là: 
„.„ TÚP ... CÔ-péch 





biên giới 

chứng minh thư 

cục hải quan 

cuộc du lịch 

dâu, triện 

du lịch 

đi công tác 

điển vào tờ khai hải quan 
đóng thuê quan, nộp thuê 
hải quan 

giầy chứng nhận tiêm 
chủng quồc tè 

giầy chứng nhận xuât 
nhập cảnh 

gia hạn nhập cảnh 
giầy nhập cảnh 

giầy quá cảnh 

giầy xuầt cảnh 

hải quan 

hộ chiều 

kiêm tra giầy tờ 

kiếm tra hải quan 
mục đích chuyền đi 
người nước ngoài 


THỦ TỤC QUÁ CẢNH VÀ 
HẢI QUAN 


IOTPAHHHHBI E 
H TAMO)KEHHbIE 
®OPMA/IbHOCTH 


TpaHlua 

YAOCTOB€DÉHH€ JIÍWHOCTH 
TAMÓM€HHO€ ÿIDABJCHH€ 
TYDHCTñueCKađ n0É3Ka 
IHITAMI, I€HáTb 
IIYT€IHIẾCTBH© 
KOMAH]NHpóRKA 
3an0J1HúTb I€KJ1AapáUHIO 
HJIATHTb NÓHI/IHHV 


M€XJYHADÓHBIÄ C€DTH(ÙHKắÁT 
0 IDHBfBKAX 
Bú3a 


NñDODJIỀHH€ BÉ3nI 
Bb€3ñAHảfØ BÚ3a 
TDAH3ÚTHaR BI3a 
Bbie3NHắN B3 
TâMÓX(HR 

nácnopT 

IDOBÉPKA ñOKyMÉHTOB 
TAMÓJK€HHHỦ 1OCMỐTP 
I€JIb IOÊ3NKH 
HHOCTpáHeU 
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nhập (hàng, đổ) 
nhập miễn thuê 

ở lại, lưu lại 

quồc tịch 

thanh tra hải quan 
thẻ lệ hải quan 

thời hạn lưu lại 
(thu) đánh thuề quan 
thuề quan 

thuê hải quan 

tiền Liên-xô 

tiền tệ, ngoại tệ 

tờ khai hải quan 
xuầt (hàng, đổ) 


Đây là hộ chiều và giây 
nhập cảnh của tôi 

Kiềm soát hải quan ở chỗ 
nào? 

Hành lý của tôi đây 
SỐ xe của tôi... 

Tôi có ba kiện hành lý 
'Tôi cẩn nộp thuê hải quan 
bao nhiêu? 

Bản khai hải quan của 
tôi đây 

Xin cho biết, những thứ 


này có phải nộp thuế 
không? 
Đây là những đổ riêng 
của tôi 


Tôi đã nộp thuê rồi 
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BB03fTb (BÉHIH) 
Ố€CHÓIHJIHHHĐHIB BBO3 
nñpeØbipáHHe€ 
TDAaXXIáHCTBO 
TâMÓ)K€HHBIÏ, HHCIÉKT0P 
TAâMÓ)K€HHbIE IDáBHủ1A 
Cp0K IDeØbIBáHHfØ 
B3HMáTb HÓHLIHHÿ 
nóUI1wHa 

TâaMÓX(€HHbI€ OTDAHHHÉéHHS 
COBẾTCKân BAOTA 
Ba10Ta 

TaMÓX€HHa1 ñ€KIapátH1 
BbiBO3ÚTb (BÉH(H) 


Bor MoÏ HáắcnOpT H B34 


[A€ TAMÓI(€HHBIH KOHTDÓ/Ib? 


Bor MoÏ Ốará 

HómMwep Moéïi Mautlnbi... 

# M€Hf TPH MẾÉCTa ỐaT4atá 
KÝ HÓULIHHV MH€ Hý3KHO 
ynaT/Tb? 
IloxányïcTa, 
KJ12p4HH3 


BOT MOïi /e- 


Cka3XÚTC, TOXKÁTIVÏCTa, TH 
BÉUH OỐIaráiOTCf TÓIHIH- 
Hol? 


ỐTO MOÍ JIÍHHbiI€ BÊIHH 


9l ynnarñn(-a) nóuLIHHY 


Đây, hóa đơn đây 
Tôi muôn mang cái túi 
này theo người 
Tôi có giây miễn 


Tôi có giầy phép nhập 
khẩu 
IIpenbaBfTe, Ho3xánylcra... 
BaIÙ! HắCTOPT 
BáIHY BÉ3Y 


JOKYMÉHTbI HA MAUIHV 
[ñe BáuH BếtHH (Bấua Ma- 
IIÉHa)? 

IÏOCTÁBbT€ MAUIÍHY HA KOH- 
TpÓJb 
OrkpólTe, nox#tá1yñcTra... 
ẾTOT tqeMOHÁH 
Ốará3HHK 


ÔTo BátIH BéULtH? 


BH ROJKHH VTIL12THTb HNỒI- 
JIHHV B KáCCY 
JOcMÓTp OKÓH1€H 


BoT KBHTÁHIH8 

ñ xorển(-a) ỐbI B38Tb 'TY 
CýMKy € co6óñ 

Ý M€Hđ OTKDHITBIl JMCT (J1eC- 
ca-nacc2) 

Ø HMếtO JHUIẾH3HIO HA BBO8 


Làm ơn cho xem... 
hộ chiêu của đồng chí 
giây nhập cảnh của đồng 
chí 
giây chứng nhận lái xe 
Đổ riêng (xe) của đồng 
chỉ ở đâu? 
Đồng chí đưa xe lại đề 
kiểm tra 
Xin mở giùm... 
va-li này 
ngăn hành lý 
Đây là đồ của đồng chí à? 
Đồng chí cẩn nộp thuê 
tại quầy thư tiền 
Đã kiểm tra xong 


chậm trễ 

cuộc gặp gỡ 

cuộc hẹn hò 

cuộc thăm viêng 
danh 
lời chào mừng 


thiệp 


lời chúc mừng 

lời mời 

nói chuyện, trao đổi 
sự đồng ý 

sự làm quen 

sự xin lỗi 

tip khách chiêu đãi 
từ chồi, cự tuyệt 
từ biệt 


XƯNG HÔ 


Ngài, ông 

Bà 

Thưa các quý bà, 
ông! 

Đồng chỉ... 


quý 
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⁄ GIAO THIỆP HÀNG NGÀY 


IIOBCEHNHEBHOE OBHIEHHE 


RpyF 

01103náHw€ 
BCTpéua 
CBHáHH© 

BH3ÚT 

BH3fñTHAf3 KÁpT04KA 
IDHBÉTCTBH€ 
ïI031DaB.IÉHH© 
IpHTauiéHne 
pA3roBóp, 6ecéna 
cor/iắácne 
3HAKWÓMCTRO 
H3BHHÉHH€ 
IpHỀM 

0TkKá3 

nñipouiáHne 


OBPAIIEHHE 


Tocnonán 
Tocnoxá 
MHMbi H rocno7Ál 


Topápswui... 


Thưa các đồng chí! 
"Thưa ông! 

Bạn thân mễn! 

Các bạn thân mên! 
Thưa đồng chí Xéc-gây 
Pêt-rô-vích ! 

Thưa đồng chí (chị, bà) 
Ê-lê-na Nhi-cô-lai-ép-na! 


ĐẠI TỪ 


tôi 

anh (chị), em 

anh ẩy (ông ây), nó... 
bà ây (chị ấy), nó 

chúng ta, chúng tôi 
các đồng chí (các anh; 
các vị...) 

họ, chúng nó 


LỜI CHÀO, LỜI TẠM 
BIỆT 


Chào đồng chí (vào buổi 
sáng)! 

Chào đồng chí (vào buổi 
trưa)! 

Chào đồng chí (vào buổi 
tôi) 

Thật vui mừng được gặp 
đồng chí 

Các đồng chí (đồng chí) 
có khỏe không? 


14* 


ToBápnutn! 
TpaxaHún! 
AÄoporó# Apyr! 
Joporúe npy3bál 
Cepréñ Ilerpónnwl 


EJnéHa HmKoJiáeBHal 


MECTOHMEHH1 


bí 
THỊ ï 


ủy cá 
4 
OH, OHắ, OHÓ ~>/#fÊy „ự bộ 


t9 xz 


MHI 
Bh 


“ 


OHH 


IIPHBETCOTBHE, 
IIPOUHIAHHE 


Jñóốpoe ýrpol 
JHóốpbf. nenpl! 
HóốpHử pêéuepl 
Pan(-a) BaC BúN€Tb 


KaK Bbi O£HBáeTe? 
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` 





Công việc thể nào? 

Xin cám ơn, rất tốt 
Cho phép được thay mặt 
đoàn đại biểu của chúng 
tôi xin chào mừng các 
đồng chí 

Hẹn gặp lại trong một lần 
sắp tới 

Xin tạm biệt! 

Mai chúng ta lại gặp nhaul 
Xin chúc đạt được kết 
quả! 

Chúc thượng lộ bình an! 
Xin chúc lên đường bình 
an! 

Xin chúc mọi sự may mắn! 
%Xin đừng quên chúng 
tôi nhé! 

Xin chuyển giùm lời chào 
đền tất cẢ mọi người! 
Các đồng chí thân mên, 
xin tạm biệt! 


LỜI CÁM ƠN 


3Xỉn cám ơn 
Rầt cám ơn 
Xin cám ơn các đồng chí 
Tôi rầt biềt ơn đồng chỉ 


Xin cám ơn đồng chí đã... 
giúp đỡ 
khuyên 
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Kak nená? 
Cnaclốo, oTúqHo 


Pa3peiHire  IpHBÉTCTBOBATb 
BdC OT HM€HH HátH€ñ N€J©- 
TÁHHH 


jJo ckốpoñ scrpênw 


o csHnánna! 
Ho sảpTpal 
)Kenáto ycnéxal 


CuacTúsoro nyTái| 


Bceró xopómero† 
He saốbipálTre Hac! 


Ilepenapáñre BceM npwBéT! 


IIpomálTre, ñoporúe ñpy3bál 


B7IATOHAPHOCTb 


Cnacáúốo 
Bonbióe cnacá6o 
B1aroRap© pac 
#Ï BaM ÓqeHb ỐaroRápeH 
(Ốnaronápna) 
Cnaclñốo 3a... 

HÓMOHIb 

COBÉT 


mời đền thăm 
quan tâm 
chúc mừng 


LỜI YÊU CẦU 


Xin cho phép được...? 
biệt 
vào 
đi qua 
hút thuộc 
châm thuộc 
Đồng chí có thê... được 
không? 
giúp tôi 
nhắc lại điểu này 
viết điểu này cho tôi 
dẫn tôi (tiến tôi) 
Tôi (chúng tôi) xin cám 
ơn các đồng chí đã... 
tiếp đón nồng nhiệt 
tỏ lòng mên khách 
tận tình phục vụ 
Các đồng chí thật là tôt 
bụng 
Xin mời 
Các đồng chí thật là lịch 
sự 
Có gì mà phải cám ơn 
(không đám) 
Xin làm ơn... 
chở tôi đến... 
đừng lại ở đây cho 
chờ tôi một chút 


HpHT.Iam6nue 
BHHMäHH© 
HO3/pAB/6Hne 


HIPOCbBA 


Pas3peurfre...? 
Y3HáTb 
BOlTú 
npoÄTú 
3AaKYDúTb 
HPHKYDúTb 

He MOI/Il Ốbi BHl...? 


IOMÓUb MH€ 

HOBTODắTb ấTO 

HAIHCắTb ấTO /J1 M€HfÍ 

NpOBORHTb MeHf 
BunaroRapi© (Ø6/1ar0ñapÚM) Bác 
38... 

TÊN/IBIñ NDHÊM 

TOCT€IDHỨMCTBO 

ycuýry 
Buhi ÓqeHb NOỐPH 


1Íoxwányäcra 


ro óqeHb zIOÔŠ3HO C Bátieli 
CTOPOHH 


He crÓnT Ố1aroNápHOCTH 


BýmbT€e N0OỐPH (710Ốé3Hbi)... 
OTB€3lT€ M€HÍ B.... 
OCT4HOBÉT€Ch 3/€Cb 
HOHON(UIT€ M€Hñ 
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đánh thức tôi vào lúc... 
giờ 
Nhờ đồng chí chỉ giúp hộ 
Nhờ đồng chí giải thích 
giúp hộ 
Nhờ đồng chí dịch giúp 
hộ 
Tôi muôn... 
tham quan thành phô 
đi xem chiêu bóng 
xem vô tuyển truyền 
hình 
Đồng chí không phản đôi 
tôi,. chứ? 
mờ (đóng) cửa số 
mở (tắt đài (ra-đi-ô) 
bật (tắt) đèn 
Đồng chí muôn gì? 
Tôi có thể giúp đồng chí 
được không? 
Xin cứ bình tĩnh 
Đẻ nghị đừng làm phiến 
tôi 
Tôi có thể gặp.. được 
không? 
Yêu cầu của đồng chí sẽ 
được thực hiện 


LỜI MỜI 


Xin cho phép được mời 

đồng chí (các đồng chị)... 
đi xem hát (viện bảo tàng) 
đên dùng cơm ở tiệm ăn 
đền chơi nhà... 
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p43ỐY/HÚT€ M€Hđ B... wacÓB 
[loKaxeứre, „ 
OốbgcHúTe | D92: 
nyl- 
IlepeBenfre j CT2 


Mue xoTéJocb Ốhl,.. 


` OCMOTDETb TÓPOÄ 


IOñTÚ B KHHÔ” 
IOCMOTĐÉTb. T€/I€BÉ30D 


He Boapaxdáere, éc1H s=...? 


OTKpÓIO (3aKpÓIO) OKHÓ 

BKUHOWý (BHKZIOMY) DÁNHO 

3aHTÝý (HOraUrý) CBeT 
LÍỊTO Bbi XOTÉT€? 


MorÝý s# BảM HOMÓqb? 


He ốecnokólÏTecb 
[lpouýỷ He ỐecnoKÓnTb MeHiÍ 


MOrÝ 1H 8 BÉH€Tb...? 


Báma npócbốa ỐýHeT YyOB- 
JIÊTBODeHá 


IIPWT7IAULIEHHE 
PaspemúTe IPHT/IACfTb Bac.:. 


z 


Lo 


B_Toátp 
B D€CTODZH ˆ 
B TÓCTH K... 


Nào, xin mời cùng... với 
chúng tôi 

đi tham quan 

đền sân vận động 

đên câu lạc bộ 
Đồng chí (các đồng chí) 
có thể cùng với chúng 
tôi tham gia buổi dạ hội 
hôm nay được không? 
Chúng ta có thể gặp nhau 
vào ngày mai được không? 
Tôi (chủng tôi) rât vưi 
lòng nhận lời mời của 
đồng chí (các đồng chí) 
Rất tiếc là tôi (cbúng 
tôi) đã được mời đên nơi 
khác rồi 
%Xin mời vào 
Xin mời ngồi xuông 


SỰ ĐỒNG Ý, TỪ CHÔI 
Tôi đã nhận được giây mời 
của các đồng chí 

Tôi đồng ý 

Tôi không phản đôi 
Vâng, tât nhiên 

TÂt nhiên, có thể được 
Tuyệt vời! 

Rât vưi lòng! 

Đồng chí nói đúng 
Không còn nghi ngờ gì 
nữa 


[loÄnễMTe BMẾCTC C€  HẢMH... 


HA 9KCKÝPCHIO 
HA CTANHÓH 
B KJYỐ 


He MOrIÍ ỐtI Bbl IpOB€CTÚ 
CerÓñHñHIHHÄ BÉUGp C HáMH2 


He MOFT/Iú ỐbI MbI BCTĐẾTHTb- 
Cñ 3áBTp4? 

C yñOBÓJnbCTBHeM HDHHHMấIO 
(npHHHMáeM) BấUMe IpHTJIA- 
UIỀHH€ 

K coxanênMO, # y3 NPH- 
[JAUIÊH (HpHTJIAHIHE)  (Mbi 
Y3XÉ IIDHTJIaUIeHH) 


BxonúTe, noxtánylcTa 
[loxányÏñCTa, CaxÚTecb 


COFJIACHE, OTKA3 

ñ nonywún(-a) Bấute npHTJ1a- 
LUẾHH€ 

51 cornácen (CornácHa) 

He Boapaxráio 

la, KoH€qHO 

Pa3yMÉeTCW, MÓX(HO 
IIlpekpácno† 
CÐ_yoBÓnbCTBH€M! 

Bh npánbi 


HecowHềnHo 
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Chúng tôi tin vào điểu đó 
Không, rắt tiệc là tôi không 
thê 

Tôi không muôn 
Không, xin cám ơn 
Rầt tiệc, nhưng tôi buộc 
lòng phải từ chôi 


Đồng chí không đúng rồi 
Tôi không đồng ý với các 
đồng chí 

Không nên 

Điều này không thể được 


SỰ ĐÁNG TIÊC, XIN LỖI 


Râầt tiếc, tôi rât lầy làm 
tiếc 
Đáng tiệc là... 
Thật là khó chịu biết bao! 
Tôi thật là buồn 
Chúng tôi buồn vô cùng 
Cho phép được bày tỏ..: 
của chúng tôi 

lời chia buồn 

nỗi thông cảm 
Xin đừng lo 


Xin tha lỗi cho 


† 


thứ lỗi cho 
không có lỗi 


Xin 
Tôi 
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Xin lõi C WH Ao‡} 


Mhi yBÉp€HbI B ŠTOM 


Her, 
MOTÝ 


K COXNGUIHHO, Ø H€ 


5Ï He xowý 

Her, cnacú6o 

Öd1€Hb Xab, HO 8 BHHY%C- 

Jl€H  (BBHHYHCI€HA) OTKA- 

3áTbcØ 

Bbi He npáBhi 

§Ï He CoryáceH (COTJIácHa) C€ 

BắMH 
gá. 

Šro H¿ Ô⁄HO 

COXXAJIEHME, 

M3BHHEHHE 


weHb 3(41b, Óq€Hb CO3KA/ÉIO 


KâK Xa1b, WTO... 

Kawán HeIpHfTHOCTbÍ 

3Ï rnyốokó oneuá/en 

Mii KpáÏñHe oropdeHd 
Pa3peUllfTe BBIDA3MTb HáiH©... 


COỐO/IÉ3HOBAHH€ 
COWÝBCTBHe 


He ốecnoKÓlrecb, nox#ányŸ- 
bÌSĐEIGDODOEESODEES-SOOEE 
HasnHúre, nO¿á1YBcTa 
[Ipocrúre _ 

Tlpouuỷ npoutÉHws 

§Ï H€ BHHOBÁT 


4Hb 


Xin đừng giận 
Xin đừng phật lòng 
Xin lỗi vì... 
tôi đến muộn 
tôi đã ngắt lời của đồng 
chí 
tôi không thể đên được 


LỜI CHÚC MỪNG 


Tôi (chúng tôi) chúc mừng 
đồng chí 
Chúc mừng 
nhân ngày sinh nhật! 
Chúc mừng [đồng chỉ] 
nhân ngày lễ! 
Chúng tôi xin chúc mừng 
đồng chí... 

đã thắng lợi 

đã đạt kỳ lục 

đã giành danh hiệu vô 

địch 
Tôi để nghị nâng cốc chúc 
tình hữu nghị 
Chúc sức khỏe các đồng 
chí! 
'Tôi (chúng tôi) chúc đồng 
chí...! 

hạnh phúc 

sức khỏe 

đạt được nhiều thành 

tích 
Tôi xin chúc một nắn 
mới hạnh phúc! 


[đồng chí| : 


. He cepnúTecb “ 


He oốnx¿áñTecb 


IĨpoCTắúTe, uTO.., 


onno37á1(-a) 
ñepeỐwnpát© BaC 


He MOTÝ IDHñTÚ 


II03PA BJIEHHE 


I1o31paB.rito (no3ppzE 3C) 


BaCc 


_Ô THÊM pox:nédẤn! 


“, 


C npá3nHwKOMIL 
Tloanpab.ifeM... 


c no6&noñ 
C p€KÓPHOM 
CO 3B4HH€M q€MIIHÓHa 


4Ï xoWÝ IDGJJIOXTb TOCT sa 
ApÝXỐy _„ ,/ 
3a páue 310pÓBbe† 


Xenáto (3xeuáeM)...! 
cuácTbãq 


30DpÓBb1 
YCTIÉXOB 


Xenáo cưacraúsoro Hónoro 
rónat 
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MÀU SẮC 


màu 

bạc 
boóc-đô 
đen 

đỏ 

đồng thau 
nâu 


trắng 

vàng 

vàng, màu vàng ánh 
xám 

xanh lam 

xanh lơ 

xanh lục 


TÍNH CHÂT 


to, lớn 
bé, nhỏ 
tôt, khá 


" 
xầu, 


tôi 


đẹp, xinh 


" 
xâu, 


không đẹp 


cũ, già 


trẻ, non 
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HBETA 


ONHOILBÉTHbIÏ 
cepéốpaHHil 
Ốop1ónuiñi 
tiễpHbhil 
KpáCHhIÍi 
ỐpóH3oBhil 
KODÉUH€BHIï 
CBÉT/IBIl 
TỆCTPHIfi 
TÊMHĐIH 
(b#O7ÉTOBbil 
6&nhfi 
XXÊJITbIÑ 
30/OTÓÏñ 
céphili 
CẮHHũ 
roy6óñ 
3©/71EHhili 


CBORCTBA 


6o/bmóä 
Má/I€HbKHl 
XOpồiunuä 


n1oxóñ 


KpaCúBbili 
VI bi TH, 


H€KpacfBbil 
cTápHli 
MO/IOTÓH 


mới 

khỏe, mạnh 

yêu 

cao 

thâp 

dài 

ngắn 

rộng 

hẹp 

nhanh, mau chóng 
chậm 

hay, thú vị 

không hay, không thú vị 
buồn 

nặng, nặng nề 
nhẹ, nhẹ nhàng 
âm, âm áp 

lạnh, lạnh lùng 
dày, to béo 

gây, mảnh khảnh 
đắt,, quý 

rẻ 


SÔ TỪ 


Bao nhiêu? 
một 

hai 

ba 

bôn 

năm 


HÓBbIl 
CÍJIbHhIl 
cJáốnIñ 
BEICÓKH 
Hñ3KHÑ 
JUIẮHHHỦ 
KODpÓTKHH 
IIHĐÓKHñ 
ý3ku„l 
ỐbICTpHili 
MÊ/JJIEHHHIÏI 
HHTepéCHHÏ 
H€NHHT€DÉCHHIÑ 
CKýuHbiñ 
TñXXÊTHIỮI 
JiễTKHB 
Tến/IHIli 
XO/IÓTHHIÏi 
TÓJICTEIÏÌ 
XYAÓH 
Oporói 
JGII€Bbil 


NHCJIHTE2JIbHBIE 


Ckónbko? 
O7lH 
Ba 

TPH 
(ICTbipe 
TTb 
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sáu 
bảy 
tám 
chín 
mười 
trười một 
mười hai 
mười ba 
mười bổn 
mười lăm 
mười sáu 
mười bảy 
mười tám 
mười chín 
hai mươi 
hai mươi môt 
hai mươi hai 
ba mươi 
bôn mươi 
răm mươi 
sấu mươi 
bảy mươi 
tám mươi 
chín mươi 
một trăm 
hai trằm 
ba trắm 
bôn trăm 
năm trăm 
sáu trăm 
bảy trăm 
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LIIECTb 
C€Mb 

BỐC€Mb 
IÊBSTb 


IÊCñTb 
_ACC HT 


—- 
ONHHAH4Tb 
1B€HáHIATb 
TDHHáNHA4Tb 
€TBIDHA/IATb 
Iñ8THả/114Tb 
LICTHäñ]H4Tb 
C©eMHá/IATb 
BOCeMHáNIIATb 
/J€BñTHáắ/1ATb 
1BÁJATb 
1BánHATb OIH 
JBÄJMATb JBã 
TDÚHATb 
cópoK 
II.Tb€CñT 
UII€CTb]€CfäT 
CÉMb/JCRT 
BÓC€eMb/I€CñT 
J€BW8HÓCTO 
cTro 

7BÉCTH 
TpẮCTả 
€TBIDeCTA 
ITbCÓT 


II€CTbCÓT 
C€MbCÓT 


tắm trăm 
chín trăm 
một nghìn 
mười nghìn, 
một triệu 

ba mươi bảy 
tmột trăm hai mươi lăm 
một nghìn năm trăm sáu 
mươi 


một vạn 


Thứ bao nhiêu? 
thứ nhất 

thứ hai 

thứ ba 

thứ tư 

năm 

thứ sáu 

thứ bảy 

thứ tám 

thứ chín 

mười 
mười một 
thứ mười hai 
thứ hai mươi 
thứ 
thứ ba mươi 


hai mươi một 


thứ bôn mươi 
thứ 
thứ 
thứ 
thứ tám mươi 


năm mươi 
sáu Imươi 
bày mươi 


BOC©eMbCỐT 

J€BNTbCÓT 

THCña 

HÉCRTb THICñg 

MH/IHÓH 

TDẢNH4Tb CeMb 

CTO /BÁáHJIATb H8Tb 

TBICñWA HNTbCÓT HIẾCTbICfÍT 


KoTróphl? 
NépBbili 
BTopóñ 

TpÉTHử 
eTBẾPTHIÄ 
ññTHñ 

tiecTÓÏ 
C©ñbMÓÏ 
BOCbMÓÄ 
€BñTH 
1€CñThHIñ 
OÚHH37HATbil 
JBeHá]N12TH 
1BAa1IáTHũ 
1BÁNHATb HếpBHIli 
TDpHM1áTBIÑ 
CopoKopóñ 
TIHTH1€CñTHỦ 
IHI€CTHNeCfñTHỦ 
CCMHTeC#THỦ 
BOCbMHJ€CñTHũ 
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thứ chín mươi 
thứ một trăm 
thứ hai trăm 


thứ năm trăm 

thứ một nghìn 

thứ hai nghìn 

thứ một triệu 

một nửa, một phẩn hai 
hai phần ba 

ba phần tư 

hai rtưỡi (hai phẩy năm) 
phẩn trăm 

một đôi 

nửa tá 

một tá 

một chục 

một trăm 

không phẩy bảy (phẩn 
mười) 

một phẩy hai mươi ba 
[phần trăm] 

một phẩn trăm 

nửa phẩn trăm 


©BfHÔCTHIÑ 

CÓThiữi 

BYXCÓTHIÑ 

IIñTHCÓTHIä 

THICñHbIli 

1BYXTEBICRñNHbiñ 

MH/IIHÓHHbIl 

IOJIOBÚHA, OñHá BTopáØ 

JB€ TĐÉTH 

TPH tÉTB©€PTH 

BA © ïI0IOBÚHOÏ (ñBa H HN: 
ñecfñTbix) IDOUÉHTA 

nápa 

10/17I0XXHHH 

JIOX(MHA 

©eCfñTOK 

CÓTHãđ 

HOIb HẾJBIX C©Mb €CfTHIX 


ONHẢ HẾJAa4 NBÁNH3Tb TỊ 
CỐTEIX 


ONÚH IDOHÉHT 
TIOIIDOHÉHTA 





giây 

phút 

từng phút, hàng phút 
nửa phút 

giờ 

hàng giờ, từng giờ 
nửa giờ 

một ngày một đêm 
tuần lễ 

tháng 

năm 

nửa năm 

thề kỳ 

buổi sáng 

[vào buổi] sáng 
ngày 

[vào buổi| trưa 
buổi tồi (chiều) 
[vào buổi] tồi (chiều) 
ban đêm 

đêm 

hôm nạy 

hôm qua 

hôm kia 


THỜI GIAN. NGÀY THÁNG 


BPEMA HATA 


C€KýH1A 
MHHÝTâ 
€)CCMHHÝTHO 
I0/IMHHÝTHI 


qạC 


©xeqáCHO 
ï01wacá 
CÝTKH 
H€ÉJã 
MÉCãII 
T0N 
ïI01YFÔRH€ 
B€K 

ýTpo0 
ÝTDOM 
1€Hb 
THÊM 
BÉu€p 
BÉ4€DOM 
HOtb 
HÓbI0 


-EHNHH _ 


Bdepá 
n03ap4epá 
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ngày mai 
ngày kia 


Mây giờ rồi? 

Chín giờ sáng (tôi) 
Sáu giờ chiểu (mười tám 
giờ) 

Chin giờ năm phút 


Bảy giờ rưỡi 
ba mươi) 


(bảy giờ 


Kém mười lăm phút đây 
mười hai giờ trưa (đêm) 
Mười sáu giờ theo giờ 
Mát-xcơ-va (theo giờ địa 
phương) 
Đồng hồ của tôi... 

chẽt (không chạy) 

chạy chậm 

chạy nhanh 
Tôi quên không lên dây 
đồng hồ 
Còn sớm 
Đã muộn tồi 
trọn một giờ 
trọn một ngày (c4 ngày) 
trọn một tháng (cả tháng) 
trọn một năm (cả năm) 
sau năm (mười, mười lăm) 
phút 
sau nửa giờ (một ngày, 
một tuần lễ) 


224 


2á8TpA 


ni0cJe3ásTpa 


KoTópHñ dac? 
Jễnarb wacÓp yrpá (Béqepa) 
Hecrp uacós Bêqepa (boCceM- 
HÁñH4Tb 1AaCÓB) 


lÏaTb MHHÝT /ïecfToro (Nế- 
B58Tb H4CÓB HñTb MHHÝT) 


ÏlO1OBÚHAa BOCbMỐTO (CeMb 
TDÉNHATb) 
e3 ếTBepTH /1B€HÁHNH4Tb 
HH# (HÓNH) 


HlecTHánuaTb uacÓP HO Moc- 
KÓBCKOMY (MẾCTHOMY) Bpê- 
M€HH 


Moú acH... 
OCTAHOBf/ICb 
OTCTAIOT 
CT€UIÁT 


ý aaØHn(-a) 3abecTú uacH 


Eutễ páno 
x‹ế nóanHo 
uềnHữÑ ưac 


ÊJIBI_ J€Hb_> 
,HÊtỦ, MÉC3U, 


HềnHñi T0] + 

qếpe3 naTb (nếcfTb, IIITHảN 
IATb) MHHÝT 

qépe3 no/dacá (NeHb, HeNé 
16) 


vài ngày (tuần lễ, tháng, 
năm) trước đây 
trong tuần này 
trong tuần trước 
trong tuản sau 
trong tháng này (năm nay) 
trong tháng trước (năm 
ngoái) 
trong tháng sau (năm sau, 
sang năm) 
Hôm nay là ngày bao 
nhiêu? 
Hôm nay ngày 2s tháng 
Tư năm 1o8... 
Tôi đên đúng giờ 
Tôi đền muộn 
Chúng tôi đên... 

quá sớm 

quá muộn 


HẾCKO/JbKO ÄHel (HenNếnb, Mễ- 
CñH€B, /I€T) TOMV H33áữñ 


HA §TOÄ HelNé1e 

HA NpỐUIOÏÄ Henéne 

Ha ỐÝñyu\Ï Henéne 

B ấTOM Mếcfute (TOHý) 

B HTDỐIHIOM MếcnuUe (rORÿ) 


B ỐÿnyLMeM Mécnste (roný) 
Kakỏe ceró1Hñ có? 


Cerój#Hñ NBáñH4Tb IñTo€ ân- 
pêng 198... róna 


ñl npmulẽ1 (npnuilá) BỐBDeMä 
Zi ono3nán(-a) 
Mui npHL1đ... 


CHIỨIUKOM DáHO 
C/IÚUKOM HÓ3NHO 


SN 


V1 


t¿ k.Ðt: 4 


Á. Só Mới 








NHỮNG NGÀY TRONG 
TUẦN LỄ. THÁNG. MÙA. 
NGÀY HỘI 


NHH HEHEJIH. MECZIHBbI. 
BPEMEHA PFOHA. 
IIPA371HHKH 


ngày thứ (trong tuần lễ)  A€Hb H€HẾIH nó 
“———C 


ngày thứ hai 
ngày thứ ba 
ngày thứ tư 
ngày thứ năm 
ngày thứ sáu 
ngày thứ bảy 
ngày chủ nhật 
ngày làm việc 
ngày nghỉ 
ngày thường 
ngày hội, ngày lễ 
tháng 

tháng Giêng 
tháng Hai 
tháng Ba 
tháng Tư 
tháng Năm 
tháng Sáu 
tháng Bảy 
tháng Tám 
tháng Chín 
tháng Mười 
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TIOH€TÉJIbHHK 

.— BTÓDHHK 
cpená 

—— M€TBẾDT 

”_ TTHHua 

cy66óra 

= BOCKp€CÉéHbe 

- PaØÓqHÏ neHb 

BbiX0NHÓÏ N€Hb 
ØÿÝ HH N€eHb 
nñDã31HHK 
MÉcãU_ 
#HBápb 
(bespá1p 
MADT 
anpéub 
Maä 
HIOHb 
HIO/JIb 
áBTVCT 
Ce€HT1ỐPpb 
OKTIốPb 


tháng Mười 
Một) 


tháng Chạp (tháng Mười 
hai) 
mùa 


một (tháng 


mùa 
mùa hè 

mùa thư 
mùa 


Đồng chí thích mùa nào? 


Tôi thích... 
mùa xuân 
mùa hè 
Hôm nay là ngày thứ mây? 
Hôm nay là... 
ngày thứ hai 
ngày thứ ba 
Hôm nay là... 
ngày làm việc 
ngày không làm việc 
ngày nghÌ 
Khi nào kết thúc cuộc 
thi đầu? 
Vào ngày thứ hai 
Vào ngày thứ ba 
Vào ngày thứ tư 
Vào ngày thứ nắm 
Vào ngày thứ sáu 
Vào ngày thứ bảy 


18% 


HoO4Gpb 
nAeKá6pb 


C©3ÓH 
BeCHá 
JIÉTO 
ÓC€Hb 
3HMá 


KakÓe BDÉMØ rỐN4 Bbi JIOỐN- 


_Te? 


ñ moốnô... 

B€CHÝ 

1ÉTO 
Kagól cerónH1 neHb? 
CeróAHa... 


TIOH€NÉ.IbHBHK 
BTỐDHWK 

CerónHa... 
pAa6ØÓqH] nñenb 
HepaØÓóuHÏ /ñeHb 
BbIXONHÓÏ €Hb 

KOFrBá 32KáHHHBAIOTCH COD€B- 

HOB4HH#? 

B noHeñÉnbHnK 

Bo BTÓPHHK 

B cpény 

B qeTBépr 

B HắTHHHV 

B cy66óry 
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Vào ngày chủ nhật 
Chuyện đó đã xảy ra trong 
tháng nào? 

Trong tháng Giêng 
Trong tháng Hai 

Trong tháng Ba 

Trong tháng Tư 

Trong tháng Năm 
Trong tháng Sáu 

Trong tháng Bảy 

Trong tháng "Tám 
tháng Chín 
Trong tháng Mười 
Trong tháng Mười một 
Trong tháng Chạp (tháng 
Mười hai) 

Ngày hội (ngày lễ): 
Ngày (mồng) ¡tháng 
Giêng — Năm mới 
Ngày (mồng) 8 tháng Ba 
— Ngày phụ nữ quôc tê 


Trong 


Những ngày r1 —2 tháng 
Năm — Ngày đoàn kêt 
quốc tê của những người 
lao động; Ngày quốc tế 
lao động 

Ngày (mồng) o tháng Năm 
— Ngày Chiền thắng 
Ngày (mồng) 7 tháng 
Mười —Ngày Hiên 
pháp Liên-xô 

Những ngày ;—8 tháng 
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B BocKpecÉnbe 
B KaKÓM Mếcnte 'ToO ỐHI16? 


B quBapé 
B denpané 
B MápTe 
B anpéne 
B Mác 

B nồne 

B nône 

B áprycre 
B cenraốpé 
B okrsố6pé 
B nosốpé 
B newa6pẻ 


[lpá3nHHKH: 
1 anBapứ — HóphHñi ron 


8  MắpTa — Me3⁄1YHapÓNHhIỶ 
3ÃÉHCKHl JN€Hb 


l—2 Maã— jÏ€Hb M€XHYH4- 
pÓAHOÄ CO/IHHÁPHOCTH TỊY- 
ñ8ñuÙXcg 


9 Maã — /lenb [loØ&nh 


7? oKTraØpñú —/enb JOHCTH: 
Tỷunn CCCP 


?—8 HonỐpñ — r0NOBUUiH: 


Mười một — ngày kỷ niệm Benúkoiï Okráúốpbckol 


Cách mạng xã hội chủ COHWHđIHCTúI€CKOH  peBoO- 
nghĩa tháng Mười vĩ đại VIÕHH 
Ngày (mồng) 2 tháng 3 cenTũốp# —//leHb He3apú- 


Chín — ngày Quốc khánh cuMocrH BberHáMa 
của Việt-nam 





JY, 

Nơ & sẽ THỜI TIẾT 
LẢ 

<“> IIOTOA 
dự báo thời tiềt IpOFHÓ3 ñ0rÓNhI 
gió BÉT€p 
lạnh xó1on 
mặt trời, nắng cónHue 


mây, mây đen 
mưa 

nóng 

sương mù 

sương mù đày đặc 
thời tiềt 

tuyềt 


Thời tiềt hôm nay thê 
nào? 


Hôm nay thời tiềt tôt (xầu) 


Hôm nay... 

lạnh 

âm 

nóng 

mát 

Âm 

oi bức 

trời gió 
Nhiệt độ không khi (nước) 
hôn nay là bao nhiêu? 
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ÓỔ/aK0, Týua 
1O)b 

xapá 

TVMÁH 

TyCTÓÄ TyMáH 
noró1a 

cHer 


Kakáw cerójnnd noróa? 


Cerónmn Xopómaw (nnoxá: 
Tnoróna 
CerónHa... 

XÓñOnHO 

TeIHÓ 

#iápKO 

npoxnánmo 

cpo 

ñỶUHO 

BÉTp€HO 
Kakán cerÓNHH TeMIeDATÝP 
Bó31yXa (BONH})? 


Mười ba độ dưới không 
(Âm mười ba độ) 


Mười bày độ trên không 
(đương mười bảy độ) 


Trời mưa; mưa (tuyết rơi) 
Gió mạnh; gió to 


TpHHáNH4Tb TPÁNYCOB MOpÓ- 
8a (MÚHYC TDHHÁHUATb Tpá- 
ÄAYyCOB) 

CeMHánHaTb rpÁAYCOB Teiá 
(HIOC CẴMHÁNHATb TPÁNY- 
COB) 

HnẽT ñox¿nb (cHer) 
CúnbHHl BÉTep 





r (một) cô-pêch 

2 (hai) cô-pêch 

2 (ba) cô-pêch 

s (năm) cô-pêch 

1o (mười) cô-pêch 

1s (mười lăm) cô-pẽch 
ao (hai mươi) cô-pêch 

I1 (một) rTÚp 

3 (ba) rúp 

5 (năm) rúp 

10 (mười) rúp 

2s (hai mươi lăm) rúp 

so (năm mươi) rúp 

1oo (một trăm) rúp 

Cái này giá bao nhiêu? 
; (bầy) cô-pêch 

3o (ba mươi) rúp 

2 rúp 14 cô-pêch (hai rúp 
mười bồn cô-pêch) 

1B rúp s cô-pêch (mười 
tám rúp năm cô-pễch) 
6o8 rúp 15 cô-pêch (sáu 
trăm (linh) tám rúp mười 
lăm cô-pêch) 
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TIỀN. GIÁ CẢ. ĐÔI TIỀN 


HNEHETH. H[EHbI. PA3MEH 
HNEHEF 


Í (onHá) konéñka 

2 (se) KonélKH 

ở (TpH) KonélKH 

ð (naTb) KonéeK 

1Ô (nécøTb) KonéeK 

15 (nnaTHánH2aTb) KoréeK 

20 (apánuaTb) KonéeK 

l (oaúu) pÿỐn 

3 (rpn) pyốmi 

ð (narb) pyốØnéïñ 

10 (nécarb) py6néử 

25 (ngájtaTb naTb) pyốnét 
50 (nørbnecár) py6néñ 

100 (cro) pyốnéñ 

CKÓnbkKo §TO CTÓHT? 

7 (CeMb) KOIéeK 

30 (rpúnuaTb) pyốnéñ 

2p. l4k. (10a pyỐni we- 
TEHIPHANI2Tb KortéeK) 

l8p. BK. (BOCeMHÁNIATb 
pyốnéñ naTb KonéeK) 

608p. lỗK. (ulecTbcÓT BỐ- 
ceMb pYỐIẾÏ  HNTHáNHaTb 
KoOIéekK) 


125o rúp (một nghìn hai 
trăm năm mươi rúp) 
Xin đổi giùm năm mươi 
(hai mươi lãm) rúp ra 
tiền lẻ 

Xin đổi giùm... cô-pêch 
lây loại hai (năm) cô-péch 


1250 p. (1biCñta ñBÉCTH I8Tb- 
ñecár pyỐØÊB) 

Pa3MeH5ólHT©,  HOXX41YÖCTA, 
HñTbR€CúT (HBÁNHATb HãTh) 
pyốnéñ 

PAa3M€HđBT€ ... KoOnếeK HO 
IB€ KONÉÏñKH (HO HãTb KO- 
néeK) 


PHỤ LỤC 
IIPHJIOKEHHE 


CÁC NƯỚC CỘNG HÒA 
XÔ-VIỀT 


Nước Cộug hòa xã hội chủ 
nghỉa xô-việt liên bang 
Nga (thủ đô Mát-xcơ-va) 


Ủ-cra-i-na. Nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa xô-viễt 
Ứ-cra-i-na (thủ đô Ki-ép) 


Bê-lô-ru-xi-a., Nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô- 
việt Bê-lô-ru-xi-a (thủ đô 
Min-xcơ) 


Ủ-dơ-bê-ki-xtan. Nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô-viêt Ư-đơ-bê-ki-xtan 
(thủ đô 'Ta-sken) 


Ca-dắc-xtan. Nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô- 
việt Ca-dắc-xtan (thủ đô 
An-ma - A~-ta) 


Gru-di-a. Nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa xô-viêt 
Gru-di-a (thủ đô Tbi-li-xi) 
A-đéc-bai-gian. Nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô-viêt A-déc-bai-gian 
(thủ đô Ba-cu) 
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COBETCKHE 
PECHYBJINKH 


PCŒCP. Poccúïckan CoBéT- 
can (ŒenepaTúBHan CouHa- 
JIHCTúuecKaãa PecnýØnnka 
(Mocksá) 


WxwpaÚúna  Wkpainckan Co- 
BÉTCKa4  COHH3/IHCTfqecKafØ 
Pecný6nnka (KáúeB) 


Benopýccun.  Benopýccran 
CopéTckKa COHHawcTúwec- 
Kan PecnýốØnnka (MHHcK} 


aỐckncránH. Wa6ékckan Co- 
BÉTCKafd  COHH3/IHCTúUuecKas 
Pecný6nwra (TattKénT) 


KaaaxcráH. lKasáxcKan Co- 
BÉTCKa1  COHH2HCTÚd€CKAf 
Pecný6nnka (AnMa-A1á) 


Epýaun. pyaứnckan CoBéT 
CKaq CoIlHawucrúqeckaa Đec: 
nýốnnka (TốnnúcH) 


AaepØalnxxán. AaepØalnxxán: 
can CoBéTcKaqn CoHdaim 
crúueckaq PecnýØnnka (Ba: 
Ký) 


1ít-va. Nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa xô-việt Lít- 
va (thủ đô Vin-nhi-út) 
Môn-đa-vi-a. Nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô- 
việt Mlôn-đa-vi-a (thủ đô 
®i-si-nhôp) 

Lát-vi-a. Nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa xô-việt 
Lát-vi-a (thủ đô Ri-ga) 
Kiệc-ghi-di-a. Nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô- 
việt Kiêc-ghi-di-a (thủ đô 
Phrun-đê) 

Tát-gi-ki-xtan. Nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô- 
việt Tát-gi-ki-xtan (thủ đô 
Đu-san-bê) 

Ác-mê-ni-a. Nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô- 
việt Ác-mê-ni-a (thủ đô 
Ê-re-van) 

Tuôc-rnê-ni-a. Nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô- 
việt Tuôc-mê-ni-a (thủ đô 
A-skha-bát) 

E-xtô-ni-a. Nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa xô-viêt E- 
xtô-ni-a (thủ đô Tan-lin) 


CÁC DÂN TỘC 


người A-déc-bai-gian 


người Ác-mê-ni-a 


16* 


Jiãrsá. JIurópBcKan CoBÉTcKan 
Couwanwcréúqeckan Pecný6- 
jnKa (Bú1bH©c) 

Monnápng. Monápckan Co- 
BÉTCKan  COHHAa1wWcTfueCKad 
Pecnýốnnka (KHuinHEB) 


JlárbH1. JÏaTBúÏckan CoBéT- 
CKa# Conuanncrúqecxaa 
Pecný6nnka (Pára) 
Knprúann. KHprúackan Co- 
BÉTCKaqn  COHB2JmMCTiqeCKaf 
Pecnýốnnka (®pýnae) 


Tañ3KúKCKaã 
ConnanwcTrúue- 
(Hyuian- 


Tañ/HKHCT4H. 
ConéTrckas 
can DPecnýØnwKa 
6) 

ApMéHHq. ApMúHcKad CoBÉT- 
CKa# CoHWaJucTráqeCkan 
Pecnýốnnka (Epebpán) 


TYpKMéHCKaf 
CoriianwcTrúwe- 
(Amxa- 


TYpKMÉHH1. 
CoBÉéTcxaq 
cían  PecnýốØnnka 
Gán) 

2crónHHq. 2cróncKad CoBếT- 
CKaq Conancrúueckaq 
PecnýØnnxa (TánnuH) 


HAUHHOHAJIbHOCTH 
asepỐØalnxánen  (asepØaln- 
MáHKA) 


AapMWHÚH (2pMñHKA) 
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Bê-lô-ru-xi-a 
Ca-dắc-xtan 
E~xtô-ni-a 
Gru-di-a 
Kiêc-ghi-di-a 
Lát-vi-a 
Lit-va 
MMôn-đa-vi-a 
Nga 
Tát-gích 
Tuôc-mê-ni-a 
-cra-i-na 
U-dơ-bêc 


người 
người 
người 
người 
người 
người 
người 
người 
người 
người 
người 
người 
người 


NHỮNG DANH LAM 
THẮNG CẢNH CHỦ YÊU 
CỦA THÀNH PHÔ MÁT- 
XCƠ.VA VÀ VÙNG 
NGOẠI Ô MÁT- XCƠ-VA 


ĐIỆN CREM-LI — một 
công trình lịch sử độc đáo 
về kiên trúc. Điện Crem- 
li là trái tran của thủ đô 
Mlát-xcơ-va và nhà nước 
xô-việt, 

PHÒNG (KHO) VŨ KHÍ 
— một viện bảo tàng nổi 
tiếng trên toàn thể giới, 
Viện này bảo tổn những 
di vật hềt sức quý do 
những người thợ lành 
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Ốenopýc (ốc1opÿýcka) 
KA3áX (Kasámka) 
9CTÓHeII (9CTóHK) 
TpysÉn (TpYy3ÉHK3) 
KHpTÉS (KBDTH3K3) 
J12THUI (1ATBHUIKA) 
JINTỐBeI (/IHTÔBKA) 
MO/JIaB4HHH (MO/RABáHK4) 
pÝccKHB (pÝýccKan) 
TAa1MÚK (T2NXKñ9KA) 
TYDKMÉH (TYDKMÉHKA) 
yKpalneit (yKpaúHK3) 
ya6ØéK (yaØ6uka) 


OCHOBHBIE OCTOHPH- 
MEPHATEJIbHOCTH 
MOCKBhI 

M IIORMOCKOBbS 


MOCKOBCKHW KPEM/Ib 
— YHWKAJIbHHI  HCTODpHN€C- 
KHĂ HAMWTHHMK 3DpXHT€KTY- 
pH. peMIb—9T0 cepAne 
COB€TCKO# CTOIHHBIL H cCO- 
BeTCKOFO TOCYJApCTB4. 

OPV3XKEHHAfØ HAJIATA — 
BC€MHPHO W3B€CTHHĂ Mỹ- 
8el. B HeM xpaHñTcn Ốec- 


IÊHHB© D@HNHKBBHH, CH€/I3H- 
HE DYKAMH DYCCKHX H 
HHOCTDAHHBIX MACT©pOB 


nghề Nga và nước ngoài 
chê tạo vào các thê kỷ V - 
xx. 

PHÒNG (KHO) ĐỒ KIM 
CƯƠNG CỬA LIÊN- 
XÔ. Viện này trưng bày 
những đá quỷ, những huân 
chương và huy chương 
của Nga hoàng, những 
kim cương rất hiềm và 
nồi tiềng trên thể giới, 
trang sức quý hiện đại và 
cả bộ sưu tập rầt hiểm 
gồm những kim loại vàng 
và bạch kim thiên nhiên. 
VIỆN BẢO TÀNG 
TRUNG ƯƠNG CỦA 
V. I. LÊ-NIN. 

Những hiện vật trưng bày 
của viện bảo tàng nói lên 
đời sông và hoạt động của 
Via-đi-mia T-lích Lê-nin, 
người sáng lập Đảng cộng 
sản Liên-xô và nhà nước 
xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
trên thê giới, 

VIỆN BẢO TÀNG LỊCH 
SỬ, Những hiện vật trưng 
bày của viện này nói lên 
lịch sử của các dân tộc 
sông ở Liên-xô từ thời 
xưa đến hiện nay. 

VIỆN BẢO TÀNG CÁCH 
MẠNG. Những hiện vật 
trưng bày tại đây nói về 
ba cuộc cách mạng Nga 


V—XX Bexros. 


AJIMA3HDBIH ®©OH7H CCCP. 
BĐQ‡OHN€ BBICT4BI€HB Npa- 
TOI€HHĐIG KAMHH, HấPpCKHe 
per2/nH, YHHKA/IbHbI€ 
ỐPH/UJIHäHTH,  COBD©M€HHbI€ 
JHATOH€HHOCTH, 4 TAKX(© 
ONfHbE DENKAđ KO/I€KHHR 
CaMODpONKOB 3010T4 M HHa- 
THHhHI. 


IEHTPA/JIbHHH MY3EH 
B. H. JIEHHHA. 2xemo- 
HATb M363 DACCKA3bIBAIOT 
O XH3HH HB N€HT€IbHOCTH 
BJuannMHpa npuua JÏenH- 
Ha — OCHOBAT©/JI3 KowMy- 
HHCTHU€CKOR HapTHH Co- 
BeTCKOTO COIO34 H T€DPBOTO 
B MHỤ€ COHHAJIHCTHU€CKOTO 
TOCVY14pCTBA. 


MCTOPMHUECKHH MY3EH, 
 MVy3€©€ BBICTABI€HBI 9K- 
CHOHATHI,  DACCKA3bIBAIOLIH€ 


oỐ ncropwH Haponos CCCP 
OT CAMĐBIX DAHHHX NH€Ï NO 
HAUI€TO BD€M€HH. 


MV3EW  PEBO/IOIUM, 
KCTOHATH 3T0TO  MY3eS 
DACCKA3BBAIOT O0 TP@X pe€- 
BOtonwax (1905 — 1907 ro- 
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(cuộc Cách mạng 1905 - 
1oo;, Cách mạng tháng 
Hai và Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười vĩ 
đại năm 19g17), về cuộc 
đầu tranh anh dũng của 
nhân dân Liên-xô trong 
những năm Chiên tranh 
vệ quộc vĩ đại (1941- 
1945) cũng như về những 
thành tựu của Liên-xô 
trong công cuộc xây dựng 
xã hội mmới. 

TRIÊN LÃM NHỮNG 
THÀNH TỰU KINH TẾ 
QUÔC DÂN LIÊN-XÔ. 
Những hiện vật trưng bày 
tại triển lãm này cho thầy 
những thành tựu xuất sắc 
của nhân dân Liên-xô về 
mặt công nghiệp, nông 
nghiệp, văn hóa, khoa học 
và nghệ thuật, nói lên 
những triên vọng phát triển 
của Liên-xô. Tât cẢ các 
nước cộng hòa trong Liên 
bang các nước cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa xô-viêt 
đều có những hiện vật 
trưng bày riêng nói lên 
những thành tích của mình 
trong công cuộc xây đựng 
chủ nghĩa cộng sản. 
THÁP VÔ TUYỂN 
TRUYỀN HÌNH 
Ô-XTAN-KI-NÔ. Chiểu 
Cao — 536 mét. 
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HOB, (eBpanbckoÄ peBo 
JjiouwB H Bennkoäi OKTaỐpb 
CKOỔÄ COHHAH1HCTHueCKOï pe 
Boulonwu 1917 rona), 0 re 


pOHqecKOÄ ỐopbỐc COBeT 
cKorO Hapona BE Be1uKoi 
OTeuecTrBeHHol BOỦH 


(1941—1945) w oố ycnexax 
1OCrurnyTHX CCCP B cTpO 
MT@JbCTB€ HOBOrO OỐIH€CT 
Ba. 


BbBICTABKA JHOCTH)KE 
HHữÙữ HAPOHHOFO XO 
34ÚñCTBA CCCP, Ha Bhi 
CTABK€ HOKA34HbIL 3⁄CTIOHA 
Tb, CBH@T€JbCTBVIOIHH€ ( 
BbI]AIOIIHXCH  ñOCTHXK©HH”) 
COB€TCKOTO HApOHA4 B GOỐ 
JIACTH HPOMbIUIJICHHOCTH 
C€JIbCKOrO XO3faCTBa 
KYUIbTYPH, HAYKH H HCKYC 
CTBA. 2KCHOH4TbI pACCKA 
3bIB4iOT O I€PCIIKTHBAX p43 
BHTHẰ CTpAHbI Bce HaHHO 
HA/bBHB€ p€CHYỐNIHKH, BXO 
nqnmne bB cocras CCCP, 
DACCK43bIBđIOT OØO CBOHX VC: 
I€XAX B —- CTPOHT€JbCTBC 
KOMMYHH3MA. 


OCTAHKHHCKA1 TEJE: 
BH3MHOHHAä BAIHHiI 
Bbucora — 536 MeTpOB. 


VIỆN BẢO TÀNG „ 
TRANH TRÊ-TIA-CÔP, 
Triển lãm này trưng bày 
những bức tranh và tượng 
quý nhất của các họa sĩ 
và các nhà điêu khắc nước 
Nga trước kỉa và Liên-xô 
ngày nay, từ những bức 
tranh ghép mảnh và tranh 
thờ cỗ (tranh i-côn) của 
thê kỳ XI cho đến những 
tác phầm điêu khắc và 
hội họa của Liên-xô ngày 
nay. 


VIỆN BẢO TÀNG NGHỆ 
THUẬT TẠO HÌNH 
MANG TÊN A. X. PƯ- 
SKIN. Những hiện vật 
trưng bày trong viện bảo 
tàng này giới thiệu với 
người xem lịch sử nghệ 
thuật thê giới. Ở đây có 
tác phẩm của các họa sĩ 
và nhà điêu khắc Ba-bi- 
lôn cô xưa, Ai-cập, Hy- 
lạp, La-mã và các nước 
Tây Âu. Người xem có thể 
tìm hiểu các bức tranh của 
họa sĩ Rem-bran-tơ, Đa- 
vít, Đơ-la-cơ-rua, Rơ-nua, 
Cúc-bê, Pi-cát-xô, v. v. 
Viện bảo tàng này thường 
xuyên tổ chức những triển 
lãm các tác phầm nghệ 
thuật của các nước và 
các đân tộc khác nhau. 


TPETbäKOBCKAN TAJE. 
PEØ. B ranepee npeTCT4aB- 
JÊHbli H@HHeHHM€ p2ỐOTbi 
DYCCKHX H COBETCKHX XY- 
HOXHHKOB H CKY/bHTODOB, 
HA4HHAđ C€ MO34HKH H CTA- 
PHHHHX HKOH XĨ B€KAa H 
KOHHđNẢ ĐAỐOTAMH  COB€TC- 
KHX XYNOXHHKOB H CKY/Tb- 
TTOPOB. 


MV3EW W3OBPA3HMTE/Ib- 
HbÄX MCKYCCTB HME- 
HH A. C. TIYHIKHHA. 
2KCIOHaTH M9641 3HAKO- 
MñäT HOC€THTGISH ©  HCTO- 
pPH€ÏR MHpOBOTO HCKYCCTB4. 
CpenH HHx Hp€HCTABI€HbI 
p2ỐOTH XYIAOWHHKOB  H 
cKy1bnTo0poB xpepHero Ba- 
BHIOHA, ErHNTA, Ï'p€UHH 
H PnMa n 3anannol Enpo- 
NH. ÏlĨOCETHTGIH HO3HAKoO- 
MWTCH C© HOIOTHAMH PeM- 
ỐpaHnnTa, JHapHna, /Henak- 
pya, Kypốe, Penyapa, Ilu- 
KACCO WM HDYFTHX MACT€DOB. 
B M366 HACTO BBICTAB- 
JOTCH HOH3B@HCHHẨ HC- 
KWCCTBE D323/HHHBX CTPAH 
MH HaUnl. 
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VIỆN BẢO TÀNG NGHỆ 
THUẬT CỔ ĐẠI NGA 
MANG TÊN AN-ĐRÊI 
RÚP-LÔP. Tại viện bảo 
tàng này (nằm trong khu 
vực của nhà tư An-đrôn- 
niỉ-côp cũ) có mộ của An- 
đrêi Rúp-lôp, một họa sĩ 
vĩ đại thời xưa của nước 
Nga. Ở đây có một bộ 
sưu tập quý các tranh thờ 
(tranh ¡-côn) Nga. 


CUNG ĐIỆN - VIỆN 
BẢO TÀNG Ô-XTAN- 
KI-NÔ của sự sáng tạo 
nghệ thuật của những 
người nông nô (thể kỳ 
XVIIT). Cung điện này 
được xây dựng theo kiền 
trúc cỗ điền Nga, trong 
cung điện có gian riêng 
về ‹Ai-cập và Ý», có 
phòng trưng bày hội họa 
và phòng biểu diễn nghệ 
thuật sân khẩu. 


VIỆN BẢO TÀNG - 
KHU LƯƯ NIỆM CÔ- 
LÔ-MEN-XCÔI-Ê (thề kỷ 
XVI-XVIII. Trong công 
viên xung quanh viện bảo 
tàng có những công trình 
kiền trúc Nga độc đáo, 
những công trình kiền trúc 
gỗ, những tháp của nhà 
tu — Ñi-cô-la - Ca-ren-xkli, 
nhà giam Brátxcơ (thể 
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MWY3EH /7IPEBHEPYCCKO- 
TO HCKVCCTBA HAM. 
AHIPEI PWBUJIEBA. B 
MY3€6, DA4CHOJIOXX€HHOM HA 
T€DPHTOPHM ỐbIBULITO ÂH- 
HPOHHKOB4 MOHACTBIDW, Hã- 
XOHMTCTS MỆCTO 33XOPOHe= 
HHẰ BêIHKOTO ID€BHeDVC- 
CKOTO XYAOXHHKA ÂHHp€S 
Pyoneea. B  My3ee coỐpa- 
HA ỐOFAT€fHIAđ KO/ZLIKUHS 
DYCCKHX HKOH. 


OCTAHKWHCKWHñH  HBO- 
PEH-MV3EWH  rpopuecrBa 
KpenocTHHXx (XVIIE Ber). 
B 3TOM /BOPH©€, HOCTPOSH- 
HM B CTH1€  DYCCKOrO 
KJIACCHUH3M3, HAXO7TC1 
«ErnnerckHli» m" «Ïlranpnm- 
CKHỮ» HABHJbOHbI, KADTHH- 
HAÄ TAJI€Pp€H, 4 TảKR© T€- 
ATpAJTbHHB 34/1. 


MV3EH - 3AIOBEHHWK 
XVI—XVIII ss. «KO/O- 
MEHCKOE›. B napke, oK- 
DYXAaIOMSM MY3€H, HAaXO- 
JWñTCH YVHIKAđ/IbHBIV HAMST- 
HHKH DYCCKOÏ  ApXHT€KTY- 
Dhl, €P©BNSHHOTO 30NH€CT- 
BA, KD€HOCTHb€ Ố2UIHH 
Hwkono-KapelbcKOTO — Mo- 
HACTHPS, BpATCKOTO OCTpOFa 
(XVII Bek) H noM w3 Hoso- 


kỳ XVII và một ngôi 


nhà của thành Nô-vô- 
đvin-xcơ (nơi Pi-ôt I đã 
sông). 


VIỆN BẢO TÀNG - 
DINH THỰ ‹A-BRAM- 
TXÊ-VÔ› (cách Mát-xcơ- 
va khoảng 6o ki-lô-mét). 
Nhiều nhà hoạt động văn 
hóa Nga nổi tiềng đã từng 
sông và sáng tác ở đây 
như: các nhà văn X. Ắc- 
xa-côp, I. Tuôc-ghê-nhép, 
N. Gô-gôn, các họa sĩ 
1. Rê-pin, V. Va-xnê-txÖp, 
V. Xê-rôp, M. Vru-ben, 
C. Cô-rô-vin, V, ĐPô-lê- 
nộp. 


KHU LƯU NIỆM - 
VIỆN BẢO TÀNG LỊCH 
SỬ - NGHỆ THUẬT Ở 
DA-GÔC-XCƠ (cách Mát- 
xcœva 7o ki-lô-mét) — 
một công trình xuất sắc 
của nền kiên trúc Nga hồi 
thê kỷ XV-XVIII. 


VIỆN BẢO TÀNG - 
DINH THỰ của L. N. 
TÔN-XTÔI tại la-xnai-a 
Đô-li-a-na (cách Mát-xcơ- 
va aoo ki-lô-mét). Nhà 
văn Nga vĩ đại L. Ñ. Tôn- 
xtôi đã sông và sáng tác 
tại ngôi nhà này. 


JNBHHCKOÏH KP€IOCTH, B KOTO- 
poÏ xin Tjerp l. 


MYW3EH-VCAHbEA «AB- 
PAMHEBO› (ogono 60 KM 
OT MOCKBH). MHOTHE 3a- 
M€HATGJIbHH€ /TOAH, HM€HA 
KOTODHX BOHIM B HCTOPHIO 
DYCCKOÏH KW/IBTYDH, 34H18 
H pDAỐOTA1H 3€Cb: HHCATe€- 
Jun C. AKcaKOB, ÙÍ. Typ- 
reHeB, H. Foronb, XYAo- 
HHKH HH. Pennm, B. Bac- 
Heuos, B, Cepos, M. Bpy- 
Ốenb, K. Kopopmn, B. Ilo- 
JIEHOB. 


WCTOPIIKO-XVHO/2KECT - 
BEHHH MY3EH-3AIO- 
BENHHHK s 3aropcke 
(7Ô KM or AÍOCKBbi) — 3TO 
Bbi14aIOHtWlicq IAMRTHHK 
PyccKoïi ApXRT€KTYPBI 
XV—XVIII Bekon. 


MV3EH-VCA/TbBA 7I. H. 
TOJMCTOTO s §lcnoi Tlo- 
jqnHe (oKOIO 200 KM OT 
MockBH). B 3T0M OM€ 
KHI HH pAaỐOTATI B€IHKHH 
DYCCKHE nucarenp JI, H. 
ToncToä. 
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BẢNG CHỈ DẪN TÓM TẮT 


A, Ă, Ã 


anh 2s 

ăng-tên 118 

áo mưa 174 

Áo sơ-mli 43, 174 

áp-phích 8s 

áp-x€ 53 

âm nhạc o8 

âm pha trà (cà-phê) 61 


B 
ba-lê g2 
bà 25, 210 
bác 25 
bác sĩ, thầy thuộc 22, 54 
bài hát o8 
bài học 1og 
bàn chỉ dẫn 28, r8s 
bàn chỉ đẫn tìm đổ bị thắt 
lạc 86 
bàn là điện 178 
bàn phục vụ 28 
bản đồ 77 
bàn đồ thành phô 77 
ban-công gá 
bạn, bạn trai 18, 21o 
bảng kê món ăn, thực đơn 
6¡, 66 
bánh kẹo 170 
bánh mì 171 
bao nhiêu? 26, 3o, 2rIQ 
báo 113, II7 
báo chí 112 
bay một rạch 1ọs 
băng (y tế) 58 
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băng ghỉ Âm 177 

bằng tôt nghiệp 1oo 

bắp cải 6o 

bề bơi 1o8 

bền (xe, tàu) 28, rọr 

bệnh 53 

bệnh viện 56 

bị ôm 57 

bịa 72, 171 

biển rọi 

bít tât 175 

bóng bàn 103 

bóng đèn 27 

bộ, cha 25 

bộ đồ ăn 6r 

bơ 66, 170 

bờ Iọi 

buổi chiều phim 8g 

buổi điển (kịchJ o2 

buổi phát thanh rr8 

buổi sáng (tồi) 222 

buồng ngủ (có chỗ nằm) 
182 

bức điện 4o 

bức vẽ 1o1 

bưu điện 29, 4o, 77 

bưu phẩm, bưu kiện 4o 

bưu thiếp 4o 


C 


ca kịch Q2 
ca-cao 168 
cá 66, 124, 168 
cà chưa 6g 
cà-phê 72, 168 


cà-rôt 6o 

cám ơn 212 

cảng 1ọ1 

canh, xúp Õ7 

canh cá 67 

cạo mặt so 

cắt tóc 48 

cấp cứu s6 

cât cánh 195 

câu 2o 

cậu 25 

cây ngũ côc 126 

chả nướng 63 

chai 61 

chào mừng 2Io 

cháu 25 

chăn 27 

chân 5s 

chất lượng khẩu vị 62 
chè, trà 72 

chị, chị gái 25 

chìa khóa 2, 31 

chỗ ngồi 92, 195 

chỗ ngủ, ghê nằm 1832 
chồng 2z, 26 

chợ 167 

chủ để g2 

chúc mừng 4O, 217 
chụp ảnh 46 

chữ cái ao 

chữa răng s8 

chứng rmmỉnh thư 207 
con 26 

con gái, con trai 18, 25 
cô gái 2s 

cô-pech 8r, 232 

cộc Ốt 


công đoàn 18, 22, 121 


. công nghiệp IoÓ, 12I 


công nhân 18, 22 

công nhân khuân vác 183 

công nhân lành nghề 12r 

công viên 77, 163 

công xưởng 121 

cơ quan 23 

CỜ TỌỢI 

cờ tướng 162 

cra-vát 176 

crem 48, 175 

của 1ỐQ 

cửa hàng, cửa hiệu 167 

cửa hàng bách hóa tổng 
hợp 1Ô7, 174 

cửa số 2O 

CVÁt 71 


da 55 

dạ dày 55 

dàn nhạc g8 

đao Ối 

dây an toàn 1os, 1oo 
đĩa 61 

diễn viên 8o 

dư lịch 18, 207 

dự báo thời tiễt 23o 


Ð 


đá quý 172 
đại lộ 77 

đại sứ quán 77 
đảng 22; 23 
đảo rọi 

đau 53 
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địa chỉ 27, 2g, 4o, 5 

đĩa Ố1 

đĩa hát 177 

điện ảnh 8o 

điện thoại, đây nói 27; 29; 
3o, 28 

điêu khắc IoI 

đoàn đại biêu 17 

đồ chơi 18o 

đồ điện 178 

đồ hộp 172 

đồ trang sức 176 

đồ uông 71-73, 171 

đổi tiền 36, 232 

đồng chí 1g, 21o 

đồng hỗ 177 

đồng hồ báo thức 177 

đồng ý 2Io, 215 

đơn thuộc s0 

đường ÔI, 82 

đường nhựa, đường Ô-tÔ 
77, 85 

đường phô 3o, 77 

đường sắt 183 


G 


ga 77, 8s, 1Ö4 

gà 6o, tỐo 

gan 55 

gia đình 26 

gia hạn nhập cảnh 207 
gia SÚC 124 

giá, giá cả 85, 222 

gIẢI 121 

gian triển lãm ro7 
giao thiệp hàng ngày 21O 
giao thông vận tải 77 
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giáo dục 1oo 
giáo sư 100 
giày dép 174 
giăm-bông 67, rốo 
giặt giũ 42 
giây 223 
giầy chứng nhận 
chủng quốc tê 2o7 
giây chứng nhận xuất nhật 
cảnh 2o7 
giầy tờ 207 
ĐSiÓ 101, 2230 
giò (luộc) 67, ¡6o 
giọng 98 
giờ 223 
giờ giải lao o2 
giường 27 
gói 187 
gương soi 48 
H 


hạ cánh 1ọs 
hài kịch 92 
hải quan 2o7 
hàng ghê g2 
hàng hóa 167 
hàng len và dệt kim 174 
hàng tạp hóa 176 
hành khách 183, IọI 
hành lý 8s, 86, 183, 187 
hiệu cắt tóc 423, 48, 49 
hiệu giặt là 43 
hiệu sửa chữa giày 

43; 45 
hiệu sửa chữa quần áo 4s 
hiệu tây hầp 43 
hiệu thuộc 56, sọ 


tiên 





hoa quả 171 

hòa nhạc o8 

họa SĨ I1O1 

hoạt động xã hội 22 
học sinh 1og 
hòm thư áo 

hộ chiêu 31, 207 
hội họa 1OI 
huẳn luyện 129 
huy chương 141 
huyết áp 52 
hương phẩm 176 


K 


kem 71 

kẹo 71, 170 

khách sạn 27 

khăn ăn, giây lau miệng 61 
khăn mặt 27 

khăn tay 27 

khoa học 1o6 

khu vực nghỉ ngơi 1o6 
ki-lô-mét 8s 

kiên trúc 226 

kiện tướng thể thao 1234 
kiêu tóc 48 

kịch 92 

kiểm tra giây tờ 207 
kiệm tra hải quan 207 
kính 176 

khúc côn cầu trên cỗ 142 
kỷ lục 1209 

kỹ sư 22, 122 


1 


lái xe 22 
làm quen 17, 21O 


Làng Thê vận hội (Ô- 
lem-píc) 29, 129 

len, vải len 17s 

lịch giờ tàu chạy 183 

lọ thuốc nước 6o 

lỗi ra 81, 168 

lôi vào 8, ró8 

lúa 125 

lưng 55 

lưỡi s5 

lương thực 167 


M 


mạch (tim)54 

màn ảnh 8o 

tàu r1OI, 218 

taáy ảnh 43, 177 

máy bay 195 

máy đổi tiển tự động 83 

máy ghỉ Âm 177 

máy kéo 125 

máy liên hợp gặt đập 125 

máy thu thanh 118 

máy vô tuyên truyền hình 
118 

mắt 55 

mây 220 

mẫy giờ rồi? 224 

mẹ 25 

món ăn 62 

món ăn nguội, món ăn 
lót dạ 62 

món tráng miệng 66 

tôn bẳắn cưng 154 

môn bắn súng 154 

môn bóng chuyển 125 

tôn bóng đá 142 
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môn bóng nước 148 

môn bóng rỗ 1245 

môn bơi lội 148 

môn bơi thuyển 151 

môn cử tạ 147 

môn đầu kiêm 1s6 

môn điển kinh 128 

môn đua ngựa 16o 

môn đưa xe đạp 157 

môn nhảy cẩu 148 

môn quyền Anh 144 
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